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> Lời giải tự luận 

> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx — 570MS 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx— 570MS 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
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101 NÓI ĐẦU 


Sự ưu việt của phương pháp thi trắc nghiệm đã và đang được chứng minh từ những 
nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, bởi những ưu điểm như tính khách quan, 
tính bao quát và tính kinh tế. 

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và trung 
học chuyên nghiệp sẽ chuyển sang hình thức tuyển sinh bằng phương pháp trắc nghiệm. 
Và để có thời gian chuẩn bị tốt nhất, các bài kiểm tra kiến thức trong chương trình 
THPT cũng sẽ có phần trắc nghiệm để các em học sinh làm quen với hình thức thi này. 

Tuy nhiên, việc biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cần tuân thủ một số yêu cầu cơ 
bản về mặt lí luận sư phạm và ý nghĩa đích thực của các số liệu thống kê. 

Nhóm HỒNG ĐỨC xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách: Các phương 
pháp tìm nhanh đáp án - Bài tập trắc nghiệm môn Toán - Kì thi THPT. Cuốn sách là 
nguồn tài liệu hữu ích, cung cấp cho học sinh một ngân hàng bài tập trắc nghiệm bám 
sát theo chương trình Toán THPT cùng tất cả các phương pháp có thể để tìm ra đáp án 
một cách nhanh nhất. | 

Vói phàn càu hói trác nghiém, các em hoc sinh сап luón nhó ràng có 1 trong 5 cách 
để lựa chọn đáp án đúng, cu thể dựa vào: 

1. Lời giải tự luận 

2. Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx-570MS 

3. Lựa chọn đáp án bằng phép thử 

4. Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO #х-570М5 

5. Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 

Nhóm HỒNG ĐỨC luôn mong muốn bộ sách đáp ứng được nhu cầu thực sự hiện 
nay “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học trò làm trung tâm” và hy vọng bộ 
sách sẽ được các Һау, cô giáo, các em học sinh yêu thích. 

Để bộ sách ngày càng hoàn thiện hơn, nhóm HỒNG ĐỨC chúng tôi rất mong nhận 

_ được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa. 
| Nhóm HỒNG ĐỨC 


G 








CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆN | 
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KIEN THÚC CO BẢN 


p 
1. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu 
Giả sử hàm số y = f(x) xác định trên khoảng I thì: 
а. Hàm số f(x) là đồng biến trên khoảng I khi và chỉ khi với x tuỳ ý thuộc I, ta có: 
f(x + Ах) – f(x) 
Ах 
b. Hàm só f(x) là nghịch biến trên khoảng I khi và chỉ khi với х tuỳ ý thuộc I, ta có: 
f(x + Ах) – f(x) 
Ах 
Từ đó, ta có kết quả: 


> 0, với mọi Ax z 0 và x + Ax € I. 


< 0, với mọi Ax # 0 và x + Ax e I. 


Cho hàm sóy = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. 
а. Nếu hàm số f(x) đồng biến trên khoảng I thì Е (х) > 0, Vx e I. 
b. Nếu hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng I thì (х) < 0, Vx € L 
2. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu 
Định lí 1 (Định lí Lagrange): Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b] và có đạo hàm 
trên (a; b) thì tón tại một điểm c є (a; b) sao cho: 
f(b) - f(a) = f”(c).(b - a) 
hay Р(с) = o o 


-a 

Y nghia cúa dinh lí Lagrange: Xét cung AB cüa dó thi hàm só y = f(x) vói A(a; f(a)) 
và B(b; f(b)). 

Hệ số góc của cát tuyến AB là: >>. 

-а 
2 r Ы) Po f(b) — f(a) / ~ ` A x А 2 : x 2 

Đăng thức: Р(с) = kes XỔ nghĩa là hệ số góc của tiếp tuyến của cung АВ 

tại điểm C (c; f(c)) bằng hệ số góc của cát tuyến AB. Vậy, nếu các giả thiết của định lí 


(7 











САС PHƯƠNG PHÁP TÌM NHANH ĐÁP ÁN 
Lagrange được thoả mãn thì tón tại một điểm C của cung AB sao cho tiếp tuyến tại đó 
song song với cát tuyến AB. 

Định lí 2: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. 

a. Nếu f (x) > 0, Vx e I thì f(x) đồng biến trên khoảng 1. 

b. Nếu f(x) < 0, Vx e I thi f(x) nghịch biến trên khoảng I. 

c. Nếu f(x) = 0, Vx e I thì f(x) không đối trên khoảng 1. 

Ta có mở rộng của định lí 2 như sau: 

Định lí 3: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. 

a. Nếuf”(x) >0, Vx e L và đẳng thúc chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên khoảng L, 
thì f(x) đồng biến trên khoảng I. 

b. Nếuf”(x) <0, Vx € L và đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên khoảng L, 
thì f(x) nghịch biến trên khoảng I. 


Ta tóm tắt định lí 3 trong các bảng biến thiên sau: 











„ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 


Bài 1. Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R? 
A.y=(Œ+1J-3x В.у= xvx7+1. С.у=х-—. D.y = -cotx. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận 1: (Thực hiện từ trái qua phải): Та lần lượt: 
Với hàm số y = (x° + 1)? - Зх xác định trên R thì: 
у = 4х(х + 1) - 3 = 4x + 4x - 3 
Hàm số không thể đồng biến trên R bởi y (0) = -3 < 0, do đó đáp án A bị loại. 
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= Với hàm số y = хүх? +1 xác định trên R thì: 





2 
X 
у = Ух’ +1+ — > Ü với Vx є R. 
x +] 
Do dó, дар án B là dúng, їбї dày chúng ta düng lai. 
Z Lời giải tu luận 2: (Thực hiện từ phải qua trái): Ta lần lượt: 
Với hàm số y = -cotx xác định trên R\{kr,k € Z} nên đáp án D bị loại. 
= Với hàm số y = х- 1 xác định trên К\ {0} nên đáp án C bị loại. 
X 
= Với hàm số y = xvx’ +1 xác định trên R thì: 


2 
› X r. 
y ла ng > 0 với Vx є К. 
x° + 


Do đó, đáp án B là đúng, tới đây chúng ta dừng lai. 





> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

Trước tiên, hàm số đồng biến trên R thì phải xác định trên R. Do đó, các đáp án C 
và D bị loại. Tới đây ta chỉ còn phải lựa chọn A và B. 

a Vì A là hàm số bậc bốn nên có đạo hàm là một đa thức bậc ba, và một đa thức bậc 
ba thì không thể luôn dương (do phương trình bậc ba luôn có ít nhất một nghiệm), suy 
ra đáp án A không thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận 1 chúng ta lần lượt thử từ trái qua phải cho các hàm số 
bằng việc thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Tính đạo hàm của hàm số. 

Bước 2: Đánh giá у để xét tính đồng biến của nó trên R. 

Tới hàm số trong B chúng ta thấy thỏa mãn nên dừng lại ở đó. Trong trường hợp trái 
lại, chúng ta sẽ tiếp tục hàm số ở C, tại đây nếu C thỏa mãn thì chúng ta lựa chọn đáp án 
C còn không sẽ khẳng định D là đúng. 

Trong cách giải tự luận 2 chúng ta lần lượt thử từ phải qua trái cho các hàm số. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta loại trừ dân bằng việc thực 
hiện theo hai bước: 

Bước 1: Sử dụng điều kiện cần để hàm số đơn điệu trên D là phải xác định trên D, 
chúng ta loại bỏ được các đáp án C và D bởi các hàm số này đều không xác định trên R. 


Bước 2: Sử dụng tính chất nghiệm của phương trình bậc ba, để loại bỏ được đáp án А. 








Bài 2. Hàm số nào sau đây là hàm số nghịch biến trên R? 


A.y = -x° + 2x? - x + 3. B.y = -х* + 2x + 1. 
C. y = cos2x - 2x + 3. D.y= vI-#”. 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận 1: (Thực hiện từ trái qua phải): Ta lần lượt: 
Với hàm số y = -x° + 23? - x + 3 xác định trên R thì: 
у = -3x° + 4х - 1, 
y <0 < -3х + 4x - 1 <X0 @ x < ; hoặc x> 1. 
Do đó, đáp án A bị loại. 
a Với hàm số y = -х* + 2x? + 1 xác định trên R thì: 
y = -4x° + 4x, 
y < 0 < -4x° + 4x < 0 < -4xG2 - 1) <0 © -1 <x<0 hoặc x> 1. 
Do dó, dáp án B bi loai. 
Với hàm só y = cos2x - 2x + 3 xác định trên R thì: 
у = -2sin2x - 2 = -2(sin2x + 1) <0 Vxe R 
Do đó, đáp án C là đúng, tới đây chúng ta dừng lại. 
> Lời giải tự luận 2: (Thực hiện từ phải qua trái): Ta lần lượt: 
Với hàm số y = J1-x xác định trên [-1; 1] nên đáp án D bị loại. 
Với hàm số y = cos2x - 2x + 3 xác định trên R thì: 
у = -2sin2x - 2 = -2(sin2x + 1) <0 Vxe R 
Do đó, đáp án C là đúng, tới đây chúng ta dừng lại. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Trước tiên, hàm số nghịch biến trên R thì phải xác định trên R. Do đó, đáp án D 


bị loại. Tới đây ta chỉ còn phải lựa chọn A, B và C. 





a Vì B là hàm số bậc bốn nên có đạo hàm là một đa thức bậc ba, và một đa thức bậc 


ba thì không thể luôn âm (do phương trình bậc ba luôn có ít nhất một nghiệm), suy ra 
đáp án B không thỏa mãn. 





Với hàm số y = -x° + 2x? - x + 3 xác định trên R thì: 
y = -3x° + 4х - 1, 







BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN T0ÁN - KÌ THỊ THPT 


y'<0© -34?+4x-1<0@>x< Е hoặc x > 1. 
Do đó, đáp án A bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 3. Hàm số y = 2 - 2x” + 3x + 1 đồng biến trên các khoảng: 
А. (-о0; 1) và [3; +оо). В. (-œ; 1] và [3; +оо). 
С. (-оо; 1] và (3; +оо). D. (-œ; 1) và (3; +оо). 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
" Tập xác định D = R. 
= Đạo hàm: у = x° - 4x + 3. 

x>3 


" Hàm số đồng biến khi: y > 0 < х - 4x + 3> 0 < Km 


Vậy, hàm số đồng biến trên các khoảng (-оо; 1] U [3; +оо). 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm đồng biến khi y' > 0 do đó 


sẽ có hai nửa đoạn (dấu ngoặc vuông “[, ]”) nên các đáp án A, C và D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
в Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Tính đạo hàm của hàm số. 


Bước 2: Thiết lập điều kiện để hàm số đồng biến, từ đó rút ra được các khoảng 


cần tìm. 


"Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta loại trừ ngay được các đáp án 


A, C và D thông qua việc đánh giá về sự tồn tại của các dấu ngoặc vuông. Trong trường 
hợp các đáp án được cho dưới dạng khác, chúng ta có thể đánh giá thông qua tính chất 
của hàm đa thức bậc ba - Bài toán sau minh họa cho nhận xét này. 


Bài 4. Hàm số y = Lg + ix + 2 nghịch biến trên các khoảng: 
А. (-œ; -1] và [0; +оо). B. (-œ; 0] và [1; +оо). 
C.[-1;0]. - D. (0; 1). 


Đáp số trắc nghiệm C. 








> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R. 


Đạo hàm: y = X° + x. 

Hàm số nghịch biến khi: y < 0 © х? +х<0 < -1 <x < 0. 

Vậy, hàm số nghịch biến trên [-1; 0]. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng: 

= Hàm số nghịch biến khi y < 0 do đó sẽ có hai nửa đoạn (dấu ngoặc vuông “[, |”) 
nên đáp án D bị loại. | 

Hàm da thức bậc ba với a > 0 nghịch biến trên đoạn nằm giữa hai nghiệm của 
phương trình y = 0 nên các đáp án A và B bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

® Chú ý: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng bằng phép thử các em học sinh 
cần nắm vững kiến thức về tính chất của hàm đa thức bậc ba và dấu tam thức bậc hai. 
Bài 5. Hàm số y = x - ix - 1 đồng biến trên các khoảng: 

А. (-оо; -I] và [1; +оо). В. [-1; 0] và [1; +оо). 

C. (-со; -1] và [0; 1]. D. [-1; 1]. 

Đáp số trắc nghiệm B. 

> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R. 


х=0 
x=+1] ` 


° Đạo hàm: ÿ = љу =0‹Фз°-х=0‹ x6 1) =0 | 


в Bảng biến thiên: 





Từ đó, suy ra hàm số đồng biến trên [-1; 0] và [1; +оо). 
> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R. 
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" Đạo hàm: y =x -x,y > 0 © x - x30 х e [-1; 0] Ç [1; +оо) 
Dựa trên việc xét dấu bằng cách vẽ trục số như sau: 


-1 + 0 1 + 
— es hrIae . nr. -————_ 


Từ đó, suy ra hàm số đồng biến trên [-1; 0] và [1; +оо). 

Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm đa thức bậc bốn dạng trùng 
phương với a > 0 thì: 

= Có khoảng đồng biến chứa +оо nên các đáp án C và D bị loại. 

= Có khoảng đồng biến không chứa -œ nên đáp án A bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. | 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 





" Trong cách giải tự luận 1 chúng ta thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Tính đạo hàm của hàm số. 

Bước 2: Thay vì thiết lập điều kiện y > 0 chúng ta đi giải phương trình y = 0 rồi lập 
bảng biến thiên cho trực quan (bởi việc giải bất phương trình bậc ba dễ gây nhầm dấu). 

a Trong cách giải tự luận 2 chúng ta thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Tính đạo hàm của hàm số. 

Bước 2: Thiết lập điều kiện у’ > 0 chúng ta xác định được nghiệm của bất phương 
trình bằng việc xét dấu ngay trên trục số (miển ngoài cùng cùng dấu với hệ số a và sau 
đó đan dấu). 


а Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thủ, các em học sinh cần nắm vững kiến 
thức về tính chất của hàm đa thức bậc bốn dạng trùng phương. 





Bài 6. Hàm số y = x! - 2х2 - 5 nghịch biến trên các khoảng: 
А. (-%; -1] và [1; +оо). B. (-оо; -1] và [0; 1]. 
C. [-1; 0] và [1; +оо). D.[-1; 1]. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
в lập xác định р = R. 
a Đạo hàm: y = 4# - 4х, Y = 0 < 4? - 4x = 0 © 4х(х? - 1) =0 © | 


x=0 
x=+1 















Tü đó, suy ra hàm số nghịch biến trên (-со; -1] và [0; 1]. 


> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R. 

Đạo hàm: 

y =#)-x,y >0<>x#”-x>0<©xe [-1; 0] Y [1; +оо), 
Dựa trên việc xét dấu bằng cách vẽ trục số như sau: 


=1 + 0 1 + 


Từ đó, suy ra hàm số nghịch biến trên (-œ; -1] và [0; 1]. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm đa thức bậc bốn dạng trùng 


phương với a > 0 thì: 





a Có khoảng nghịch biến chứa -œ nên các đáp án C và D bị loại. 

Có khoảng nghịch biến không chứa +оо nên đáp án A bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 

Bài 7. Hàm số y = к nghịch biến trên khoảng: 

A. (-œ; 1]. В. [1; +оо). С. R\{1}. D.R. 
Бар só trác nghiêm C. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R\{1). 


Đạo hàm: y' = су < 0 => hàm số nghịch trên D. 
пе 


Vậy, hàm số nghịch biến trên R \{1). 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thú: Nhận xét rằng hàm phân thức bậc nhất trên bậc 
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nhất luôn đơn điệu (luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến) trên tập xác định của nó, 
do đó ta lựa chọn ngay đáp án C cho bài toán. 


7 Chú ý: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng bằng phép thử các em học sinh cần 
nắm vững kiến thức về tính chất của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. 


Bài 8. Hàm số y = — đồng biến trên khoảng: 
А. (-œ; -1]. i B. [-1; +оо). C. R\{-1}. D.R. 
Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 


a Tập xác định D = R\{-1}. 





= Đạo hàm: y = > 0 => hàm số đồng biến trên D. 


2 
(x +1)° 
Vậy, hàm số đồng biến trên R H-1}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm phân thức bậc nhất trên bậc 
nhất luôn đơn điệu (luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến) trên tập xác định của nó, 
do đó ta lựa chọn ngay đáp án C cho bài toán. 


Bài 9. Hàm số y = -a nghịch biến trên các khoảng: 
A. (-œ; 1) và (1; 2]. В. (-o; 1) và [2; +оо). 
С. [0; 1) và (1; 2]. D. (-оо; 1) và (1; +оо). 
Đáp só trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
a Tập xác định D = R \{1}. 


2x(x-—l)-x” x”-2x 
(х-1) (к= 
= Hàm số nghịch biến khi y <0 <x? - 2x<0 ©0 <x<2. 





Đạo hàm: у’ = 


Vậy, nghịch biến trên các khoảng [0; 1) t2 (1; 2]. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 


a3 VỊ D = R\{1} và với hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất thì y’ = 0 hoặc vô nghiệm 
hoặc có hai nghiệm phân biệt đối xứng qua điểm 1. Do đó, các đáp án А và B bị loại. Tới 
đây ta chỉ còn phải lựa chọn C và D. 





CÁC PHƯƠNG PHÁP 








a Lấy x = 2 và x = 3 suy ra y(2) = 4 và y(3) = 2 tức là hàm số đồng biến trên [2; 3], 
suy ra đáp án D bị loại. — 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Với hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất có 


ad < 0 thì điều kiện y < 0 tương đương với Ах? + Bx + C < 0 (với A > 0). Suy ra, chúng ta 
chỉ có thể nhận được [а; b] (với a + b = 2). 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 10. Hàm số y = x - i đồng biến trên các khoảng: 

А. [-2; 3]. В. [-2; 3]\{0}. С. RA (-2; 2). D. Ҝ\ {0}. 

Đáp số trắc nghiệm Р. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R\{0). 

Đạo hàm: y = 1 + = > 0 — hàm số đồng biến trên D. 

Vậy, hàm số đồng biến trên К\{0}. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

Vì D = R \{0} và với hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất thì у = 0 hoặc vô nghiệm 
hoặc có hai nghiệm phân biệt đối xứng qua điểm 0. Do đó, các đáp án A và B bị loại. Tới 
đây ta chỉ còn phải lựa chọn C và D. 

= Lấy x = 1 và x = 2 suy ra y(1) = -1 và y(2) = 1, tức là hàm số đồng biến trên [1; 2], 
suy ra đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

Bài 11. Hàm số y = V2+x—x? nghịch biến trên: 
A. Ẹ 2| B. É L | C. [2; +оо). D. [-1; 2]. 
Э? 2 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 


a Tập xác định D = [-1; 2]. 


1—2х | 
а Dao hàm: `= —————, "<0<— 1-2x<0—<— x> 
: У хае У 


м | 





Sa 
i 
1 6 / 
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Vậy, hàm số nghịch biến trên Ë 2| 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 

=" Tìm tập xác định của hàm số D = [-1; 2], suy ra các đáp án C và D là sai. 

= Xuất phát từ tính chất của hàm số y = ах” + bx + c (với a < 0) nghịch biến trên 
= °] ‚ suy ra đáp án B không thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Xuất phát từ tính chất của hàm số: 

y = -х? + x + 2 nghịch biến trên lạnh °] 

Suy ra các dáp án B, C, D khóng thóa màn. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 


Bài 12. Hàm số y = x - 4x đồng biến trên: 


A. É L | В. [ +o). C. С J | D. (о; 0]. 


Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta có điều kiện: x2 0 => D = [0; +оо). 


` > 1 > 1 1 
з Đạo hàm: y = 1- —-,у =0 1- —= =0< x= L. 
` y 24x M 2x 


+ 


Bảng biến thiên: 





Vậy, hàm số đồng biến trên + °). 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 





5 Vì D = [0; +оо) nên các đáp án A và D bị loại. Tới đây ta chỉ còn phải lựa chọn B và C. 
Lấy x = И và x = ] suy ra (5) = ” và y(1) = 0, túc là hàm só dóng bién 
{тёп Ë J ‚ suy ra đáp án C bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 











š а 1 К Р ; 
Bài 13. Cho hàm só y = 2X + ах? + 4x + 3. Hàm số đồng biến trên R khi: 


А. |а| < 1. B.a> 1. С.а<2. р. 





a| < 2. 

Đáp số trắc nghiệm D. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R. 

Đạo hàm: y = х2 + 2ax + 4 

u Dë hàm số đồng biến trên R điều kiện là: 
y >0 Vxe R — fx) =x + 2ах +420 Vxe R © D,<0 
<а-4<0 < |а| <2. 

Vậy, với |а| < 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận: Ta có: 

Tập xác định D = К. 

Đạo hàm: у = х? + 2ax + 4. 

Khi đó: 

a Với a = -2 thì y = x2 - 4x + 4= (x - 2} > 0 Vxe R do đó các đáp án А và B bị loại 


(vì chúng không chứa giá trị a = -2). 


Với a = -3 thì y = х? - бх + 4 không thể không âm với mọi xe R do đó đáp án С 


bị loại. 


Bài 1 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


4, Cho hàm số y = ax - x’. Hàm số nghịch biến trên R khi: 
A.a<0. B.a>1. G a= 2: D.0<a<2. 
Đáp số trắc nghiệm A. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R. 
= Đạo hàm: y = a - 3x’. 
Để hàm số nghịch biến trên R điều kiện là: 
y<0VxelR ©a- 3х < 0 Vxe R <а< 3х? Vxe R © a<0. 


Vậy, với a < 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta có với a = 1 thì y` = 1 - 3x? không thể không 


dương với mọi xe R do đó các đáp án B, C và D bị loại (vì chúng chứa giá trị a = 1). 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


Bài 15. Cho hàm số y = 2 ПБ nghịch biến trên tập xác định của nó khi: 
х—1 


А. тп < 4, B.m >2. C.m 22. D. m <4. 


Dáp só tràc nghiém B. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
" lập xác định D = R\ {1}. 
2-m 
(x-1? 
= Để hàm số nghịch biến trên RM1} điều kiện là: 





" Đạo hàm: y = 


y <0 Vxe К\{1} và dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm 
©2-m<0<>m >2, 

Vậy, với m > 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận: Ta có: 

Тар xác định р = R. 





Đạo hàm: y = cm ; 
s= 
Khi dó: 
= Với m = 0 thì: y = = = > 0= Hàm số đồng biến trên D 
Е 


= Сас đáp án А và D Ы loại (vì nó chứa giá tri = 0). 

Với m = 2 thì: y = 0 = Hàm só là hàm hằng => Đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

% Chú ý: Rất nhiều học sinh khi thực hiện bài toán trên dưới dạng tự luận đã đưa 


ra kết luận m > 2. 








CÁC PHUONG PHÁP BIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆN 
CỰC TRI CỦA HÀM SỐ  - 





` KIẾN THÚC CO BẢN. 






. Khái niệm cực trị của hàm số 


Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập hợp D (D e R) vàx, € D. ` 


a. х, gọi là một điểm cực đại của hàm số у = f(x) nếu tôn tại một khoảng (a; b) chứa 


điểm х, sao cho (a; b) є D vả: 
f(x) < f(x ), với mọi x є (а; b)Vx J. 
Khi dó f(x) được gọi là giá trị cực đại của hàm số f(x). 
b.x gọi là một điểm cực tiểu của hàm số y = f(x) nếu tón tại một khoảng (a; b) chứa 


điểm х, sao cho (a; b) є D vả: 
f(x) > f(x ), với moi x є (a; b)Vx J. 
Khi dó f(x) được gọi là giá tri cực tiểu của hàm số f(x). 
Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là cực tri. 
Điều kiện cần để hàm số có cực trị 
Xét hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a, b) và x, € (a, b). 


Định lí 1: Giả sử hàm só y = f(x) dat cực trị tại điểm x,. Khi đó, nếu f(x) có đạo hàm 
tại điểm x, ЊЕ (х) = 0. 





3. Diêu kiện đủ để hàm số có cực trị 





Định lí 2: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) chứa điểm х, và có đạo 
hàm trên các khoảng (a; х,) và (x; b). Khi đó: 
а. Nếu f(x) < 0 với mọi x є (a; x ) và f (x) > 0 với mọi x € (x; b) thi ham só f(x) dat 
cực tiểu tại điểm x, 
b. Nếu f(x) > 0 với mọi x є (a; x) và f '(x) < 0 với mọi x € (x; b) thi ham só f(x) dat 
cực đại tại điểm x, 
Nói một cách vắn tắt: Nếu khi x qua х„ đạo hàm đổi dấu thì điểm x, là một điểm 


cuc tri. 
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Ta tóm tắt Định lí 2 trong các bảng biến thiên sau: 


- оо a x b 


2 
2 Р 


Từ Định lí 2 ta có quy tắc tìm cực trị sau đây: 













y 


Quy tắc 1: Để tim cuc trị của hàm só y = f(x) ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tính Р(х). 

Bước 2: Tìm các điểm x (i = 1, 2,...) tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 hoặc hàm số 
liên tục nhưng không có đạo hàm. 

Bước 3: Xét dấu Р(х). Nếu Р(х) đổi dấu khi x qua điểm x thì hàm số đạt cực trị tại x. 

Định lí 3: Giả sử hàm só y = f(x) có đạo hàm cấp một trên khoảng (a; b) chứa điểm 
Xp f(x.) = 0 và f(x) có đạo hàm cấp hai khác 0 tại điểm x. 

а. Nếu £”(,) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm х. 

b. Nếu £”(x,) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x, 

Từ định lí 3 ta có quy tắc tìm cực trị sau đây: 

Quy tác 2: Để tìm cực trị của hàm số y = f(x) ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tính Р(х). 

Bước 2: Tìm các nghiệm x (i = 1, 2, ...) của phương trình Р(х) = 0. 

Bước 3: Với mỗi i ta tính f”(x), khi đó: 

a Nếu Р(х) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm X. 


а Nếu Р(х) > 0 thi hàm số dat cực tiểu tai điểm x. 


> CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 





Bài 1. Cho hàm số y = x + 6x? + 9x - 3. Hàm số có: 
A. Một cực đại và một cực tiểu. B. Hai cực đại. 


C. Hai cực tiểu. D. Không có cực trị. 








Dáp só trác nghiém A. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
в Тар xác định р = R. 
Đạo hàm: у’ = 3х? + 12x + 9, 
у = 0 < 3х? + 12x + 9= 0 © х + 4x + 3= 0 < х = -1 hoặc x= -3. 


Bảng biến thiên: 








Vậy, hàm số có một cực đại và một cực tiểu. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta có đánh giá: 
Hàm đa thức bậc ba chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp: 
- Không có cực tri. 
- Một cực đại và một cực tiểu. 
Suy ra, các đáp án B và C bị loại. 
Tính nhanh y và nhận thấy phương trình y' = 0 có 2 nghiệm phân biệt. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng дап. 
® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng quy tắc 1 để giải. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử các em học sinh cần nắm vững kiến 
thức về tính chất cực trị của hàm đa thức bậc ba. 


> 


Bài 2, Cho hàm só y = х* - 8x? + 2. Hàm số có: 


а) 


А. Một cuc dai và hai cực tiểu. B. Một cực tiểu và hai cực dai. 
C. Một cực đại và không có cực tiểu. D. Một cực đại và một cực tiểu. 
Đáp số trắc nghiệm A. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
в Тар xác định р = R. 
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x=0 
x = 42 


° Đạo hàm y = 60-160 =0 €9 Ф9-16х=0 Фә -4х=0‹/ 


= Bảng biến thiên: 








Vậy, hàm số có một cực đại và hai cực tiểu. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm trùng phương với a > 0 chỉ 
có thể xảy ra một trong hai trường hợp: 

= Một cực tiểu. 

= Một cực đại và hai cực tiểu. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng quy tắc 1 để giải. Chú ý rằng, để nhanh 
chóng lựa chọn được đáp án đúng chúng ta thường thực hiện trích lược tự luận, tức là 
không cần thiết phải tính các giá trị cực trị mà chỉ cần dựa vào bảng xét dấu của у' để chỉ 
ra được đáp án đúng. | 

= Trong cách lựa chọn đáp án bang phép thử các em học sinh cần nắm vững kiến 
thức về tính chất cực trị của hàm đa thức bậc bốn dạng trùng phương. 


Bài 3. Cho hàm số y = х* + 2x? + 3. Hàm số có: 


A. Một cực đại và hai cực tiểu. B. Một cực tiểu và hai cực đại. 
C. Một cực đại và không có cực tiểu. - Р. Một cực tiểu và không có cực đại. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Тар xác định D = R i 
Dao hàm: 


y = 4х + 4x, y =0 < 46 + 4x = 0 <> x2 + 1) =0 х = 0. 








Vậy, hàm số có một cực tiểu và không có cuc dai. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm trùng phương với a > 0 chỉ 
có thể xảy ra một trong hai trường hợp: 
Một cực tiểu. 
Một cực đại và hai cực tiểu. 
Suy ra, các đáp án B và C bị loại. 
Та со: 
у = 4х3 + 4х,у = 0 < 46 + 4х = 0 © xG2 + 1) =0 х = 0. 
Tức là, hàm só chỉ có một cực trị nên đáp án А bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


Bài 4. Cho hàm số y = ch: Hàm số có: 
X — 


A. Mót cuc dai. B. Một cực tiểu. 
C. Một cực đại và một cực tiểu. D. Không có cực trị. 


Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = К\П. 


a Đạo hàm: y = ¬ < 0 với Vxe D => Hàm số không có cực trị. 
X — 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm phân thức bậc nhất trên bậc 
nhất không có cực trị nên ta thấy ngay việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng quy tắc 1 để giải. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử các em học sinh cần nắm vững kiến 
thức về tính chất cực trị của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. 
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Bài 5. Cho hàm số y = x + l Hàm số có: 


X 
A. Một cực đại và hai cực tiểu. B. Một cực tiểu và hai cực đại. 
C. Một cực đại và một cực tiểu. D. Không có cực trị. 


Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 


a Đạo hàm: y =1- -_,y=0©1--L=0©x'-1=0e©x=#l, 
X X 


a Bång biến thiên: 





Vậy, hàm só có một cực đại và không có cực tiểu. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng hàm phân thức bậc hai trên bậc 
nhất chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp: 


Không có cực trị. 





= Một cực tiểu và một cực đại (hai cực trị). 

Suy ra, các đáp án А và B bị loại. 

Ta có: 

у'=1- y =0©1- 5 =0€©x'-1=0€>x=3+I, 

Tức là, hàm số có hai cực trị nên đáp án D bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

= Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng quy tắc 1 để giải. Chú ý rằng, để nhanh 
chóng lựa chọn được đáp án đúng chúng ta thường thực hiện trích lược tự luận kết hợp 
với tính chất của hàm phân thúc bậc hai trên bậc nhất, tức là không cần thiết phải lập 
bảng biến thiên mà chỉ cần dựa vào số nghiệm của y để chỉ ra được đáp án đúng. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử các em học sinh cần nắm vững kiến 
thức về tính chất cực trị của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất. 








2 
Bài 6. Cho hàm só y = —— Hàm só có: 
x — 


A. Khóng có cuc tri. 

B. Hai cuc dai. 

C. Hai cuc tri và hoành độ cực tiểu nhỏ hơn hoành độ cực dai. 
D. Hai cực trị và hoành độ cực tiểu lớn hơn hoành độ cực đại. 
Đáp số trắc nghiệm C. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

в Tập xác định D = К\П. 


r y= 0<>x?- 2x = 0 @ x = 0 hoặc x = 2. 


a Đạo hàm: y = ӨЕ 


Bảng biến thiên: 








Vậy, hàm số có hai cực trị và hoành độ cực tiểu lớn hơn hoành độ cực đại. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta có: 
у= na ‚у =0<>х?-2х=0 
<> x = 0 hoặc x = 2 => Hàm só có hai cực trị. 
Mặt khác: lim y = +оо => Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 (đạt cực đại tại x = 0). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng quy tắc 1 để giải. 
в Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá một vài em học sinh nếu cảm thấy 
khó hiểu thì hãy xem cách giải thích như sau: 
Chúng ta đã thực hiện theo hai bước: 
Bước 1: Tính đạo hàm để khẳng định hs có hai cực trị. 
Bước 2: Nhận xét rằng: lim y = +co 
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Suy ra, qua x = 2 hàm số có hướng đi lên, tức là ta có dáng: 


XS. 
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 (đạt cực đại tại x = 0). 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 7. Cho hàm số y = xv4—x”. Hàm số có: 


A. Một cực đại và một cực tiểu. B. Một cực tiểu và hai cực đại. 
C. Một cực đại và không có cực tiểu. D. Một cực tiểu và không có cực đại. 


Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 


в Ta có điều kiện: 4 - x> 0 <> |х| < 2 > D = [-2; 2]. 


4~2x7 
5 Đạo hàm: у = y=0<©4-2x?=0€©x=+2 e D. 
| dek 





Bảng biến thiên: 





Từ đó, suy ra hàm số có một cực đại và một cực tiểu. 
> Lời giải tự luận nhanh: Ta lần lượt có: 
Điều kiện: 4 - 220 © |х| <2 — D = [-2; 2]. 


= Đạo hàm: 


2. 4х? "- — ы 4—2х° I 
и 24-х? 4-х? 


Từ đó, suy ra phương trình у = 0 (có dạng 4 - 2x? = 0) luôn có hai nghiệm phân biệt 





thuộc tập D và đổi dấu qua chúng. Suy ra, hàm số có một cực đại và một cực tiểu. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 








уо ` А 1 1 А '4 ` A . ` „д? ? ` А 
Bài 8. Cho hàm só у = | x° + 2x + 5. Tổng các hoành độ cực đại và cực tiểu của hàm số 
bằng: 


A. -2. B.-L. - C. 0. | D. 


Đáp số trắc nghiệm В. 


1 
T 


> Lời giải tự luận 1: Ta lân lượt có: 
Tập xác định D = R. 





a Đạo hàm: y = X + x, y=0<©x+x=0<> bến = x +x, = -1. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 

> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R. 

a Đạo hàm: y = X + x, y=0©#'+x=0Sx+x,=-C =-1. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng дап. 

> Lời giải tự luận dựa trên tính chất. Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R. 

a Đạo hàm: у = х? + x, y =2 tt у 
y`=0<©2x+l =0©Xụ=-2 —=x,+x,=2x,=-L 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. 

> Lời giải trích lược tự luận dựa trên tính chất. Ta lần lượt có: 


Hàm đa thức bậc ba y = ах? + bx? + cx + d có hoành độ điểm uốn là: 
b 1 
TU hai m 3 


Khi đó, tổng các hoành độ cực đại và cực tiểu của hàm số là: x, + x, = 2x, = -1. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận 1 chúng ta tìm hai nghiệm của phương trình y' = 0 rồi tính 


tổng hai nghiệm đó. 


Trong cách giải tự luận 2 chúng ta tìm tổng hai nghiệm của phương trình у' = 0 


bằng định lí Vi-ét và cách giải này tỏ ra hiệu quả hơn trong trường hợp hai nghiệm của 
phương trình у = 0 lẻ. 
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5 Trong cách giải tự luận dựa trên tính chất, các em học sinh cần biết được tính chất 
đối xứng của các điểm cực đại và cực tiểu (nếu có) của hàm đa thức bậc ba qua điểm 
uốn. Như vậy, nếu bài toán yêu cầu “Tính tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm só” 
thì ngoài cách giải tự luận thông thường chúng ta có thể SH hiện như sau: 


Tập xác định D = R. 


Đạo hàm: y = x? + x, y = 2x+ 1, у”=0‹>2х+1=0ФФ›х,=-; 
61 
> Yo t Yer = уу = 2у(-5 =з 


Trong cách giải trích lược tự luận dựa trên tính chất các em học sinh cần biết được 
b 
mọi hàm да thức bậc ba y = ах? + bx? + cx + d luôn có hoành độ điểm uốn là x, = - за, và 
tính chất đối xứng của các bà cực đại và cực tiểu (nếu có) của hàm số qua điểm uốn. 


Bài 9. Cho hàm số y =x- 1 Ea Tổng các hoành độ cực đại và cực tiểu của hàm số bằng: 
7 


А.-2, В. -1. C.0. D. 2. 
Đáp số trắc nghiệm С. 

> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R \{0}. 

° Đạo hàm: y =1- Z, y = 0©1--; г ©X-2=0ex, ,=+V2 = x +x,=0. 
Do đó, việc lựa бр. đáp án C là đúng đản 

> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R S 

" Đạo hàm: y =1- =. 2 y= =081-4 Sx- 2=0 =x + x, = 0. 

Do đó, việc lựa Qhon dap án С1а đúng đắn. 

> Lời giải tự luận dựa trên tính chất. Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R M0]1. 

" Tiệm cận đứng x = 0, suy ra: x + x, = 2.0 = 0. 


Do, đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


>: lửa chọn đáp án bằng trích lược tự luận dựa trên tính chất. Ta có hoành độ tâm 
đối xứng: 
X=0>x,+x=2x =0. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 












æ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận 1 chúng ta tìm hai nghiệm của phương trình y = 0 rồi tính 
tổng hai nghiệm đó. 

= Trong cách giải tự luận 2 chúng ta tìm tổng hai nghiệm của phương trình y = 0 
bằng định lí Vi-ét và cách giải này tỏ ra hiệu quả hơn trong trường hợp hai nghiệm của 
phương trình y' = 0 lẻ. 

Trong cách giải tự luận dựa trên tính chất các em học sinh cần biết được tính chất 
đối xứng của các điểm cực đại và cực tiểu (nếu có) của hàm phân thức bậc hai trên bậc 
nhất qua tâm đối xứng (là giao điểm của hai đường tiệm cận). Như vậy, nếu bài toán yêu 
cầu “Tính tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm sổ” thì ngoài cách giải tự luận thông 
thường chúng ta có thể thực hiện như sau: 

Tập xác định D = R. 

Tiệm cận đứng x = 0; tiệm cận xiên y = x + 1, suy ra tâm đối xứng I(0; 1), từ đó ta 
được Yop + yc, = 2.1 = 2. 


2 % . X . / Ù 
Bài 10. Cho hàm số y= Х 2+1. Hàm số có hai điểm cực trị x,„ X, tích x .x, bằng: 
| x= 2 


А. -3. В. -2. Сг, D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm D. 

> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = к\{2}. 

Báo hàm: 


‚_ X -4x+3 
(x-2) 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


k —,xx=l4=3 


y=0esx'-4r+ä=0e| 
X, 
> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = К\{2}. 


2 
a Đạo hàm: y = * ~ “X13, y =0 xr -4x+3=0> XX, = © =3. 
(x-2) a 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
= Nhận xét: Để tăng độ khó cho dạng toán này thông thường người ta đặt ra yêu 
cầu tính một biểu đối xứng phức tạp hơn giữa các nghiệm x, và x.. 
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Bài 11. Cho hàm số y = x° - 8x? + 3. Hàm số có ba điểm cực trị Xp X X, Tích x .x,.x, bằng: 
A. -2. | В. -1. С. 0. D.1. 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
= lập xác định D= R. 


N 


А 3 › х=0 

" Dao hàm: y’ = 4x° - 16x, y =0<40 -16х=0< Ë =+ — x x,x, =0. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап, i 

> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 

= lập xác định D= R. 

Đạo hàm: у’ = 4x - 16x, у =0<>4# - 16x = 0. (1) 

Vì x,, X, x, là nghiệm của phương trình (1) nên theo định lí Vi-ét ta có: 

d 
X XX, = MP = 0. 

Vậy, ta luôn có x..x..x, = 0. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhân xét rằng hàm trùng phương (là hàm số 
chắn) luôn có một hoành độ cực trị bằng 0, nên tích các hoành độ cực trị luôn bằng 0. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận 1 chúng ta tìm ba nghiệm của phương trình у = 0 rồi tính 
tích các nghiệm đó. 

5 Trong cách giải tự luận 2 chúng ta tìm tích ba nghiệm của phương trình у = 0 bằng 
định lí Vi-ét. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử các em học sinh cần nhớ rằng với hàm 
trùng phương у = ax! + bx? + c (a # 0) luôn có một điểm cực trị là (0; с) do đó x .x,.x, = 


3 4 НЗ _ И É — 3b 
0. Ngoài ra, ta cũng luôn có: X +X +X, =X, +x, =0, X X, +X,X, +X,X =X =- i 
Bài 12. Cho hàm só y = x° - 3x? - 24x + 1. Tích các giá trị cực dai và cực tiểu của hàm số bằng: 


A. -2921. B. -2291. C. -2912. D. -2192. 
Đáp số trắc nghiệm B. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

a Tập xác định D= R. 











в Đạo hàm: y = 3x° - бх - 24, у = 0 © 3# - 6x- 24 =0 < s: 
Khi đó, tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng: Yop'Ycr = у(4).у(-2) 
= (42 - 3.4 - 24.4 + 1)[(-2)* - 3.(-2)? - 24.(-2) + 1] = -2291. 
> Lời giải tự luận kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Ta có: 
Tập xác định D = R. 
Đạo hàm: y = 3#? - 6x - 24, y) = 0 < 3х - бх - 24 = 0. 
Giải nhanh phương trình у = 0 bằng cách ấn: 
[> 
АЕА >: 8 4 
528 


в Nhập hàm só ta ấn: 


a Khi dó, ta lán lugt vói các giá tri x = 4 và x = -2: | 
2Ñ 
caro 28 





NO | |NO 


—2291 





Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên chúng ta chỉ 
có thể sử dụng cách giải tự luận. Việc tận dụng thêm các chức nắng của máy tính CASIO 
fx-570MS trong trường hợp nghiệm của phương trình у = 0 lẻ hoặc hàm số có hệ số lớn 
sẽ đảm bảo độ chính xác cho các kết quả. 


уо N ` x 1 1 / LẠ ./ Й . ` . №0 2 ` A У 
Bài 13. Cho hàm só y = 2х а: 2+ 5 . Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bàng: 
1 1 
A.-—. B. -1. С. 1. D. Б 

32 | 32 
Đáp só trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 


Tập xác định D = R. 
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\ › › x= 
= Dao hàm: y’ = x° - x, S ba 


Khi đó, tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng: 
P=y(1)3(0)y(-1)= =. 

> Lời giải tự luận kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Та có: 

Tập xác định D = R. 


| | ‚, : x=0 
" Đạo hàm: y’ = x° - x, S |170, 


Khi đó, tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số là P = 5 được tính nhanh 
bằng cách ấn: 


Nhập hàm số y = TRO TE 5 ta ấn: 


§ ALrnaA|xif+ 4 [Арна ЮЕ 2 1 2 
" Khi đó, ta lần lượt với các giá trix = 0, x = -1 và x = 1: 

oE 
0 B 
B 


2 
Bài 14. Cho hàm số y = X ^+ Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng: 
у тае 5 


А. -15. В. -10. C. -5, D. 0. 
Бар só {тас nghiém A. 

> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 

= Tập xác định D = R\{1}. 

= > 4 
(x—U ° (x=ÙU 

Khi đó, tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng: 





хр=—1 
= Đạo hàm: y = 1 - у =0<1- беке "Т, ; 
‚= 


CD +1+4 32-3+4 
Р =у(-1).у(3) = ——— —.2 +“ ш.]5, 
TU TA DU 6 = 


> Lời giải tự luận 1 kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Та có: 
Tập xác định D = R \{1}. 


x =-—l 
з Đạo hàm: y = 1 - ynelik ye] 
2 


4 
(x—1)° ° (х—1) =з: 
Khi đó, tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số là P = -15 được tính nhanh 
bằng cách ấn: | 








2 _ 
п Nhàp hàm só y = x -х+4 
x 


ШАРНА И В АтРнА х Е 10 В АРНА x El: B 


ta дп: 


= Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = -1 và x = 3: 


card 1 В 
CALd 3 


> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = К\{1). 


| 


\ › х^—2х—-3 › К | 
s Đạo hàm: y = s у =0<>#? - 2x- 3=0<©x= -1 hoặc x = 3. 
X— 
Khi đó: 
u 


= =2x- 1= P =y(0).y() = [2(-1) - 11(2.3 - 1) = -15. 
> Lời giải tự luận 2 kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Та có: 
Tập xác định D = Š\{1). 
х^—2х-3 
(х—1)* 

u 
Ta có: — = 2x- 1. 

V 


s Dao hàm: y = : y`=0<>x? - 2x - 3 = 0 х = -1 hoặc x= 3. 


Khi đó, tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số là P = -15 được tính nhanh 
bằng cách ấn: 

= Nhập hàm số у = 2x - 1 ta ấn: 

2 E 

= Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = -1 và x = 3: 

m: B 

з -= 5 


> Lời giải tự luận 3: Та lần lượt có: 
Tập xác định D = R \{1}. 
| х? 2х 3 
(х1) 
Khiđó: = = 2x- 1> P =убк)убк) = 2x, - 12x, - 1) 





X +X, =2 


з Dao hàm: y = ; у =0‹әэ°-2ж-3=0= | 


хх, =—3 
M 


=4xxX - 2, +х„) + 1 = 4.(-3) -2.2 + 1 = -15 
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© Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

" Trong cách giải tự luận 1 chúng ta tìm hai nghiệm của phương trình у = 0 rồi tính 
tích các giá trị của hàm số tại các nghiệm đó. 
a Cách giải tự luận 1 kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx-570MS chỉ có tính minh 
họa, bởi nó chỉ tỏ ra hiệu quả trong trường hợp nghiệm của phương trình y' = 0 lẻ hoặc 
hàm số có hệ số lớn. 





" Trong cách giải tự luận 2 chúng ta sử dụng kết quả: 
“Với hàm phân thức y = vã giá trị cực đại cực tiểu được tính bằng cách thay hoành 


' у 
độ của chúng vào =” 
v 


Trong cách giải tự luận 3 chúng ta sử dụng kết quả được giới thiệu trong lời giải tu 
luận 2 và định lí Vi-ét. 
Bài 15. Cho hàm số y = |x|(x + 4). Tọa độ điểm cực đại của hàm số là: 

A.(1; 3). B. (-2; 4). C. (0; 2). D. (0; 0). 

Бар só tràc nghiém B. | 

> Lời giải tự luận sử dụng quy tác I: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R. 





a Viết lại hàm số dưới dạng: 
Б бени. vớix<0, r kh 


2x+4 vớix>0 


х(х +4) vớix >0 


Bảng biến thiên: 








Vậy, tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là (-2; 4). 
> Lời giải tự luận sử dụng quy tắc II: Ta lần lượt có: 
= lập xác định D= R. 
a Viết lại hàm số dưới dạng: 
Ta với x <0 Er vóix<0 _ , | vóix < 0 








= f và | 
х(к+4) vớix >0 ti | Sagala O Дух 50 


у =0<x=-2>y (2)=-4<0 


(35 











Vậy, tọa độ điểm cuc đại của hàm só là (-2; у(-2)) = (-2; 4) 


œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên chúng ta chỉ 
có thể sử dụng cách giải tự luận. Tuy nhiên, người ta thường không lựa chọn quy tắc II 
cho các hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối, cụ thể quy tác II không thể kiểm tra được đâu 
là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số, thêm vào đó với cách cho đáp án như vậy chúng ta 
chỉ có thể lọai trừ được đáp án C bằng phép thử thông thường. 


Bài 16. Cho hàm số y = sin2x - x - 2. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm: 


Á.x=-—+kn. | B.x=—+kn. 
3 3 

Cae tk. D. x=“ +kr. 
6 6 

Đáp số trắc nghiệm С. 


> Lời giải tự luận sử dụng quy tắc II: Ta lần lượt có: 

a Тар xác định D = R. 

Dao hàm: 

у = 2с02х - 1, y =0<> 2cos2x - 1 = 0 < cos2x = n <> х =+ +k, Кє Z 
у” = -4sin2x > y” (+) = -4sin( -Z+ 2a} = 243 >0 

Do đó, hàm số dat cực tiểu tại các điểm x = no +km, Кє Z 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Chọn k = 0, ta lần lượt tính các giá trị của hàm số 


tạix=-*,x= ухшн уйш 7; 

3 6 6 
»(-š]=sn = 2122.73 62.3 
3 3 3 253 

(2) =ш2®-®.2-4#.*.; 
3 з 3 2 3 
Т 
1-8) =зщ[-® La y Z - 2 (nhỏ nhất) 
6 3) 6 2 6 
T ; K T J3 Т 
А е ыы ы 8 
(5) вл. 2-а 


Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng đắn. 

œ Nhận xét: Cho dù hàm số đã cho không tuần hoàn nhưng chúng ta vẫn có thể sử 
dụng phương pháp lựa chọn đáp án bằng phép thứ bởi với moi k giá trị của hàm số chỉ 
hơn kém nhau Кл. 


Р, 


© 
k. 
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Bài 17. Cho hàm số y = ах? + bx’ + cx + d, a z 0. Khẳng định nào sau đây là sai? 


A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành B. Hàm số luôn có cực trị 
C. lim f(x) = co D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng 
Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R 

= Đạo hàm: у = Зах? + 2bx + c, у = 0 < Зах? + 2bx + c = 0 (1) 

Khi phuong trình (1) vô nghiệm thì hàm số không có cực tri. 

Do đó, khẳng định B là sai. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên các em học 
sinh cần nắm vững tính chất của hàm đa thức bậc ba, cụ thể: 

Đổ thị của hàm đa thức bậc ba (các hàm đa thức bậc lẻ) luôn cắt trục hoành (do 
nó là hàm số liên tục và các giới hạn của hàm số ở hai đầu -o0 và +оо trái dấu). 

a Hàm số luôn có cực trị là khẳng định sai (đã được giải thích ở trên). 

a Giới hạn tại vô cực bằng оо là đúng (tính chất này đúng với mọi hàm da thức). 


Đổ thị hàm số luôn có tâm đối xứng bởi phương trình y” = 0 có dạng 6ax + 2b = 0 


luôn có nghiệm x = - > với a #0. 
a 


Bài 18. Hàm só f(x) = ах? + bx? + cx + d dat cực tiểu tại điểm x = 0, f(0) = 0 và dat cực dai tại 
điểm x = 1, f(1) = 1. Các hệ só a, b, c, d bằng: 


A.a=-2,b=3,c=0,d=1. B.a=-2,b=3,c=1,d=0. 
С.а= -1,6= 1,с= 1,4= 0. D.a=-2,b=3vàc=d=0. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Đạo hàm: Р(х) = Зах? + 2bx + c, f” (x) = бах + 2b. 


Để hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0, f(0) = 0 và đạt cực đại tại điểm x = 1, f(1) = 1 
điều kiện là: 


d=0 
f(0)=0 và f(1)=1 a+b+c+đd=l a=-2 
f'(0)=0 và f(1)=0 <> <с=0 abas 
f"(0)>0 và f'(1)<0  |3a+2b+c=0 c=d=0 


2b > 0 và 6a+2b<0 


Vậy, với a = -2, b = 3 và c = d = 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt có đánh giá: 


Hàm số di qua điểm O(0; 0) nên d = 0, suy ra đáp án А bị loại. 

Hàm số đi qua điểm A(1; 1) nên a + b + c + d = 1, suy ra đáp án B bị loại. 
Vì y (0) = 0 nên c = 0, suy ra đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


Bài 19. Hàm số f(x) = x° + ax2 + bx + c đạt cực trị bằng 0 tại điểm x = -2 và đồ thị của hàm 
số đi qua điểm A(1; 0). Các hệ số a, b, c bằng: 


A.a=2,b=0vàc= -4. B. a= 3, b = 0 và c = -4. 
C.a=1,b=1 và c =-3. D. a= 5, b = 1 và c = -2. 
Dáp só trác nghiêm B. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R. 
Đạo hàm: Р(х) = 3x? + 2ax + b. 


Để hàm số đạt cực trị bằng 0 tại điểm x = -2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 0) 


điều kiện là: 
f(-2)=0 —=8+4a—2b+c=0 a=3 
f{-2)=0<> 412-4a+b=0 < ‡b=0 
f£q)=0 I+a+b+c=0 c=-4 


Vậy, với a = 3, b = 0 và c = -4 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt có đánh giá: 

Hàm số đi qua điểm A(1; 0) nên a + b + c + 1 =0. Suy ra, các đáp án A và D bị loại. 
Hàm số đi qua điểm B(-2; 0) nên 4a - 2b + c - 8 = 0. Suy ra, đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. 


2 3 
хо `x x е; + + 1 М * ` • д? * 
Bài 20. Hàm só y = ешо có cực đại và cực tiểu khi: 


x—m 

Á.m=l B.m=2 C.m=4 D. Mọi m 
Đáp số trắc nghiệm D. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R\{m). 
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a Viết lại hàm số dưới dạng: 





y=x-m + =y =l- 


x—m (x —m)° ` 


y=0<—1- = =0<(х-т)%-1=0<х ,=m+1eD. 


= а 
(х= т) 

Tức là у = 0 có hai nghiệm phân biệt thuộc D và đổi dấu qua hai nghiệm này, do đó 
hàm số luôn có cực đại và cực tiểu. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Lấy m = 0, hàm số có dang: 


2 
SH =x+—=y=l--L,y=0©1--;=0©#-1=0x,,=+1eD. 
X x X : 





Tức là у = 0 có hai nghiệm phân biệt thuộc D và đổi dấu qua hai nghiệm này, do đó 
hàm số có cực đại và cực tiểu tại m = 0 (chỉ có ở D). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
Bài 21. Cho hàm số y = x° - 3x? - 9x. Đường thẳng đi qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ 
thị hàm số có phương trình: 


A.8x-y+3=0. В.х-8у +3 = 0. 
С. 8х+у+3 = 0. D. -x+ 8у +3 = 0. 
Đáp số trắc nghiệm С. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
з lập xác định р = R. 





a Đạo hàm: у = 3х - бх - 9,y` = 0 < Зх? - 6x - 9 = 0 х = - 1 hoặc x = 3. 


Vậy, đồ thị hàm số có các điểm cực trị A(-1; 5), B3; -27) và phương trình đường 
thẳng đi qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số được cho bởi: 








(AB): TIARE ¿ (AB; тсе с 
qua B@;— 27) 3+1 -27-5 


> Lời giải tự luận kết hop phép thử: Ta lần lượt có: 
= lập xác định D= R. | 
a Đạo hàm: y = 3x? - 6x - 9, у =0<>3x-6x-9=0<>x= - 1 hoặc x= 3. 


Vậy, đồ thị hàm số có các điểm cực trị A(-1; 5), В(3; -27) và tọa độ hai điểm А, В 
thỏa mãn phương trình trong C.. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 









САС PHUONG PHÁP TÌM NHANH ĐÁP АМ 





> Lời giải tự luận kết hợp tính chất: Ta lần lượt có: 

з Тар xác định р = R. 

Đạo hàm: у = Зх? - бх - 9 

Thực hiện phép chia y cho y; ta được: у = (3х? - бх - 9)(2x - =) - 8х - 3. 

Tức là, toa độ các điểm cuc đại và cực tiểu cùng thoả màn у = -8х - 3. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 

> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Thực hiện phép chia y cho y; ta được: 

y = (3х2 - 6x - 9)(2 x- 3) - 8х - 3. 

Tức là, toạ độ các điểm cực đại và cực tiểu cùng thoả mãn y = -8x - 3. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 1 kết hợp tự luận: Hàm số bậc ba khi có cực 
đại, cực tiểu thì phương trình đường thẳng đi qua hai điểm này phải đi qua điểm uốn 
của đồ thị. la có: 

у = 3х2 - 6x - 9, y” = 6x - 6, y” =0 © 6x - 6= 0 x = 1 U(1; -11). 

Chỉ có đường thẳng trong C di qua điểm U. Do đó, việc lựa chọn đáp án C là 
đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 2: Hàm số bậc ba với a > 0 khi 
có cực đại, cực tiểu thì phương trình đường thẳng đi qua hai điểm này sẽ 
có hướng di xuống (hình vẽ) nên hệ số của x và y trong phương trình 
đường thẳng phải cùng dấu. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận chúng ta cần nhớ được phương pháp lập phương trình 
đường thẳng đi qua hai điểm. _ 

Trong cách giải tự luận kết hợp phép thử chúng ta tránh được việc phải nhớ 
được phương pháp lập phương trình đường thẳng di qua hai điểm, nhưng cần thận 
trọng khi thử và tốt hơn là hãy kết hợp với máy tính CASIO fx-570MS để thực hiện 
tốt công đoạn này. 

Cách giải tự luận kết hợp tính chất luôn là sự lựa chọn tốt khi chúng ta không nhớ 
được phương pháp lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm hoặc tọa độ hai điểm 
cực trị của đồ thị hàm số rất lẻ. 
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= Việc sử dụng cách lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận sẽ cho phép chúng ta 
lựa chọn được đáp án đúng một cách nhanh nhất. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 1, chúng ta sử dụng tính chất 
thẳng hàng của ba điểm cực đại, cực tiểu và điểm uốn đối với hàm đa thức bậc ba. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 2 các em học sinh cần nhớ được 
các dạng đổ thị của hàm da thức bậc ba, từ đó xác định được hướng của đường thẳng đi 
qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. 

—х°+х—1 : 

Bài 22. Cho hàm số y = — o Đường thang di qua điểm cuc dai và cực tiểu của dó 

thị hàm số có phương trình: 


А.2х+у-1=0. В.2х+у+1 = 0. 
С.х- 2у-3 = 0). "р.х - 2у+1= 0. 
Đáp số trắc nghiệm А. 

> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 

Tập xác định D = R\{1}. 


x=0 
Xe. 


—x”+2x 
(к= 
Vậy, dó thị hàm số có các điểm cực trị A(0; 1), В(2; -3) và phương trình đường thẳng 
đi qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số được cho bởi: 


(AB): qua A(0;1) 
| qua В(2;—3) 


в Đạo hàm: у’ = y=0©-3È+2x=0©| 


< (АВ): 2х+у-1=0 


> Lời giải tự luận kết hop phép thử: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R\{1}. 
—X”+2x 
(x—1)° ° 
Vày, dó thi hàm só có các diém cuc tri A(0; 1), B(2; -3) và toa dó hai diém A, B thóa 
mãn phuong trình trong A. Do đó, việc lựa chọn đáp ап A là đúng đắn. 


х=0 


a Đạo hàm: y = у =0‹әэё+2к=беэ s 





> Lời giải tự luận kết hợp tính chất: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R\{1}. 


x=0 


-x° +2 
— у=0= 0+2=0" 


(x—1) ° 





Dao hàm: у’ = 








Tức là, hàm só có hai cuc trị và toa độ các điểm cực trị thoả mãn hệ phương trình: 
=0 -x° +x-])' 
Ì у b 
y=f(x) (x-1) 


Thấy ngay toa độ các điểm cực đại và cực tiểu cùng thoả mãn (*). 


«>у=-2х+1 (*) 


Vày phuong trinh duong thẳng đi qua các điểm cực dai và cuc tiểu của đồ thị có 
dang y = -2x + 1. 
> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Phương trình đường thẳng đi qua hai 
cực trị của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất luôn có dạng: 
_ (x +x-l) 


(х —1)' 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап А là đúng дап. 


<Sy=-2x+ 1. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 1: Ta lần lượt đánh giá: 

s Phương trình đường thẳng đi qua hai cực trị của đồ thị hàm phân thức bậc hai 
trên bậc nhất phải đi qua tâm đối xứng của đồ thị, tức là đi qua điểm I(1; -1). Suy ra, các 
đáp án B và D bị loại. 

Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất với ad < 0 khi có cực đại, cực tiểu thì phương 
trình đường thẳng đi qua hai điểm này sẽ có hướng đi xuống nên hệ số của x và y trong 
phương trình đường thẳng phải cùng dấu. Suy ra, đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng дап. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 2: Ta lần lượt đánh giá: 

= Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất với ad < 0 khi có cực đại, cực tiểu thì phương 
trình đường thẳng di qua hai điểm này sẽ có hướng đi xuống nên hệ số của x và y trong 
phương trình đường thẳng phải cùng dấu. Suy ra, các đáp án C và D bị loại. 





= Phương trình đường thẳng di qua hai cực trị của đồ thị hàm phân thức bậc hai 
trên bậc nhất phải đi qua tâm đối xứng của đồ thị, tức là đi qua điểm 1(1; -1). Suy ra, đáp 
án B bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng dán. 
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CÁC PHUONG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮP NGHIỆM 
GIÁ TRI LÓN NHẤT VÀ GIÁ TRI МНО NHẤT CÚA HÀM SỐ 





KIÊN THÚC CO BẢN 





6 

Định nghĩa: Cho hàm số у = f(x) xác định trên tập D. 

a. Nếu tồn tại một điểm x, € D sao cho: f(x) < f(x.) với mọi x €e D thì só M = f(x) 
được gọi là giá tri lớn nhất của hàm số y = f(x) trên tập D nếu, kí hiệu M = max f(x). 

b. Nếu tồn tại một điểm x, € D sao cho: f(x) > f(x) với mọi x € D thì số m = х) 
được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên tập D nếu, kí hiệu m = minf(x). 

Việc sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số được chia 
thành các dạng sau: 

Dang 1: Phương pháp khảo sát trực tiếp, được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ 
nhất của hàm số trên một khoảng. Ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tập xác định. 

Bước 2: Đạo hàm у, rồi giải phương trình y = 0. 

Bước 3: Lập bảng biến thiên. 

Bước 4: Kết luận về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số dựa trên bảng biến thiên. 

Dạng 2: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn. Giả sử là đoạn 
[a; b], ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tính đạo hàm y; rồi giải phương trình y’ = 0 để tìm các nghiệm xe (a, b). 
Giả sử các nghiệm là x ,x,,... 

Bước 2: Tính các giá trị f(a), f(b), Их а 

Bước 3: Tù đó: 

a. Min y = Mintf(a), f(b), f(x ), f(x), ...J. 


b. Maxy = Мах{Қа), f(b), f(x ), f(,),...}. 
Dang 3: Phuong pháp khảo sát gián tiếp, được thực hiện thông qua việc sử dụng đối 
số mới t để đưa hàm số ban đầu về dạng y = F(t) đơn giản hơn. 
Vậy, để sử dụng phương pháp chúng ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Biến đổi hàm số ban đầu về dạng mới để xác định ẩn phụ 


y = F(g(x)). 














CÁC P PHƯƠNG F PHÁ 


Bước 2: Đặt t = ф(х), ta со: 


Điều kiện của ẩn t là D. 


y = F(t). 
Bước 3: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm só y = F(t) trên D. 








CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


P 
Bài 1. Cho hàm số y = -x + 2 - 2 . Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (0; 2) bằng: 
x 
А. -2. В. -1. С. 0. D. 1. 
Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = (0; 2). 


= Đạo hàm: 








Dựa vào bảng biến thiên, ta có Max у = у(1) = 0. 

> Lời giải tự luận 2: Với x є (0; 2), sử dụng bất dáng thức Cósi ta có: 
x+ N >2—y=2-(x+ 1)52-2=0 

Suy ra Max y = = 0 đạt được khi x = T =l<©x=l. 


> Lời giải tự luận 3: Ta biến đổi: 


2 
=-|/к-——| <0= Маху = 0 đạt được khi /х-—= =0<›х=1, 
у К> xe(0;2) Jx 


Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng đắn. 
> Lời giải tự luận kết hợp tính chất: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = К\{0}. 
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1 vy? 
" Dao hàm: y = -1 + — = an 
X 





—; y =0< --+1=0< x= +1. 


Vì ad < 0 (và y’ = 0 có 2 nghiệm phân biệt) nên hàm dat cực đại tại x = 1, từ đó suy ra: 
Маху = у(1) = 0. 


xe(0;2) 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thủ: Ta lần lượt thử: 
Với у = 1, ta có phương trình: 


xal 
х+2-- =1 Š x -x+1=0, vô nghiệm > Đáp án D bị loại. 
X 
n Với y = 0, ta có phương trình: 
х0 
-X+2- 2 =0 S х 2+1=0 (х- 1) = 0 х= 1 (0; 2). 
X 


Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


=" Trong cách giải tự luận 1 chúng ta sử dụng phương pháp đã được trình bày ở 
dang 1. 


Trong cách giải tự luận 2 chúng ta sử dụng kiến thức về bất đẳng thức để tìm giá 

trị lớn nhất của hàm số (đây là dạng toán quen thuộc mà các em học sinh đã được làm 
uen ở các lớp 9, 10). 

q P 

Trong cách giải tự luận 3 chúng ta sử dung phép biến đổi đại số thông thường để 
đánh giá hàm số. 

Trong cách giải tự luận kết hợp tính chất các em học sinh cần nắm vững tính chất 
cực trị của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất hoặc hình dung được bảng xét dấu của 
tam thức bậc hai. 


= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử các em học sinh cần lưu ý hai điều: 

- Bài toán hỏi giá trị lớn nhất thì chúng ta bắt đầu từ giá trị lớn nhất trong các đáp 
án để thử và ngược lại nếu bài toán hỏi giá trị nhỏ nhất thì chúng ta bắt đầu tü giá trị nhỏ 
nhất trong các đáp án để thử. 

- Hàm số có giá trị lớn nhất bằng M thì sẽ phải tón tại x để у(х.) = M. 

Bài tiếp theo các em học sinh sẽ thấy sự thay đổi ở câu hỏi. 

Bai 2. Cho hàm số y = x? + —. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (0; 3) đạt tại x bằng: 
w | 
А. -1. В. 1. C2. D. 4. 


Đáp số trắc nghiệm B. 








> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
a Тар xác định D = (0; 3). 


3 
в Đạo hàm: y = 2x - ` = + 


2 2 y=0<@ x -1=0<—x=1. 
Bảng biến thiên: 


= 











Dua vào bảng biến thiên, ta có Miny = у(1) = 3 đạt được tại x = 1. 


> Lời giải tự luận 2; Với x є (0; 2), sử dụng bất đẳng thức Côsi ta có: 


1 1 
TT... Бл» ачы ка 
x X X (х x 


X 
Suy ra Min y = 3 dat duoc khi: x° = ym: < x= 1 < x = 1 - ứng với đáp án B. 
xe X 


> Lời giải tự luận 3: Ta biến đổi: | | 
у= 0ё-2к+1)+2[х-2+ ] кз 8-0) +3>3 
Suy ra Miny = 3 dat duoc khi: 
х-1=0 
Меер I io X51- ng với dáp án B. 


> Lời giải tự luận kết hợp tính chất: Ta lần lượt có: 


a Тар xác định D = (0; 2). 
Đạo hàm: у = 2x - е 2œ -D, — D 
x° X 


Vì qua x = 1 thì y đổi dấu từ âm sang dương nên hàm đạt cực tiểu tại x = 1 (và йо. 


;y=0<x'-1=0<>x=l]. 


cũng chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (0; 3)). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta có các đáp án A và D bị loại vì x (0; 3). 
Khi đó, ta có nhận xét: 


yq)=3 => Min y = 3 đạt được tại x = 1. 
y(2) =5 Ёз 3) 


Do 40, уїёс lua сһоп дар án В 1а dúng dàn. 
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Bài 3. Cho hàm số y = 2x + Е với x > 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng: 
A.-1. B.2. ` ' Саз, р. 4. 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
= Xét hàm số trên tập D = (0; +оо). 

° Đạo hàm: y =2 - 2 y=0©2- $ =09x=1. 


s Bảng biến thiên: 











Dựa vào bảng biến thiên, ta có Miny = 3, đạt được khi x = 1. 


> Lói giái tu luân 2: Vói x > 0, sü dung bát dàng thúc Côsi ta có: 


1 1 Côs 1 
y=2X+—=X+x+— > 34х.х.— = 3 
X X 5 


Suyra Miny = 3 dat duoc khi x = 8 с=т 
x€ x 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta lần lượt thử: 


Với y = -1 bị loại bởi với x > 0 ta luôn có y > 0. Suy ra, đáp án A bị loại. 


a Với y = 2, ta có phương trình: 


] М / A 
2x + — = 2 < 2x° - 2x2 + 1 = 0 <> x = -0.5651 (loai do x > 0) bằng cách ấn: 
X 


Suy ra, đáp án B bị loại. 





CÁC PHUONG PHÁP TIM N 





a Vói y = 3, ta có phuong trinh: 


2х + có -3< 2⁄6 - 3x2 + 1=0<>x= 1 hoặc x = -2 (loại do x > 0) bằng cách ấn: 


x 
w. ma о 1 B [ _ -03 
M 


Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 





Bài 4. Cho hàm số y = 20 - x2, Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng: 


A.-1. Вес Con D. 0. 
| 4 4 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R. 
Đạo hàm: y = 3х? - 3x2, y = 0 < 3x° - 3х? = 0 <>3x{x - I)=0<>x= 1 hoặc x = 0. 


Bảng biến thiên: Với lưu ý rằng dấu của y chỉ phụ thuộc vào dấu của x - 1: 








Я 1 
Dua vào bảng biến thiên, ta có Min у = y(1) = - 4: 
> Lời giải tự luận 2: Ta biến абі: 
3 
y= т^ - x? eb 4y = 3x1 - 4х5 = [2(K° - 2x” X + (x: - 2x? + 1) -1] 


=2 - х)? + (x?- 1)?- 1>-1. 


eyz- 
Suy ra Min y = y(1) = = dat duoc khi: 
х2 —x=0 
Я х= 1 
х -1=0 


> Lời giải tự luận kết hợp tính chất: Ta lần lượt có: 
Tập xác định D = R. 
Đạo hàm: y = Зх? - 3x”, 


у = 0 3? - 3x2 = 0© Зх - 1) = 0 © x = 1 hoặc x = 0. 
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Vì dấu của y’ chỉ phụ thuộc vào dấu của x - 1 nên hàm đạt cực tiểu tại x = 1, từ đó 
suy ra Min y = y(1) = 2, ứng với đáp án С. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt thử: 
" Với y = -1, ta có phương trình: 
Сх? Зк! - pe + 4= Ú 
<> 2(х* - 2x? + x?) + (xt - 22 + 1) +3 = 0 


<> 2(x° - х)? + (x° - 1} + 3 =0, vô nghiệm => Đáp án A bi loai. 


" VỚI y = - = ‚ ta có phuong trinh: 


4 3 3 4 3 
3 а аз З _ SSO 
xt- x = <> 3x! - 4х + 3 


< 2(! - 2x + x?) + (xt -2x +1)+2=0 
< 2(x° - х)? + (x° - 1} + 2 = 0, vô nghiêm => Đáp án B bị loại. 
Vóiy=- > , ta có phuong trinh: 


ахде 2 © 38c 4x) + 1 =0 €0 (x- DN -2-x- 1) =0 


= có nghiệm x = 1. 
Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 5. Cho hàm số y = sin*x + cos*x. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng: 
А. 0. В. 1. (O. 2: D. 3. 
Бар só {тас nghiém B. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
Vì hàm số tuần hoàn với chu kì z và là hàm số chẵn nên ta xét trên D = С z : 


Dao hàm: y’ = 4cosx.sin?x - 4sinx.cosšx = 2(sin2x - cos2x)sin2x = -sin4x, 


У = 0 < ѕіп4х= 0 х= M =x=0x= 


T vàx= Z. 
4 2 








Dua vào bảng biến thiên, ta có у,,, = 1, đạt được khi x= S ‚Кє 7. 
> Lời giải tự luận 2: Та biến đổi: 

y = sin*x + cos*x = (sin?x + cos2x)? - 2sin2x.cos>x = 1 - 2 Sin°2x <1 
Từ đó, suy ra у, = 1, đạt được khi: 


Кл 


sin22x = 0 < sin2x = 0 < 2х=Кклт‹>х= — „Кє 7. 





Lời giải tự luận 3: Ta có đánh giá: 
sinf x < sin” х 
4 ›‚ => y = sin*x + cos*x < sin2x + СОЅХ = 1. 
cos x < cos x 
Từ đó, suy ra y„ = 1, dat được khi: 
sinf x = sin? x (1—sin” x)sin” x = 0 


«> <> sin?x.cos2x = 0 
cos! x = cos” x (1—cos” х)соѕ х = 0 


1 k 
< л Sin°2x = 0 < sin2x = 0 < 2x = kx < x = soke Z. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt thử: 
Với y = 3, ta có phương trình: 


sin*x + cos*x = 3, vô nghiệm bởi |sinx| < 1và |соѕх| < 1 


— Đáp án D bị loại. 
Với y = 2, ta có phương trình: 
: sinfx=1 , ,.,. ИТ Е 
sin*x + со$*х = 2 <> {че vô nghiệm => Đáp ап В bị loại. 
COS X= 


Với y = 1, ta có phương trình: 


sin'x + costx = 1 <= (ѕіп2х + cox? - 2sin?x.cos”x = 1 
|. 242 | ; kr 
с, 2x = 0 < sin2x = 0 < 2x = kn & x = ¬;ke VI 


Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 
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Bài б. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x° + 2x - 5 trên đoạn [-2; 3] là: 


А. -5. В. 3. C. 10. D. 19. 
Бар só {тас nghiém C. 
> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
= Xét hàm số trên tập D = [-2; 3]. 
= Đạo hàm: y’ = 2x + 2, у =0<2х+2=0 х= -1. 
Ta có y(-2) = -5, у(-1) = -6 và y(3) = 10. Khi đó: 

Max у = Max{-5, -6, 10} = 10 đạt được khi x = 3. 
> Lời giải tự luận 2: Ta biến đổi: 

xe[~2; 3] 


y=X+2x-5=(x+l}-6 © (3+1)-6=10. 
Từ đó, suy ra Max y = 10, đạt được khi x = 3. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt thử: 


" Với y = 19, ta có phương trình: х? + 2x - 5= 19<>x?+2x-24=0<> 


[ = —6 e [—2; 3] 
=> Đáp án D bi loại. 


х=4@[—2; 3] 


Vói y = 10, ta có phuong trinh: 
x =—5 ë [—2; 3] 


2 К = 2 = = 
х^ +2х- 5 = 10 х? + 2x- 15 u с, 


Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: Bì 
y 
Parabol y = x? + 2x - 5 có a = 1 > 0 nên quay bể lõm lên trên. 
y(-2) 


Parabol y = х? + 2x - 5 có hoành độ dinh x, = -1 e [-2; 3] với lưu ý khoảng cách từ 


3 đến -1 xa hơn so với khoảng cách từ -2 đến -1. 


Từ đó, suy ra Max y = y(3) = 10, úng vói dáp án C. 
= Chú y: 


1. Các em học sinh сап rất thận trọng ở phép đánh giá ở lời giải tự luận 2. Để có duoc 


lí giải thấu đáo các em học sinh hãy xem phép biến đổi sau: 


-2 <x<3 <>-l<x+l<4 
0<х+1<4 (x+1} <16 
—1<х+1<0 (x+1ř <1 


2. Ó bài tiếp theo các em học sinh sẽ tháy mót cách dánh giá khác. 


< (x + 1} < 16. 


PN 








Bài 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm só y = x? - 4x - 5 trên đoạn [0; 1] là: 
А. -10. В. -8. С. 8. D. 10. 


Đáp số trắc nghiệm В. 


> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 
Xét hàm số trên tập D = [0; 1]. 
a Đạo hàm: у = 2x - 4, y=0<©2x-4=0<>x=2øD. 
Ta có y(0) = -5, y(1) = -8. Khi đó: Min y = Min{-5, -8} = -8 đạt được khi x = 1. 
> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 
Xét hàm số trên tập D = [0; 1]. 
а Đạo hàm: 
у =2x - 4< 0 VxeD => Hàm số nghịch biến trên D. 
Từ đó, suy ra Min y = у(1) = -8, ứng với đáp án В. 
> Lời giải tự luận 3: Ta biến đổi: 
y=#-4x- 5 = (x- 2) - 9 nên (1-2) - 9 = -8. 
Tü dó, suy ra Miny = -8, đạt được khi x = 1. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thú: Ta lần lượt thú: 
a Với y = -10, ta có phương trình: 
x? - 4x - 5 = -10 © x - 4x + 5 = 0, vô nghiệm => Đáp án А bị loại. 


a Với y = -8, ta có phương trình: 

x=3z{[0; 1] 

х=1є[0;1] 

Tói дау, chúng ta düng lai và khẳng định việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 


е -ак-5=-8 C9” 4x +30 G0 | 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta di phác thảo Ps Ж 
Parabol у = х? - 4x - 5 và định vi các điểm x = 0,x = 1 cùng | 
giá trị tương ứng của chúng trên đồ thị. 

Từ đó, suy ra Mm y =y(1) = -8, ứng với đáp án B. К, 

Nhận xét: Như vậy, nội dung cách lựa chọn đáp án đúng 
bằng phép đánh giá trong bài 7 có khác so với bài 6, các em học sinh hãy lựa chọn cho 
mình một cách thích hợp với bản thân. | Ес 
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Bài 8. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = х? + 6х? + 9х - 12 trên đoạn [-4; 0] là: 
A.-11. В. -15. С. -16. D. -18. 
Dáp só tràc nghiém C. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Xét hàm số trên tập D = [-4; 0]. 
Đạo hàm: 
у = 3x° + 12x + 9, y=0< 2+4x+3=0<x=-lhoàcx = -3. 
Ta có y(-4) = -16, у(-3) = -12, у(-1) = -16 và y(0) = -12. 
Khi dó, ta có: 
Miny = Min{-16, -12} = -16 đạt được khi x = -4 hoặc x = -1. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Ta lần lượt có: 
a Xét hàm số trên tập D = [-4; 0]. 
a Đạo hàm: 


у = 3х + 12x +9, y` = 0 < х + 4x + 3 = 0 © x = -1 hoặc x = -3 bằng cách ấn: 


Mop gop МОРЕ»? 






Вг » 
F| 
'Ta có: 
f(-4) = -16, f(-3) = -12, f(-1) = -16 và КО) = -12 bằng cách ấn: 
(4 


Khi đó, ta có: Miny = Min{-1ó, -12} = -16 đạt được khi x = -4 hoặc x = -1. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta lần lượt thử: 


в Với у = -18, ta có phương trình: 











x? + 6х2 + 9x - 12 = -18 < ° + 6x + 9х + 6 = 0 


<> x = -4.1958 (loại do x є [-4; 0]) bằng cách ấn: 

| | 

MODEJMODE Mon [i] > |3] 

! 6 ° 6 B | 
К<] 


Với у = -16, ta có phương trình: 


xX? + 6х2 + 0x - 12 = -16 < ° + 6х? + 9х +4 = 0 


<, х = -4 và x = -1 đều thuộc đoạn [-4; 0] bằng cách ấn: 


1 0 йш» > 
ü 


| 


Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 9. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x + 2-х? báng: 
A.2. В. V2. бл; р. 0. 
Бар só trác nghiém А. 
> Lời giải tự luận 1: Điều kiện: 
2 - 2 > 0 |х| < V2 = Tập xác định D = [- V2; V2]. 


з Đạo hàm: 
ПЕ se. ` a 
2-2 Ф - 
x20 
y=0© 07-ке) 2 ®Ж=1. 


Та có: y(- V2) = - V2, y(1) = 2 và y(2) = v2. 
Khi dó, ta có Maxy = Мах{- V2, 2, /2} = 2 đạt được khi x = 1. 


> Lời giải tự luận 2: Ta có: 


Bunhiacôpxki 
y=x+v2-x” < : \qd+1)œ?+2—x”) =2. 


Suy ra Max y = 2 đạt được khi: 
x>0 
: , > x = 1. 


х= V2-x < 
x =2—x 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап A là đúng дап. 
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> Lời giải tự luận 3: Ta có điều kiện: 

2 - 2 > 0 © |х| < V2 > Đặt x = V2 sint với t є чы 
Khi dó, hàm só được chuyển về dạng: : 
2` 


у= V2sint+x2~2sin°t = 4/2 sint + V2 |costl | 


= 2sinf rà] < 2. 
4 


Suy га Max y = 2 đạt được khi: 
I T > j п л т т 
sn t+—|=1 «<6 t+— = t= х= V2 sin =1 
4 4 2 4 4 
> Lời giải tự luận 4: Ta có điều kiện: 
2-x?>0©>|x|< V2 > Đặtx= v2 cost với t є [0; p]. 
Khi đó, hàm số được chuyển về dạng: 
2 N tc{0; л] А 
у = V2cost+v2-2cos”t = V2 cost + V2 |sint| = A2 (cost + sint) 
= = 21-2 52, 
4 
Suy ra Max y = 2 đạt được khi: 
te[0; л] 
cos|t-Z2 | =1 e t-Z =0<t= x= \/2 соз = 1 
4 4 4 4 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt thử: 


Vói y = 2, ta có phương trình: 


2-х>0 
x+ 2-х? = 2 <5 42-х? =2-xe | < x=] 


-x° = (2 — x) 
Tới đây, chúng ta dừng lại và khẳng định việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phương pháp đánh giá: Lựa chọn x = = chúng ta nhận thấy: 


(5]=s+ Je 4+2 вол 
3) 3 9 


Từ đó, chúng ta nhận thấy rằng: 
/2 < g < 2 => các đáp án B, C và D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phương pháp đánh giá kết hợp sử dụng máy tính CASIO 
fx - 570MS: Trước tiên, ta nhập hàm số y = x + Ý2—x” vào máy tính bằng cách ấn: 


АРНА @(@2 a 








Dë thử với giá trị x = : ta ấn: 
4 2 8 
Từ đó, chúng ta nhận thấy rằng: 
TẬP - g < 2 = сас đáp án B, C và D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 
Bài 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= Vx + XI-x bằng: 


А. 5, В. 2. G: D.1. 


2 2 
Бар só trác nghiém D. 


> Lời giải tự luận 1: Điều kiện: 


x20 
<x< Ap xác di ` 
dạ 0 x< 1 => Tập xác dinh D [0; 1]. 








a Đạo hàm: 

2 1 1 : 1 1 

DỰA adis ЭРИ y7? 99 
Khi dó, ta có: 


Miny = Minty(0), УС), у(1)} = 1, đạt được khi x = 0 hoặc x = 1 
> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 

y= CER E ©y?=x+1-x+2xxq-x) >l<©y>l 

= Miny = 1, dat duoc khi Jx(—x) =0<>x=0hoặc x= 1 
> Lời giải tự luận 3: Ta có điều kiện: 


x20 2 ЮЕ л 
< 0 <x < 1 > Đặtx= cos*t với t є |0; — 

I-x>0 2 
Khi đó, hàm số được chuyển về dạng: 


T 
іє 0;— 


92 
у= Vcosˆt+I-cos”t =|cost| + |sint| = cost + sint 


te| 0; Z 
. T k A A 

= 2sn| + 2 > 1, do nhận thấy *<¡„ 5< 3 

| 4 | 4 4 4 

Suy ra Min у = 1 dat duoc КЫ: 
+221 
f e 2 «о: 2) 4 4 t=0 ге} 
sin| t+— | =— <> 3 < л > 
4 4 2 
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7 Lời giải tự luận 4: Ta có điều kiện: 


1-х>0 


Khi đó, hàm só được chuyển về dạng: 


>0 š А АМ 
| e 0<Sx<Sl1—DBhx=sintváite |0: 5 


te 0; Ž 


[Н 
y= Мѕіп t +V1-—sin2t = |sint|+|cost| = ` sint + cost 


(еро 
с > 1, do nhận thấy 7 <+ < Š 


Suy ra Min y = 1 đạt được khi: 


TEL t=0 
| 3 2 493) 4 4 3 
51| t+— | = — < |, _ T < š 
т 3л t=— =0 
t + — = — 2 Х = 
4 4 


> Lựa chọn đáp án bàng phép thử: Ta lần lượt thử: 
5 Với y = 1, ta có phương trình: 
Мх + x1-x =l€>2xd-x) = 0 х= 0 hoặc x= l. 

Tức là, hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

= Chú ý: Để tối ưu thời gian lựa chọn đáp án đúng cho một câu hỏi trắc nghiệm 
thuần túy các em học sinh đều đã biết tới phương pháp trích lược tự luận. Cụ thể ở đây là 
việc bỏ qua bước “dat được khi” nếu khẳng định được sự tón tại giá trị x, thuộc tập điều 
kiện D sao cho у(х,) bằng giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất cần tìm. 


Bài 11. Giá trị lớn nhất của hàm số y = sinx + v3 cosx + 4 trên đoạn [0; л] bằng: 


А.8 đạt tại x= =. В. 6 đạt tại x= =. 
C. 8 đạt tại x= = D. 6 đạt tại x = 


Бар só trác nghiém B. 


> Tời giải tự luận 1: Xét hàm số trên tập D = [0; л]. 
в Đạo hàm: y’ = cosx - y3 sinx, 


xeD 
TL 


у = 0 < cosx- /3sinx=0<>cotx= V3 © x= 7, 


Ta có: y(0) =4+ ./3, Е \- 6, y(t) =4- J3. ; 
Khi dó, ta có: 








Maxy = Мах {4+ V3, 6,4-3} = 6, dat duoc khi x = 


xeD 


с\|а 


> Lời giải tự luận 2: Biến đối hàm số về dạng: 
y= 2 Linx cosx +4 = 2sn|x+5 ]+4 <2+4=6. 


Suy ra Max y = 6, đạt được khi: 


xe[0; z] 


e |a 


` T к T T 
sinj X+— | = < х+- =-— x= 
3 3 2 


> Lời giải tự luận 3: Biến đối hàm số về dạng: 
sinx + V3 cosx = y - 4. (9) 
Phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi: 
1+3>(y-4*(y-4?<4©-2<y-4<2©2<y<6. 
Suy ra Маху = 6, đạt được khi: 


А E: 3 А T 
sinx + V3 cosx = 2 — 2 Sinx + FS nh) s ш =] 
xe[0; z] T T 

= кча секре 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 


S | a 


Vói y = 8, ta có phuong trinh: 

8 = sinx + V3 cosx + 4© sinx + V3 cosx = 4, vô nghiệm do а? + b? < с 
— Các đáp án А và C bị loại. | 
Vói y = 6, ta có phuong trinh: 


1 


А А : 3 
6 = sinx + M3 cosx + 4< sinx + M3 cosx = 2 < 7 Sinx + -; 008 = 1 


. TL хє[0; л] T T л 
¿s sn| X+—|=l < x+=—„<©x=-—. 
_ 3 3 2 6 


Do đó, việc lửa chọn đáp án B là đúng dán. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta có: 
Ө = буа 19 =4+ 43 > Max y = 6, dat tai x = С 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап В là đúng dàn. 
= Chú ý: Trong lời giải tự luận 3 chúng ta sử dụng kiến thức về điều kiện có nghiệm 
của phương trình a.sinx + b.cosx = c là а? + b° > œ. 
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Bài 12. Giá trị lớn nhất của hàm số y = SE trên đoạn [0; n] băng: 


2—cOSX 
Д p. 1 Gad D 
= Оз Nai I 


Бар só tràc nghiém C. 


si- 


> Loi giải tự luận 1: Xét hàm số trên tập D = [0; л]. 
Đạo hàm: 
xeD 


Еа ЕТЕ "`... 
У = (созуу? 7 EER о Ta 


] 
Ta có y(0) = 0, (2) = у(т) = 0, khi dó: 


› 


Ма Е 
Маху = Мах О л а 


> Lời giải tự luận 2: Biến đối hàm số về dạng: sinx + y.cosx = 2y. (*) 


1 
Phuong trình (*) có nghiệm khi và chi khi: 1 + у? > 4y2 < 3y?< 1 © |y| < ; 


] 


Suy ra Maxy = s: dat duoc khi: 


r: 
sinx + -pcos = = < УЭ ашка _ cosx= 1 © |х =] 
хер K 3 T 
< X + PS <> XK = 1 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thú: Ta lần lượt đánh giá: 


f 1 Lê 
= VỚI y= J2 ‚ ta со phuong trinh: 





sinx : А SÁ 
= L e 2sinx + cosx = 2, vô nghiệm do a? + b? < с? 
2-cosx J2 
=> Đáp án D bị loại. 


7 1 , ; 
Với у = — ,ta có phương trình: 


3 


i 1 3 
sa = — <> ОТТЕ ОТ l cosx=1 
43 2 


2—сСо$х 2 


: | T SRE п 1 T 
< smn| x+—|=l & х+— = x= 
6 6 2 3 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








Bài 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm só y = cos22x - sinx.cosx + 4 bằng: 
А.З đạt tại x= Z +km ke Z. B. > đạt tại x= +k, keZ. 
C. 3 đạt tại x= 2 + Кт. D. đạt tại x= Ç + km, 
Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận 1: Đặt t = sin2x, điều kiện |t|< 1. Hàm số có dạng: 


1 
у = (1 - sin22x) - 2 Sin2x + 4=-{?- 209 р. 


a Đạo hàm: 
, 1 ; 1 1 
=, =0<€©>-2t- =0€>t=-—. 
y 2 Д 2 4 
Ta có у(-1)= 2, y| -+| = ту) = 5 khi дб: 
ЛЕЯ 0 
9 817 71 
Miny = Mina — — ng 009/4 ГЕ 1 <> ѕіп2х= 1 х= “+kx,k€ Z. 
xeR 2'16'2 4 
> Lời giải tự luận 2: сы. điều kiện {< 1. 
Hàm số được viết lại dưới dạng: 
1 2 
у = (1 - sin22x) - 2 sin2x + 4= фе n ns 2) `". r5 
2 16 4 16 4 2 


Suy ra Miny = Z, đạt được khi: t = lI<>sin2x=1<x= тукт, keZ, 
> Lời giải tự luận 3: Biến đối hàm só về dạng: 


1 
у = (1 - sin22x) - 5 sin2x + 4 = -sin”2x - > sin2x +5 


= 5 А (sinx) > E : (+) = L. 
Suy ra Miny = L, dat duoc khi: 
sin2x= l х= тукт, ke Z. 
> Lựa chọn đáp ап bằng phép thử 1: Biến абі hàm số về dạng: 
у = (1 - sin22x) - 5 sin2x + 4 <> 2sin22x + sin2x + 2y - 10 = 0. 
Ta lần lượt đánh giá: 
a Với y = 3, ta có phương trình: 2sin?2x + sin2x - 4 = 0, vô nghiệm do |sin2x| < 1 
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=> Đáp án А bị loại. 
a VỚI y= > ta có phuong trinh: 


Isin2xls1 


25іп?2х +sin2X-3=0 © sin2x=l<©x= 2+ km, k€Z, 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta có: 


Е 7 I 
|+” Уз và (2)-2 => Miny = 2› đạt tai x = T tkn,ke Z. 





6 4 xeR 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Bài tập tương tự: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2sin?x + 2sinx - 1 bằng: 
A. 3 đạt tại x = 2+ 2km, ke Z. B. 2 đat tai x = 21261, Кє Z. 
C. 3 đat tai x = „ +2kr, ke 7,. D. 2 đạt tại x = > t 2k, kez. 


Dáp só tràc nghiém C. 


Dé nghi học sinh thực hiện theo 5 cách nhu trong bài 13. 








Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang 


Định nghĩa 1: Đường thẳng y = y, được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là 
tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu: 
lim f(x) = y, hoặc lim f(x) = у,. 
Định nghĩa 2: Đường thẳng x = x, được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là 
tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu: 


lim f(x)= +оо hoặc lim f(x)= +оо, 





x ) Đường tiệm cận xiên 
Định nghĩa 3: Đường thẳng y = ax + b được gọi là đường tiệm cận xiên (gọi tắt là 
tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu: 


lim [f(x) - (ax + b)] = 0 hoặc lim [fœ) - (ax + b)] = 0 





CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


D 
1 
Ke 

А. 0. B.1. . C. 2. D. 3. 
Dáp só trác nghiém C. 


> Lời giải tự luận: Ta có tập xác dinh D = R\ {1}. 





Bài 1. Cho hàm số y = . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 


Từ đó, ta nhận được kết luận: | 

Đường thẳng х = 1 là tiệm cận đứng vì lim y = о. 

Đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang vì lim y = 0. 

Vậy, đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Dựa trên tính chất của hàm phân thức bậc 
nhất trên bậc nhất (luôn có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang) nên ta kết luận 
ngay hàm số có 2 đường tiệm cận. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 









BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


2 Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng phương pháp đã được học để tìm ra cụ 
thể hai đường tiệm cận cho đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. 

" Trong cách giải bằng phép đánh giá chúng ta loại trừ ngay được các đáp án A, B và 
D thông qua tính chất về số đường tiệm cận của mọi đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên 
bậc nhất - Đây là dạng hàm số cơ bản được trình bày trong SGK. 

Tuy nhiên, để tăng độ khó cho câu hỏi trắc nghiệm nó thường được phát biểu dưới 
dang “Hay lựa chọn phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm sổ” 


2 
Bài 2. Cho hàm số y = X—X~Í Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 
=? 


А. 1. B.2. С.З, р, 4. 

Бар só tràc nghiém B. 

> Lời giải tự luận: Ta có tập xác dinh D = К\ {2}. 

Từ đó, ta nhận được kết luận: 

Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng vì lim y = о. 

° Đường tháng у = x + 1 là tiệm cận xiên vì lim [y —(x+1) | =0. 

Vậy, đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 

| > Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Dựa trên tính chất của hàm phân thức bậc 

hai trên bậc nhất (luôn có một tiệm cận đứng và một tiệm cận xiên) nên ta kết luận 
ngay hàm số có 2 đường tiệm cận. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

# Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp đã được học để tìm ra cụ 
thể hai đường tiệm cận cho đồ thị hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất. 

a Trong cách giải bằng phép đánh giá, chúng ta loại trừ ngay được các đáp án A, B và 
D thông qua tính chất về số đường tiệm cận của mọi đồ thị hàm phân thức bậc hai trên 


bậc nhất - Đây là dạng hàm số cơ bản được trình bày trong SGK. 








2 
Bài 3. Cho hàm só y = =. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 
x+ 


A. 0. В. 1. С.2. D. 3. 


Đáp só trắc nghiệm А. 
> Lời giải tự luận: Та có tập xác định D = RN 5 | 
(2х —1)(2х +1) _ 2x- 


2х +1 
Vậy, dó thị hàm số không có tiệm cận. 


Hàm số được biến đổi về dạng: y = 1. 


® Chú ý: Rất nhiễu em học sinh khi thực hiện bài toán trên đã lựa chọn ngay đáp 
án C bởi ngộ nhận đó là hàm phân thúc bậc hai trên bậc nhất. Do đó, để tránh nhâm lẫn 
không đáng có các em hãy thực hiện phép biến đổi (chia đa thúc): 
ах? +bx +c 


=—————=kx+Ì+ | 
У ах +е ах +e 





Khi dó: 

Nếu m z 0 thì đồ thị hàm số mới có hai tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cân xiên). 

a Nếu m = 0 thì đồ thị hàm số không có tiệm cận. | 

Ngoài ra, để tối ưu thời gian ta di thay giá trị x = - 
của hàm số. 


е \ + x Р z / ex 
ч vào tử só dë xét tính suy ыёп 


тх? —(m+2)x +2 


Bài 4, Cho hàm só y = . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 


x-l 
А. 0. B. 1. CG2: D. 3. 
Đáp số trắc nghiêm А. 
> Lời giải tự luận: Ta có tập xác định D = R\ {1}. 
(х – (тх – 2) 


Hàm số được biến đổi về dang: у = 
X — 


= mx - 2. 
Vậy, đồ thi hàm số không có tiệm cận. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 1: Thay x = 1 vào tử số, ta thấy: 
m - (m + 2) + 2 = 0 > Hàm số suy biến thành hàm bậc nhất. 
Vậy, đồ thị hàm số không có tiệm cận nên việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 2: Nhận thấy phương trình TS = 0 có 
nghiệm x = 1 (bởi a + b + c = 0) tức hàm số suy biến thành hàm bậc nhất. 


Vậy, đồ thị hàm số không có tiệm cận nên việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 





ч 
% 
à 
Ỷ 

= `. 
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Хх +1 
Bài 5. Cho hàm só y = — . 56 tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 
А. 1. p: 2. Со: D. 4. 


Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta có tập xác định D = R \ {+3}. 
Từ đó, ta nhận được kết luận: 


п Các đường thẳng x = +3 là tiệm cận đứng vì lim y = оо. 
= Đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang vì lim у = 0. 
Vậy, đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận. 


Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên trong cách 
giải tự luận, chúng ta sử dụng định nghĩa để tìm ra cụ thể ba đường tiệm cận cho đồ thị 
hàm số. 

Tuy nhiên, nếu các em học sinh có thêm kiến thức về tiệm cận của đồ thị hàm phân 
thức tổng quát y = SỐ với u(x) và v(x) không có nghiệm chung thì có thể lựa chọn được 
đáp án đúng bằng phép đánh giá, cụ thể: 

Nếu phương trình у(х) = 0 có nghiệm x = х, thì đường thẳng x = х, là tiệm cận 
đứng của đồ thị hàm số. Số nghiệm phân biệt của phương trình v(x) = 0 là số tiệm cận 
đứng của dó thị hàm số. 

Nếu bậc u(x) nhỏ hơn hoặc bằng bậc v(x) thì dó thị hàm số còn có tiệm cận ngang, 
có phương trình y = a, được xác định bởi a = lim y. 

Nếu bậc u(x) lớn hơn bậc у(х) (giả sử u(x) = о(х)у(х) + h(x)), thì lim [y -g(x)] = 0 
< Đường y=g(x) là tiệm cận của đồ thi hàm số. Khi đó: 

- Nếu bậc g(x) bằng 1 thì y = g(x) là phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 

- Nếu bậc g(x) lớn hơn 1 thì y = g(x) là phương trình tiệm cận cong của đồ thị 
hàm số. 

Bài 6. Cho hàm số y = 


х-1 





T Số tiệm cận của dó thị hàm số bằng: 

Al ` B.2. СЗ. р, 4. 
Đáp số trắc nghiệm B. 

> Lời giải tự luận: Ta có tập xác định D = R\ {0}. 

Từ đó, ta nhận được kết luận: 


" Đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng vì lim у = о, 
x> 








a Đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang vì lim y = 0. 


Vậy, đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Nhận thấy TS và MS không có nghiệm 
chung và phương trình MS = 0 có một nghiệm nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận (một 
tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang). 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


XY X x4 





Bài7.Cho hàm só y = ‚ Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 


х? х -2 
А. 1. | В. 2. Сэ; D. 4. 
Đáp số trắc nghiệm C. Е 

> Lời giải tự luận: Ta có tập xác dinh р = R\ {-1, 2}. 

Viết lại hàm số dưới dạng: 


y=x-l+ ЗС 288 ©Sy=x-l+ БЕЗЕ 2892 
x -х-2 (х+1)(х ~ 2) 


Tü đó, ta nhận được kết luận: 

Đường thẳng x = -1 là tiệm cận đứng vì lim y = œ. 

a Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng vì lim y = о. 

Đường thẳng y = x - 1 là tiệm cận xiên vì lim [y -(x- 1) | = 0. 

Vày, dó thi hàm số có ba đường tiệm cận. | 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Xét phương trình MS = 0, cụ thể: 

x?-x-2=0<>x= -1 hoặc x = 2. | 

Khi dó: 

Với x = -1 thì TS = 2 nên x = -1 không là nghiệm của phương trình TS = 0. 

а Với x = 2 thì TS = 2 nên x = 2 không là nghiệm của phương trình TS = 0. 

Như vậy TS và MS không có nghiệm chung và phương trình MS = 0 có hai nghiệm 
phân biệt nên đồ thị hàm số có ba tiệm cận (hai tiệm cận đứng và một tiệm cận xiên). 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 
570MS: Xét phương trình MS = 0, cụ thể: 


x2-x-2=0<x=-1hoàcx 2, 





66) 
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= Nhập TS = х? - 2x? - x + 4 ta ấn: 
ALPHA Щз 2[Агрнд|х@ ВАРНА 4 


Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = -1 và x = 2: 


card [8 В £ A 
cad 2 [ 4 


Nhu vày TS và MS không có nghiêm chung và phuong trinh MS = 0 có hai nghiêm 








phân biêt nên dó thi hàm só có ba tiêm cân (hai tiêm cân đứng và một tiệm cận xiên). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta lần lượt xét các phương trình: 


x° - 2X” - x + 4 = 0 @ x = -1.2695 bằng cách ấn: 


MODE Mon Moo B 
A0- -A0 ma B —1.269 
d 





R 


х°-х-2=0‹>х=-1 hoặc х = 2 bằng cách ấn: 


MODE|MODE|ÌMODE|[T || > ||2 
250 8208 
[| 


Như vậy TS và MS không có nghiệm chung và phương trình MS = 0 có hai nghiệm 


phân biệt nên đồ thị hàm số có ba tiệm cận. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 8. Cho hàm số y = Jx? —1 . Só tiệm cận của dó thị hàm số bằng: 
A.0. В. 1. | С D. 4. 
Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Điều kiên: 
x“- I>0<>|x|>1—=D=(-œ; -1] C2 [1; +оо). 


Giả sử (d,): у = a,x + b, là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có: 


[2 
а = lim У = lim NX ~Í_ lim эү. 
1 x>- x X——o x X——o x 








—1 
b = lim - ax) = lim х= + Xx) = шп -= = 0. 
1 x——o (y ) x—— ( ) ау х? 1-х 


Vậy, đường thẳng (4): у = -x là tiệm cận xiên bên phải của (C). 


Giả sử (d .): у = ах + b, là tiệm cận xiên bên trái của đồ thị hàm số, ta có: 


J 2 
А = lim Y = lim у= = lim = = |, 
2 хэ x X—- x x—>+œ x? 
1 


b,= lim (y - ax) = lim (Vx? -1 -x)= lim ——— = 0. 


кэз» Jx’ -1+х 

Vậy, đường thẳng (4,): y = x là tiêm cận xiên bên trái của (С). 

Vậy, đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 

® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên trong cách 
giải tự luận, chúng ta sử dụng định nghĩa để tìm ra cụ thể hai đường tiệm cận cho đồ thị 
hàm số. 

Tuy nhiên, nếu các em học sinh có thêm kiến thức về tiệm cận của đồ thị hàm vô tỉ 
dạng у = JAx?+Bx+C (A = 0) thì có thể lựa chọn được đáp án đúng bằng phép đánh giá, 
cụ thể ta xét các trường hợp sau: | 

Trường hợp 1: Nếu A < 0 thì dó thị hàm số không có tiệm cận bởi vì khi đó cả tập 
xác định và miền giá trị của hàm số đều không chứa œ. 

Trường hợp 2 Nếu A > 0 ta xét hai khả năng: 

a Khả năng 1: Nếu А = В? - 4AC = 0 thì hàm số có dạng: 


у= JA 





x -эх — Dó thi hàm số không có tiệm cận. 
Khả năng 2: Nếu A = B? - ДАС #0 thì đồ thị hàm số có hai tiệm cận xiên, được xác 
định như sau: 
Giải sử (d): y = ax + b là tiệm cận xiên bên phải của đổ thị hàm số. Khi đó: 
= Тї уАх? +Bx+C = —./А. 
кә-= х 
b= lim [/Ах?+Вх+С +хУ/А ] 


А Вх+ С В 
= lim — =-— 


хэ-= „Ау? +Bx+C -xJA D.A 


Giả sử (d): у = ax + b là tiệm cận xiên bên trái của đồ thị hàm số. 
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Khi đó: 
a= lim VÀx +Вх+С s= JA. 
X—-+ x 
b= lim [/Ах?+Вх+С — xA] 
x> +o 
| Вх +С B 
= lm = =. 


кэ AJAx2+Bx+C+xV/A 2A 
Nếu việc tìm tiệm cận xiên không phải là mục đích chính của bài, thì có thể sử dụng 
ngay kết quả trên, như sau: 
Khi x — -оо, đồ thị có tiệm cận xiên bên phải у = - (хУА + An 1: 
"= Khi x — +оо, đồ thị có tiệm cận xiên bên trái y= xvA + nh 
Phương pháp trên được mở rộng cho lớp hàm số dạng: 


у= сх+а + үАх? + Вх+С сузе Na. xa. шд ay: 


COSX 





Bài 9. Cho hàm số y = . SỐ tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 


А. 0. | В. 1. су. D. 3. 
Бар só {тас nghiém С. 
> Lời giải tự luận: Ta có tập xác dinh D = К\{0}. 
Từ đó, ta nhận được: 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 0 vì lim y = œ, 
Р duy lim L =) == lim Sinx =0 
X 


= ixl Ху | | хоо 


sin x 





а Ta CÓ: 








X 
=> у =0 là tiệm cận ngang của dó thị hàm số. 
Vậy, đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 
Bài 10. Cho hàm số y = 8“. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: 
А. 0. В. 1. C. 2: D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có tập xác định D = R nên đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 
Mặt khác, ta có: 
lim y =0, suy ra đường thẳng y =0 là tiệm cận ngang bên phải của đồ thị hàm số. 


lim y = œ, suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang bên trái. 


X—>+oœ 


Vậy, đồ thị hàm số có một đường tiệm cận. 








Bài 11. Cho hàm só y = `. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 
x+ 
A.x= -2 và y = -1. B.x= -2 và y= 1. 
C.x= 2 và y = -1. D.x= 2 và y= 1. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có tập xác định D = R\{-2). 
Từ đó, ta nhận được kết luận: 
Đường thẳng x = -2 là tiệm cận đứng vì lim y = œ. 


Đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang vì lim y = 1. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 1: Với hàm phân thức y = ші? 
CX 
ta lần lượt có: 
Tiệm cận ngang là y = — =1 nên các đáp án A và C bị loại. 
c 
d 
Tiệm cận đứng là x = - “а -2 nên đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 2: Ta lần lượt đánh giá: 
Hàm số xác định tại x = 2 nên không thể nhận đường thẳng x = 2 làm tiệm cận, 


suy ra các đáp án C và D bị loại. 


ax + b / А ^ ` a ^ / Lá . . 
có tiệm cận ngang là y = Е 1 nên đáp án А Ы loại. 





“ Hàm phân thức y = | 
сх 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng dàn. 
® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận, chúng ta thực hiện theo đúng phương pháp đã được học 
trong SGK để tìm hai đường tiệm cận của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, chúng ta sử dụng lần lượt công 
thức về hai đường tiệm cận của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất để loại bỏ dàn 
các đáp án. 

5 Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2, thì ở nhận xét đầu tiên chúng ta loại 
được các đáp án C và D bởi điểm x = 2 vẫn thuộc tập xác định của hàm số. Cuối cùng, 
bằng việc sử dụng công thức về phương trình đường tiệm cận ngang, chúng ta loại bỏ 
được đáp án A (ở đây chúng ta không sử dụng công thức về phương trình đường tiệm 
cận đứng bởi chúng giống nhau trong hai đáp án). 


к — 
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2 
Bài 12. Cho hàm số y = хор Phương trình các đường tiệm cận của dó thị hàm số là: 
A.x=-1 và y = x - 4. B.x=-1 và y = -x + 4. 
C.x= lvày= -x- 4. D.x=lvày=x+4. 


Đáp số trắc nghiệm A. 

> Lời giải tự luận: Ta có tập xác định D = R\{-1}. 

Viết lại hàm số dưới dạng: y = x - 4 + > 

Từ đó, ta nhận được kết luận: 

" Đường thẳng x = -1 là tiệm cận đứng vì lim y = оо. 

Đường thẳng y = x - 4 là tiệm cận xiên vì lim [y - (x - 4)] = 0. 

> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Ta có phép biến đổi hàm số: 
y=x-4+ _ — y = x - 4 là tiệm cận xiên của dó thi. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 1: Ta lần lượt đánh giá: 


Hàm số xác định tại x = 1 nên không thể nhận đường thẳng x = 1 làm tiệm cận, 
suy ra các đáp án C và D bị loại. 


2 
“ Hàm phân thức y = SỔ tiệm cận xiên là y = Ax + B, với A = Š = 1 nên 
та ж е dx+e d 
dáp án B bi loai. 
Do 40, viéc lua chon дар án А 1а dúng dàn. 
š ax”+bx+c 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá 2: Với hàm phân thức y = Иг 526 


{а Јар luot có: 


Tiệm cận xiên là у = Ах + В, với А = — = 1 nên các đáp án B và C bị loai. 
у 1 Р 


е Tiệm cận đứng là x = ` = -1 nên дар án D bị loại. 


Do dó, viéc lua chon дар án А 1а dúng дап. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện theo đúng phương pháp đã được học 
trong sgk để tìm hai đường tiệm cận của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất. 
в Trong cách lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận, được hiểu là phép nháp nhanh 


п 








б) 


để dat được mục tiêu để ra cho dạng câu hỏi này với mọi hàm phân thúc y = nà 
у(х 


cụ thể chúng ta thực hiện phép chia đa thức để chuyển hàm số về dạng: 
y = f(x) + a ‚ với u (x) có bậc nhỏ hon v(x) 
V(X 


Khi đó, ta thãy ngay: 

- y = f(x) là một tiệm cận của đồ thi. 

- Các đường tiệm cận đứng là nghiệm (nếu có) của phương trình v(x) = 0. 

Phương pháp này luôn được ưu tiên lựa chọn vì nó giúp chỉ ra được đáp án đúng 
một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, để tránh sai sót không đáng có, các em học sinh hãy 
thận trọng ở bước chia đa thức. 

= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 thì ở nhận xét đầu tiên chúng ta loại 
được các đáp án C và D bởi điểm x = 1 vẫn thuộc tập xác định của hàm số. Cuối cùng, 
bằng việc sử dụng công thức về phương trình đường tiệm cận xiên, chúng ta loại bỏ 
được đáp án B (ở đây chúng ta không sử dụng công thức về phương trình đường tiệm 
cận đứng bởi chúng giống nhau trong hai đáp án). 





а Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2, chúng ta sử dụng lân lượt công 
thức về hai đường tiệm cận của hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất để loại bỏ дап 
các đáp án. 

Việc lựa chọn đáp án đúng bằng những phép thử khác nhau phụ thuộc rất nhiều vào 
cách cho các lựa chọn trắc nghiệm, chúng ta sẽ thấy được nhận xét này ở bài toán sau. 


Bài 13.Cho hàm số y = Vx’ +x+1. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 


Á.y=X# аук B.y=x+ lvày=-x- 1. 


Fa 
С.у=х+ 2 уйу=-х- 1. О,у=х+2уау=-х-2. 
Бар só trác nghiém С. 

> Lời giải tự luận: Tập xác dinh D = R. 


Giả sử (а): y = a,x + b, là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm SỐ, ta CÓ: 


J 2 
a = lim Y = lim ух +х+1 = lim | — ENEA =-1, 
1 x—>—œ x x—— x х-›—% x x 


; . x+1 1 
АЕ Е sss 
1 x——o X x—>—0 0:700 /х^+х+1—х 2 


Vậy, đường thẳng (d ): y = -x - ; là tiệm cận xiên bên phải của (С). 
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" Giả sử (d): y = a,x + b, là tiệm cận xiên bên trái của đồ thị hàm số, ta có: 


2 
; ы VX +X+] ; l | 
lim > = lim —————— = lim l+—+— =] 
koio X XAO x X+ x х? 


Ь = lim [y - ах] = іт | х\+х+1-х] = lim ш. е 


A \ 2 I \ `A ^ A A АЕ 2 
Vậy, đường thẳng (d ): y = x + x là tiệm cận xiên bên trái спа (С). 


I 


a 


2 





> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Ta có tập xác dinh D = R 
н Giả sử (d,): y = a,x + b, là tiệm cận xiên bên phải của đồ thị hàm số, ta có: 
/ 2 
Оа м S ма ЖЕ lim - н) = -], 
17 xb x х—›—% X X—>—œ X X 
| : 1 
b = lim [y - ax] = nivi +x+1 +x] = Е. 
Vậy, đường thẳng (d ): у = -x - 5 là tiệm cận xiên bên phải. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn (bởi đường tiệm cận này chỉ có duy nhất 
trong đáp án С). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta biết rằng đồ thị của hàm số luôn có hai tiệm 
cận xiên dạng y = ax + b, i = 1, 2 với: 


1 
hsi - =+— 2 => Các đáp án A, B và D bi loai. 


Do 40, viéc lua T; dáp án C là dúng dàn. 

#” Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện theo đúng phương pháp đã biết để tìm 
các đường tiệm cận của hàm vô tỉ. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, chúng ta cũng sử dụng kiến thức thu 
nhận được trong nhận xét của bài 4. 

Tuy nhiên, các em học sinh dễ nhận thấy rằng: 

- Phương pháp tự luận sẽ mất nhiều thời gian. Ngoài ra, rất nhiều em học sinh 
không có được kĩ năng tốt để thực hiện bởi trong SGK trình bày rất sơ lược. 

- Phương pháp nháp nhanh cho dù giảm được một nửa thời gian (ở bài toán này) 
nhưng vẫn dễ gây nhầm lẫn trong пп toán. Ngoài ra, nếu có nhiều hơn một kết quả trắc 
nghiệm chứa phương trình y=-x- > thi không thể giảm được thời gian. 


- Phương pháp lựa chọn đáp án bằng phép thử sử dụng kiến thức không được trình 
bày trong SGK nên hẳn nhiều em học sinh không biết hoặc không còn nhớ. 
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Do vậy, chúng ta së quan tâm tới việc sử dung định nghĩa để lựa chọn được đáp án 
đúng trong phương pháp lựa chọn đáp án bằng phép thử ở bài toán tiếp theo. 


2 
Bài 14. Cho hàm số y= 9 +Dx+4 рб thị hàm số có tiệm cận khi: 


f x+2 | 
A.mz-1. В. т #1. С.т # +1. D. Mọi m. 
Đáp số trắc nghiệm C. 
| ~ 
> Lời giải tự luận 1: Viết lại hàm số dưới dang: y = т? + 1 - = 
x+ 


Dó thi hàm só có tiêm cân khi và chi khi: 
2m2-2z 0 @m=z+1. 
Vậy, với m # +1 йб thị hàm số có tiệm cận. 
> Lời giải tự luận 2: Đồ thị hàm số có tiệm cận khi và chỉ khi: 
TS và MS không có nghiệm chung <> (m? + 1)(-2) + 4#0 << m z +1. 
Vậy, với m z +1 đồ thị hàm số có tiệm cận xiên. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: 'Ta lần lượt đánh giá: 


а Với m = -1, hàm số có dạng: 








2x+4 ТЕ KAAR д Л 
ys у= 2 => Dó thị hàm số không có tiệm cận 
=> Các đáp án B và D bị loại. 

а Với m = 1, hàm số có dạng: 

2x + 4 ^ . ` x A f L'A A 

= = 2 = Dó thi hàm số không có tiệm cận 

X 
= Đáp án A bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


mx? -mx +m’ +m 


Bài 15. Cho hàm só y = итен. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên khi: 
X— 
А. та z -1 và m #2. В. m z1 và m z 2. 
C.m=-1và m #0. D. m z lI vàm #0. 


Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: Viết lại hàm số dưới dạng: 
т? +m 


у= mx + 
х—1 
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Đổ thị hàm số có tiệm cận xiên khi và chỉ khi: 
т 0 т = 0 
6 сә 7 
т? + т #0 т # —1 
Vậy, với m # 0 và m z -1, đồ thi hàm só có tiệm cận xiên. 
> Lời giải tự luận 2: Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên khi và chỉ khi: 


TS là tam thức bậc hai không chia hết cho mẫu số 


т #0 аяк 
<> 
т #—] 


m—m+m+m+z0 
Vậy, với m z 0 và m z -1 đồ thị hàm số có tiệm cận xiên. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
" Với m = 0, hàm số có dạng: 
y =0 > Dó thị hàm số không có tiệm cận xiên => Các đáp án А và B bị loại. 
" Với m = 1, hàm số có dạng: 
x¬x42 


у= айкы ss a L en => у = x là tiệm cận xiên => Đáp án D bị loại. 
сеа Е 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 








Ì KIẾN THÚC CO BẢN 






Điểm uốn của đồ thị 
Để tìm điểm uốn của đồ thị ta sử dụng kết quả sau: 


Định lí: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp một liên tục trên (a; b) và có đạo hàm 


đến cấp hai trên các khoảng (a; х,) và (x; b). Nếu f”(x) đổi dấu khi x qua điểm x, thì 


x; Í(x,)) là một điểm uốn của đồ thị hàm số y = f(x). 
= Nhận xét: 
1. Tại điểm uốn, tiếp tuyến của đồ thị phải xuyên qua đồ thị. 


2. Điểm x, không nhất thiết phải là nghiệm của phương trình y” = 0. 





- Phép tịnh tiến hệ toa độ 
2.1. Công thức chuyển hệ toạ độ 
Cho điểm I(x; y,) và điểm М(х; y) trong hệ toa độ Oxy, khi đó trong hệ toa độ IXY 
điểm M sẽ có toa độ: |: — 

Yu = y yo 
2.2. Phuong trình của đường cong у = f(x) đối với hệ toa dó IXY 
Ta có kết quả: Y = f(X + x,) - у, 









CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 





Bài 1. Đồ thị hàm số у = Lx + x? - 2 có số điểm uốn bằng: 

А. 0. В.1. C.2. D.3. 

Dáp só trác nghiém B. 

> Lời giải tự luận: Tập xác dinh D = К. 

a Đạo hàm: y = x° + 2х, у =2х+2. y`=0<€©2x+2=0. Č) 
Vì phương trình (*) luôn có một nghiệm nên dó thị hàm số có một điểm uốn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Số điểm uốn của các hàm đa thức bằng 


số nghiệm của phương trình y” = 0 và đổi dấu qua nghiệm đó. Với hàm số bậc ba 
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(y = ах? + bx? + cx + d) thì у” = бах + 2b nên phương trình у” = 0 có một nghiệm và qua 
đó y” đổi dấu. Nên đồ thị hàm số có một điểm uốn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

© Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tìm tập xác định D. 

Bước 2: Tính đạo hàm y; y” rồi xét xem phương trình y” = 0 có bao nhiêu nghiệm 
và qua đó y” đối dấu. 

Bước 3: Kết luận về số điểm uốn của đồ thị hàm số. 


"= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta nhận định rằng các hàm đa 
thức bậc ba luôn có y” là một nhị thức bậc nhất (phương trình bậc nhất ax +b = 0 với а #0) 
nên luôn có một điểm uốn. 


Tổng quát. Hàm đa thức bậc k (k > 2) sẽ có phương trình у” = 0 là một phương trình 
bậc k - 2, do đó sẽ có tối đa k - 2 điểm uốn. 
Bài 2. Đồ thị hàm số y = x* - x? + 1 có số điểm uốn bằng: 

A.0. B. 1. С. 2. D. 3. 

Đáp số trắc nghiệm C. 

> Lời giải tự luận: Tập xác định D = R. 

Đạo hàm: y’ = 4# - 2x, у ` = 12x ° - 2. y = 0 —@ 12х°-2 = 0. (%) 

Vì phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt nên dó thị hàm só có hai 
điểm uốn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Với hàm trùng phương (y = ax! + bx? + c) thì 
у = 12ах? + 2b và vì a và b trái dấu nên phương trình y” = 0 có hai nghiệm phân biệt và 
qua đó đổi dấu. Nên đồ thị hàm số có hai điểm uốn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

% Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện theo hai bước như trong bài 1. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta nhận định rằng các hàm đa 
thức bậc bốn dạng trùng phương luôn có y” là một tam thức bậc hai dang 12ax? + 2b = 0 
với a + 0) nên luôn có một hoặc hai điểm uốn, tùy thuộc vào dấu giữa a và b. 








Bài 3. Đồ thi hàm só y = x + 8x? + 10 có số điểm uốn bằng: 
y 5 


А.О. В. 1. G. 2. D.3. 

Đáp só trắc nghiệm А. 

> Lời giải tự luận: Тар xác định D = R. 
a Đạo hàm: y = 4x? + 16x, у” = 12x? + 16. y'=0< 12% +16=0. (*) 
Vì phương trình (*) vô nghiệm nên đồ thị hàm số không có điểm uốn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Với hàm trùng phương có ab > 0, nên đồ thị 
hàm số không có điểm uốn. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

Bài 4. Đồ thị hàm số y = х có số điểm uốn bằng: 
А. 0. В. 1. C. 2: D.3. 
Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Tập xác định D = К. 


1 2 
a Đạo hàm: y = —F=, "= - . 
- y 33/2 у 9х9 х2 


Vi у” đổi dấu khi qua x, = 0 є D nên đồ thị hàm số có một điểm uốn. 

Chú ý: Rất nhiều em học sinh sau khi thực hiện tính у và у”, rồi thiết lập phương 
trình y” = 0 và thấy nó vô nghiệm nên đã kết luận hàm số không có điểm uốn. 
Bài 5. Đồ thị hàm số y = cosx có số điểm uốn bằng: | 

A.0. B.1. С. 100. D. Vó só. 

Đáp số trắc nghiệm D. 

> Lời giải tự luận: Тар xác định D = К. 

s Đạo hàm: y = -sinx, у” = -cosx. 

у” = 0 <> -cosx = 0 < cosx = 0 < x =2 +kn, ke Z vô số nghiệm. 

Vậy, đồ thị hàm số có vô số điểm uốn. 
Bài 6. Cho hàm số y = x° - x? + 4x - 1. Điểm uốn của đồ thị hàm số là: 

А.О. | в.0(2:7). с.0(2:2) D. 02:2) 


Đáp số trắc nghiệm D. 
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> Lời giải tự luận: Tập xác định D = R. 


a Đạo hàm: 
у = 3x2 - 2x + 4, 
y” = 6x - 2, 
у =0<— 6x-2 = ке алана) 
3 3'27 
© Chú у: 


1. Việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5 tính tung độ của điểm uốn trong bài 
toán trên được thực hiện bởi một trong hai cách sau: 
Cách 1: Ta ấn: 


@! 5 5 Ba :m:ñ8E :BI : 6:8. 
B 


Cách 2: Ta thực hiện theo các bước: 

в Nhập hàm số y = x° - x? + 4x - 1 ta ấn: 
АРНА з EÏlALrnaAjxiRB [[Ат›нАХ 1 
= Khi đó, để có được y ;] ta ấn: | 
cad ¡ 5 8 | 7527 


2. Trong bài tập 5 chúng ta có thể sử dung phương pháp trích lược tự luận, bởi trong 
bốn đáp án chỉ có đáp án C chứa x = -1, còn trong bài toán này thì không thể bởi cả hai 


đáp án A và D đều có x = 1. 


Bài 7. Cho hàm số y = х* - 4x? + 3. Các điểm uốn của đồ thị hàm số là: 


W. ув. з) аш; ) в.о B auhi 3] 
3 ' 9 3 9 3 9 39 
F 5) ад |56,5 D.U|-š: 5) và JEBI 
3 9 39 3'9 3'9 
Бар só trác nghiém А. 


> Lời giải tự luận: Tập xác dinh D = R. 
Đạo hàm: 


у = 4# - 8х, y erag y°=0<©12x!-8=0c>x=+ 6, 
3 


Vậy, dó thị hàm số có hai điểm uốn -% v6, А và U | 1) 





ы 








= Chú ý: Việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS tính tung độ của điểm uốn 


trong bài toán trên được thực hiện bởi một trong hai cách sau: 


Cách 1: Ta thực hiện theo các bước: 
Nhập hàm số y = хі - 4х + 3 ta ấn: 


ALPHAIXIR+ В 1 ALpnaA| x 8 з 
Khi dó, аё со duoc Ga А 28) ta án: 


саго ра 60 с § R8: B 
Сл 65 B 


Cách 2: Vì với hàm trùng phương y|) =y |25, пёр ќа chi сап ап: 


739] 











сЕ 
[ 





Bài 8. Cho hàm só y = х? - 3mx? + x + 4m. Điểm U(1; 3) là điểm uốn của đồ thị hàm số khi 


А 


m nhàn giá tri báng: 
А.т = 0. В. = 1. С.т = 2. D. Vô nghiệm. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Tập xác định D = R. 
Đạo hàm: y = Зх? - 6mx + 1, y” = 6x - бт. 
Để điểm U(1; 3) là điểm uốn của đồ thị điều kiện cần và đủ là: 
Nước: 6—6m =0 
< 

yq)=3 I—3m+l+4m =3 

Vậy, với m = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 


< m = 1. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
a Với m = 0 hàm số có dạng: y = x° + x. 
Suy ra: 

у = 3x2 + 1, y” = 6x, y” = 0 © 6x = 0 © x, = 0 > Đáp án A bị loại. 
= Với m = 1 hàm số có dang y = x° - 3x° + x + 4. 
Suy ra: у' = 3x2 - 6x + 1, y” = 6x - 6, 

y`=0<©6x-6=0<>x,= 1 và y, = 3 => U(1; 3), thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
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2 Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận, chúng ta thực hiện theo các bước: 

Bước І: Xác định các đạo hàm y và y”. 

Bước 2: Thiết lập điều kiện để đồ thị hàm số nhận điểm U làm điểm uốn. 

" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thủ, chúng ta thực hiện từ trái qua phải và 
cần tới hai lần thử mới lựa chọn được đáp án đúng. 


> Hoạt động: Các em học sinh hãy dé xuất một phép thử khác dựa trên tính chất 
điểm uốn của đồ thị hàm số bậc ba (Điểm uốn là tâm đối xứng). 


= Chú ý: Ta có các kết quả: 
1. Đồ thị hàm số bậc ba nhận điểm uốn làm tâm đối xứng. 
2. Đồ thị hàm số bậc bốn dạng trùng phương nhận trục Oy làm trục đối xứng. 
3. Đồ thị các hàm phân thức nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 
Bài 9. Cho hàm số y = x° + 3x? + 1. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm: 
A. (1; 4). В. (1; 5). С. (-1; 1). D. (-1; 3). 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
у = 3х? + 6x, y” = бх + 6. 
y'=0< 6 +6=0< x= -1= y(-1) =3. 
Vậy, dó thị hàm số có tâm đối xứng là điểm I(-1; 3). 
# Hoạt động: 1. Bạn An thực hiện phép thử như sau: 
Với x = 1, ta được y(1) = 5. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Khi so với đáp án đúng, chúng ta thấy ngay việc lựa chọn B là sai. Câu hỏi đặt ra là 
“Sai lâm của An xuất phát từ đâu?” 


2. Bạn Minh thực hiện phép thử như sau: 
Với x = 1, ta được y(1) = 5 => Đáp án A bị loại. 
Với x = -1, ta được y(-1) = 3 = Đáp án C bị loại. 
Nhận thấy, điểm M(-3; 1) thuộc đồ thị. Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


Câu hỏi đặt ra là “Minh đã dựa trên cơ sở gì để tìm ra điểm M rồi khẳng định tính 
đúng đắn trong lựa chọn của minh?" | 


РАЙ 
¿81 








Bài 





+3 








А. (1; 2). В. (2; 1). Сй). р, Е r); 
Бар só tràc nghiêm А. 


> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 

а Tiệm cận đứng x = 1. 

Tiệm cận ngang y = 2. 

Suy ra, dó thị hàm số có tâm đối xứng là điểm 1(1; 2). 

> Lời giải tự luận 2: Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất luôn có tâm đối xứng là: 


с с 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thú 1: Ta lần lượt đánh giá: 


(-°, 2) => I(1; 2), ứng với đáp án A. 


Tập xác định D = R\{1} nên tâm đối xứng có hoành độ bằng 1, suy ra các đáp án 
B và D bị loại. 


Nhận thấy điểm М(0; -3) thuộc đồ thị nhưng điểm NÓ; 0) không thuộc đồ thị, 
suy ra đáp án C bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng дап. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Tâm đối xứng có tung độ y = —=2, suy Ta Các 
О 
đáp án В, C và D bị loại. Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng дап. 
_# Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận 1, chúng ta chuyển nó về việc tìm toạ độ giao điểm hai 
đường tiệm cận của đồ thị hàm số. 


a Trong cách giải tự luận 2, các em học sinh cần nhớ được công thức về tâm đối 
xứng của đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất. 


= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, ta thực hiện: 
- Khẳng định được hoành độ tâm đối xứng bằng 1, ta loại được các đáp án B và D. 


- Để lựa chọn giữa A và C, ta lấy điểm M thuộc đồ thị và điểm N đối xứng với M 
qua điểm I(1 ; -1). Vì N không thuộc đồ thị nên ta đã khẳng định được rằng, điểm 1(1; -1) 
không phải là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. 





з Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2, với việc khẳng dinh được tung độ 
tâm đối xứng bằng 2, ta chỉ ra được ngay đáp án đúng. 
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` ¿+2x+2 А 
Bài 11. Cho hàm só y = — o . Dó thị hàm só có tâm đối xứng là điểm: 
A. (0; 1). B. (0; -2). C. (-2; -2). D. (-2; 1). 


Đáp số trắc nghiệm C. 

> Lời giải tự luận: Viết lại hàm số dưới dang: y = x + L. 
Từ đó, ta lân lượt có: 

" Tiệm cận đứng x = -2. 

Tiệm cận xiên y = x. 

Suy ra, dó thị hàm số có tâm đối xứng là điểm I(-2; -2). 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


Тар xác định D = R\{-2} nên tâm đối xứng có hoành độ bằng -2, suy ra các đáp 
án А và B bị loại. 


" Nhận thấy điểm M(0; 1) thuộc dó thị nhưng điểm N(-4; 1) không thuộc dó thị, 
suy ra đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 12. Cho hàm số y = x° - 2x + 3. Đồ thị hàm số có trục đối xứng là: 

A.x=-1. B.x=0. C.x=1. D. х= 2. 

рар só trác nghiém С. 
> Lời giải tự luận: Dó thị hàm số nhận đường thẳng x = 1 (x = - > làm truc dói 
xúng. 
Bài 13. Cho hàm só y = x* - x? + 1. Dó thi hàm số có trục đối xứng là: 

A.x=-1. B.x=0. С.х= 1. D. x = 2. 

Бар só {тас nghiém В. 

> Lời giải tự luận: Hàm số là hàm chãn nên đồ thị hàm số nhận trục Oy:x=0 làm 
trục đối xứng. 
Bài 14. Cho hàm số y = |x|°(x? - 1). Đồ thị hàm số có trục đối xứng là: 

A.x=0. _B.x=l. C.x=2.. D.x=3. 


Đáp số trắc nghiệm A. 








> Lời giải tự luận: Hàm số xác định trên D = R là tập đối xứng. 
Ta có: f(-x) = |-x|?[(®#? - 1] = |х| °G - 1) = f(x) 


=> y = |x|°(x - 1) là hàm số chan. 


Do dó, dó thi hàm só nhàn truc Oy: x = 0 làm truc dói xúng. 
Bài 15. Cho hàm só y = Мх + Лех. Рб thị hàm số có trục đối xứng là: 
А.х = -3. B.x=0. C.x=1. D. x=3. 
Бар só trác nghiém В. 
> Lời giải tự luận: Hàm só xác định trên D = [-1; 1] là tập đối xứng. 
Ta có: f(-x) = Ji+x + J1—x = f(x) > у = Лх + XI+x là hàm chån. 
Do đó, đồ thị hàm só nhận trục Оу: х = 0 làm trục đối xứng. 


® Chú ý: Trong trường hợp tổng quát, để chứng minh đồ thị hàm số nhận đường 
thẳng x = a làm trục đối xứng, ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Với phép biến đổi toạ độ р _ i š Ë : =- ' 
hàm số có dạng: Y = f(X + a) @ Y = Í(X) (1) 
Bước 2: Nhận xét rằng hàm só (1) là hàm só chan. 
Bước 3: Vậy, đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = a làm trục đối xứng. 


Bài 16. Cho hàm số y = x? + mx + 1. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = 3 làm trục đối 
xứng khi: 


A.m =3. B.m = 6. С.т = -6. D.m = -3. 
Đáp só trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Đồ thị hàm số nhận đường thẳng: 
x= e làm trục đối xứng => = = 3 «<> m= -6. 
Vậy, với m = -6 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 


Bài 17. Cho hàm số y = x* + пах? - (m - 1)x2 + (m? - m)x + 1. Đồ thị hàm số nhận trục Oy 
làm trục đối xứng khi: 


Á.m=0. В. тю = 1. Cn = 2: р. т = 3. 


Бар só tràc nghiém А. 








BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN T0ÁN - KITHITHPT 


> Lời giải tự luận: Dó thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng khi: 
Hàm số là hàm сһап < Các hệ số bậc lẻ bằng 0 
чн 6 «> т = 0. 
Vậy, với m = 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
Bài 18. Cho hàm số y = х? - mx? - 2mx + 3m. Đồ thị hàm số nhận điểm I(1; 1) làm tâm đối 
xứng khi: 
A.m=0. В.т = 1. С. m = 2. р. т = 3. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận 1: Với phép biến đổi toa độ: 
=X— х=Х+1 
усул” үк 
hàm số có dạng: Y + 1 = (X + 1)? - m(X + 1)2 - 2m(X + 1) + 3m 
= Х + (3 - m)X + (3 - 4m)X + 1. (1) 
Hàm só (1) là hàm số lẻ khi và chỉ khi: 3 -m = 0 < т = 3. 
Vậy, với m = 3 đồ thị hàm số nhận điểm 1(1; 1) là tâm đối xứng. 
> Lời giải tự luận 2: Đồ thị hàm đa thức bậc ba nhận điểm uốn làm tâm đối xứng, 
nên bài toán được chuyển về “Тіт m để điểm 1(1; 1) là điểm uốn” 
Тар xác định D = R. 
a Đạo hàm: у = 3x? - 2mx - 2m, у” = 6x - 2m. 
Để điểm 1(1; 1) là điểm uốn của đồ thị điều kiện cần và đủ là: 


перу 6-2т = 0 
y")=0 ә! m 
y(1)=1 l—m—2m +3m =] 


Vậy, với m = 3 dó thị hàm số nhận điểm I(1; 1) là tâm đối xứng. 


<— m = 3. 


> Lua chon dáp án bàng phép thú kết hợp một phần tự luận: Ta lần lượt có: 
Đạo hàm: y = 3x” - 2mx - 2m, y” = бх - 2m. 

y`=0<©6x-2m=0<>x = x =l=m=3 

= Các đáp án A, B và C bị loại. . 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 








Bài 19.Cho hàm số y = X —Í рб thi hàm số nhận điểm 1(3; 1) làm tâm đối xứng khi: 


х—3 
А.т = 0. B.m = 1. С.т = 2. р. т = 3. 
Đáp số trắc nghiệm А. 
> Lời giải tự luận 1: Với phép biến đối toa dó s = 
: Với : 
i giải tự luận phép biến đổi toạ độ же 
КОКЕ _ m(X+3)-1 _ (m-1I)X+3m-1 
hàm số có dạng: Y +1= == ли = (1) 


Hàm số (1) là hàm số lẻ khi và chỉ khi: 
m- I=0<>m=l. 
Vậy, với m = 1 đồ thị hàm số nhận điểm 1(3; 1) là tâm đối xứng. 


> Lời giải tự luận 2: Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất luôn có tâm đối xứng là: 


[= Ë 2) = (3; m) = (3; 1) = m = 1, ứng với дар án A. 
сос 
Bài 20. Gọi I là đỉnh của parabol (Р): у = 2x? - 3x + 1. Phương trình của parabol (Р) đối với 
hệ toạ độ IXY có dạng: 
AY = ĐÁ B. Y= X: СЕ, D. Y = -2X°. 
Бар só tràc nghiém A. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
Tọa độ đỉnh (2-4 | 
4 8 = 
a Công thức chuyển hé toa độ trong phép tịnh tiến theo vecto OI là: 


So s nE 


E 1 
Y=y+— эы 
и а 
và khi dó trong hë toa dó ІХҮ parabol (Р) có phuong trinh: 
2 
(P): Y - ` = a(x] - 3(x+2] + 1 <> (P): Y = 2X2. 


Bài 21. Gọi I là tâm đối xứng của dó thị hàm só (C): y = x° + 3x” - 4. Phương trình của 
đường cong (C) đối với hệ toa độ IXY có dạng: 
A. Y = X° + 3X. B. Y = ° + X. С.Ү= ХЗ = X. D. Y = X° - 3X. 


Бар só tràc nghiém D. 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN T0ÁN - KÌ THỊ THPT 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
y = 3х? + бх, у = 6х + 6, 
y =0< 6x+6=0 ох = -1 = tâm đối xứng 1(-1; -2). 
Công thức chuyển hé toa độ trong phép tịnh tiến theo vecto OI là: 
X=x+l х=Х-1 
[а = BE: 
và khi đó trong hệ tọa độ IXY (C) có phương trình: 
(C):Y-2=(X-1}+3(X - 1)2 - 4© (С): Y = X° - 3X. 





Bài 22. Gọi I là tâm đối xứng của dó thị hàm só (H): y = = = . Phuong trình của đường 
cong (H) đối với hệ toạ độ IXY có dạng: ы 
Ше `. ~ ВЕ 
А.Ү=--. В.Ү= -—. С.Ү= =. D: Ym у. 
Dáp só trác nghiém A. 


> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
a Hai đường tiệm cận là x = -1 và у = 3, suy ra tâm đối xứng I(-1; 3). 
a Công thức chuyển hệ toa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI là: 
Х=х+1 x=X-1 
к ш с 
và khi đó trong hệ tọa độ ТХҮ (H) có phương trình: 


32 D 2 S (H: Y=-2. 


(H): Y+3= 
(Х —1)+1 x 








Để xét sự tương giao của hai dó thị: y = f(x) và y = р(х) 


chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm: f(x) = g(x). (1) 
Bước 2: Giải hoặc giải và biện luận (1), từ đó đưa ra lời kết luận. 





CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


¿Z 
Bài 3. Cho hàm só y = 4x? - 6x + 1. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng: 

A. 0. B.1. C. 2. D. 3. 

Đáp số trắc nghiệm A. 

> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 

| 3+5 
4 

Vậy, số giao điểm của dó thị hàm số và trục Ох bằng 2. 





4х -бх+1=05х,, = 


> Lời giải tự luận kết hợp với máy tính САЅІО fx - 570MS: Phương trình hoành 
độ giao điểm: 
4x? - 6x + 1 =0 <> x, = 1.3090 hoặc x, = 0.1909, bằng cách ấn: 
5 
BEA B 1.3090 
0.1909 
Vậy, số giao điểm của đồ thị hàm số và tryc Ox bằng 2. 
Bài 4. Cho hàm số y = x° - 3x? - x + 3. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ох bằng: 
А. 0. B. 2. Сез: D. 4. 
Đáp só trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 
x? - 3x? - x+ 3 =0 < (х - 1)(# - 2x - 3) =0 х= 3 hoặc x = +1. 


Vậy, số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng 3. 





А 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


> Lời giải tự luận kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Phương trình hoành độ 
giao điểm: 


X’ - 3x” - xX + 3= 0 © x = 3 hoặc x = +1, bằng cách ấn: 


копа БЕНЕН ГУ 








Bas Ba Bls 








= 
ПНТ 


Vậy, số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ох bằng 3. 





® Chú ý: Để tăng độ khó cho bài toán, người ta có thể phát biểu đưới dạng: 
Dạng 1: Giao điểm của đồ thị hàm số y = x° - 7x? + 11x + 3 với trục Ох có tọa độ là: 
A. (2- 5; 0). B. (3; 0). С. (2+5; 0). D. Cà A, B, C. 
Dạng 2: Tổng hoành độ các giao điểm của đồ thị hàm só y = x - 7x? + 11x + 3 với 
trục Ox có tọa độ bằng: 
А. 3. В. 4. G 5. D. 7. 
Bài 5. Cho hàm só y = x“ - 2x° - 1. Số giao điểm của dó thị hàm số với trục Ox bằng: 
А. 1. B. 2. co: D. 4. 


Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: xt - 2x? - 1 = 0. (1) 
Đặt t = x°, điểu kiện t > 0. Phương trình có dang: t? - 2t - 1 = 0. (2) 


Phương trình (2) có ac < 0 nên có hai nghiệm trái dấu (t < 0< t,t, bị loại) và với 
. 2 — =: : 
t. ta được: =, х, = + Jt. 


Vậy, số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằng 2. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Hàm trùng phương nhận Oy làm trục đối xứng và y(0) = -1. 


s VỊ a= 1 >0 nên nó chỉ có thể là: 
y 


O 





Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 








Bài 6. Số giao điểm của đường cong y = xẻ - 22 - l và đường thẳng y = 1 - 3x bằng: 
А. 0. В. 1. C2. D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 
x2 - 22-1 = 1 - 3x<>*Ÿ - 2X? + 3x - 2 = 0 (*) 
< (х-1)(х?-х+2)=0‹»х=1. 
Vậy, số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng bằng 1. 
œ Chú ý: Để sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS giải nhanh phương trình (*), ta ấn: 


¡Ñ > 5 @>Ё 
[v] Rel 





Bài 7. Cho hàm só (C): у = х? + 3x? + 1. Giao điểm của dó thị hàm số với đường thẳng (d): 


y=2x+ 5 có toa độ là: 


A. (-1; 3). B.(1-/J5;3 - 24/5). 
С. (1 + 4/5; 3 + 24/5). D. Са A, B, C. 
Dáp só tràc nghiém D. 


> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 


хз + 3х2 + 1 = 2+5 < х + 3x - 2x - 4= 0 


х=] 
< (x + 1)(x2 + 2x - 4) = 0 © 
(x+ 1)( ) Ш 


а Với x = -1 = у = 3, được giao điểm А(-1; 3). 
Với x= -1- /5 >y=3- 25, được giao điểm B(-1 - v5; 3 - 2A5). 
Với х = -1 + x5 >y =3 + 25, được giao điểm C(-1 + v5; 3 + 245). 
Vậy, ta được (d); (C) = (A, В, С}. 
> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 
х + 3x? + 1= 2x+ 5 х? + 3X - 2x - 4= 0 
<>(x+ 1)(х + 2x - 4)=0‹©x= -1 hoặc x= -1 + J5. 
Tới đây, ta khẳng định việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn bởi ba giá trị trên Е 


ứng với hoành độ các điểm trong А, В, С. 









BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 






> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

Điểm A(-1; 3) thuộc cả (C) và (d) nên các đáp án B và C bị loại. 
Điểm B(-1 - M5 :3-2 M5) thuộc cả (C) và (d) nên đáp án A bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


© Chú ý: Để sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS thử toa độ của các điểm A và B 
cho (C), ta lần lượt thực hiện: 


" Nhập biểu thức x° + x? + 1 - y, ta ấn: 
АРНА з EBlarpuA x 1 Ерна 


a Khi đó, ta lần lượt với các bộ (-1; 3) (-1 - V5; 3 - 25): 


card: за L__—__ 9 
Tức là, điểm A thuộc (C). 
САТ) @1@ 5 »@2 5Ё ПИ: 





Tức là, điểm В thuộc (С). 


Bài 8. Gọi M, N là hai giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong у = = Khi 
đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng: СА 





ГАА В.1. Са р. 5. 
2 2 
Бар só tràc nghiém С. 
> Lời giải tự luận 1: Phương trình hoành độ giao điểm: 
3х —] x=2 x=2 
x—2 Su: x~4x—1=0 < х=2+\/5 


<> Xun 2 + J5 => x = 20+) =2, 
Vậy, hoành độ trung điểm І của đoạn thắp MN bàng 2. 
> Lời giải tự luận 2: Phương trình hoành độ giao điểm: 
3x-I х #2 
x—2 х^—-4х-1=0 
Vậy, hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bàng 2. 





e] — x tx = 4= x= (+) 2 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Vì đường thẳng y = x + 1 di qua tâm đối xứng 
I(2; 3) của đường cong nên I là trung điểm của MN. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








Bài 9. Cho hàm só (C): y = =. ổng bình phương các hoành độ giao điểm của đồ thị 
wg: 
hàm só (C) với đường thẳng у = 6x + 5 bằng: 


А. >. B.. бл, D 
36 36 36 > 


Đáp số trắc nghiêm D. 





> Lời giải tự luận 1: Phương trình hoành độ giao điểm: 


x#l Js 


е 1 
А 6 656 | < x = — У X, = 5 


x—1 


2 2 
=4 = [1 1b] -B 
3 2 36 
> Lời giải tự luận 1 kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Phương trinh hoành 


độ giao điểm: 





бх? –5х+1= 0 3 

















4x—6 x#l 1 ` 1 V / x 
ODE MODE E| MODE] |1 || >|[2 | 
6 5 1 0.5 
0.3333] 
Д 
yý G B 
В А 2 2 
Khi đó х; + х, = = 5) = 36? , bằng cách ấn: 


ТОК 
ï Ш2ЁЕ ЕШ @1БШ»ЕЕйЕ 


> Lời giải tự luận 2: Phương trình hoành độ giao điểm: 





4x—6 | xz1 X +x, =5/6 
= 6x + 5 < 7 => 
x-1 6x“—-5x+1=0 xx, =1/6 
ыл 35 
2 2 
=> X] +X, = (x + x,) - 2x x, = B = е ы 


> Lời giải tự luận 2 kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Phương trình hoành 
độ giao điểm: 
O ~6x+5© 1 , ¬. 
х—1 6x—5x+1=0 x x, =1/6 


2 
Khi dó x; +x? = (x, + x,)? - 2x x, = В -2.2 = P: bằng cách ấn: 
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Bài 10. Cho hàm só y = x° - 3x? + 1. Dó thị hàm số cắt đường thẳng у = m tại 3 điểm phân 


biệt khi: | 
A.-3<m<1. B.-3<m<1. C.m> 1. D. m < -3, 
Бар só tràc nghiém A. 
> Lời giải tự luận 1: Phương trình hoành độ giao điểm: 
Хх? - 3х +1 = т< х? - 3x?+ 1-m=0. | (1) 
Xét hàm só у = х? - 3x? + 1 - m, ta có: 
5 lập xác định D = R. 








ooon eak у = 0 < 3х - 6x =0 © х = 0 hoặc x = 2. 
Bảng biến thiên: 








Từ đó, để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt thì (1) có ba 


nghiệm phân biệt, tức là: yc yaa < 0 © (1 - m)(-3 - т) < 0 © -3 < m < 1. 


Vậy, với -3 < m < 1 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
> Lời giải tự luận 2: Xét hàm số y = x° - 3x? + 1, ta có: 
Тар xác định D = К. 


= Đạo hàm: у = 3x? - бх, y = 0 < 3x° - 6x=0<>x = 0 hoặc x = 2. 
Bảng biến thiên: 





Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân 


biệt khi -3 < m < 1. 





“N 





> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số 
tại ba điểm phân biệt thì m phải nhận giá trị có dạng y, < m < Yep (dang này chỉ có ở 
trong A). 

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 

х3 - 3х +1 = т< х? - 3х2 +1 - т = 0. | 6) 

Khi đó: 

= Với m = -1, phương trình (*) có dạng: 
х-1=0 x=l 
K 21-20” х=1+\/3 


=> Сб ba giao điểm — m = -1 thỏa тап — Các đáp án C và D bị loai. 


xš - 3x2 + 2 = 0 < (x - 1)(# - 2x - 2) = 0 — 


a Với m = 1, phương trình (*) có dang: ° - 3x” = 0 S (х - 3) =0 ©® x= 0 hoặc x= 3 
= Có hai giao điểm => m = 1 không thỏa mãn => Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
= Trong cách giải tự luận 1, chúng ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm, ta được một phương trình bậc 
ba (f(x) = 0). 
Bước 2: Để phương trình có ba nghiệm phân biệt, tức đồ thị hàm số y = f(x) cắt trục 
Ох tại ba điểm phàm biệt, điều kiện là đồ thị hàm số y = f(x) có CĐ, CT уау ус < 0. 
a Trong cách giải tự luận 2, chúng ta thực hiện theo các bước: | 
`Виос 1: Lập bång biến thiên của hàm số. 
Bước 2: Để đồ thị hàm số cắt đường thẳng у = m tại ba điểm phân biệt, điều kiện là 
Yor <c M < Yop | 
a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá, chúng ta sü dụng nhận định ở 
bước 2 của lời giải tự luận 2. 





a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thứ, chúng ta lựa chọn các giá trị tương 
ứng của m để thực hiện các phép thử và qua mỗi phép thử chúng ta sẽ loại bỏ được 
các đáp án sai. | 

Các em hoc sinh nên kết hợp sử dụng máy tính САЅІО fx - 570MS để nhanh chóng 
tìm ra nghiệm của phương trình bậc ba. 
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Bài 11. Cho hàm số (C): y = Š—"", Đồ thị hàm số cắt đường thẳng (d): у = mx - 1 tại hai 
điểm phân biêt khi: X 


A. Mọi m. B.meR\{0). 
C. mER\ {2}. D. me R\ {0; 2}. 
Бар só {гас nghiêm D. 


> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 
x-m ` а 
x—2 ø(x)=mx”-2(m+l)x+m+2=0_ (*) 
Đường thẳng (d) cắt dó thị hàm số (O) tại hai điểm phân biệt khi: 
Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 2 





m+0 m=0 
< 4А, >0 < 11>0 e [PT em € R02) 
0(2) 0 2-т #0 
Vậy, với m є Ҝ\{0; 2} thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 
x—m x#2 
x—2 





" Vói m = 0, phuong trinh (*) có dang: 
-2x + 2 = 0 @ x = 1 > (C) và (d) có một điểm chung 
=> m =0 không thoả тап = Các đáp án А và C bị loại. 
Với m = 2, phuong trình (*) có dạng: 
2x” - 6+ 4=0<>x= 1 hoặc x = 2 (loại) = (C) và (d) có một điểm chung 
=> m = 2 không thoả mãn => Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
= Chú ý: Để tăng độ khó cho bài toán, người ta có thể phát biểu dưới dạng: 
Cho hàm số (C): y = “— ”. Đường thẳng (d) đi qua điểm A(0; -1) có hệ góc m cắt 


к=?” 
đồ thị hàm số tai hai điểm phân biệt khi: 





A. Mọi m. B. me R\ {0}. 
C. me R\ {2}. = D. тек (0; 2). 











} KIẾN THÚC C0 BẢN 
Sử dụng mệnh аё: 


Hai đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x) tiếp xúc nhau khi và chỉ khi hệ phương trình 
f(x) = g(x) 

f£{)=gŒœ) 

Khi đó, nghiệm của hệ phương trình chính là hoành độ tiếp điểm. 


sau có nghiệm: | 






CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÅI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 





0 
Bài 1. Тоа độ tiếp điểm của hai dó thị hàm só y = f(x) = х - 2X” - 6x + 4, y = ø(x) = x + 8 là: 
А. (-1; 2). В. (-1; 7). С. (4; 12). D. (4; -4). 

Đáp số trắc nghiệm В. | 

> Lời giải tự luận: Xét hệ phương trinh: 

f(x) = (х) xÌ-2x”-6x+4=x+8 x? 2x2 ~7x—4=0 

к = 3х°^—-4х—-6=1 © |зх?—4х-7=0_ 
<> x = -1 = y = 7, tức tọa độ tiếp điểm A(-1; 7). 

Vậy, toa độ tiếp điểm của hai đồ thị là điểm A(-1; 7). 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 

_x)-2X?-6x+ 4=x+8<>*# - 2x2 - 7x - 4= 0 < (x + 1)(# - 3x - 4) =0 

< (x + 1} - 4) = 0 > nghiệm kép x = -1 — y = 7. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 

Bài 2. Tọa độ tiếp điểm của hai dó thị hàm số y = f(x) = -x+ 3x + 6, у= р(х) = х? -xX + 4 là: 
А. (2; 8). В. (2; 4). C. (-1; 2). D. (-1; 1). 
Dáp só trác nghiêm C. 
> Lời giải tự luận: Xét hệ phương trình: 

к x°~x?+4=-x?+3x+6 [х2 -3к-2=0 
=g a) ©” [3x ох = 2х +3 T 1з ~3=g 
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<> x= -1 — y = 2, tức tọa độ tiếp điểm A(-1; 2). 

Vậy, tọa độ tiếp điểm của hai đồ thị là điểm A(-1; 2). 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 
X + 3x + 6 = х? -X + 4 © х - 3x - 2= 0 © (x+ 1)@ - x- 2) =0 
<> (x + 1)(х - 2) =0 > nghiệm kép x = -1 — 2. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
6x 





- Bài 3. Тоа độ tiếp điểm của hai dó thị hàm só y = f(x) = s" y = g(x) = x° + 3x là: 
A. (0; 0). В. (0; 1). C. (5; 10). D. (-5 ; -10). 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Xét hệ phương trình: 
6x 5 
(о = NA... А 
Ё(х)= вух) ] 12 Tận 
s=2x+3 
(x+2) 


= y = 0, tức tọa độ tiếp điểm O(0; 0). 
Vậy, tọa độ tiếp điểm của hai đồ thị là điểm O(0; 0). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 
6x 


х+2 
=> nghiệm kép x = 0 —> y = 0. 





‚ = х? + 3x © X° + 5x2 = 0) © x?(x + 5) = 0 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

Bài 4. Cho hàm số (C): y = x? + mx? - x - m. Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành khi: 
А.т = +1. В. m = +2. С.т= +3. ` D. m = +4. 
Đáp số trắc nghiệm А. | 
> Lời giải tự luận: Dó thị hàm số tiếp xúc với Ox khi sau có nghiệm: 

y=0 x? +mx?—x—m =0 (1) 
е a 2) 
Từ (1), ta biến đối: 


x°(x + m) - (x + m) = 0 © (x + m)(# - 1) =0 © x = -m hoặc x = +1. 








в Thay x = -m vào (2), ta dugcm2-1=0—m=+1. 


в Thay x = 1 vào (2), ta được 3 + 2m - -1=0 m = -1. 
Thay x = -1 vào (2), ta được 1 - 2m - 1 = 0©m=1. 
Vậy, với m = +1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 


х + тх? - x - m =0 < (x+ m)(# - 1) =0 (*) 
x=-m 
x=+1 ` 


Tü dó, ta tháy ngay chi có vói các giá trị của m ó A phương trình (*) có nghiệm kép 
nên việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp với máy tính CASIO fx - 570MS: Phương 
trình hoành độ giao điểm: 
x + тах? - x - m = 0. (С) 
= Với m = 1 phương trình (**) có dang: 
x2 +x? - x - 1 = 0, có nghiệm kép x = -1, bằng cách ấn: 
[>] 
1-H- ION- ON- | =l 
[| 


Do 40, уіёс Іџа сһоп дар án А 1а dúng dàn. 





œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 





a Trong cách giải tự luận, chúng ta thiết lập điều kiện tiếp xúc cho hai đồ thị. Ở đây, 
các em học sinh cần lưu ý tới phương pháp giải một hệ phương trình đa thức bậc cao. 

= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thủ, chúng ta sử dụng kết quả “ Hai đồ thị 
hàm số y = f(x) và y = р(х) tiếp xúc nhau khi phương trình f(x) = g(x) có nghiệm bó - 
Kết quả này không được trình bày trong SGK nên không được sử dụng trong lời giải tự 
luận. Và bằng việc phân tích được đa thức thành nhân tử, chúng ta nhanh chóng chỉ ra 
được đáp án đúng. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx-570MS 
chúng ta nhanh chóng tìm ra được nghiệm cho phuong trình bậc ba. 


i 


k. 





N 
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Bài 5. Cho hàm số (C): y = xf - 2x? + 1. Đồ thị hàm số tiếp xúc với Parabol (P): у= бх? -m khi: 
А.т = -1 hoặc m = -2. B. m = -2 hoặc m = -15. 
C. m = -1 hoặc m = 15. D.m = +15. 
Рар số trắc nghiệm С. 


> Lời giải tự luận: Đồ thị (C) tiếp xúc với Parabol (Р) khi hệ sau có nghiệm: 


т =—] 


x’ 2х? +1=6x? -m х^ -8x +1+m=0 
| p 


Дх? —4x =12x AA 
x = +2 


Vậy, với m = -1 hoặc m = 15 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 
xt - 2х2 + 1 = 6х2 -m<>x!- 8х?+ т +1 = 0. (%) 
= Với m = -1 phuong trình (*) có dạng: | 
x* - 8х? = 0 => nghiệm kép x = 0 => m = -1 thoả mãn 
=> Сас дарап B và D bi loai. 
= Với m = 15 phương trình (*) có dạng: 
x° - 8x” + 16 = 0 => nghiệm kép x = +2 => m = 15 thoả mãn 
= Đáp án À bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


2 = . Dó thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng (d):y=x+m 





Bài 6. Cho hàm số (C): y = 


khi: 

А.т = -1 hoặc m =3. B.m = -1 hoặc m = -3 
C.m=1hoàcm = 3. D.m = 1 hoặc m = -3. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng (d) khi hệ sau có nghiệm: 








2X 7 2x—-7 
= + m= е 
x— Ty x—3 m=-3 
=1 ° li? “ |m=l ' 
(х=Зу ` х=2 


Vậy, với m = 1 hoặc m = -3 thoả mãn diéu kiện đầu bài. 








> Lua chon dáp án báng phép thú 1: Phuong trình hoành độ giao điểm: 
P2 SG 7 
x—3 
Với m = -1 phương trình (*) có dạng: 





=x+ m < x2 + (m - 5)х + 7 - 3m =0. Œ) 


x? - 6x + 10 = 0 => không có nghiệm kép = m = -1 không thoả mãn 
— Các đáp án A và B bị loại. 
= Với m = -3 phương trình (*) có dạng: 
х2 - 8x + 16 = 0 => nghiệm kép x = 4 > m = -3 thoả mãn 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Phương trình hoành độ giao điểm: 





2x—7 
— =x+ т< x° + (m - 5)x + 7 - 3m = 0. (**) 
Phuong trinh (**) có nghiêm kép khi: А 
m=- 
D=0< (п - 5) + 4(3m - 7) = 0 © m + 2m -3= 0— ыс 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


| 2 
Bài 7. Cho hàm só (C): y = — . Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành khi: 
х + 








А.а= 1. | В.а = 1 hoặc a = 0. 
Casti: D. а= 1 hoặc a = 2. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Viết lại hàm số dưới dạng: y = ax + 5 
Рб thị hàm số tiếp xúc với trục Ох khi hệ sau có nghiệm: 
ax+——=0 КЕТЕШ. x=-—] 
| «> 1 < ТРОЕ И >а =]. 
Качу | ашу д 


Vậy, với а = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Phương trình hoành độ giao điểm: 
ах? + 2ax +1 
x+2 
Với a = 0 phương trình (*) không thể có nghiệm kép, nên a = 0 không thoả mãn. 
Suy ra, đáp án B bị loại. | 


= 0) => ах? + 2ax+ = 0. (*) 
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= Với а = -1 phương trình (*) có dạng: 
х? + 2x - 1 =0, không có nghiệm kép > a = -1 không thoả mãn 
=> Đáp án C bị loại. 
Với а = 2 phương trình (*) có dạng: 
2х? + 4x + 1 =0, không có nghiệm kép = a = 2 không thoả mãn 
=> Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
Trong cách giải tự luận chúng ta thiết lập điều kiện tiếp xúc cho hai đồ thị. Ở đây, 
các em học sinh cần lưu ý tới phương pháp giải hệ điều kiện. 
" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta không lựa chọn phép thử với 
a = 1 bởi nó có trong cả 4 lựa chọn nên chắc chắn sẽ là một nghiệm đúng. 


Bài 8. Parabol (P): y = 2x? + ax + b tiếp xúc với (H): y = tại điểm M [> 2] khi: 
X 


Kass Oe pes ` Basenie. 
2 | 2 
Gua baso Da. 
2 2 
Đáp số trắc nghiệm D. 


жөо. ӨЛ» А № ex , з A K + " : w: 1 
> Lời giải tự luận: Dë (P) tiếp xúc với (H) điều kiện là hệ sau có nghiệm x = 5 


2 1 1Ÿ 1 
2х +ax+b=— 2-22) +а.—+Ь 
x 2 х 9 
1 © i Sa=-6vàb=7. 
ат 4—+a=-4 
2 
Vày, vói a = -6 và b = ; thỏa mãn điều kiện đầu bài. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử - Học sinh tự thực hiện. 








CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA 
TIẾP TUYẾN CUA ĐỒ THỊ 





KIEN THÚC CO BẢN 





Với đồ thị hàm số y = f(x), ta có các kết quả: 

a Nếu tiếp tuyến tại điểm M(x; у) của đồ thị có hệ số góc bằng k thì: y (x) = k. 

Phương trình tiếp tuyến tại điểm М(х; у) của đồ thị có dạng: 
(d):y=y'Œ&)Œx- Xw) + Yu 

Các dạng toán liên quan tới tiếp tuyến của đồ thị là: 

Dạng 1: Tìm hoành độ (tung độ hoặc toạ độ) tiếp điểm của tiếp tuyến. 

Dạng 2: Tìm hệ số góc của tiếp tuyến. 

Dạng 3: Lập phương trình tiếp tuyến biết tiếp điểm. 

Dạng 4: Lập phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc. 

Dạng 5: Lập phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước. 

Dạng 6: Tìm điểm kẻ được k tiếp tuyến tới đồ thị. 





+ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


P 


Bài 1. Cho hàm số y = x? - x + 1 có đồ thi (Р). Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ SỐ góc 
bằng 3 thì hoành độ của điểm M là: 


A.0. B.2. C.4. D. 6. 

Dáp só trác nghiêm B. 

> Lời giải tự luận: Ta có: у = 2х - 1. 

Từ giả thiết k, = 3, ta được: у(х) = 3 © 2x„- L= 3 © xy, = 2. 

Vậy, hoành độ của điểm M bằng 2: 

® Nhận xét: 1. Nếu yêu cầu được đổi thành “Tìm tung độ của tiếp điểm” thì chúng 
ta cùng thực hiện như trên rồi lấy giá trị của х, thay vào hàm số để nhận được y, 


2. Với yêu cầu “Тіт toa độ của tiếp điểm” trong một vài trường hợp đặc thù của các 
lựa chọn trắc nghiệm, chúng ta còn có thể sử dụng các phép thử. 
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Bài 2. Cho hàm số y = x? + 2x + 3 có đồ thị (P). Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số 


góc bằng -4 thì toạ độ của điểm M là: 

A. M(1; 3). B. M(0; 3). C. M(-1; 2). D. M(-3; 4). 
Đáp số trắc nghiệm D. 

> lời giải tự luận: Ta có: у = 2x + 2. 

Từ giả thiết k, = -4, ta được: у(х) = -4<© 2x + 2 = -4 <> Xu = -3 — yy = 4. 

Vậy, điểm M(-3; 4). 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

Vì M(1; 3) є (P) nên đáp án А bị loại. | 

Vì M(0; 1) thuộc nhánh bên phải của (Р) nên đường thẳng (d) qua М với hệ số góc 
-4 < 0 sẽ không thể là tiếp tuyến của (P). Do đó, đáp án B bị loại. 

= Vì M(-1; 2) là đỉnh của (P) nên tiếp tuyến tại M có k = 0. Tức là, đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

2 Nhận xét: Như vậy, với Parabol (P) thì luôn tìm được một điểm M thuộc (P) sao 
cho hệ số góc của tiếp tuyến của (P) tại M bằng k cho cho trước. Điều này gợi ý cho 
dang toán “Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết hệ số góc bằng k”. 


Bài 3. Cho hàm số (P): y = x? - 4x + 3. Tiếp tuyến của (P) có hệ số góc bằng 2 có phương 


trình: 
А.у=х+ 6. В.у = 2х + 6. С.у = 2х - 6. D.y=x-6. 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta có: y = 2x - 4. 
Giả sử М(х, ; у) là tiếp điểm, khi đó: 
у(х) =2<2ҳ,-4=2 %х=3 әу = 0. 
Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 
(d): у = 2(x - 3) © (d): y = 2x - 6. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Vì hệ số góc tiếp tuyến bằng 2 nên các đáp án A và D bị loại. 
Với đường thẳng trong B, xét phương trình hoành độ giao điểm: 
x”- 4х + 3 = 2x +6 — x° - 6x - 3 = 0, không có nghiệm kép 








=> y = 2x + 6 không phải là tiếp tuyến — Бар ап B bi loai. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 
= Chú ý: Để tăng độ khó cho bài toán người ta thường phát biểu dưới dạng “Phuong 


trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song hoặc vuông góc hoặc có hệ số góc thỏa mãn 
điều kiện K nào đó (thí dụ hợp với chiều dương trục Ох một góc 459)”. 


Bài 4. Cho hàm số (C): y = x° - 3x? - 9x + 2. Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (C) có hệ số góc 


bằng -9 thì toạ độ của điểm M là: 
A. M(1; -9) hoặc M(2; -20). B. M(1; -9) hoặc M(3; -25). 
C. M(0; 2) hoặc M(2; -20). D. М(0; 2) hoặc M(-1; 7). 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta có у = 3x? - бх - 9. 
Từ giả thiết k = -9, ta được: 
у(х) =-9 = Зх бху -9=-9 <> х? 2х, =0 < в Е? 
=> М(0; 2) hoặc М(2; -20). i 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 


Ta lần lượt đánh giá: 


Vì M(1; -9) є (C) nên hệ số góc của tiếp tuyến tại М bằng: 

К = у'(1) = -12 bằng cách ấn: 

MODH|T 

¬: виа. 
— Các đáp án A và B bị loại. 

Vì M(-1; 7) є (С) nên hệ số góc của tiếp tuyến tại M bằng: 

k= y (-1) =0 bằng cách thay 2 ở đổi 2 lệnh trên bằng -1: 


e i E Ee ALPHA i Ea о трна 





=> Dáp án D bi loai. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
= Nhận xét: Như vậy, với hàm đa thức bậc ba (C) thì phương trình hoành độ tiếp 


điểm khi biết hệ số góc k là một phương trình bậc hai (kí hiệu là (*)), do vậy sẽ có ba 
trường hợp xây ra: 
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° Nếu (*) vô nghiệm thì không có tiếp điểm, khi đó bài toán thường được phát biểu 
dưới dạng: 

Cho hàm số (C): y = 3 - 2 - x + 1. Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (C) có hệ số góc 
bằng -2 thì toạ độ của điểm M là: 

A.(0; 1). B. = 

6 

C. (6; 49). D. Са A, B, C đều sai. 

Nếu (*) có một nghiệm thì có một tiếp điểm, khi đó bài toán thường được phát 
biểu như trên (tìm tọa độ tiếp điểm) hoặc dưới đạng: 

Cho hàm số (C): y = 2x - X + 2x + 1. Tiếp tuyến của (C) có hệ số góc bằng 1 (hoặc 
song song với đường thẳng y = x + 1 hoặc vuông góc với đường thẳng x + y + 2 = 0) có 
phương trình: 

А. Зх - 3у+4 = 0. В. 2х - 2у+3 = 0. 

С.х-у+2 = 0. "р. х-у+1 = 0. 

” Nếu (*) có hai nghiệm phân biệt thì có hai tiếp điểm, khi đó bài toán thường được 
phát biểu dưới các dạng: 

Dang 1: Tìm tọa độ các tiếp điểm. 

Dạng 2: Giả sử các tiếp điểm là A, B tìm tọa độ (cũng có thể chỉ là hoành độ hoặc 
tung độ) trung điểm của đoạn AB. Với dạng toán này các em học sinh có thể thêm một 
phép thử xuất phát từ tính chất của hàm đa thức bậc ba là “Dó thị hàm đa thức bậc ba 
nhận điểm uốn U làm tâm đối xứng” suy ra U là trung điểm của AB. 

Dang 3: Giả sử các tiếp điểm là A, B, lập phương trình đường thẳng AB. 

Bài 5. Cho hàm số (C): y = x° - 3x? + 2. Hai tiếp tuyến của (С) song song với đường thẳng 
у = 9x - 7 tiếp xúc với (С) tại A, B. Phương trình đường thẳng (AB) có dạng: 
A.x+y+3=0. B.x+y-5=0. C.x-y-1=0. D.x-y+1=0. 
Dáp só trác nghiém C. 
> Lời giải tự luận: Ta có: у = 3x2 - бх. 

Giả sử М(х; y) là tiếp điểm, khi đó: 

у(х) =9 © 3x? - 6x= 9 <>#? - 2x - 3= 0© kh 

Khi đó, phương trình Hinh thẳng (AB) được cho bởi: 

(AB): ма А(—1; – х+1 y+2 


X, = —]1 А(—1; ~ 2) 
=) B(3; 2) 


< (АВ): — 


< (АВ 1= 0 
qua В(3; 2) оу 












> Lời giải tự luận kết hop phép thử: Ta có: y' = 3x° - 6%. 


Giả sử M(x; y) là tiếp điểm, khi đó: 


Tà ni А(—1; —2) 
: "¬ 2 _ — 2 _ - = 
у(х) =9 © 3# - 6x = 9 © XỈ - 2x - 3 = 0 © x. =3 T 


Và tọa độ hai điểm A, B thỏa mãn phương trình trong C. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Nhận xét rằng đường thẳng (AB) sẽ phải 
đi qua điểm uốn U của đồ thị hàm số. 

Ta lần lượt có: у = 37 - 6%, у” = бх - 6, 

у” = 0 < 6x -6=0 > x=1=— Điểm uốn U(1; 0) 

Và toa dó U chỉ thỏa mãn phương trình trong C. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 6. Cho hàm số (С): у = x° - 6x? + 8x + 1. Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng 

x- 4y + 4 = 0 có phương trình: 

А.4х+у-1 = 0. В.4х+у-9 = 0. 

С.4х+у-6 = 0. D. Са A, В, С đều sai. 


Đáp số trắc nghiệm В. 


> Lời giải tự luận: Ta có: y = Зх? - 12x + 8. 
Giả sử М(х; y) là tiếp điểm, khi đó: 
y (x) = -4 < 3х? - 12x+8= -4 < х - 4x +4 = 0 @ x =2 > М(2; 1). 
Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dang: 
(d): у= -4(x - 2) + 1 © (4): 4x +y - 2= 0. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Ta 
lần lượt đánh giá: 
Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
x2 - 6X? + 8x + 1 = 11 - 4x < х? - бх? + 12x - 10 =0 


Phương trình không có nghiệm bội, bằng cách ấn: 


: 
ВЕЕ АВ: оё | 3.2599] 
|v] | Rel 











10) 
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— Đáp án À bị loại. 
° Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 
х? - 6X +8x+ 1 =9 - 4х © x - 6x? + 12x - 8= 0 < (x - 2) = 0 
< x = 2 là nghiệm bội > y = 9 - 4x tiếp xúc với (С). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 7. Cho hàm số (C): y = x! - 14x? + 13. Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (С) có hệ số góc 
bằng 24 thì toạ độ của điểm M là: 
A. M(-3; -32), M(1; 0) hoặc M(2; -27). B. M(3; -32), M(-1; 0) hoặc M(2; -27). 
C. M(3; -32), M(-1; 0) hoặc M(-2; -27). D.M(-3; -32), M(1; 0) hoặc M(-2; 27). 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta có y = 4x° - 28x. 
Từ giả thiết k, = 24, ta được: 


y (x) = 24 < 4xù –28х =24 < xu- 7х —6 =0 


хм =3 
Хм -3= 0 
-3)(x„+3x.„ +2) =0 =—1 
<> (ху —3)(ху +3x +2) a айу рй HIẾP: 
u= 


— M(3; -32), M(-1; 0) hoàc M(-2; -27). 


> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Та có: 
у = 4х? - 28x. 


Từ giả thiết ku, = 24, ta được: 


у(х) = 24 <> 4xùT—28xu =24 < Xu- 7Xụ —6=0 


<> Xu = 3, Xy = -2 hoặc x„= -1 bằng cách ấn: 


Mope МОРЕ мор || > |[5] 
! о 7 @6 
1а 
Ы 








Khi đó, chúng ta có tọa độ các tiếp điểm là M(3; -32), M(-1; 0) hoặc M(-2; -27) bằng 
cách ấn: 


АТРНАХ 4 14 [атрнд@ В :з 





card 8 _— 3 
card [8]: Bl | 
Сагс [812 8 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO іх - 570М5: 
Ta lần lượt đánh giá: 

a Vì M(1; 0) є (C) nên hệ số góc của tiếp tuyến tại М bằng: k = y (1) = -12 
bằng cách ấn: | 








5нІРт)/ахЈАГРНАЈХ sal га 


—24.000 
— Các dáp án A và D bi loai. 

a V) M(2; -27) є (C) nên hệ số góc của tiếp tuyến tai M bằng: 

k = у'(2) = 0 bằng cách thay 1 ở đổi dòng lệnh trên bằng 2: 


SHIFT b/a ALPHA X [A 4 14 трнд 1з #26 
Bi 


—24.0000 
=> Dáp án B bi loai. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 


Bài 8. Cho hàm số (C): y = х* - 24x? + 25. Nếu tiếp tuyến tại điểm М của (C) song song với 
đường thẳng 64x + y + 4= 0 thì toạ độ của điểm M là: 


A. M(2; -55) hoặc M(-4; -103). B. М(2; -55) hoặc М(4; -103). 
C. M(-2; -55) hoặc M(-4; -103). D. M(-2; -55) hoặc M(4; -103). 
Đáp số trắc nghiệm A. 


> Lời giải tự luận: Ta có y = 4х - 48x. 

Giả sử M(x; y) là tiếp điểm, khi đó: 
y (x) = -64 <> 4х - 48x = -64 <> х? -12x+16=0 
< (х- 2)(х? + 2x - 8) = 0 © (х - 2)(x + 4) = 0 < х = 2 hoặc x = -4 
— M(2; -55) hoàc M(-4; -103). 
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> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Ta có: 
y = 4х? - 48x. | 
Từ già thiết К, = -64, ta được: y (x) = -64 < 4x° - 48x = -64 © х? - 12x + 16 = 0 


<> x = -4 hoặc x = 2 bằng cách ấn: 


морв/морв|морв ||> |[5] | 
1! о @2@ 6 @ L A 
|У) [2 


Khi đó, chúng ta có tọa độ các tiếp điểm là M(-4; -103) hoặc M(2; -55) bằng cách ấn: 
АТРНА|Х 4 8 24 Арна Ell 25 


card [8 1 В 103 
2B 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta lần lượt đánh giá: 





a Vì М(2; -55) є (C) nên hệ số góc của tiếp tuyến tại M bằng: k = y'(1) = -12 
bằng cách ấn: 
МОрВ [1 
зиедати «Вся ЕЙ Bol 
64.0000 





=> Сас дарап C và D bi loai. 





= V) M(-4; -103) є (C) nên hệ số góc của tiếp tuyến tai M bàng: k = у'(2) = 
bằng cách thay 1 ở đổi dòng lệnh trên bằng 2: | 


еы «А а епа КДЫН, 
64 





=> Đáp án В bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 
Bài 9. Cho hàm số (С): y = х* - 4x? + 5. Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng 
16x - y + 1 =0 có phương trình: 
А. 16х -у- 14=0. В. 16х-у-27=0. 
С. 16x - y+ 18 = 0. D. Cà A, B, C. 


Dáp só trác nghiém B. 











> Lời giải tự luận: Ta có y` = 4x° - 8x. 


Giả sử М(х; y) là tiếp điểm, khi đó: y (x) = 16 © 4# - 8x = 16 — x-2x-4=0<© 
(x - 2)(х2 + 2x + 2) = 0 
&s x= 2 = M (2: 5). 
Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 
(д): у = 16(x - 2) + 5 < (d): 16x - y - 27 = 0. 


> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Ta có: 
у = 4x° - 8x. 


Từ giả thiết ku, = 16, ta được: y (x) = 16 < 46 - 8x = 16 © x - 2x - 4 = 0 © x = 2 
bằng cách ấn: ' 


ГИ 


1 ө B 
Khi dó, chúng ta có tọa a độ các tiếp điểm là M(2; 5), suy ra phương trình tiếp tuyến 
(d) có đạng: 


(d): у = 16(x - 2) + 5 <> (d): 16x - y - 27 = 0. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Та 
lần lượt đánh giá: 














Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
x‘ - 4x? + 5 = 16x - 14 < хі - 4х? - 16х + 19=0 
< (x - 1)( +x - 3x - 19) = 0 

Phương trình không có nghiệm bội, bằng cách ấn: 





¡::Ñ 19 
Rel 


= Các đáp án A và D bi loai. 
Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 
- Ах? + 5 = 16x - 27 < X' - 4x7 - 16x + 32 = 0 
< (x - 2)G2 + 2# - 16) =0 | 
Phương trình có nghiệm bội x = 2, bằng cách ấn: 


im. mom R — 
т] 








_ BẦI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THỊ THPT ˆ 


=> y = 16x - 27 tiếp xúc với (C). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 10. Cho hàm số (H): y = = Hai tiếp tuyến của (H) song song với đường thång 
X БЕА 


х - 4y + 1 =0 tiếp xúc với (Н) tai А, В. Tọa độ trung điểm І спа АВ là: 





A. С z), B. (1; 2). CO. D. Ë 3 
2 2 

Đáp số trắc nghiệm C. 

| 1 

> Lời giải tự luận: Ta có: y = (хе 2 

Giả sử M(x; y) là tiếp điểm, khi đó: 





| 1 1 1 | 
y (x) = 4 < a = < (х- 2) =4<х, =0vàx, =4 


=; afo; 3 và B4 Э => Trung điểm 1(2; 1). 
Vậy, trung điểm đoạn AB là 1(2; 1). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Nhận xét rằng hai điểm А, В đối xứng qua 
tâm I của dó thị hàm số, nên I(2; 1) là trung điểm của AB. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 11. Cho hàm số (H): y = =. Hai tiếp tuyến của (H) vuông góc với đường thẳng 


y = 3x + 2 tiếp xúc với (H) tại A, B. Phương trình đường thẳng (AB) có dạng: 











Á.x-2y+3=0. B.x-3y+5=0. 
C.x+3y+5=0. D.x+2y+3=0. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: у = ЖОП? 
Già sü M(x; у) là tiếp điểm, khi đó: 

"`... =3 с е X, = —2 А(-2; 1) 

TÔ ng, <> (=I: “73 < (x - 1) = 9 < | _4 => e 
Khi đó, phương trình đường thẳng (AB) được cho bởi: 

qua A(-2; 1) x+2 у-1 
AB): <> (АВ): =— < (АВ): x-- 3y + 5 = 0. 
( К оа ОЕ У ЕЕ 





(ш 





> Lời giải tự luận kết hợp phép thử: Та có: 


Ân АР 
Y xD ` 
Giả sử M(x; x là tiếp điểm, khi đó: 
_. _. _ 1 Я ХА = —2 A(-2; 1) 
а Сута а Ей В(4; 3) 


Và toa dó hai та A, B thỏa mãn phuong trình trong В. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 


2 
“ са xã 5 . (d 2 ? 9 r.s 
Bài 12. Cho hàm số (P): y = — Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (H) song song với 
X 


đường thẳng 3x - 4y + 1 = 0 thì toạ độ của điểm M là: 


A. мі -3) һоас n|- =5 -2). В. М(1; -4) hoặc М(-5; -6). 


C. N [0 -3) һоас M|- -5) D. M(0; -6) hoàc M(-4; -4). 
Dáp só trác nghiêm C. 
> Lời giải tự luận: Viết lại hàm số dưới dạng: 
1 1 
y=x-3+ 2 - (к +2) 
Giả sử М(х; у) là tiếp điểm, khi đó: 
1 3 


3 
(x)= > “> 1-—  — =—~<(x+2=4<x=0 hoặc x= -4 
y (x) | TT ở (x+2) ; 


= м(о -š] hoặc M|- 2° 
2 2 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta lần lượt đánh giá: 


= y =1 


5 : х с > 
Vì mfi -š] e (H) nên đáp án B bị loại và hệ số góc của tiếp tuyến tại M bằng: 


k=y()= з báng cách án: 


Mops [i 
SHIFT a/a 8 





НАХ DE 
E 










BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THÍ THPT 
5 A / t . . 
= Vì M| 0; E e (H) nên dáp án D bi loai. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


Bài 13. Cho hàm số (P): y = x° - 4x + 3. Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x = 1, có 


hệ số góc bằng: 


A. -2. Det C. L D. 2. 
Dáp sõ trăc nghiêm A. 


> lời giải tự luận: Та có: 
y =2x- 4 — Hệ số góc k = y(1) =2 - 4= -2. 
Vậy, hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm x = 1 bằng -2. 


> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng cách thực 


hiện theo thứ tự: 


Thiết lập môi trường: 


Ta ấn: 


SHIFT td/dx||ALPHAI|IX|ES 











Vậy, ta được hệ số góc k = y (1) = -2. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
s Chú ý: Рё tăng độ khó cho bài toán, người ta có thể phát biểu dưới dang “Lập 


phương trình tiếp tuyến tại điểm” 


Bài 14. Cho hàm số (C): у = x° - 6x? + 7x + 1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có 


hoành độ x = 2 có dạng: 
А.х+у-1=0. В. 5х+у-9 = 0. 
С. 5х+у+9 = 0. "”р.х+у+1= 0. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: у = 3x? - 12x + 7. 
Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 
(d): y = Yog - 2) + y(2) © (d): y = -5(x - 2) - 1 © (4): 5Xx +y - 9 = 0. 








> Lời giải tự luận kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 


Ta có phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 
(d): y= yx - 2) + y(2) = (d): y = -5(x - 2) - 1 © (d): 5x +y - 9 = 0. 
trong đó y (2) và y(2) được xác định bằng cách ấn: 


SH Бирн I Dn A, 
x т 


—5.0000 


tiếp theo dùng con trỏ để sửa dòng lệnh trên thành: 


ALPHA X з В є АРНА В Ё 7 arpa 1 
card 2 В 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt: 





a Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 

х - 6X? + 7x + 1 = 1 - x @ £ - 6x? + 8x = 0 < x(x - 6x + 8) = 0 
Phương trình không có nghiệm bội x = 2, nên đáp án A bị loại. 
Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 

xš - 6X? + 7x + 1 = 9 - 5x > xš - 6x? + 12x - 8 < (x - 2)° = 0. 
Phương trình có nghiệm bội x = 2, bằng cách ấn: 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta lần lượt: 


Tiếp tuyến của (C) tại điểm có x = 2 có hệ só góc k = y'(2) = -5 bằng cách ấn: 


Влах ALPHA K › El sapna N | 7 arena 8 : 
208 

Suy ra, các đáp án А уа D bị loại. 
Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 

х5 - 6X? + 7x + 1 = 9 - 5x <> x° - бх? + 12x - 8 < (x- 2)° = 0. 
Phương trình có nghiệm bội x = 2, bằng cách ấn như ở trên. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: 
Điểm có hoành độ x = 2 thuộc (С) là điểm M(2; -1). Và chỉ có các đường thẳng ở 

các đáp án A và B đi qua M, nên các đáp án C và D bị loại. 





ku 
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" Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 

x° -6x + 7x + ] = 1 - x < x° - бх? + 8x = 0 < x(x - бх + 8) =0 
Phương trình không có nghiệm bội x = 2, nên đáp án А bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 


` \ x 1 x, A7 : * 4 ^ AN : ` л , 
Bài 15. Cho hàm só y = – х? - 2x? + 3x + 1. Tiếp tuyến tại điểm uốn của dó thị hàm số, có 


phương trình là: 
11 1 1 11 
A.y=-x+ —. B.y=-x-=. С.у=х- —. D.y=x+—. 
са а В УЕ i 3 
Dáp só trác nghiêm A. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: y = x? - 4x + 3, y`=2x-4, 


ее" 5 
y =0 < 2х- 4= 0 x = 2 = Điểm uốn U(2; 3>) 
Khi dó, phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn có dạng: 
5 11 
у= „(к= 2) + năng sa Ет 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận: Ta lần lượt: 


= Hàm da thức bậc ba có a > 0 thì tiếp tuyến tại U có DƯ HD] đi xuống (hệ số góc 
k < 0). Suy ra, các đáp án C và D bị loại. 


" Hàm số có: y = х? - 4x + 3, у = 2х- 4,у° = 0 < 2х-4=0 5х, =2 
=> Điểm uốn U(2; Н ) thuộc đường thẳng trong A. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 





a Hàm đa thức bậc ba có a > 0 thì tiếp tuyến tại U có hướng đi xuống (hệ số góc k < 
0). Suy ra, các đáp án C và D bị loại. 


1 : 8 

а SỐ: tử. —х*—2х°+4х-—=0 

a Xét hệ: 13 3 œ13 3 өх=2 
х? —4x+3=-1 ` x2—4x+4=0 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап A là đúng đắn. 


Bài 16. Cho hàm số (C): y = x° - 3x2 + 1. Cho điểm А (xp Yọ) thuộc (C), tiếp tuyến với (C) tại 
A cắt (C) tại điểm B khác A. Hoành độ điểm B tính theo x là: 
А.х = 1 - 2х. B.x =2 - 2X. C. x, = 3 - 2х. D.x =4- 2x. 
Đáp số trắc nghiệm C. | 





(15 





> Lời giải tự luận: Xét hàm só, ta có: y' = 3x° - 6x. 


Phương trình (d) tiếp tuyến của (C) tại À có dạng: 
(d): y =y'(x)(x - x) + у(х) 
< (d): у = (3x) - 6x )(x - x) + О; Xy aT 
Hoành độ giao điểm của tiếp tuyến với (C) là nghiệm phương trình: 
хэ - 3x2 + 1 = (3х2 - бх,)(х-х,) + хо - 3X +1 
©(x-xJ% - 3 + 2x) =0 S ba 
x=3—2X, 
Vậy, hoành độ điểm B là x, =3 2%: 
Bài 17. Cho hàm số (C): y = x° - х? - x+ 1. Các tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị hàm số với 
trục hoành có phương trình là: 
А. (d,): y = 0 và (d,): y = 4(х + 1). B. (d,): y = 0 và (4): y = 2(х + 1). 
С. (d,): y = 1 và (4): y = 3(х +1). D. (4):у=х-2уа(4):у=х+ 1. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Hoành độ giao điểm của (C) với Ox là nghiệm của phương trình: 
x-X?-x+l1=0<©(x- I)Œ?-1)=0<©x,,= +1. 
Tại điểm có hoành độ x = 1, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: 
(9,):у = У x -1) +у(1) = (9): у = 0. 
Tại điểm có hoành độ х, = -1, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: 
(9,):у = Ya +1) +y(-1) © (d): y = 4(x + 1). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hop tự luận: Ta lần lượt: 
Phương trình hoành độ giao điểm: 
x°-X?-x+ =0 < (х - 1) - 1) =0 => Nghiệm kép x = 1 
— Đồ thị hàm số nhận Ox làm tiếp tuyến 


— Các đáp án C và D bị loại. 


а Xét hệ: 
x—x2T—x+1=Á4x+l) [x -x?-5x-3=0 
3x?—2x—l=4 СА ЕСА 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 





ч. 
Hộ 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt: 


" Với lựa chọn D, vì (d ): y = x - 2 không có điểm chung với (C) trên Ox, nên 
đáp án D bị loại. 


в Với lựa chọn C, vì (d ): у = 1 không có điểm chung với Ox, nên đáp án C bị loại. 


= Xét hệ: 
хх? -х+1= 2(х +1) х? х? 3х -1=0 
Я И , vô nghiệm 
3x“ˆ—2x-l=2 3x —=2x-3=0 


= Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 
Vì (d ): y = 0 có điểm chung với (C) trên Ох, nên xét hệ: 
x'=x”-x+I=0 
н ЕМЕ 87 < x = 1 > Các đáp án C và D bị loại. 


Vì (д): y = 4(x + 1) có điểm chung với (С) trên Ox, nên xét hệ: 


x'=x”=x+l=4x+D |х х -5х-3=0 
3x? а 4 3x 2/28 =з) <> x = -1. 
Do dó, viéc lua сһоп дар án А 1а dúng дап. 
Bài 18. Cho hàm số y = х* + x? + 1. Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x = 1, 
có hệ số góc bằng: 


Xi B.- =. C. D.6. 


O) |м 


Dáp só trác nghiém D. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
y = 4х + 2х > Hệ số góc k = y(1) = 4.1? + 2.1 = 6. 


> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: 


Thiết lập môi trường: |[MODE] 


Ta ấn: 


xi 4 Е 














Vậy, ta được hệ số góc k = y'(1) = 6. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt: 

Vì f{1) không thể là số âm nên chúng ta loại trừ ngay được các đáp án A và B. 
Vì f*{1) phải là số nguyên nên chúng ta loại trừ ngay được đáp án C. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 





Bài 19. Cho hàm số (H): y = N ` . Phuong trình tiếp tuyến (d) của đồ thị tại điểm có 
hoành độ x = 2 có dạng: 
А. (4): 10х+у-1=0. В. (д): 5х + 2y - 13 = 0. 
C.(d): 10x + y - 13 =0. D. (9): 5х + 2у +1 = 0. 
Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Ta có: у = е 


tiếp 


118) 


Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 
(9): у = y x - 2) + y(2) © (d): y = -10(x - 2) - 7 = (d): 10x +y - 13 = 0. 


> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Ta có phương trình 
tuyến (d) có dạng: 


(d): y= y x - 2) + y(2) © (d): у = -10(x - 2) -7 < (4): 10x + y - 13 = 0. 
trong đó y (2) và y(2) được xác định bằng cách ấn: 


| 
“ag. Armai JRILamaxW:f 
2) = 


tiếp theo dùng con trỏ để sửa dòng lệnh trên thành: - 


@з[АтРнА|Х 1 @дАгрнд э B 
cad 2 Ё 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt: 





Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
Зх +1 
x-3 

Phương trình không có nghiệm bội, nên đáp án A bị loại. 





= 1 - 10х < 10x? - 28x + 4 = 0. 
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Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 
Bikal n <> 5х? -26x + 4l =0 
x—3 2 2 


Phuong trình không có nghiệm bội, nên đáp án B bị loại. 








з Với đường thẳng trong đáp ар C, ta có phương trình hoành độ: 
3x +] 
x—3 

Phương trình có nghiệm bội x = 2. Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


= 13 - 10x < 10x - 40x + 40 = 0 <> (x - 2) = 0. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 


=" Với đường thẳng trong đáp án D, ta có phương trình hoành độ: 
Эхе I тох | 
= ——— ©5#-10x+5=0<© (x- 1)2=0 
а k vu in: АЕ 
Phương trình không có nghiệm bội x = 2, nên đáp án р bị loại. 





Với đường thẳng trong đáp án C, ta có phương trình hoành độ: 
3x+I 





= 13 - 10x < 10х - 40x + 40 = 0 © (x - 2)? = 0. 
xe . 


Phương trình có nghiệm bội x = 2. Do đó, việc lựa chọn đáp ап C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 


Ta lần lượt: 


= Tiếp tuyến của (C) tại điểm có x = 2 có hệ số góc k = y'(2) = -10 bằng cách ấn: 
о 2 





Suy ra, các đáp án B và D bị loại. 


= Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
3х +1 





= ] - 10x < 10x? - 28x+4=0. 


Phương trình không có nghiệm bội, nên đáp ап A bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: Г 

= Điểm có hoành độ x = 2 thuộc (Н) là điểm M(2; -7). Và chỉ có đường thẳng ở 





đáp án C đi qua M, nên các đáp án А, B và D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








Bài 20. Cho hàm só (C): y = = Tiếp tuyến tại giao điểm của dó thi hàm số với 
x — 
đường thẳng y = 1 có phương trình là: 
A.(d):x+y-5=0. В. (d): x + 3y - 5 = 0. 
C. (d): 3x +y - 5 = 0. D.(d):x+y-3=0. 


Đáp số trác nghiệm B. 


> Lời giải tu luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 





КА arare patsa sssi): 
2x—1 

Ta có: y = => y (2) : 

a có: у= nhan: 
y Okel Y 3 


Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M(2; 1) có dạng: 
| 

(d):y=y „(x- 2) +1 ©(đ):y=-+(- 2) +1<©(đ):x+3y-5=0. 

> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Phương trình 
hoành độ giao điểm: | 
х +1 

21 

Ta có phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 


=1<х+1=2х-1<х= 2 5 М(2; 1). 


@:у=уык-2) +1 (8):y=-2 Œ-2) +1 (đ):x+ 3y - 5 =0 
trong đó y (2) được xác định bằng cách ấn: 
E8 : ВЕЙ ALpn^| IE] 1 B 
@2Ё 


> Lya chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt: 





Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
x+] 
2х –1 

Phương trình không có nghiệm bội, nên đáp án А bị loại. 


=5-х< 2х - 10х + 6 = 0. 





Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phuong trình hoành độ: 


x+I 5 x 


а а, 2 _ ЕЕ ` Ола `A РЕ Е 
xel 3 а 8x + 8 = 0 < (х - 2)? = 0 > Nghiệm bội x = 2 
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2+1 
2.2-1 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 





Sys = 1, thỏa mãn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 


Với đường thẳng trong đáp án D, ta có phương trình hoành độ: 
ХЕ 
2ке] 

Phuong trinh khóng có nghiém bói, nën дар án D bi loai. 





=3-x<>2x '-6x+4=0. 


н Với đường thẳng trong đáp án С, ta có phương trình hoành độ: 





x+] с Ai 
2x-]1 = 5 - 3x © бх? - 12x + 6 = 0 © (x - 1)? = 0 => Nghiệm bội x= 1 
1+1 
=> усе ее ы 2, không thỏa mãn => Đáp án C bị loại. 


Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 


TE- 
- = 5-3 © 2# - 8x +8 = 0 <> (x- 2) = 0 => Nghiệm bội x = 2 
X — 





261 
=» y(2) = 22-1 = 1, thỏa mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Phương trình hoành độ giao điểm: 





X+1] 
51 =l<>x+l=2x-Il<>x=2=>M(2; 1). 
X — 

Ta lần lượt đánh giá: 


Chỉ có các đường thẳng ở các đáp án B và D đi qua M, nên các đáp án A và C bị loại. 
Với đường thẳng trong đáp án D, ta có phương trình hoành độ: 

х+1 

2x-] 
Phương trình không có nghiệm bội, nên đáp án D bị loại. 





=3-X<>2x?+6x-4=0. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5: 


Phương trình hoành độ giao điểm: 


X+Ì 
2x_—] 





=l<Ấ©x+lI=2x-l<©x=2—M(2; 1). 











Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến k = y (2) = =. được xác định bằng cách ấn: 
1 ТЕ Ngàn 1 
| 2E 





0.3333 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап В là đúng dàn. 
Bài 21. Cho hàm số (C): у= х +2х-1 . Tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục 
tung có phương trình là: Е | 
_Á.y=-x+2. В.у = 3x + 2. C.y = -x + 1. D.y=3x +1. 


‚ Кә 
М 


М 


рар số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Тоа độ giao điểm của (C) với Oy là nghiệm hệ: 
x’ +2x-l1 
уле =., .. 
х—1 ¬ _1 <> М(0; 1). 
х=0 y= 


“—2x-—] 
Ta có: y= а 


(х1) 
Tiếp tuyến của dó thị tại điểm M(0; 1) có dạng: 


= у'(0) = -1. 


(d): y= y (x -0)+1<(d):y=-x+ 1. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thú 1: Ta lần lượt: 
Vì (C) ¬ Оу = M(0; 1) nên các đáp án А và B bị loại do không đi qua M. 
Sử dụng máy tính CASIO fx – 570MS ta tính y (0) bằng cách ấn: 
IMODBI|IÌ 
SHIFT ax A ALPA q В Ё 2 [Атна] El : B | 
Етна Е: ВВВ [ -os»3 


Tức là у'(0) = -1, suy ra đáp án D bị loại. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 
a Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS ta tính y (0) bằng cách ấn: 


Биет) iiaiffArpnA|XIRIR2ALmAXIR : B 
И Ara xB: ВВЕ 


ы 
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Tức là y (0) = -1, suy ra các đáp án B và D bị loại. 

Với kết quả trong А thì (d) ^ Oy = M(0; 2) # (C) nên đáp án A bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 3: Ta lần lượt: 

Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS ta tính y (0) bằng cách ấn: 


Mi 2 [ALPHA X 1 
 @ инд В : 08008 


Tức là y (0) = -1, suy ra các đáp án B và D bị loai. 
a Với đường tháng trong đáp án A, ta có phương trinh hoành độ: 


2 
— =2 - x <> 2x2 - x + 1 = 0 > Đáp án A bị loại. 
X — 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 4: Ta lần lượt: 

= Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
rta =2-x<— 22 -x+1=0. 

Phương tình không có nghiệm bội, nên đáp án A bị loại. 

Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 
x”+2x—] 
ү =3x+2 <> 2x -3x-1=0. 

Phương trình không có nghiệm bội, nên đáp án B bị loai. 

a Với đường thẳng trong đáp án C, ta có phương trình hoành độ: 
reai = 1-х < 2х? = 0 > Nghiệm bội x = 0, thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 5: Ta lần lượt: 
Với đường thẳng trong đáp án D, ta có phương trình hoành độ: 
х? +2х –1 
х—1 
Phuong trình không có nghiệm bội, nên đáp án D bị loại. 


= 3x + 1 © 2#? - 4x = 0. 





aN 








Vói duong thàng trong dáp án C, ta có phuong trình hoành độ: 


2 +2х-1 | 
— o = ] - x < 2x2 = 0 => Nghiệm bội x = 0, thỏa mãn. 
X — 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


x: ` kr. X K —X+2 mg х ж оа ОАА т 
Bài 22. Cho hàm só (С): у = =—= Tiếp tuyến (d) của đồ thị hàm số tại điểm có 


hoành độ x = 2 sẽ: 
A. Song song với đường thẳng у=х-1. 
B. Vuông góc với đường thẳng у = x - 1. 
С. Song song với đường thẳng y = 3x + 5. 
D. Vuông góc với đường thẳng y = 3x + 5. 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Viết lại hàm số dưới dạng: 
у=х?-1+ = >y =2x- с — Hë só góc k = y (2) = 3. 
Vậy, tiếp tuyến (d) song song với đường thẳng y = 3x + 5. 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Để tính y(2) 


ta thực hiện: 


Bài 23. Cho hàm số (C): y = 


| 
И Ат»нд HT 


Vậy, ta được hệ số góc k = y (2) = 3. 










Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 





ет . Tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục 
hoành có phương trình: 

А.у=-х+1. B. y= -х. C.y=x. D.y=x+1. 
Бар só trác nghiém С. 


> Lời giải tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm: 





X 
— =0—x=0=> M(0; 0). 
x +1 
2 = 2 1= 2 
Ta có: y= x +1—-2х_ = Меле Эз => y (0) = 1. 


(х? +1) (х? +1)? 
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Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dạng: 

(d): у = y (х - 0) + y(0) (d): у = х. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Та lần lượt: 
= Vị (C) ¬ Ох = М(0; 0) пёп ке дар án А và D bi loai до khóng di qua M. 
" Sử dung máy tính CASIO fx - 570MS ta tính y'(0) bằng cách ấn: 
морв[1 
зат ейди тена В 


Tức là y (0) = 1, suy ra đáp án В bị loại. 














Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 
= Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS ta tính y (0) bằng cách ấn: 








(| [ALPHA] IX Ё ) 

ШоБЫ 1 

Tức là y(0) = 1,suy ra các đáp án А và B bi loại. 

Với kết quả trong D thi (d) ^ Ох = М(-1; 0) # (C) nên đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 3: Ta lần lượt: 
Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS ta tính y (0) bằng cách ấn: 





`. 


Tức là y'(0) = 1, suy ra các đáp án А và B bị loại. 





= Với đường thẳng trong đáp án C, ta có phương trình hoành độ: 





xài xX© х? =0 < Nghiệm kép x = 0, thỏa mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 4: Ta lần lượt: 


Với đường thẳng trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 





I lê 1 - x, không có nghiệm x = 0 => Đáp án A bị loại. 








a Với đường thẳng trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 





= -х < x + 2x = 0, không có nghiệm bội => Đáp án B bị loại. 





x +1 
a Với đường thẳng trong đáp án C, ta có phương trình hoành độ: 
X 
¬ Жа < х? =0 => Nghiệm bội x = 0, thỏa mãn. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thú 5: Ta lần lượt: 





з Với đường thẳng trong đáp án D, ta có phương trình hoành độ: 





mm =x+ 1, không có nghiệm x = 0 > Đáp án D bị loại. 
x 


Với đường thắng trong đáp án C, ta có phương trình hoành độ: 





Hi =x < х? = 0 => Nghiệm bội x = 0, thỏa mãn. 
x 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 


Bài 24. Cho hàm số (C): y= vx +3. Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x = 6 song 


song với đường thẳng: 
A.x-6y=0. B.x- 4y = 0. C.x-2y = 0. D.x-y=0. 


Đáp số trắc nghiệm А. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
т I 


1 | 
3 = Hë x £ ti А” t a k= 5 6 = СЯ 
Е шыш ыы иш атс 


Vậy, tiếp tuyến song song với đường thẳng x - бу = 0. 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS : Để tính y (6) 
ta thực hiện: 


| 
лах И АРНА В BB BB 


Vậy, ta được y (6) = 0.1666 = —. Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng дап. 


1 
6 
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Bài 25. Cho hàm só (C): y= v х®—х+1, Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành dó x = 1 

cắt các trục Ox, Oy theo thứ tự tại A và B. Diện tích DABC bằng: 

A. в. 1. С р. 1. 
8 4 2 

Đáp số trắc nghiệm В. 

2x-1 


2VX | 


Từ đó, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) có dang: 


> Lời giải tự luận: Ta có: у'= = y (1) = 


› 1 
(d):y =y É - 1) + y(1) © (d): y= 2(x-1)+1<©(d):x-2y+1=0. 
Khi đó: 


Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình: 


СЕ 


шыл] 
@ t6 СА О еу Р 
уо у=0 


a Toa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình: 
x=0 x=0 Š 1 ОВ 1 
x-2y+1=0 “? у=1/2 7 J> k 
a Diện tích AABC được cho bởi: 


S 


AABC ` 


1 1 
—ОА.ОВ = —.1. 
2 2 


Bài 26. Cho hàm só y = In(1 + x°). Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x = -1, có hệ 


số góc bằng: 





A. ln2. B. -1. С. > D. 0. 
Бар só trăc nghiêm B. 

2x Ар , = 
> Lời giải tự luận: Ta có: y` = ЕЕ, Hệ số góc k = у'(-1) = Екы -1. 


> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Để tính y'(-1) 


ta thực hiện: 


MODE| 1 
ита! ленд ДЕШЕ 
__—0.9999 


Vậy, ta được hệ số góc k = y'(-1) = -1. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


N 








Bài 27. Cho hàm só (C): y = — . Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành dó x = In2 
е 


tạo với chiéu dương của trục Ох một góc a. Giá trị tana bằng: 
А. +, в. 2. ë р. 16 
4 9 16 25 


Đáp số trắc nghiệm D. 





> Lời giải tự luận: Viết lại hàm số dưới dạng: 
ла] 


_ К Е е 2 `. 4e? 
Угар е 77 ("+I 


е 





: 4e7"2 16 ч | : 
> tano = y (ln2) = (EY DP = 25° , ứng với đáp án D. | 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử diig máy tính CASIO fx - 570М5: Dé tính y (6) 


ta thuc hiên: 


SHIFT] d/dx|Ê = a Й 





| = [Х| 















Vậy, ta được tana = у'(1п2) = ¬ 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 
Bài 28. Số đường thẳng đi qua điểm A(0; 2) và tiếp xúc với dó thị hàm số y =х* + 1 bằng: 
А. 0. В. 1. C. 2. D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua А có phương trình: (d): y = kx + 2. 
(d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
X +1=kx+2 _, 


х? = -1, vô nghiệm. 
2x =k 


Vậy, qua A không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với đồ thị hàm só. 





5 Bo 
128) 
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>” Lời giải tự luận 2: Gọi M(X; y,) là tiếp điểm, suy ra y, =х2 +1 và phương trình 
tiếp tuyến (d) tại M có dạng: 
(Ф: у = у'(х,)(х-х,) +у, < (0): у= 2xx - 2Xổ + X +1 
© (0): у=2хх- х +1. 
Để (d) di qua điểm А điều kiện là: 
2=-X + 1 © Xã = -1, vônghiệm. 
Vậy, qua A không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Vì điểm A nằm trong Parabol y = x? + 1 
(vì xét dấu 0 + 1 - 2 = -1 < 0) nên qua A không kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
= Chú ý: Với Parabol (Р) thì: 
Nếu điểm A nằm trong (P) sẽ không kẻ được tiếp tuyến tới (P). 
Nếu điểm A nằm trên (P) sẽ kẻ được đúng một tiếp tuyến tới (P). Đặc biệt, nếu A 
là đỉnh của (P) thì tiếp tuyến sẽ song song với Ox. 
Nếu điểm A nằm ngoài (P) sẽ kẻ được hai tiếp tuyến tới (P). 
Dài 22. Số đường thẳng đi qua điểm A(1; 2) và tiếp xúc với đồ thị hàm số (P): y = 2x? bằng: 
A. 0. B. 1. (C 2. D. 3. 
Dáp só trác nghiém B. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua А có phuong trình: 
(d): у= k(x - 1) +2. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 


2х? =k(x—l)+2 
4x=k 


Vậy, qua А kẻ được đúng một đường thẳng tiếp xúc với (Р). 


> 2x? = 4x(x -1] +2 > x = 1. 


> Lời giải tự luận 2: Gọi M(x; y,) là tiếp điểm, suy ra Yạ=2 хо và phương trình tiếp 
tuyến (d) tại M có dạng: 
(d):y=y (x )(x- x) +Yy, < (d): y= 4хх- Ak 9% 
© (4): у= 4xx - 2x2. 








Để (d) di qua điểm А, điều kiện là: 


2=4x -2x €> x, = 1. 


Vậy, qua A kẻ được đúng một đường thẳng tiếp xúc với (P). 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Vì điểm A є (P) nên qua А kẻ được đúng 
một đường thẳng tiếp xúc với (P). 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 30. Cho hàm số (P): y = x° - 3x + 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua 
điểm м(2:-2) có dang: 
2 số 
 A.x+y-1=0vàx-y-2=0. - B.x+y-1=0vàx+ 3y=0. 
C.x+y-2=0vàx-y-2=0. D.x+y-2=0vàx+3y=0. 
Dáp só trăc nghiêm A. 


> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua M có phương trình: 


"an: 
(y y=k|» J `: 


(d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 


x' =3x+2=k[x~Š ]~2 3 1 
2) 2 =x'-3x+2=(0x-3)|x=5 ]~2 


2x-3=k 
x =1 Kes] 
< x? - 3x + 2 = 0 < = 
x, =2 К, =1 
Khi dó: 


Với k = -1, ta được tiếp tuyến (d ) có phuong trinh: 


(4): у=-[х-5]-+ ©(đ):x+y-1=0. 


в Với k, = 1, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: 
(d: у=[х-2|-5 © (@:х-у-2=0. 
Vậy, qua M ké được hai tiếp tuyến (d,) và (d,) tới (P). 


> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = хо - 3x, + 2 và phương 
trình tiếp tuyến (d) tại M có dạng: 


(9): у = y (x (x - x + y, © (d): y= (2x, - 3)(x- x,) + 503.00. 


130) 
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Để (d) đi qua điểm M, điều kiện là: 
2 = (2x, - 3) (5-5) + x) 3x +245 х2 - 3х +2=0 
<> x, = 1 ћойсх, = 2. 

Khi dó: 

a Với x, = 1, ta được tiếp tuyến (d ) có phương trình: 
(9,):у = (2 - 3)(х-1) +1-3+25 (4): х+у-1=0. 

a Với x, = 2, ta được tiếp tuyến (d ) có phương trình: 
(d,):y=(4-3)&-2)+4-6+2© (d):x-y-2=0. 

Vậy, qua M kẻ được hai tiếp tuyến (d ) và (d ) tới (P). 





> Lựa chọn đáp án bàng phép thử: Ta lần lượt: 

Vì đường thẳng x + y - 2 = 0 không đi qua M nên các đáp án C và D bị loại. 
Với đường thẳng x - y - 2 = 0 trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
X° - 3x + 2 = x - 2 > х - 4x + 4= 0, có nghiệm bội x = 2, thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận 1 để lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) 
đi qua điểm А(х,, y,) chúng ta thực hiện theo các bước: 


Bước 1: Đường thẳng (d) đi qua А(х,, y,) có phương trình: (d): у = k(x - x Than 
Bước 2: (d) tiếp xúc với (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm: 


ал о, (1) 1 


f(x)=k f(x)=k 
Bước 3: Kết luận về tiếp tuyến (d). 


Trong cách giải tự luận 2, để lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) 
а qua điểm A(x w Ya) chúng ta thực hiện theo các bước: 


Bước 1: Giả sử tiếp điểm là М(х, y,), khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng: 
(d): у =y (x )(x - x) +y, 
Bước 2: Điểm A(x,, y,)e (d), ta được: 


y, = у'(х„)(х, -х,) + У, 2 Х,. 








Bước 3: Kết luận về tiếp tuyến (d). 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thủ, chúng ta đi kiểm tra xem các đường 
thẳng (d ), (9,) và (d,) cho bởi các lựa chọn trắc nghiệm có đi qua A không? Từ đó, suy 
ra được đáp án đúng. 

Bài 31. Cho hàm số (P): у = х2. Hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm 1E _ 2] 
tiếp xúc với (P) tại A và B. Phương trình (AB) có dạng: 

А.у=х+6. B.y=x+2. C.v=-x+ 2. D.y=-x+6. 

Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua M có phương trình: (d): у = кх — —2. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm và nghiệm x là hoành độ tiếp điểm: 


“=к{х-®]-2 1 
2 =#=24|x~2 ] ~2.© ее хрх <1) 4 
2X =k | 2 


<>x?-x-2=0<>x= -1 hoặc x= 2 => A(-1; 1) và B(2; 4). 
Khi đó, phương trình đường thẳng (AB) được cho bởi: 
le A(-1; 1) x+] у-—1 





(AB): qua BOA) <> (АВ): 2+1 “1-1 < (AB): y=X+ 2. 


> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = хо và phương trình tiếp 
tuyến (d) tại M có dạng: 
(d):y =y'œ,) - x) + y, < (d): y = 2x (x - x) + хр; 
Để (d) đi qua điểm M điều kiện là: 
-2= 2X|2—w] + х2 < хо-х,-2=0 < х, = -1 hoặc x, = 2 
=> A(-1; 1) và B(2; 4). 
Khi đó, phương trình đường thẳng (AB) được cho bởi: 


qua A(-1; 1) x+l1_ y-Ìl 
AB): AB): =— «чушш : 
(AB) s < (АВ) | < (AB):y=x+2 





> Lời giải tự luận 3: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = хо và phương trình 
tiếp tuyến (d) tại M có dạng: 
(d): у= у'(х)(х-х)+у„ © (d): у = 2x (x - x) ку, 
<= (d): у = 2xx - DA k y, © (d): y = 2x - Yy 


J 


\ 
м) м 


O 
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Điểm M є (d), ta được: © (4): -2 = x, - Y, © y, = X, + 2. (*) 
Nhận xét rằng toa độ hai tiếp điểm A, B В déu thoà màn (*), do dó phuong trinh 
đường thẳng (AB) có dang y = x + 2. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt: 

= Với đường thẳng y = x + 6 trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
Xˆ=x+6<>x”-x-6=0<>x=3 hoặc x= -2. 

Xét tiếp tuyến tại A(3; 9) của (P) có phương trình: 
(9,): у= у(3)(х-3) + 9 © (d,): у= 6(x - 3) + 9 © (d ): y = 6x - 9. 

Tiếp tuyến này không đi qua M nên đáp án A bị loại. 

Với đường thẳng y = x + 2 trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 
X=Xx+2<X'-x-2=0<>x=2 hoặc x = -1. 

Xét tiếp tuyến tại В(2; 4) của (P) có phương trình: 
(4,): у= у(2)(х- 2) +45 (4,):у= 4Œ - 2) + 4© (d ): y= 4x - 4. 

Tiếp tuyến này đi qua M (thỏa mãn). 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 


Phác thảo hình vẽ (hình bên) ta thấy đường thẳng (AB) có 
hướng đi lên, do đó các đáp án C và D bị loại. 





a Với đường thẳng y = x + 6 trong đáp án A, ta có phương trình 
hoành độ: 


х= х+б6 < х2 -х-6= 0 < х= 3 hoặc x= -2. 





Xét tiếp tuyến tại A(3; 9) của (Р) có phương trình: 
(9,): у = Уу'(3)(х- 3) +9 © (d): y = 6 - 3) +9 (d): у= 6x - 9. 
Tiếp tuyến này không đi qua M nên đáp án A bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 32. Cho hàm số (P): y = x° - 1. Hai tiếp tuyến của dó thị hàm số đi qua điểm M [Š ) 
tiếp xúc với (Р) tai А và В. Tọa độ trung điểm của АВ là: 


3 з 3 3 3 1 
Эгүү мз ыб К ‚|=;— |. „Жор 
a. [5а1) в | 23: o] c. Í а о ( 2 


Đáp số trắc nghiệm C. 








З 3 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua M có phương trinh: (d): y = кх -- J +1, 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm và nghiệm x là hoành độ tiếp điểm: 


x'=1=k|x=2 #1 2 

2 =—»х?-1=2х|х-—|+1‹>»х-3х+2=0 
2 

2x=k 


<> х = 1 hoặc x = 2 > A(1; 0) và B(2; 3) => Trung điểm (5: z) ; 


> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = xo - 1 và phương trình 
tiếp tuyến (d) tại M có dạng: 


(9): у= у'(х,)(х-х,) + y, © (d): у = 2x (x - х,) + АИ 
Để (d) đi qua điểm М điều kiện là: 


3 
1=2;(2-x) + хо -1< x - 3х +2=0< x = 1 hoặc x, = 2 


=> A(1; 0) và B(2; 3) — Trung điểm (5: z) ¿ 


2 
Bài 33. Số đường thẳng đi qua điểm A(3; 2) và tiếp xúc với dó thị hàm só (C): y =x - 3x bằng: 
А. 0. В. 1. CG. 2. D. 3. 
Đáp só trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Đường thẳng đi 
qua A có phương trình: (d): y = k(x -3) + 2. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
x”°—3x=k(x—3)+2 
Зх? -3= К 
=> xš - Зх = (3х2 - 3)(x - 3) + 2 < 2х3 - 9x? +11 = 0. (%) 
Sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5 để biết số nghiệm của phương trình (*) bằng 
cách ấn: 


морвморв Monel |[> |[3] 





OH Мо i- 
М 


' 
— 
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Tức là, phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt. 
Vậy, qua A kẻ được ba đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS - Học sinh tự thực hiện. 
Bài 34. Số đường thẳng đi qua điểm A(2; 1) và tiếp xúc với đổ thị hàm số 
(C): у = x° - 6х? + 9x - 1 bằng: 
A.0. B.1. C 2. D. 3. 
Dáp só tràc nghiém B. | 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua A có phương trinh: (d): y = k(x -2) + 1. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
х? 6х? +9х 1 = К(х 2) +1 
Е —12x+9=k 
=> х? - 6X + 9х -1 = (3x? - 12х + 9)(х- 2) +1 
«> 9 - 62 + 12x - 8 = 0 — (x -2P = 0 << x = 2 là nghiệm duy nhất. 
Vậy, qua A kẻ được đúng một đường thẳng tiếp xúc với dó thị hàm số. 
> Lời giải tự luận 2: Gọi M(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = хо -6х2 + 9x - 1 và 
phương trình tiếp tuyến (d) tai М có dạng: 
(9): у= у'(х,)(х-х,) + y, 
<> (d): у = (3 хо - 12x, + 9)(x - x.) + Xổ -6хо +9х, - 1. 
Để (d) đi qua điểm А điều kiện là: 
1=(3%5 - 12x, + 9)(2 - x)) + хо -6x6 + 9X, - 1 
<> x° - 6X0 + 12x, -8=0 < (х, -2) = 0 < x = 2. 
Vậy, qua A kẻ được đúng một đường thẳng tiếp xúc với dó thị hàm số. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Vì điểm A chính là điểm uốn của (C) nên qua А 
kẻ được đúng một tiếp tuyến tới (C). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 35. Số đường thẳng đi qua điểm A(2; -3) và tiếp xúc với dó thị hàm số 
(C): y = x° - 3x? + 2 bằng: 
A.0. B. 1. Ç. 2: D.3. 


Đáp số trắc nghiệm В. 








> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua А có phuong trinh: (d): y = k(x -2) - 3. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
x’ 3х? +2 =k(x-2)-3 
3x” —6x=k — xš - 3x? + 2 = (3х2 - 6x)(x - 2) - 3 
< 2х3 - 9х2 + 12x - 5= 0 < (x - 1)(2#? - 7x + 5) = 0 
< (x - 12(2x - 5)=0<>x= 1 hoặc x = 2. 
Vậy, qua А kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Đường thẳng 
đi qua A có phương trình: 
(d): y = k(x -2) - 3. 
(d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
x”—3x”+2=k(x—2)—3 
s sa > x - 3X? + 2 = (3x? - 6x)(x - 2) - 3 


"`. Я 
< 2# - 9х2 + 12x - 5 = 0 < x= 1 һойсх = > bàng cách án: 


2 „ > OR- | 2.5) 
| 1] 


Vậy, qua A kẻ được hai đường thång tiếp xúc với dó thị hàm số. 








> Lời giải tự luận 2: Gọi M(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = ху - 3х0 + 2 và phương 
trình tiếp tuyến (d) tại M có dạng: 
(d):y = у'(х,)(х - xJ) +у, = (d): у = (3 коа бх,)(х-х,) + хохо: 
Để (d) đi qua điểm А điều kiện là: 
-3 = (3X - 6x )(2 - x,) + Xo - 3X +2 < 2х0 - 9х0 + 12x, - 5 =0 
< (x, - 1)(2x; - 7x, + 5) = 0 © x, = 1 hoặc x, = >. 
Vậy, qua A kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
Bài 36. Cho hàm số (C): у = x° + 3x? - 2. Phương trình tiếp tuyến của dó thị hàm số đi qua 
điểm M|-š -) có dang: 
A. y= -2 và y = -3x - 3. B. y= -2үау = Эх - 1. 
C. y = 6x và y = -3x - 3. D. y= 6x và y = 3x - 1. 
Dáp só trác nghiém A. | 
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> Lời giải tự luận 1: 
З ] 
Đường thang đi qua М có phương trinh: (d): у = efx + 1) SA 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
х? +3х° -2=4{х+1)-2 


. I 
х 630-2 = 69 х3) 2 
Зх? +бх= К 


З : x,=0 k,=0 
< 2x + 4x° + 2x = 0 < TE T 
Khi đó: 
a Với k, = 0, ta được tiếp tuyến (d ) có phương trinh: (d ): y = -2. 
Với k, = -3, ta được tiếp tuyến (d) có phương trình: 
(d): у= -\|» ++] < (d): у = -3x - 3. 
Vậy, qua M kẻ được hai tiếp tuyến (d ) và (d,) tới (С). 


> Lời giải tự luận 2: Gọi A(X; у,) là tiếp điểm, suy ra y, = Xa 2X, 22 vả phương 
trình tiếp tuyến (d) tại А có dạng: 


(д: у = у(х,)(х-х) +y, © (d): y= (3x5 + 6x))(X - x) + Xổ + 3 - 2. 
Để (d) đi qua điểm М điều kiện là: 
-2 =(3X) + x) -3- "J + Xo +3Xã -24 Xi +2Xã +x, =0 
< х= Оћойсх, = -1. 
Khi dó: 
Với x, = 0, ta được tiếp tuyến (d ) có phương trình: 
(d): y=0(x- 0) +0- 2© (d): y = -2. 
Với x, = -1, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: 
(4Ә:у = (3 - 6)(х +1) -1+3-2< (đ,):y= -3x- 3. 
Vậy, qua M kẻ được hai tiếp tuyến (d ) và (d,) tới (P). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lân lượt: 


Với đường thẳng y = -2 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: 








x + 3x? - 2 = -2 © xš + Зх? = 0, có nghiệm bội x = 0, thỏa mãn 


=> Các đáp án C và D bị loại. 
a Với đường thẳng у =-3x-3 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương 
trình hoành độ: | 
х? + 3X - 2 = -3X- 3 © x + Зх + 3x + ] =0 
<> (x + 1)? =0, có nghiệm bội x = -1, thỏa mãn 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng дап. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 
Với đường thẳng y = 3x - 1 trong đáp án D, nó đi qua điểm M và ta có phương 
trình hoành độ: 
х3 + 3X2- 2= 3x - 1 © x + 3x2 - Зх - 1 = 0 < (x- 1)? + 4x + 1) = 0 
không có nghiệm bội, nên các đáp án B và D bị loại. 


= Với đường thẳng y = -2 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có йд trinh 
hoành độ:. 
x + 3X? - 2 = -2 © X + Зх? = 0, có nghiệm bội x = 0, thỏa mãn 


0 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng dàn. 


Bài 37. Cho hàm số (C): у = x° - 3x? + 1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua 
m M(3; 1) có dạng: 


A.y = 1 và y = 9х - 26. B.y=lvày=x-2. 
C.y = 2x - 5 và y = 9x - 26. D.y=2x- 5 và y = x - 2. 
Đáp số trắc nghiệm А. 


> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua M có phương trình: (d): y = k(x - 3) + 1. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
х? —3x° +1=k(x-3)+1 


3x? -6x = К => x° - 3x2 + 1 = (3# - 6x)(x - 3) + 1. 


x, = 0 К =0 
<>2x?-12#2+18x=0©|__ 2l 


х, =3 к, = 9 
Khi dó: 
Với К, = 0, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: (а): y = 1. 
Với k, = 9, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: 


~ 
138) 
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(d.): y = 9(x - 3) + 1 © (4,): y = 9x - 26. 
Vậy, qua M kẻ được-hai tiếp tuyến (d ) và (d,) tới (С). 
> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy гау, = x - 3х0 + 1 và 
phương trình tiếp tuyến (d) tại А có dạng: 
(4): у= у(х,)(х-х,) +у, <= (4): у = (3x - бх)(х-х) + Xã - 3Xã +1. 
Để (d) đi qua điểm M điều kiện là: 
1 = (3x6 - 6x,)(3 -х,) + Xã - 3Xã + 1 <> Xo -6Xã + 9x, =0 
©x,=0hoặc x, = 3. 
Khi đó: 
= Với x, = 0, ta được tiếp tuyến (d ) có phương trình: 
(d): (d): у= 0(х-0) +1 © (d): y= 1. 
Với х = 3, ta được tiếp tuyến (d,) có phương trình: 
(d): y = (27 - 18)(x - 3) + 27 - 27 + 1 © (d): y = 9x - 26. 
Vậy, qua М kẻ được hai tiếp tuyến (d ) và (d,) tới (P). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt: 
a Với đường thẳng y = 1 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: 
x° - 3х? + 1 = 1 <> x° - 3x” = 0, có nghiệm bội x = 0, thỏa mãn 
=> Các đáp án C và D bị loại. 


Với đường thẳng y = 9x - 26 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương 
trình hoành độ: 


x° - 3х? + 1 = 9x - 26 < х? - 3x? - 9x + 27 = 0 < (x - 3)(x? - 9) =0 
có nghiệm bội x = 3, thỏa mãn 

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 


Với đường thẳng y = x - 2 trong đáp án D, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: 


х? - 3х2 +1 =х-2 х - 3x?-x+ 3 =0 < (x- 1)(х2 - 2x - 3) =0 
< (х - 1)(х + 1)(x - 3) = 0 


không có nghiệm bội, nên các đáp án B và D bị loai. 











Với đường thẳng y = 1 trong đáp ап А, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: | 
x° - 3х? + 1 = 1 < xš - 3x? = 0, có nghiệm bội x = 0, thỏa mãn 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 3: Ta lần lượt: _ 
Vì điểm M e (C) nên qua M có một tiếp tuyến (tại điểm M) dạng: 
y=y@)(x-3)+1<©y=9(%- 3) + 1 @ y = 9x - 26 
— Các đáp án B và D bị loại. 
Với đường thẳng y = 1 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: 
xì - 3х2 + 1 = 1 < xš - Зх? = 0, có nghiệm bội x = 0, thỏa mãn 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
Bài 38. Cho hàm số (C): y = x° - 3x? + 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua 
điểm A( z, -2) có dang: 


А 5 61 

А. (9): y = 2, (d,): у = 9х + 25 và (d): y= -5&- 7 
' 5 61 

B. (d,): y = -2, (d,): y = 9x + 25 và (d): y = аот 
f 61 

С. (4): у = 2, (d,): y = 9x - 25 và (d,): y = x† 2n: 
| 61 

D. (4): у = -2, (4,): у = 9x - 25 và (d): y= "S 


Бар só tràc nghiém D. 

> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng (d) qua A có phương trình: 
y=kx- =) -2. (1) 

Đường thẳng (d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ hệ sau có nghiệm 


2 
ю 3° +2 -22)-2 к 3х7 +2=(х° -6хух-2=)-2 


<> 
3х? -бх= К Зх? -6x = К 
x=2 
k=0 
x=3 9 
жыш ЖО” 
К=—5/3 
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Khi dó: 
= Với k = 0 thay vào (1) ta được tiếp tuyến (d ): y = -2. 
Với k = 9 thay vào (1) ta được tiếp tuyến (d,): у = 9x - 25. 


; : 5 
" Với k=- : thay vào (1) ta được tiếp tuyến (d ): y = Zx+ 


27 
Vậy, tón tại ba tiếp tuyến (d ), (đ,), (d) của đồ thị thoả mãn điều kiện. 


> Lời giải tự luận 2: Giả sử tiếp điểm là M(x, у,), khi đó phương trình tiếp tuyến 
có dạng: 


(d):y = Y œ(X- XJ) +, 
= (d):y=(3X5 - 6x, )(x - x) + Xo - 3X? +2. (2) 


Điểm A e (d), ta được: -2 = (3х2 - 6) sĩ J3, ыда ш 


Xạ=2 
> 20 
<= (х,- 2)(-2х, + 2 5%-2)=0% хуз 
Xạ=1/3 


Khi đó: 

Với x, = 2 thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d ): y = -2. 

" Với x, = 3 thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d ): y = 9x - 25. 
5 Với x, = ` thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d,): y = - р X + Е I 

Vậy, tón tại ba tiếp tuyến (d ), (d .), (d,) của đồ thị thoả mãn diéu kiện. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

Điểm A không thuộc đường thẳng (d ) trong lựa chọn A nên đáp án A bị loại. 
Điểm А không thuộc đường thẳng (d,) trong lựa chọn B nên đáp án B bị loại. 
° Điểm А không thuộc đường thẳng (d,) trong lựa chọn C nên đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 





Bài 39, Cho hàm số (C): y = x1 - 4x? + 1. Số đường thẳng đi qua điểm A(0; 1) và tiếp xúc 
với đồ thị hàm số bằng: 
A. 0. B. 1. С. 2. D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua À có phương trình: (d): у= К +1. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 












xí —4x° +1=kx+1 
4х? -8x =k 


— xt - 4x2 + 1 = (4x - 8x)x + 1 


x = 0 
< 3x! - 4x<° = 0 — 
x=42/45 


Vậy, qua A kẻ được ba đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lời giải tự luận 2: Gọi M(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = xạ - 4x; + 1 và 
phương trình tiếp tuyến (d) tại M có dạng: (d):y=yŒ,)Œ - x) + y, 
© (d):y= (4% -8х)(х-х)+%-4%ю +L — 
Để (đ) đi qua điểm A điều kiện là: 
1=-(4X) - 8x )X, + х - 4X, + 1< 3х“ - 4Xã =0 x,=2 hoặc x, = +7. 
Vậy, qua A kẻ được ba đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Vì điểm A là điểm cực tiểu 


(ở chính giữa) của ba điểm cực trị của đồ thị hàm số, do đó qua А A 
luôn kẻ được ba tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 40. Cho hàm số (C): у = x - 2x? + 3. Số đường thẳng đi qua điểm A(0; 4) và tiếp xúc 
với đồ thị hàm số bằng: 
А. 0. В. 1. C2. D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua A có phương trình: (d): y = kx + 4. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
xÝ 2х? +3= kx +4 | 
ыйа ер = х*-2х° + 3 = х(4х? - 4х) + 4 
<> 3x1 - 2x? + 1 = 0, vô nghiệm. 
Vậy, qua A không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lời giải tự luận 2: Gọi M(X; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = Xo22Xa + 3 và 
phương trình tiếp tuyến (d) tai M có dạng: 
| (Q:y=y(x)(x-x) +y, 
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<> (d): y = (4х0 - 4x )(x - x) + Xã - 2x +3. 
Để (d) di qua điểm А điều kiện là: 

4= -(4х, - 4х,)х + хо - 2X + 3 © 3x0 - 2x2 + 1 =0, vô nghiệm. 
Vậy, qua А không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với đồ thị hàm số. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Vì điểm A là điểm ở phía 
trên điểm cực tiểu (ở chính giữa) của ba điểm cực trị của đồ thị hàm 


số, do đó qua A không kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 3 9 
Do 40, уіёс Іџа chon дар án А là dúng dàn. 
Bài 41. Cho hàm só (C): y = х - 3x? + 1. Phương trình tiếp tuyến của 
đồ thị hàm số đi qua điểm M(0; 1) có dạng: 
A.y=l. B.y = 2x + 1. C.y = -2x + 1. D. Са А, B, C. 


Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua M có phương trình: (d): у = kx + 1. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 


х“ —3х°+1=Кх +1 
=> xt - 3х? + 1 = (4x - бх)х + 1 


4xÌ—6x=k 
< 3x - 3x = 0 xL - l)=0<>x=0,x= -1 và x= 1. 
Khi dó: 


Với x = 0, ta được k = 0 và tiếp tuyến (d ): y = 1. 
Với x = -1, ta được k = 2 tiếp tuyến (d ): y = 2x + 1. 





a Với x = 1, ta được k = -2 tiếp tuyến (d,): y = -2x + 1. 
Vậy, qua M kẻ được ba tiếp tuyến (d ), (d,) và (d,) tới (С). 


> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = Xo - 3х + 1 và phương 
trình tiếp tuyến (d) tại A có dạng: 


(d): y = у?(х,)(х-х,) +y, © (d): у = (4x5 - 6х)(х-х)+ хо -3x6 + 1. 
Để (d) di qua điểm M điều kiện là: 
1 =-(4Х, - бх)х + xã - 3х5 + 1 < 3х0 - 3X? =0 


© x (Xi - 1)=0 х, = 0, х,=-1 vàx, = 1, 








Khi dó: 
a Vói x, = 0, ta được tiếp tuyến (а): y = 1. 


Với x, = -1, ta được tiếp tuyến (d,): у = 2x + 1. 
Với x, = 1, ta được tiếp tuyến (d,): y = -2x + 1. 
Vậy, qua M kẻ được ba tiếp tuyến (d ), (d,) và (d,) tới (С). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt: 
a Với đường thẳng y = 1 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: 
х - 3x2? + ] = 1 <> x - 3x? = 0, có nghiệm bội x = 0, thỏa mãn 
=> Các đáp án B và C bị loại. 


a Với đường thẳng y = 2x + 1 trong aa án B, nó di qua điểm M và ta có 
phuong trinh hoành dó: 


x4 - 3x2 + 1= 2x+ l<©x!- 3#? - 2x= 0 < x(x + 1)(0 -х- 2) = 0 
<> x(x + 1)?{x - 2) = 0, có nghiệm bội x = -1, thỏa mãn 
=> Đáp án А bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
Bài 42. Cho hàm số (C): у = х* - 1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm 
M(0; -4) có dạng: 
A. y= -4 và y = -4x - 4. B. y = 4x - 4 và y = -4x - 4. 
C. y = -4 và y = 4x - 4. D.y=x- 4vày = -x- 4. 
Đáp số trắc nghiệm В. 


> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng đi qua M có phương trình: (d): y = kx - 4. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
xf —-1=kx-4 
быль = х - 1 = 4х - 4 — 3х = 3 @ x = +1. 
Khi dó: 
Vói x = 1, ta được k = 4 và tiếp tuyến (а): y = 4x - 4. 
Với x = -1, ta được k = -4 tiếp tuyến (d,): y = -4x - 4. 
Vậy, qua M kẻ được hai tiếp tuyến (d ) và (d,) tới (С). 
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> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = Xo - 1 và phương trình 
tiếp tuyến (d) tại A có dạng: (d): y =y(,)(X - x) + y, < (d): y= J4) (x - х,) + х 

Để (d) di qua điểm М điều kiện là: -4=-4х + хо - 15 3x =3 х = +1. 

Khi dó: 

Убіх = 1, ta được tiếp tuyến (d ): y = 4x - 4. 

= Vói x, = -1, ta được tiếp tuyến (d .): у = -4x - 4. 

Vậy, qua M kẻ được ba tiếp tuyến (d ) và (а,) tới (С). 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt: 





° Với đường thẳng y = -4 trong đáp án A, nó đi qua điểm M và ta có phương trình 
hoành độ: 


x‘ - 1= -4 © x! = -5, vô nghiệm => Các đáp án А và C bị loại. 


= Với đường thẳng y = 4x - 4 trong đáp án B, nó đi qua điểm M và ta có phương 
trình hoành độ: 


X'“-I=4x- 4© x!- 4+3=0 < (x- 1)(х +x?+x-3)=0 
<> (x - 1Œ? + 2x + 3) = 0, có nghiệm bội x = 1, thỏa mãn 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Dài 43. Cho hàm số (C): y = x* - 4x? + 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua 
điểm M(2; 2) có dạng: 


A.y=1,y= l6x - 30, y = Zai, 
B. y= 1, y = 16x + 30, y = ТА 
C. y= 2, y = 16x - 30, у = = 
D.y=2,y= 16x +30, y = Z, 


Бар só trác nghiêm C. 


> Lời giải tự luận 1 kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Đường thẳng 
đi qua M có phương trình: (d): y = k(x - 2) + 2. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 








xt —4х°+2=К(х-2)+2 
4x° -8x =k 


=> xt - 4x2 + 2 = (4# - 8x)(x - 2) + 2. 


х=0 
<> 3X! - 8x° - 4х2 + 16x = 0 < ` s: 
3х”—8х°—4х+16=0 

<>x=0,x= “а và x = 2. 
Khi dó: 
Với x = 0, ta được k = 0 và tiếp tuyến (d ) có phương trinh: (d ): y =2. 

4 32 „ Р 

a Với x = - 3 ta được k = 25 tiếp tuyến (4,) có phuong trình: 


32 32 10 
(d.):y= >; (х-2) +25 (d): y = T ГТА 


Với x = 2, ta được k = 16 tiếp tuyến (d,) có phương trình: 
(d): y = 16(x - 2) +2 < (d): у = 16x - 30. 
Vậy, qua M kë được ba tiếp tuyến (d ), (4) và (d,) tới (O). 
> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra у = Xo - 4X; +2 và phương trình 
tiếp tuyến (d) tại A có dạng: | 
(d):y=y'(x )(x- x) +y © (d): у = (4х0 - 8х„)(х-х,) + хо - 4X0 +2. 
Để (d) di qua điểm M điều kiện là: 


2= (4x) - 8x )(2 - x,) + Xã - 4X0 +2 < 3х0 - 8х0 - 4х0 + 16x, = 0 


x, =0 ‡ 
= 0, = - — ү? = 2 
т 3x? —8x? —4x, +16=0 7 % 0, 3 Мы 
Khi đó: 
Với x, = 0, ta được tiếp tuyến (d ): y = 2. 
РРР 4 ЗГ 32 10 
a Vóix = - +, (а được tiếp tuyến (d ): y = 570 57" 


a Với x, = 2, ta được tiếp tuyến (d): у = 16x - 30. 
Vậy, qua M kẻ được ba tiếp tuyến (d ), (d,) và (d,) tới (C). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt: 


9 Với đường thẳng y = 1 trong đáp án А, nó không đi qua điểm M nên các đáp án 
A và B bị loại. | 
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= Với đường thẳng у = 16x - 30 trong đáp án C, nó đi qua điểm М và ta có phương 
trình hoành độ: 


х! - 4X? + 2 = 16x - 30 © x! - 4#? - 16x + 32 = 0 
< (x - 2)(x + 2x? - 16) =0 © (x - 2)(x - 2)? + 3x + 8) = 0 
có nghiệm bội x = 2, thỏa mãn 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 


Với đường thẳng y = 1 trong đáp án A, nó không đi qua điểm M nên các đáp án 
A và B bị loại. 





“= Vì điểm M є (C) nên qua M có một tiếp tuyến (tại điểm M) dạng: 
y=y(2)Œ&-2)+2©y= 16(x - 2) +2 < y= l6x - 30 => Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 44. Cho hàm số (C): y = x* - x°. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm 
А(-1; 0) có dạng: 


` 4 4 
A.(d):y=x+ 1, (9,): y = 2x + 2 và (d,): y = 2x? РР, 


В. (4): у= -х- 1, (4): у= 3x + 3 và (d): у= 4х + 4. 
С. (4): y = 0, (d): y = -2x - 2 và (d): y = 2х + 2. 


"`. `... 
D. (d,): y = 0, (4): y = -2x - 2 và (d): у = "57 Х- ОТЕ 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng (d) qua A có phương trình: y=k(x+1). (1) 
Đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ hệ sau có nghiệm 


И -x° = К(х +1) И -x° = (4х3 „Эбы 


4xÌ—2x=k 4x? —2x =k 
x=-l 
2 =0 = 
x(x +])(3x“ +x—2)=0 е 
(ак? х-к = ` K. nh 
Е : k=-4/27 
_|k=4x -2x 


Khi đó: 


N 


sa 
kasa 
= 





= 





a Với k= 0 thay vào (1) ta được tiếp tuyến (d ): y = 0. 
Với k = -2 thay vào (1) ta được tiếp tuyến (d,): y = -2x - 2. 





"na... А И é ОСОБ. И. л 
Với К = Эл thay vào (1) ta được tiếp tuyến (d,): y = 27 Х mi 


Vậy, tón tại ba tiếp tuyến (d ), (4), (d,) của đổ thị thoả mãn điều kiện. 
> Lời giải tự luận 2: Giả sử tiếp điểm là M(x, y,), khi đó phương trình tiếp tuyến 
có dang: (d): yY = У'„„„(х-х,) + y, 
© (d): у = (4x) - 2х )(х-х) + Xã - ху, (2) 
Điểm Ae (д), ta được: 
0 = (4х5 - 2x )(-1 -x,) + хе < x (X, + 1)(3 xo + x -2)=0 


<> x, = 0,x = -1 và X, = E, 
Khi đó: 
a Với x, = 0 thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d ): y = 0. 
Với x, = -1 thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d.): y = -2x - 2. 


5, 2 К ` F 4 4 
Với x, = a thay vào (2) ta được tiếp tuyên (d): y= = x= x: 


Vậy, tôn tại ba tiếp tuyến (d ), (4,), (d,) của dó thị thoả mãn điều kiện. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 
в Với đường thẳng (d,) trong lựa chọn А ta xét hệ phương trình: 
х^ х2 =2х+2 х^ -х? -2х-2=0 v —x?~2x—2=0 
x=l 


3_2x= с 2x'-x-l=0 
4x’ —2x=2 X —X 


Hệ trên vô nghiệm, tức là (d,) không là tiếp tuyến của (C), suy ra các đáp án A và 


C bị loại. 
a Với đường thẳng (d ) trong lựa chọn D ta xét hệ phương trình: 
k =x =0 
3 => x = 0 (tức là có nghiệm) 
4x `-2x=0 | 


Tức là (d ) là tiếp tuyến của (C), suy ra đáp án B bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 

s Đạo hàm: y = 4х - 2x, y) = 0 © 4# - 2x = 0 = x = 0 và y(0) = 0 





148) 
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Điều đó chứng tỏ dó thị hàm số tiếp xúc với trục tung, tức có một tiếp tuyến đi qua 
điểm A là y = 0. Suy ra, các đáp án A và B bị loại. 
Với đường thẳng (d.) trong lựa chọn C ta xét hệ phương trình: 


“êm = Эхо с" кш 
х=] 


4xÌ—2x=2 2x'—x-l=0 
Hệ trên vô nghiệm, tức là (d,) không là tiếp tuyến của (C), suy ra đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
Bài 45. Cho hàm số (С): y = x*. Hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm м: -8J 
tiép xúc vói (C) tai A và B. Phuong trinh (AB) có dang: 
A.y = x. В.у= 5х + 6. С.у = -5х + 6. D. у = -x. 
Бар só tràc nghiém В. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua M có phuong trinh: (d): y = efx -2) —8. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm và nghiệm x là hoành độ 
tiếp điểm: | 
х = К Ë _ 2 | -8 В | 
: = 4 [x=Ÿ | овозе. 50-в-0 
4x ° =k ` 4 
<> (x + 1)(3x° - 8x? + 8x - 8) = 0 < (х + 1)(х-2)(3х°-2х+4)=0 
<x = -1 hoặc x = 2 => А(-1; 1) và B(2; 16). 
Khi đó, phương trình đường thẳng (AB) được cho bởi: 
qua А(–1; 1) x+] y-I 
AB): AB): = —— < (АВ): у = 5х + 6. 
(AB) з оре 
> Lời giải tự luận 1 kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Đường thẳng đi 
qua M có phương trình: 


(d): у=к[х-)-8. 





(d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ sau có nghiệm và nghiệm x là hoành độ tiếp 
điểm: 


x -{х-2|-в 5 
4 эх'=4с|х-2 | ово - 5 -8=0 
К 4 
4x =k 


ы. 





/ 





< (x + 1)(3х3 - 8х2 + 8x - 8) = 0 © © x = -1 hoặc x = 2 bằng cách ấn: 





з [( 5 а: Ее: Е С ==257 





Khi đó, ta có hai tiếp điểm A(-1; 1) và В(2; 16) và phương trình đường thẳng (AB) 
được cho bởi: 


‚ Jqua AGI; 1) х+1_у-1 
(AB): = B(2; 16) <> (АВ = 16-1 





<> (АВ): у = 5х + 6. 


> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Đường thẳng di qua М có phương trình: 


(d): y=k|x=2 |8. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm và nghiệm x là hoành độ tiếp điểm: 
x= кх _ 5) -8 | 5 
i >x =4(x-Ž) - 8 < 3x - 5x2 - 8 = 0 
Ах? =k a 
< (x + 1)(3xš - 8x? + 8x - 8) =0 x = -1 hoặc x = 2 > A(-1; 1) và B(2; 16). 
Nhận xét rằng toa độ các điểm A, B thỏa mãn phương trình đường thẳng trong B. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra y, = xo và phương trình tiếp 
tuyến (d) tại А có dạng: 
(9): у= у(х)(х-х) +y, © (d): y= 4Xã (X - x,) + Xo. 
Để (đ) đi qua điểm M điều kiện là: -8 = 4X) = + хо © 3х0 -5X9 -8=0 
<x, = -1 hoặc x, = 2 => А(-1; 1) và B(2; 16). 
Khi dó, phuong trinh ~ thẳng (AB) được cho bởi: 
(AB): x эла HI (АВху=5х+6 


qua В(2; е ЧАРК, 
> Lựa chon đáp án bằng phép thú 1: Ta lần lượt: 





" Với đường thẳng y = x trong đáp án A, ta có phương trình hoành độ: 
X*=x<>x= 0 hoặc x = 1. 

Xét tiếp tuyến tại A(0; 0) của (C) có phương trình: 
(d,): y =y (0)x © (4,): y = 0. 
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Tiếp tuyến này không di qua M nên đáp án A bị loại. 
= Với đường thẳng y = 5x + 6 trong đáp án B, ta có phương trình hoành độ: 
x‘ = 5x + 6 >x = -1 là một nghiệm. 
Xét tiếp tuyến tại B(-1; 1) của (C) có phương trình: 
(d,):y =y(-1)& + 1) +15 (d,):y = -4x+ 1) + 1© (d,): у= -4x - 3. 
Tiếp tuyến này đi qua M (thỏa mãn). 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt: 
Phác thảo hình vẽ (hình bên) ta thấy đường thẳng (AB) có 
hướng đi lên, do đó các đáp án C và D bị loại. 


" Với đường thẳng y = x trong đáp án A, ta có phương trình 
hoành độ: 


x*=x<>x=0 hoặc x = 1. 

Xét tiếp tuyến tại A(0; 0) của (C) có phương trình: 
(d,): y =y (0)x © (4,): у= 0. 

Tiếp tuyến này không đi qua M nên đáp án A bị loại. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Bài 46. Cho hàm số (C): y= * +? 


thị hàm số (C) bằng. * 





. Số đường thẳng di qua điểm М(2; 1) và tiếp xúc với dó 


А. 0. B. 1. СЕ D. 3. 
Dáp só tràc nghiém A. 
> Lời giải tự luận 1: Đường tháng di qua M có phuong trinh: 
(d): у= k(x - 2) +1. 
(đ) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 


х+2 














= (х 2) +1 
е ы о. Р р 
= (х - 
р ыо D 
(х2) | 


<>, x +2 = -4+x - 2 <= 2 = -6, mâu thuẫn. 


Vày, qua M khóng ké dugc đường thẳng nào tiếp xúc với dó thị hàm số. 








> Lời giải tự luận 2: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) 
tại A có dạng: ¬ 





' —4 2 
(9): у= у (к-ҳ) +у, e d: y= (хех) 072, 
А (x, —2) x = 
Điểm Me (d), ta được: 
та 2 Я 
12 "` s о TF a = ыш, = 1 <> -2 = 6, mâu thuẫn. 
(x, —2) š X, 2 


Vậy, qua M không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với dó thị hàm số. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Vì điểm M chính là tâm đối xứng của đồ 
thị hàm số nên qua M không kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


= Chú ý: Với Hypebol (Н): 2+ > thì: 





сх + 
в Nếu điểm М nằm trong (H) hoặc M chính là tâm đối xứng của (H) sẽ không kẻ 
được tiếp tuyến tới (H). 
Nếu điểm M nằm trên (H) sẽ kẻ được đúng một tiếp tuyến tới (H). 
Nếu điểm M nằm ở miền ngoài của (H) sẽ kẻ được hai tiếp tuyến tới (H). 
Bài 47. Cho hàm số (C): y = Z 
đồ thị hàm số (C) bằng: ˆ 
А. О. В. 1. C. 2. D.3. 


Đáp số trắc nghiệm А. 


. Số đường thẳng đi qua điểm M(1; -1) và tiếp xúc với 





> Lời giải tự luận 1: Đường thẳng di qua M có phương trình: 
(d): у= k(x - 1) - 1. 
(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 


2 — =k(Œ&—1)—1 





2х—1 3 
ТОУ — = 

3 = x+1 +I? 
(x+1) 


< (2х - 1)(x + 1) = 3(x - 1) - (x + 1) < Зх = -3, vô nghiệm. 





(х-1)-1 


Vậy, qua М không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với đồ thị hàm số. 
> Lời giải tự luận 2: Đường thẳng đi qua M có phương trình (d): y = k(x - 1) - 1. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 
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в E E EE ОО E E 
+1 | х +1 
3 3 ( 
2 ET Œ) 
(х +1) (х +1) 
3 3 1 





| 
= (x+ 1)-2k-1— — = z(2k+3) 
XxX+] (x+]) X +] 6 


Khi dó, phuong trinh (*) có dang: 
Qk +3)? = К< 4k - 2k + 9 = 0, vô nghiệm. 
Vậy, qua M không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với đồ thị hàm số. 


> Lời giải tự luận 3: Gọi A(X; У,) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) 
tại A có dạng: 
BÀ ==] 
X +l ` 





(d): y = Y'ao (x - x) + y, © (d): y = 
Điểm Me (d), ta duoc: 
_ 3 _ ро as] 
(AD: АЫ х +1 


Vậy, qua М không kẻ được đường thẳng nào tiếp xúc với dó thị hàm số. 


3 
uap ë š X.) + 


< 3x) = —3 , vô nghiệm. 





> Lua chon dáp án bàng phép dánh giá: Phác thào qua dó thi cüa hàm só (hoc sinh 
tự thực hiện) và nhận thấy rằng điểm M thuộc miền trong của dó thị hàm số nên qua 
M không kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

° Trong cách giải tự luận 1, 2, 3 chúng ta thực hiện theo hai phương pháp đã biết. 
Tuy nhiên, các em học sinh cần đặc biệt lưu ý tới phép biến đổi đại số cho hệ điều kiện 
được sử dụng trong cách 2, bởi đó là cách biến đổi rất hiệu quả, nhất là đối với những 
bài toán chứa tham số. 

= Với cách lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá, chúng ta sử dụng kết quả trong chú 
ý của (Bài 46). 
Bài 48. Cho hàm số (C): y = 3X+2 Số đường thẳng đi qua điểm М(1; 1) và tiếp xúc với 

đồ thị bàm số (C) bằng.” 

A.0. В. 1. C2 Р”. 3. 


Dáp só trăc nghiêm B. 








> Lời giải tự luận 1: Đường tháng di qua M có phương trình: 
(9): у= kí - 1) +1. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 








р 
x+4 a 10 сж 
=—————.(X- 
10 = k x+4 (x + 4)° . 
(x +4)? 


< (Зх + 2)(х + 4) = 10(x- 1) +(x+4)”©x - 2x + 1 = 0 х= 1. 
Vậy, qua M kẻ được một đường thẳng tiếp xúc với dó thi hàm số. 
> Lời giải tự luận 2: Đường thẳng đi qua M có phương trình: 

(đ): у= k(x- 1) + 1. 


(d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 








AH х) 5-12 =k(x+4)-5k+1 
UY: =” | 10 Е" : 
(x +4) (xX+4) с) 
10 10 





1 1 
š — 3 —— = —(5k +2 
2559 д)? (+4) 5К+ 14 —4 20 ). 


x+4 (+ 
Khi dó, phuong trinh (*) có dang: 
1 
T (sk +2)? =ke 25E- 20k +4=0 k= 2. 
40 5 
Vậy, qua M kẻ được một đường thẳng tiếp xúc với dó thị hàm số. 


> Lời giải tự luận 3: Gọi A(x; y,) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) 


tại A có dạng: 
(9): у= Y'a (X-X) +Y ldg жє n 
(xo) 0 0 (x, +4) 0 х +4 
Điểm Me (d), ta được: 
10 3x, +2 2 
1=—— .(-x)+ — — < x¿-2xy+1=0 х = 1. 
(x, +4)? ạ-x) x, +4 DI HÀ, х, 


Vậy, qua М kẻ được một đường thẳng tiếp xúc với dó thị hàm số. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Nhận thấy rằng điểm M thuộc đồ thị hàm 
số nên qua M kẻ được đúng một tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 
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Bài 49. Cho hàm số (C): y = = Số đường thẳng đi qua điểm M(0; 4) và tiếp xúc với đồ 
thị hàm số (C) bằng: 
А. 0. В. 1. C 2: D.3. 
Бар só tràc nghiém C. 
> Lời giải tự luận 1: Đường thång di qua M có phuong trinh: (d): y = kx + 4. 


(d) tiếp xúc với dó thị hàm só khi hệ sau có nghiệm: 





=kx+4 
1 
Doa 
l x-1 


na 


X— 


1 
(x-1) 





x+4 


5+ 
4 
Vậy, qua M kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với đồ thi hàm số. 





|5 


©x-1=-x+4(x- Lƒ © 4# - 10x+ 5=0<©x,,= 


> Lời giải tự luận 2: Đường thẳng đi qua M có phương trình: (đ): y = kx + 4. 


(d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ sau có nghiệm: 





1 
—kx+4 —=k@-D+k+4 
1 < 

—— =k и 1 = x 

(x — D° (х1) k (*) 

1 1 1 1 
=——=-——.(x-1)+k+4@—— =~(Œ+4 

Xi (x —1)° (х х—1 А ) 


Khi dó, phuong trinh (*) có dang: 
«+ =k&k +12k+16=0 <k, ,= -6+./20. 
Vậy, qua M kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với dó thị hàm số. 
> Lời giải tự luận 3: Gọi A(X; y.) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến (d) 
tại A có dạng: 
' 1 1 
(d): y = Yo (x - x) +y, < (d): y = m, -p - 50) + nT 
Diém Me (d), ta duoc: 





1 2 1,2 5+./5 
-———— —p Xa = = T 
ӯ ее náo o - 10X + 5 = 0 < х, я 


Vậy, qua M kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với dó thị hàm số. 








> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Phác thảo qua dó thị của hàm số (hoc sinh 
tự thực hiện) và nhận thấy rằng điểm M thuộc miền ngoài của đồ thị hàm số nên qua 
M kẻ được hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 





Bài 50. Cho hàm số (C): y = = . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm 
A(-6; 5) có dạng: Е 
| | | 
А.у=-х-1у=-ах+ Z B.y=-x- Ivày=x+ 11. 
С.у=-2х-7зйу=-=х+-. D.y=-2x- 7vày=x+ 11. 


Đáp số trắc nghiệm A. 

> Lời giải tự luận 1: Phương trình tiếp tuyến đi qua A(-6; 5) có dạng: 
(d): у= k(x + 6) + 5. (1) 

Đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số khi hệ sau có nghiệm 


























1+——5=0+6)+5 ip n шары 
= x—2 
=.- 4 — 
4 4 

о Саи СЕЕ 
“`. -(2k+1 =k тн 
(x-2) 

Khi đó: 


Với k, = -1 thay vào (1) được tiếp tuyến (d,): y = -x - 1. 


Với k, = Е thay vào (1) được tiếp tuyến (4): у = -1x + L. 


Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d ), (d,) tiếp xúc với đồ thi. 
> Lời giải tự luận 2: Phương trình tiếp tuyến đi qua A(-6; 5) có dạng: 
(d): у= k(x + 6) + 5. | Œ) 


Đường thẳng (d) tiếp xúc với dó thị hàm số khi hệ sau có nghiệm 
x+2 





= к(х+6)+5 

ai PE ЕНЕ. 

=.. x-2 (-2Ÿ) 
(x—2Ÿ 





(x+6)+5 
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<> (x + 2)(x - 2) = -4(x + 6) + 5(x - 2)? © 4x? - 24x = 0 © х? - 6x = 0 
<> x = 0 hoặc x = 6. 

Khi dó: 

=" Với x = 0, ta được k = -1 và thay vào (1) được tiếp tuyến (d):y=-x-1. 





pa lo. І đa > l 
Với x = 6, ta duoc k = = Và thay vào (1) được tiếp tuyến (d,): y = ^+ L. 


Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d ), (d,) tiếp xúc với đồ thi. 


> Lời giải tự luận 3: Giả sử tiếp điểm là M(x, y,), khi đó phương trình tiếp tuyến 
có dạng: 


(d): y = У „(х Е X.) + У, 





X, +2 


© (d): y= соте -х)+ (2) 


Xạ— 


Điểm Ae (d), ta được: 


Xụ+2 





—4 
5= со -х,) + 


0 
Khi dó: 

Với x, = 0 thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d ): y = -x - 1. 
Với x, = 6 thay vào (2) ta được tiếp tuyến (d,): y = -1x + > I 
Vậy, qua A kẻ được hai tiếp tuyến (d ), (d) tiếp xúc với đồ thị. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


Với đường thẳng y = -x - 1 cho trong lựa chọn A (nó đi qua điểm A(-6; 5)), ta có 
phương trình hoành độ giao điểm: 
x+2 
х—2 
Tức là, đường thẳng y = -x - 1 là một tiếp tuyến thoả mãn, suy ra các đáp án C và D 
bị loại. 





= -x - 1 — X =0 có nghiệm kép. 


a Với đường thẳng y = x + 11 cho trong lựa chọn B (nó đi qua điểm А(-6; 5)), ta có 
phương trình hoành độ giao điểm: 

2 

хна 

Tức là, đường tháng y = х + 11 không là tiếp tuyến, suy ra đáp án В bị loại. 





= x + 11 — х? - 8x + 24 = 0 không có nghiệm kép. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 


=N 


„теты, 
Г 
сл 








> Lựa chọn đáp án bàng phép thử kết hop tự luận: Ta lần lượt đánh giá: 
a Đạo hàm: y = - a < 0, vói moi x. 
(x-2) 
Tức là, mọi tiếp tuyến của (C) đều có hệ số góc nhỏ hơn 0, suy ra các đáp án B và 
D bị loại. 
Với đường thẳng y = -x - 1 cho trong lựa chọn А (nó đi qua điểm A), ta có phương 
trình hoành độ giao điểm: 
x+2 
x-2 
Tức là, đường thẳng y = -x - 1 là một tiếp tuyến thoả mãn, suy ra đáp án C bị loại. 





= -x- 1 > # =0 có nghiệm kép. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng дап. 





НАМ 50 LÜY THÜA, 
OGARIT 





САС PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ТВАС NGHIÊM 
НАМ SỐ МО VÀ HÀM Số LOGARIT 








KIEN THÚC CƠ BẢN 





x 1. Hàm só mũ 
Định nghĩa 1: Hàm số mũ cơ só a (0 < a # 1) là hàm số xác định bởi công thức: 
у = а*. 
Đạo hàm của hàm số mü: Ta ghi nhận các kết quả sau: 
e* –1 


a. lim =]; 
х0 x 





b. Với mọi x є R, ta có: (ех) = e và (ах) = a*.Ìna. 
с. Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm trên J thì với mọi x є J, ta có (e! = w.e! 
và (a") = шах па. 

Xét ham só у= ах, 0 < a = 1, ta có các tính chất sau: 

1. Liên tục trên К. 

2. Sự biến thiên: Hàm số đơn điệu với mọi x. 

Với a > 1 thì a" >а" <x, >x, tức là hàm số đồng biến. 

a Với <a< Ithì а" >а" < x < х, tức là hàm số nghịch biến. 

3. Đồ thị của hàm số có 2 dạng và: 

= Luôn cắt trục Oy tại A(0; 1). 


= Nằm ở phía trên trục hoành. 





a Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. 

_2. Hàm số Logarit 

Định nghĩa 2: Hàm số logarit cơ số a (0 < a z 1) là hàm số xác định bởi công thúc: 
y=logx. | 


дї АШ 
= ` 


/ 








Dao hàm của hàm số mũ: Ta ghi nhận các kết quả sau: 


ẩ lim HE) ST: 
x—0 x 
b. Với moi x є (0; +оо), ta có: (ах) = 1 và (log х) = = 
X Š x.lna 


c. Nếu u = u(x) là hàm só có đạo hàm trên J thì với moi x € J, ta có: 


¬¬x „0U 
(Inu) = ạ và (log u) 5 


Xét hàm só у = log x, với 0 < a # 1, ta có các tính chất sau: 
1. Hàm số liên tục trên D = (0, + оо) và tập giá trị I= R. - 
2. Sự biến thiên: Hàm số đơn điệu với mọi x. 


Với a > 1 thì log x, > log x, €> x, > x,, tức là hàm số đồng biến. 





a Với 0< a < 1 thì log x > log x, < x, < x„ tức là hàm số nghịch biến. 
3. Đồ thị của hàm số có 2 dạng và: 

Luôn cắt trục Oy tại A(1; 0). 

Nằm ở bên phải trục tung. 

Nhận trục tung làm tiệm cận đứng. 


‘Hàm số lũy thừa 





Định nghĩa 3: Hàm số lũy thừa là hàm số xác định bởi công thức y = x°, với a là hằng 


số tùy ý. 


Đạo hàm của hàm số mũ: Ta ghi nhận các kết quả sau: 

а. Hàm số y = x° có có đạo hàm tại mọi điểm x > 0 và: (х) = a.X°- . 
b. Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm và u(x) > 0 trên J thì: 

(uy = a.u l, với mọi x є ]. 

Chú ý: 


1. Với n là số nguyên tùy ý, ta có (х) = n.x" `! với mọi x # 0; và nếu u = u(x) là hàm 


số có đạo hàm và u(x) z 0 trên J thì (и) = n.u:u"'', với mọi x є J. 


А 1 Л,” Й A ç 7,» . А? 2 
2. Ta có: (4х Y = кешк TU) mọi x > 0 nếu n chẵn, với mọi x z 0 nếu n lẻ. 
nv x 


3. Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm trên J và thỏa mãn điều kiện u(x) > 0 với moi x 


thuộc J khi n chẵn, u(x) + 0 với mọi x thuộc J khi n lẻ thì: 


Hres, 
O Cas 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 





P 


Bài 1. Cho hàm só у = (x - 1)**!, Tập xác định của hàm số là: 


A. К\{2}. В. (1; +00)\{2). С. [1; +o)\{2}. р. К\{1}. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Điều kiện là: 0 < x- 1# 1© 1<x#2. 


Vậy, tập xác định của hàm số là (1; +eo)\{2}. 


Bài 2. Cho hàm số y = ln(x? - x + 1). Tập xác định của hàm số là: 


A.R. В. [0; +оо). C. [1; +оо). D. (-œ; 0). 
Đáp số trắc nghiệm A. | 
> Lời giải tự luận: Điều kiện là: x2 - x + 1 > 0 < k -+) +2 > 0, luôn đúng. 
Vậy, tập xác định của hàm số là К. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
a Xuất phát từ đáp án B, ta thay x = 0 vào hàm số được: 
y = 11 =0, tức là hàm số xác định tại x = 0. 
Do đó, các đáp án C và D bị loại. Tới đây ta chỉ còn phải lựa chọn A và B. 
= Lấy một điểm thuộc A nhưng không thuộc В, cụ thể x = -1, ta được: 
у= ln(1 + 1 + 1) = 103, tức là hàm số xác định tại x = -1. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử với máy tính CASIO fx - 570MS, bằng cách thực 


hiện theo thứ tự: 


= Nhập hàm số y = ln(x? - x + 1) ta ấn: 

ШЙ Аг РнА ХИ  АлгРнА : B 

a Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 0, х = -1 bằng cách ấn: 
cado В x [ 9 
card- 
=> hàm só xác dinh tai x = 0 và x = -1. 


Do 40, viêc lua chon дар án А là dúng dàn. 








= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

a Trong cách giải tự luận, chúng ta thiết lập điều kiện có nghĩa cho biểu thức trong 
hàm logarit. Và ở đó, việc giải một bất phương trình bậc hai được thực hiện bằng phép 
đánh giá. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, chúng ta định hướng từ nội dung bốn 
đáp án A, B, C, D, cụ thể ta chọn xuất phát điểm là x= 0 hoặc x = 1. 

Khi chọn x = 0 để thay vào hàm số, ta có: 

- Nếu x = thuộc tập xác định thì các đáp án C và D bị loại, do đó chỉ còn phải lựa 
chọn giữa A và B. Tới đây, chúng ta thử tiếp một phần tử x thuộc A\B (cụ thể ta chọn 
x, =-1). Khi đó, nếu x, thuộc tập xác định thì đáp án A là đúng, trái lại đáp án B là đúng. 

- Nếu x =0 không thuộc tập xác định thì các đáp án A và B bị loại, do đó chỉ còn 
phải lựa chọn giữa C và D. Tới đây, chúng ta thử tiếp với x, = 1. Nếu 1 thuộc tập xác định 
thì đáp án C là đúng, trái lại đáp án D là đúng. 





a Cách lựa chọn đáp án bằng phép thử với máy tính CASIO fx-570MS sẽ giúp chúng 
ta giảm thiểu được thời giam tính toán. Các em học sinh cần lưu ý cách khai báo hàm 


số lôgarit. 
x+] _ 
Bài 3. Giới hạn іт —— bằng; 
x= x 
А. -3e. В. -e. C. e. D. Зе. 


Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta biến đối: 


x+I x x 
е-е . е(е –1 . е*—1 
lim —— = e Gi) = e.lim 

x—0 x x—0 x x—0 x 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 





= e, ứng với đáp án C. 


x+1 


Nhập — Š taấn: 


X 
ALPHA e MAn: eA 
" 


= Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 1 và x = — bằng cách ấn: 
САТО 1 Ё 4.6707 
CAL 8 Е 2.8954 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng dán. 





оо | — 
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' Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận, chúng ta cần sử dụng phép biến đổi đại số (đặt nhân tử 
chung) để làm xuất hiện giới hạn cơ bản của hàm số mũ. 


= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử sử dụng máy tính CASIO fx-570MS, 
chúng ta thực hiện phép dự đoán giá trị giới hạn lim f(x) bằng cách thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Nhập hàm số f(x) vào máy tính. | 

Bước 2: Sử dung hàm CALC để tính: 

- Giá trị của f(x.) nếu hàm số xác định tại điểm Ж 


- Các giá trị của f(x) với cho x xung quanh giá trị của x, nếu hàm số không xác định 
tại điểm x. 
e2* — 


Bài 4. Giói han lim =— рй 
X 


A. 0. B. 1. Сыл D. 3. 
Đáp số trắc nghiệm В. 


> Lời giải tự luận: Ta biến đối: 


So s К. а Pe S а (е ục (Ер): А 
а “= у “т 3k сз у 23-2 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Học sinh tự thực hiện ы tự Bái 3. 


e?* 


Bài 5. Giói han lim Š 
хэ0 sinx 


A. 0. B. 1. C. 2: D. 3. 
Бар só tràc nghiém C. 





СЇ băng: 


> Lời giải tự luận: Ta biến абі: 
2-1 o e> 1 x (е) x 
= l .— Im—————.Ìim— 
x>0 SInX x>0 x sinx x—0 2x x0 sin x 














> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Нос sinh tự thực hiện tương tự Bài 3. 
Bài 6. Giới hạn lim 20 + 2x) bằng: 


x0... 3x 


A. 0. B. 


м | 
O 
C2 |м 
чә, 
= 


Dáp só tràc nghiém C. 








> Lời giải tự luận: Ta biến đổi: 


In(1+2x) _ 2 lim ]n(1 + 2х) аг 
x0 3x 5 3 x0 2x 3 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Học sinh tự thực n a tu Bải 3. 


lim 


Bài 7. Giới hạn im ҮТЕ bằng: 


A.0. B. 1. C.2. _D.3. 
Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Ta biến đổi: SG: 








ех -1 . е*—1 x . e-l. x 
lm ——— = lim .———= lim .lim—— T = 1.1 = 1. 
х0 Inqd+ X) х0 x Inl+x) ° x *°0]n(1+x) 
Bài 8. Giới hạn lim bo há) bằng: 
x>0 sin2x 
A.0. в. 1. G D. 3 
2 3 2 
Бар só trác nghiém D. 
> Lời giải tự luận: Ta biến đối: 
lim ng +3x) ` In(1 + 3х) f X — lim 31n(1+ 3x) | lim 2X _ 3 | 
хә0 sin2x х0 x sn2x x0 Зх x202sin2x 2 
Bài 9, Cho hàm số f(x) = (x - 1)ln2x. Ta có Р(1) bằng: 
A.0. B. 1. (2. D.3. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
(x—1)lnx 


> Lời giải tự luận: Ta có: Р(х) = (х - 1)ln?x]' = lnˆx + 
—f()=In1 + CT1 0, 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng 27 tính САЅІО fx - 570М5, bằng cách thực 


hiện theo thứ tự: 


surru ЖЩ! LLL aN BB tea 


Vậy, ta được Р(1) = 0. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng дап. 


; 19) 
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7 Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
" Trong cách giải tự luận, chúng ta thực hiện theo hai bước: 
Bước 1: Tính đạo hàm của hàm số. 
Bước 2: Tính giá trị của đạo hàm tại điểm x. 
" Trong cách giải bằng máy tính CASIO fx-570MS, chúng ta thực hiện theo hai bước: 
Bước 1: Thiết lập môi trường cho máy tính (thường có thể bỏ qua). 
Bước 2: Khai báo hàm số và điểm cần tính đạo hàm. 
e"—1 


Bài 10. Cho hàm só f(x) = Г Ta có f(In2) bằng: 
е + 


x 





ДЫШ, Б. 25, р. 16. 
4 9 16 25, 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
мол €*+l)-e(€°-I) — 2e* В се — 4 
ЈЕ (ех + 1)? © (ех +1)? => f (In2) = (е2 +1)2 9ˆ 


> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng cách ấn: 


SnrTl6xif[aurnals|BlarziABiRIDD —- 
Е генле грн В: ВВЕ 20 

a 

E 





Vậy, ta được f(In2) = 2. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng dàn. 
Bài 11. Рао hàm của hàm số у = x.lnx bằng: 
A. lnx. B. lnx + 1. C. Inx + 2. D. Inx + x. 
Бар só trác nghiêm B. 


> Lời giải tự luận: Ta có: у =шх+ х.1 — nx + 1. 
X 


Bài 12. Đạo hàm của hàm số y = IŒ+Ð bàng: 





A. X~Œ+])In& + k в.__1 
| x’ (x +1) I | x(X+])) 
cC. mŒ + D р, In&+D_ 
x ` X 


Đáp số trắc nghiệm A. 











x 
> Lời giải tự luận: Ta có: y = X+L ——— = TC a 
X x“(x+l) 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận: Viết lại hàm số dưới dạng: 
шы Ја(х + 1) 
X 


Ta lần lượt đánh giá với dang hàm só y = uv: 





a Đáp án D bị loại bởi với dạng hàm này không thể có у = y. 
Đáp án C bị loại bởi nó là dạng шу. 
Đáp án B bị loại bởi nó là dạng vu. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với hàm số dạng y = — ta luôn có đạo hàm với mẫu số bình phương (cụ thể 
у = a thì chúng ta loai trù 55 được các đáp án В và D. 
a г Với hàm số dạng y = uv thì chúng ta loại trừ ngay được đáp án C bởi nó là dạng шу. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
Bài 13. Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên К? 
А.у = 108,(х+1) В. у = 108.(х' +1) 
Cya log, (x +1) D. y= log, (x? +1) 
Бар só trắc nghiệm B. | 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt: 
Với hàm số у = log, (x +1) xác định trên D = (-1; +оо) nên không thoả mãn, do đó 
đáp án A bị loại. ý 
Với hàm số у = log, (x* +1) xác định trên R và có: 
а=5> 1 = Hàm số đồng biến trên R. 
Do đó, đáp án B là đúng, tới đây chúng ta dừng lại. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 
Trước tiên, hàm số đồng biến trên R thì phải xác định trên К. Do đó, các đáp án 
A và C bị loại. Tới đây ta chỉ còn phải lựa chọn B và D. 


^ x r е э ~ 
Vì hàm số cho trong B có a = 2> 1, suy ra thỏa mãn. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 

п Trước tiên, hàm số y = log f(x) đồng biến khi а > 1. Do đó, các đáp án A và D 
bị loại. Tới đây ta chỉ còn phải lựa chọn B và C. 

= Vì hàm số cho trong C không xác định trên К, suy ra đáp án C không thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận, chúng ta lần lượt thử cho các hàm số bằng việc thực hiện 
theo hai bước: 

Bước 1: Chỉ ra tập xác định của hàm số. 

Bước 2: Đánh giá cơ số a để xét tính đồng biến của nó trên R. 

Tới hàm số trong B, chúng ta thấy thỏa mãn nên dừng lại ở đó. Trong trường hợp 
trái lại chúng ta sẽ tiếp tục với C. 

в Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, chúng ta loại trừ dân bằng việc thực 
hiện theo hai bước: 

Bước 1: Sử dụng điều kiện cần để hàm số đơn điệu trên D là phải xác định trên Р, 
chúng ta loại bỏ được các đáp án A và C bởi các hàm số này đều không xác định trên R. 


Bước 2: Đánh giá cơ số, để loại bỏ được đáp án D. 





" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2, chúng ta làm ngược lại so với phép 
thử 1. 


Bài 14. Hàm số y = х.е" đồng biến trên các khoảng: 
А. (-œ; 1]. В. [-1; +оо). 
С. [-1; 1]. D. (-оо; -1] và [1; +оо). 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 
= lập xác định D= R. 
Đạo hàm: у = е + x.e* = (1 + x)e*. 
= Hàm số đồng biến khi: y >0 < (1 + x)e'>0 © 1+x2>0< x> -1. 
Vậy, hàm số đồng biến trên khoảng [-1; +оо). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
y(2) = 2e và y(1) = e= y(2) > y(1) 








=> trên đoạn [1; 2] hàm số đồng biến => Các đáp án А và C bị loại. 
y(0) = 0 => y(0) < y() 
— trên đoạn [0; 1] hàm số đồng biến. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Bài 15. Cho hàm số y = x - 2lnx. Hàm số có: 





A. Một cực đại và một cực tiểu. B. Một cực đại. 
C. Một cực tiểu. D. Không có cực trị. 


Đáp số trắc nghiệm C. 

> Lời giải tự luận 1: Ta lần lượt có: 

a Miền xác định D = (0; +оо). 

а Đạo hàm: y = 1 - 2, y=0<©x=2. 


Bảng biến thiên: 





Vậy, hàm số có một cực tiểu. 

> Lời giải tự luận 2: Ta lần lượt có: 
Miền xác định D = (0; +оо). 

в Đạo hàm: y = 1 - <y=0©x=2. 


» r > 1 ` ^^ . 0 š 
reae (2) = Л > 0 => Hàm số dat cực tiểu tai x = 2. 


Vậy, hàm số có một cực tiểu. 


Bài tập tương tự: Cho hàm số y = xe”*. Hàm số có: 


A. Một cực đại và một cực tiểu. B. Một cực đại. 
C. Một cực tiểu. D. Không có cực trị. 


Đáp số trắc nghiệm B. 


Đề nghị học sinh thực hiện theo 2 cách như trong Bài 15. 







'BÀI TẬP TRÁC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
PHƯƠNG TRÌNH MÜ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 








Lược đồ để giải tự luận các phương trình mũ và logarit có thể được minh hoa sơ bộ 
theo các bước: 


Bước 1: Đặt điều kiện có nghĩa cho phương trình. 

Bước 2: Lựa chọn phương pháp thực hiện: 

Phương pháp 1: Biến đổi tương đương. 

Phương pháp 2: Logarit hoá và đưa về cùng cơ số. 

Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ, có 4 dạng đặt ẩn phụ: 

a. sử dụng 1 ẩn phụ để chuyển phương trình ban đầu thành một phương trình với 
một ẩn phụ. 

b. Sử dụng 1 ẩn phụ chuyển phương trình ban đầu thành 1 phương trình với 
một ẩn phụ nhưng các hệ số vẫn còn chứa x. 

c. Sử dụng k ẩn phụ chuyển phương trình ban đầu thành hệ phương trình với k ẩn phụ. 


d. Sử dụng 1 ẩn phụ chuyển phương trình ban đầu thành hệ phương trình với 1 ẩn 
phụ và 1 ẩn x. 


Phương pháp 4: Hàm số, bao gồm: 

a. Sử dụng tính liên tục của hàm số. 

b. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số. 

c. Sú dụng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. 

d. Sử dụng định lý Lagrange. 

e. Sử dụng định lý Rôn. 

Phương pháp 5: Đồ thị. 

Phương pháp 6: Điễu kiện cần và đủ. 

Phương pháp 7: Đánh giá. 

Chú ý: 

1. lrong trường hợp sử dụng phương pháp biến đổi tương đương, chúng ta có thể 
bỏ qua bước 1 để giảm thiểu độ phức tạp. 





(169) 








2. Nếu lựa chọn phương pháp đặt ẩn phụ thì: 


a. Với phương trình không chứa tham số có thể chỉ cần thiết lập điều kiện hẹp cho 


ẩn phụ. 


kiện 


Bài 1. 


b. Với phương trình chứa tham số phải đi tìm điểu kiện đúng cho ẩn phụ. 

Thí dụ nếu đặt t = 2° thì: 

a. Với phương trình không chứa tham số có thể chỉ cần điều kiện t > 0. 

b. Với phương trình chứa tham số phải cần điều kiện t > 1. 

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, lời khuyên cho các em học sinh là hãy chỉ ra điểu 
đúng cho ẩn phụ. 


l, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 





Nếu In(Inz) = 1 thì x bằng: 
Av Be. C. e°. D. е. 


e 
Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Biến đổi tương đương phương trình về dạng: Inx = e © x = e. 
Vậy, phương trình có nghiệm x = e°. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
а VỚI x = н thay vào phương trình ta thấy: 
103 = 1 < ln(-1) = 1, mâu thuẫn => Đáp án А Ы loại. 
Với х = e thay vào phương trình, ta thấy: І0(1пе°) = 1 < lne = 1, thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 


bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


170) 


a Nhập In(Inx) ta ấn: 
[ALPHA] 
Khi đó, ta lần lượt với các giá tri x = 1 y x= es: 
е 
Саб 1 NRALEHA|s]IE 


Suy га, дар ап А bi loai. 


САТО[АТРНА|[е] M ALPHA [e |88 [| 
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Suy ra, giá trị x = e° thoả mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

2 Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

= Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp biến đổi tương đương để 
giải, cụ thể: 


0<azl 

log f(x) =b © ү авт 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thủ, chúng ta lần lượt với сас giá trị từ trái 
qua phải để xem nó có phải là nghiệm của phương trình hay không? 

" Cách lựa chọn đáp án bằng phép thử với máy tính CASIO fx-570MS sẽ giúp 
chúng ta giảm thiểu được thời gian tính toán. 
Bài 2. Phương trình 2*7"? = 1 có tập nghiệm là: 

А. 12; 3}. B.{1; 2}. С. {-6; -1}. D. (6; 1}. 

Đáp số trắc nghiệm B. 

> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dang: 

2252 = 20 ©x?-3x+2=(0<€>x= 1 hoặc x= 2. 

Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {1; 2}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 2 thay vào phương trình ta thấy: 


24262 


= ] — 2° = 1, đúng > Các đáp án C và D bị loại. 





5 Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 
2” = 1 < 4= 1, mâu thuẫn => Đáp án A bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
27” = 1 ë 2° = 1, đúng => Các đáp án А và C bị loại. 
Với x = 6 thay vào phương trình ta thấy: 
2° = 1 22 = 1, mâu thuẫn => Đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 











> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


a Nhập 2” Š ta än: 

2fRflarrnA|xEBRRR: apu + 2 B 

Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 2, x = 3: 
_ EALd2R 

— Các đáp án C và D bị loại. 


САГО з В 


=> Đáp án А Ы loại. 


|| 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng dàn. 
œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


= Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp biến đổi tương đương. 
để giải, cụ thể: 


=] 
fx) — ago) TT a PP 
Ее ойс Jea `"... 
|, = р(х) (a—1)[f(x)—g(x)]=0 


a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, chúng ta lựa chọn việc bắt đầu với 
x=2 bởi đó là giá trị chỉ có trong A và B. Và ở đây, vì giá trị x = 2 thoả mãn nên chúng 
ta khẳng định các đáp án C và D sai. Tiếp theo, chúng ta tiến hành thử với x = 3 và vì 
nó không thỏa mãn nên suy ra đáp án A là sai. Từ đó, khẳng định việc lựa chọn đáp 
án B là đúng dàn. 


Bài 3. Phương trình (3 - 262 ÿ*=3 + 242 có tập nghiệm là: 
A.T= l). B.T = Bi C.T= z, D. T = {-1}. 
Dáp só trăc nghiêm C. 
> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 
(3-2J2)x- G+2423-242)__ 1 _ (з. ор) 


=з. 3-242 
<©>3x=-l<©x= -Z 
1 
Vậy, phương trinh có tập nghiêm là T = 1-3} . 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
(3 - 2402 уз = 3 + 24/2 © 244/2 =0, mâu thuẫn => Бар án А bi loai. 
a VỚI x = ; thay vào phuong trinh ta thãy: 
(3- у. 3+ 2402 < 4402 =0, mâu thuẫn > А án В bị loại. 
в VỚI x = -— _ thay vào phuong trinh ta tháy: 
(3 - nh 262 < 1 = (3 + 2V2 )(3 - 24/2), thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = -1 thay vào phương trình ta thấy: 
(3 - 2/2)*=3 + 242 @ 17 - 12/2 = 0, mâu thuẫn => Đáp án D bị loại. 
Với x= -$ thay vào phuong trinh ta thãy: 
(3- 2V2)! =3 + 2⁄2 <> 1 = (3 + 2V2 )(3 - 2V2), thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, 


bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


a Nhập (3 - 22) - 3 - 242 (айп: 
ИИГЕ Йй э 2 2 
1 


Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 1,x = = vàx=-7 





3 : 
В 
Ѕиу га, дар án А bi loai. 

¡ 3 В 
Suy га, đáp án В bị loại. 





О 0 


Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng đắn. 


Bài 4. Phương trình 3*.2*†! = 72 có tập nghiệm là: 


А.Т = {0}. B.T = {1}. C.1 = |). D. T = {3}. 
Đáp số trắc nghiệm C. 


(23 








> Lời giải tự luận: Biến đổi phuong trình về dạng: 
3*,2.2* = 72 © 2.(3.2)* = 72 © 6 = 36 = 6© x = 2. 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {2}. | 
> Lựa chọn đáp án bàng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 





а Với x = 0, thay vào phương trình ta thấy: | 
30272 © 2 = 72, màu thuán = Бар ап А bi loai. 
Với x = 1, thay vào phương trình ta thấy: 
3.22 = 72 < 12 = 72, mâu thuẫn = Đáp án B bị loại. 
Với x = 2, thay vào phương trình ta thấy: 3?.2? = 72 < 72 = 72, thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 
33.24 = 72 < 128 = 72, mâu thuẫn => Đáp án D bị loại. 
в Với x = 2 thay vào phương trình ta thấy: 3?.2° = 72 < 72 = 72, thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 
Nhập 3*.2*?! ta ấn: 


3ÑlaLrnA|x 2 @ Агрндх 1 


a Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 0, x = 1 vå x = 2: 








о [oo 3 
Suy ra, đáp án A bị loại. 
В 
Suy ra, đáp án В Ы loại. 
2ã i 72 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 5. Phương trình 3*+! + 3+2 + 3#? = 9,5* + 5*+1 + 5**2 có tập nghiệm là: 
A. 'F=ill. B. T = {0}. C.T=†-1). D. T = {-2}. 


Dáp só trác nghiêm B. 


17 
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> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 

IPFA 2/10" 09:57 0052217 SỐ 00L. 209 е Эзе Бусы ушу 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {0}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 

9 + 27 + 729 = 45 + 25 + 125 © 765 = 195, mâu thuẫn 
=> Dáp án А bi loai. 
" Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 

3+9+27=9+5+25<>39=39, thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái) - Học sinh tự thực hiện. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS - 

Học sinh tự thực hiện. 
Bài 6. Phương trình 0,125.42 = (4-/2)* có tập nghiệm là: 
А. T = {0}. В.Т = D). С.Т = {4}. р. Т = {6}. 
Бар só trác nghiém D. 
> Lời giải tự luận: Vì 0,125 = 5 = 2° nên ta biến đổi phương trình về dang: 
I Эх 5x 

22.20-9= (2022) 5 2#° = 22 Q> dx -9= > ©3x=l8<>x=6. 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {6}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
=" Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 

1 


0,125.43 = 1 — = = 1, màu thuẫn => Đáp án А bị loai. 


" Với x = 2 thay vào phuong trình ta thấy: 
0,125.4 = (4/2)? — = 4 = 32, mâu thuẫn => Đáp án B bị loại. 
" Với x = 4 thay vào phương trình ta thấy: f 
0,125.45 = (42% © н .1024 = 1024, mâu thuẫn => Đáp án C bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dán. 








ga aa 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
= Với x = 6 thay vào phương trình ta thấy: 

0,125.4° = (4/25 © z = 2'5, thoả mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dán. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS - 
Bạn đọc tự thực hiện. 


Bài 7. Phương trình (x + 1)**! = (x + 1)°`* có tập nghiệm là: 
А.Т = {0; 1). В.Т = {0; 2). СТЕН: р.Т = i3). 
Đáp số trắc nghiệm А. 
> Lời giải tự luận 1: Biến đổi phương trình về dạng: 


х+1=] х=0 


lI 


lI 


x+]=3—x х=] 


О<х+1+1 < „= 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {0; 1}. 
> Lời giải tự luận 2: Biến đổi phương trình về dạng: 
X+ 1 > 0 | x > —] 
(x+1—D[%«+—(@—x)I=0 F |у(әх-2)=0 7 


I 
© 


1 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là Т = {0; 1}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 
1! = 1< 1 = 1, đúng = Các đáp án C và D bị loại. 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
22 = 2 4 = 4, đúng = Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 


4% = 41, mâu thuẫn => Đáp án D bị loại. 
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5 Với x = 2 thay vào phương trình ta thấy: 
3°= 3', mâu thuẫn => Các đáp án C và B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 

= Nhập 2" "°° ta ấn; 
ITARA MDA: RE 

ШАЯ: nn 


= Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 0, x = 1: 


САГ до 8 [L d 
= x = 0 là nghiêm — Các dáp án C và D bi loai. 
САГС 1 8 ____D_ 9 


=> x = 0 là nghiệm = Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


хо ` 2 3 f A „А \ 
Bài 8. Phương trình 2* >* = — có tập nghiệm là: 
8 2 p ng 


А.Т = [1 - Jlog,2; Jlog, 2}. В. T = {- Jlog,2; 2/108; 2}. 
C. T ={1-./1ог,2; 1 + Jlog,2]. D. T = {1 - ylog, 3; 1 + Jlog,3]. 


Бар số trắc nghiêm D. 


> Lời giải tự luận: Lấy logarit cơ số 2 hai vế phương trình, ta được: 


109,2" = log, <> х? - 2x = 109,3 - 1 < x° - 2x + 1 - log 3 =0, 


ta có А” = log,3 = log 3 > 0, suy ra phương trình có nghiệm x = 1 + \Пов,3. 

Vậy, phương trình có tập nghiệm là Т = {1 - Jlog,3; 1 + Jlog,3 }. 

> Lua сһоп dáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Ta có: : 

" Trước tiên, vì log,2 < 0 nên ов, 2 không có nghĩa, do dó các đáp án A và C bị loại. 

Ta thực hiện: 

+ Nhập 2“ taấn: 


<| E J 





~ 
\ 





РА 


/ 





+ Khi đó, ta thử với giá trix = Jlog,3 
Сла з 08° B 


Do đó, việc lựa chọn đáp án Dlà đúng đắn. 


æ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp logarit hoá để giải, cụ thể: 


0<azl,b>0 


б) — 
a=b e E b 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta: 


- 'Trước tiên, loại được các lựa chọn A và C bởi vi phạm điều kiện có nghĩa của căn 
bậc hai. | 


- Để thực hiện phép thử cho x = {108,3 ta biến đổi nó về dạng x = 5 để phù hợp 
với các hàm trong máy tính. 


Bài 9. Phương trình log (6x” - 5x + 3) = 1 có tập nghiệm là: 
A.T= (2). B.T= {у}. ст= [2:5 бле: 
2. 3 2 3 
Đáp só trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 


6x? - 5x + 3=2c>6x2-5x+1=0€©©x= н hoặc x= 2 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = 5: EL. 


Chú ý: Việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS để giải phương trình bậc hai ở 
trên được thực hiện bằng cách ấn: 


сЕ B! 





| 0.5] 
g 0.3333 
BẾP 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 











з VỚI x = ; thay vào phương trình ta thấy: 


log, [s2-52+3] = 1© 105,2 = 1, đúng => Các đáp án B và D bị loại. 





178) 


f 
F 
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" Với x = = thay vào phương trình ta thấy: 


log, ©; – 5.5 + ) = 1 < log,2 = 1, đúng > Đáp án A bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 


bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Nhập log (6x? - 5x + 3) ta ấn: 


WEN areas Ыг BBB i 2 


1. 
a Khi đó, ta thử với сас giá tri х = ` Và x= = 


j 
cald 1 2 В 
== * là nghiệm của phuong trinh => Сас đáp án B và D bị loại. 
83 В 


1 
G. là nghiệm của phuong trình => Đáp án A bị loai. 


L 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 10. Phương trình log (2x? - 4x + 3) = 2 có tập nghiệm là: 


A.T={1}. B.T={2). с=з D,.T={1;2; 5). 
Đáp số trắc nghiệm C. | 

> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 

0<xz1 


x=] <©x=3. 


N < 
X° —4x+3=0 | 
X =3 


О<х1 0<xzl 
<> 
2х? -4x +3 = х? 


Vậy, phương trình có tập nghiệm là Т = {3}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Vì x= 1 vi phạm điều kiện cơ số của logarit nên các đáp án A và D bị loại. 
Với x = 2 thay vào phương trình ta thấy: 
log (8 - 8 + 3) = 2 < log 3 = 2, mâu thuẫn => Đáp án B bị loại. 
` Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Nhập log (2x” - 4x + 3) ta ấn: | 
@ШЇ@2[АгРнА EBE [трнд з В їй 


а Khi đó, ta thử với các giá trị x = 1 và x = 2: 





ALPHA X 


¡ В ERRORI 
— x = 1 không phải là nghiệm => Các đáp án A và D bị loại. 
2 В 1.5849 


= х = 2 không phải là nghiệm => Đáp án B Ы loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng đắn. 
Bài 11. Phương trình log (бх? - 7x + 1) = log (х? - 3x + 2) có tập nghiệm là: 


A.T= Epi B.T=[1 1 GT =kr: 5 р. =. 
2 3 2 3 2 3 2 3 


Đáp só trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Biến đổi tương đương phương trình về dạng: 


x>2 
х? -3х+2>0 | 
< 4 x<] 
6x”—7x+1=xŸ – 3х +2 ИЯ 
бх’ х“ – 4х –1= 0 
х>2 х>2 
x<] 1 1 
«<>» +4|х<1 < S Ыр 
(х —1)(6х° +5x +1) =0 жыршы тта. 
2 3 
A ` ГА A * А ` 1 1 
Vậy, phuong trình có tập nghiệm là T = 17573 f - 
> Lựa chọn đáp án bằng phép trích lược tự luận: Ta cần có điều kiện tối thiểu: 
6x - 7х+1> 0. (9) 


Với x = > điều kiện (*) có dang: 

62-7241 >0<> Е > 0, mâu thuẫn = Các đáp ап А và B bị loại. ` 
Với x= L, diéu kiên (*) có dang: 

6.——1.2*1 >0<© 1; > 0, màu thuán — Бар ап C bi loai. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dán. 





p 
Г, 
i 
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Z Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với x= 5 thay vào phương trình ta thấy: 


СЕЕ т к lop -7 Е span 
2; с = 512 5 < |7 s% МР am 
=> Сас дарап A và B bi loai. 


Z* l u J Ấ 
Với x= 3 thay vào phuong trinh ta tháy: 


log, E = 7.2 + ) = log, Ë = Ë 2) <> log, (-2) = log, = , vi pham 
=> Đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
VỚI x= - thay vào phương trình ta thấy: 


1 1 1 1 28 28 
109, | —6.— + 7.—+ 1 |= log,| —+3.—+ 2 log, — = log, — dú 
1 т J s|; 3 J <> log, р. СООБУ, ‚ đúng 


1 
ишы. là nghiệm của phương trình => Các đáp ап А và C bị loại. 


ГС 1 A \ Ấ 
Với x= - — thay vào phương trình ta thấy: 


log, [53 724 ) = log, (+ 524 2) <> log, P =1ор, 2, dúng — х = > ]à 
nghiệm của phương trình => Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570M5 - 
Học sinh tự thực hiện. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
" Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp biến đổi tương đương để 
giải, cụ thể: log f(x) = log g(x) <> f(x) = g(x) > 0. 
Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép trích lược tự luận, chúng ta sử dụng điều 
kiện có nghĩa của hàm số logarit kiểm tra các nghiệm. 
Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, 2 chúng ta lần lượt với các giá trị 
từ trái qua phải và từ phải qua trái cùng với lưu ý sự tón tại của chúng trong các đáp 
án khác. 








Bài 12. Phương trình 2lg(2x) = Ig(x° + 27) có tập nghiệm là: 


А.Т= {1}. В.Т = {1; 2). C Tagi D. T = {+3}. 
Dáp só trác nghiêm C. 


> Lời giải tự luận: Điều kiện: 
2x>0 


| x 
ото Ó) 


Biến đổi phương trình về dạng: 

Ig(2x)' = 1(х° + 27) ©> qe = x2 + 27 5 3⁄2 =27 90-9 @ x=3. 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {3}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 

2162. = 1g28 < 4 = 28, mâu thuẫn => Các đáp án А và B bị loại. 
Với x = -3 thay vào phương trình ta thấy: 

2lg(-6) = 1g36, vi phạm = Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 

2lg6 = 1g36 < 36 = 36, đúng => x = 3 là nghiệm của phương trình 
=> Các đáp án А và B bị loại. 
Với x = -3 thay vào phương trình ta thấy: 

2lg(-6) = 1936, vi phạm => Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 

bằng cách thực hiện theo thứ tự: | 

n Тр 2lg(2x) - 16(х° + 27) ta ấn 





I П 2 ТРАЕ КЕ 8 сср Ва 8А 27 
Khi đó, ta thử với các giá trị x = 1 và x = -3: 
CALd: Ё 


=> x = 1 không phải là nghiệm => Các đáp án A và B bị loại. 
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› 
=> x = -3 không phải là nghiệm => Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 13. Phương trình log (2*?! - 5) = x có tập nghiệm là: 


А.Т = {0}. В.Т= {1}. C. T = flog 5). р.Т = {3}. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 
log (2x?! - 5) = log 2* < 2.2*- 5 = X © 2* = 5 < x = log 5. 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {log 5}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 
log.(2 - 5) = 0 <> log,(-3) = 0, vi phạm => Đáp án A bị loại. 
=" Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
log (2 - 5) = 1 < log.(-1) = 1, vi phạm = Đáp án В bị loại. 
з Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 
log (16 - 5) = 4 < log 11 = 4, mâu thuẫn => Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 
log.(16 - 5) = 4 < log,11 = 4, mâu thuẫn = Đáp án D bị loại. 
Với x = log 5 thay vào phương trình ta thấy: 
log (2°! - 5) =log 5 < 1ор„(2°®'° - 5) = log 5 
< log,(10 - 5) = log 5, đúng => x = log 5 là nghiệm của phương trình. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án Clà đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5 - 


Học sinh tự thực hiện. 


Bài 14. Phương trình log з х log x.log x = 8 có tập nghiệm là: 
A.T= 121. B.T={;2} — CT=({;4. D. T = {4}. 


Đáp số trắc nghiêm D. 








> Lời giải tự luận: Điều kiện x > 0. 


Biến đối phương trình về dạng: 
2log,x-log,x. log,x = 8 < log;x = 8 — logx=2 х= 2? = 4. 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là Т = {4}. 
> Lya chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 4 thay vào phương trình ta thấy: 
log > 4.log 4.log,4 = 8 < 8 = 8, đúng => Các đáp án А và B bị loại. 
в Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 0 = 8, mâu thuẫn => Đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS - Học sinh 
tự giải. | 
® Hoạt động: Сас em hoc sinh hãy giải thích tại sao ta không lựa chọn thực hiện 
phép thử với x = 2. 
Bài 15. Phương trình log [3log (1 + log x)] = Я có tập nghiệm là: 
А.Т= {1}. В.Т = {4}. G: T=41;2): D. T = {2; 4}. 
Đáp só trắc nghiêm B. 
Lời giải tự luận: Biến đổi phuong trình về dạng: 
3log (1 + log x)] = 3 < log (1 + log x)] = 1 & 1 + log x= 3 
< logx =2 @ x = 4. 
Vậy, phương trinh có tập nghiệm là T = {4}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 





a Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
log,[3log (1 + log 1)] = 5 <> 109.0 = > vi phạm điều kiện logarit 
= Các đáp án А và C bị loại. 

Với x = 2 thay vào phương trình ta thấy: 


1 
log,[3log (1 + log 2)] <=log,Glog 2) = > ° 109.2 =3 


к! 
2 
< X = 3°, mâu thuẫn > Đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап B là đúng đắn. 
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Z Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 


“= Với x = 4 thay vào — trình ta thấy: 
log,[3log (1 + log 4)] = = Tu log,(3log 3) = ~ log,3 = dúng 


x = 4là nghiệm của Еке trinh => Сас дар ап А уа C bi loai. 
= Với x = 2 thay vào Иб trinh ta thấy: 


log,[3log (1 + log 2)] = > © log,(Glog.2) = = > ©log2'=3 


< 2° = 3°, mâu thuẫn > Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
= Nhận xét: Với bài toán trên: 
= Nếu các em học sinh lựa chọn kiểu trình bày theo các bước: 
Bước 1: Đặt điều kiện có nghĩa cho phương trình. 
Bước 2: Sử dụng phép biến đổi để tìm nghiệm của phương trình. | 
Bước 3: Kết luận về nghiệm cho phương trinh. 
Thì các em phải thực hiện một công việc khá cổng kênh và dư thừa ở bước 1. 
= Không nên dùng cách lựa chọn đáp án bằng phép thử với máy tính CASIO fx-570MS 
bởi khi đó chúng ta cân nhập một hàm khá dài vào máy tính. 
Bài 16. Phương trình log x + log (x + 2) = 1 có tập nghiệm là: 
A. T = {0}. Бе Г =, сле D-T = {0; 2). 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Điều kiện: 
HOE L 
Biến đổi phương trình về dạng: в 
Іор [x(x + 2)] = 1© x(x + 2) =3<©x? + 2x - 3=0 ® x= 1. 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {1}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


Vì x = 0 vi phạm điều kiện của logarit nên các đáp án A và D bị loại. 








= Với x = 2 thay vào phương trình ta thấy: 


105,2 + log,4= 1 © 109,8 = 1, mâu thuẫn => Đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. | 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử йола máy tính CASIO fx - 570MS - 
Học sinh tự thực hiện. 
Bài 17. Phương trình log (х? - 3) - log (6x - 10) + 1 =0 có tập nghiệm là: 

A.T={11. В.Т = {2}. G ТЕ (285 D. T = {1; 3}. 

рар số trắc nghiệm В. 

> Lời giải tự luận 1: Điều kiện: 
Ix I> v3 


2 __ 
О Z N: ©) 
6x—10>0 so | 


Biến đổi phuong trình về dạng: 





bởi S Sp se“ chưa t1 site Ке, 
= | 6@x—10` ây-5 = | ü 
(%) 

<> x=2 


Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {2}. 
> Lời giải tự luận 2: Biến đổi phương trình về dạng: 
log (х2 - 3) + 1 = log (6x - 10) < log [2(х2 - 3)] = log,(6x - 10) 


6x—10>0 . 


дез) бао Lo. 5 
i xà 2х°-6х+4=0 


Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {2}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


Vì х = 1 vi phạm điều kiện của logarit nên các đáp án A và D bị loại. 





а Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: 
109,6 - 105,8 + 1 = 0 — log,Ž + 1 = 0, mâu thuẫn => Đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5 - 
Học sinh tự thực hiện. 


— 


86) 
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Bài 18. Phương trình log x + log x = log,x có tập nghiệm là: 


А.Т= {1}. В.Т= 11; 6). CTR: D. T = {1; 10}. 
Dáp só trác nghiêm A. 
> Lời giải tự luận: Điều kiện x > 0. 
Ta đi biến đổi về cùng cơ số 3: log x = log 3.log x, log,x = log,3.log x. 
Khi đó, phương trình có dạng: log x + log 3.log x = log.3.]og x 
<= log,x(1 + 109,3 - log 3) = 0 < log x =0 <>x= 1. 

Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {1}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
" Với x = 6 thì: УТ = log,6 + log,6 > 1 + 1 = 2 và VP = log 6 < 2 

=> x = 6 không là nghiệm => Đáp án B bị loại. 
" Với x = 7 thì: VT = 108,7 + log,7 > 1 + 1 =2 và VP = log,7 < 2 

= x = 7 không là nghiệm = Đáp án C bị loại. 
Với x = 10 thì: VT = log 10 + log 10 > 2 + 1 = 3 và VP = log,10 < 2 

= x = 10 không là nghiệm = Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 


cách thực hiện theo thứ tự: 


Nhập log.x + log x - Іор. х ta ấn: 


ШЇ грн Йй» А 08 сс ВВ 
ИШ дендх ШЙ 5 


Khi đó, ta thử với các giá tri x = 6, x = 7 và x = 10: 


с B 
=> Đáp án B bị loại. 
7 E 1.9658 
=> Đáp án C bị loại. 
10 В 2.3261 
=> Đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 





< 


CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NHANH РАТ 





Bài 19. Phương trình 4**! - 6.2**! + 8 = 0 có tập nghiệm là: 
A. T = {0}. B.T = {1}. C. T = {0; 1}. D. Vô nghiêm. 
Dáp só trăc nghiêm B. 
> Lời giải tự luận: Đặt t = 2**!, t > 0. 


Khi dó, phuong trinh có dang: 


t=2 2020 х+1=1 x=0 
- 6t + 8 = 0 — © <> <> 


t=4 21 х+1=2 х=1 
Vậy, phương trinh có tập nghiệm là Т = {0; 1}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 
4-6.2+8=0<>0 =0, đúng = x = 0 là nghiệm của phương trình 
= Các đáp án B và D bị loại. 
a Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
16 - 64+ 8 =0 & 0 = 0, đúng = x = 1 là nghiệm của phương trình 
=> Đáp án А bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận và máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 
Nhập 4**! - 6.2*+! + 8 ta ấn: 
4 @ Анд хХ 1@ 6 2 Elgarpu a 1 + 
a Khi đó, ta thử với các giá trị x = 0 và x = 1: 
u- 0 
=> х = 0 là nghiệm của phương trình = Сас đáp án B và D bị loại. 
В 9 


=> х = l là nghiệm của phuong trình => Đáp án А bị loại. 





Do đó, việc lựa chọn đáp ёп В là đúng đắn. 
® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


= Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ 9955 1 cho 
phương trình mũ, cụ thể với phương trình: 
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kx (k- l)x X = 
Gas +a a. a+ a = 0, 
ta đặt t = ах, điều kiện t > 0. Phuong trình có dạng: 
k k-1 = 
at +a, шаста = 0. 
Mở rộng: Nếu đặt = a9, điều kiện hep t > 0. Khi dó: 
‚ 1 
a2» = E а?®) = t: Xe? ано) = {К và a` f(x) — т А 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thủ, chúng ta thực hiện tương tự như 
những bài toán khác. 

= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, sử dụng máy tính CASIO fx-570MS 
chúng ta khai báo hàm số vào máy tính và thực hiện các phép thử. 


Bài 20. Phương trình 3*?Š - 4.32x+5 + 27 = 0 có tập nghiệm là: 


A.T= 3-1). B.T= |2, i}. 

2 2 

C. 1-1-3. аЬ, D. T= 1-5; Р 
2 2. 


Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 318 - 12.32x+4 + 27 = 0. 
Đặt t= 3%+4 (t > 0), phuong trinh có dang: 
t=3 [2423 Tox+4=1 |х=-2 
тое ту e |с» e | Ж 


<> 
2х+4= 2 х=—1 


3 

Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = 1-2: = } ! 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = -1 thay vào phương trình ta thấy: 

3: - 4.3 + 27 = 0 < 81 - 108 + 27 = 0 © 0 =0, đúng 

=> x = -1 là nghiệm của phuong trình = Các đáp án B và D bị loại. 
Với x= = thay vào phuong trinh ta thấy: 

314 - 4.36 + 27 = 0 < 4780080 = 0, mâu thuẫn = Đáp ап B bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: ' 








Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 


312 _ 4.37 + 27 = 0 < 522720 = 0, mâu thuẫn = Các đáp án B và D bị loại. 
в Với x = 5 thay vào phương trình ta thấy: 
32 - 4.32 + 27 = 0 < 9 - 36 + 27 =0<>0=0, đúng 
у 5 là nghiệm của phuong trình => Đáp án А Ы loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận và máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 
a Nhập 3®*® - 4.3?**° + 27 ta ấn: 


Щй: В: В: IS82rpu QB s 27 
3 


= Khi đó, ta thử với các giá trị x = -l và x= =: 





| 2 
card 8: В ___ 9 
— x = -1 là nghiệm của phương trình — Các đáp án B và D bị loại. 
3 В 4780080 


х= > không là nghiệm của phương trình => Đáp án А bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 21. Phương trình 3! +x + 3!-* = 10 có tập nghiệm là: 
А.Т = {-1; 0}. B. T = {0; 1}. C.T={-1; 1}. D. Vô nghiêm. 
Бар só trác nghiêm C. 
> Lời giải tự luận: Biến đổi phuong trình về dạng: 3.3*+ 3.3” = 10. 
Đặt t = 3*, (t > 0), phương trình có dạng: 


| = 


ЧЫ ! 

3 | t == 
+ = 10 3ť - 101+ 3 = 0 < 3 — 3 — 
t t=3 kh x=l 


= x=-Ì 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {+1}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
a Với x=-I thay vào phương trình ta thấy: 
1+9 = 10 <> 10 = 10, đúng = x = -1 là nghiệm của phương trình 
— Các đáp án B và D bị loại. 
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= Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 
3+3 = 10 < 6 = 10, mâu thuẫn => Đáp án А bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận và máy tính CASIO fx - 570MS: 


bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


a Nhập 3!** + 3!-* - 10 ta ấn: 


э @ лунду : @  лїрнд ЮЙ :o 

" Khi đó, ta thử với các giá trix = -1 và x = 0: 

о [e d 
= x = -1 là nghiệm của phuong trình => Сас đáp án B và D bị loại. 
В ч 
=> Đáp án А bi loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


Bài 22. Phương trình (2~ /3)* + (2+ /3)* = 4 có tập nghiệm là: 


А.Т = {1; 2-43}. В.Т= {-1; 2+3}. 
C. T = {+1}. | D.T = {2+3}. 
Dáp só trác nghiém C. 


> Lời giải tự luận: Nhận xét rằng (2—x/3).(2+43)=4-3 =1. 
Do đó, nếu đặt t = (2+ V3}, điều kiện t > 0, thì (2— /3)* = +. 
Khi đó, phương trình tương đương với: 
t=2+ 35 |(2+ 43у: =2+43 
t=2- 5 bà v3)" =2- v3 
c 2+3" =2+43 ss la 
(2+ v3)" =(2+ v3)" 
Vậy, phương trình có tập nghiệm T = {+1}. 


1 

я ХЕЕЕ 
х= –1 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


в Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
2- A3 +2+2- x3 =4©4=4, đúng —> Các áp án B và D bị loại. 





- (91 





= Với x = -1 thay vào phương trình ta thấy: 


l l 2+x3+2-x3 
CẮT _ 
2-45 2143 2© ооа)" уо 43) 4, đúng => Đáp án A bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 
cách thực hiện theo thứ tự: 


s Nhập (2 — V3) + (2+3)* ta ấn: 

q. BEI BEDA Pn Ax @2 Вз Адрндх 

Khi dó, ta lần lượt với các giá trị x = 1 và x = -1: 

В 4 

=> х = 1 là nghiệm của phương trình => Các đáp án B và D bị loại. 


=> х = -1 là nghiệm của phương trinh => Đáp án A bị loại. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
з Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ dạng 1 cho 
phương trình mũ, cụ thể với phương trình: d,a* + œ b* + a, = 0, với a.b = 1 
Khi đó đặt t = a*, điều kiện t > 0, suy ra b*= L, ta duoc: 
0+ тз +a =0 at +ot+ aoa, = 0. 


= Trong cách lựa chọn đáp án bang phép thủ, chúng ta thực hiện tương tự 18 
những bài toán khác. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, sử dụng máy tính CASIO Ёх-570М5, 
các em học sinh cần thận trọng khi khai báo căn thức vào máy tính. 


Bài 23. Phương trình 4* + 6 = 2.9* có tập nghiệm là: 
A.T={-2}. B.T ={-1}. C. T = {0}. D. T = {1}. 
Бар só trăc nghiêm C. 


> Lời giải tự luận: Chia cả hai vế của phương trình cho 9*, ta được: 


TORE 
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Đặt = BI ‚ điểu kiện t > 0. (*) 
Phuong trinh duoc bién dói vë dang: 
ё+12-05 nież 50 
Vậy, phương trình có tập nghiệm Т = {0}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 
a Với x < 0 thì: -x > 0 => 4! + 6* < 9* + 9* = 2:9* — Các đáp án А và B bị loại. 
a Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 
1+ 1 = 2.1 << 2 = 2, đúng = Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = -2 thay vào phương trình ta thấy: 


а ра: , mâu thuẫn => Đáp án А Ы loại. 
16, 36 ` 81, 

Vói x = -1 thay vào phuong trinh ta tháy: 
1 1 


E + = = mâu thuẫn — Đáp ап В bị loại. 


= Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 1 + 1 = 2.1 © 2 = 2, đúng. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận và máy tính CASIO fx - 570MS: 


Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Nhập 4 + 6 - 2.9* ta ấn: 
4 Адтрндх нА 2 9 дгрнд|х 
a Khi đó, ta thử với các giá trị x = -2, x = -1 và x = 0: 


САТ) 2 В [ 85.129 


=> x = -2 không phải là nghiệm của phương trình — Đáp án À bị loại. 





cara m B 
=> x = -1 không phải là nghiệm của phương trình => Đáp án B bị loại. 
cargo E сэш 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








Bài 24. Phương trình 3.25* + 2.49* = 5.35* có tập nghiệm là: 





А.Т = {0;1}. | В.Т = 40; log, l. 


оте, D.T= Е Т 

Đáp số trắc nghiệm В. 

> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 
| 3552.726 5 (5.7 2; 3,5% 12.72 = 5.57. 

Chia cả hai vế của phương trình cho 7%, ta được: 


2x X 2x X 
3] +2=3|Ÿ) <> (2) -5[5/ +2=0. 
7 7 7 T. : 
Đặtt= Ө ‚ (t > 0), phuong trinh có dang: 


5 x 
5) = рео 
<> Da 
5) 2 ОБЕ 
7) 3 ' 


Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = É log, = . 
7 


1 
3 - 5t + 2 = 0 6 2 — 
3 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 

3 +2 = 5 @ 5 = 5, đúng => x = 0 là nghiệm của phương trình 

— Các dáp án C và D bi loai. 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 

3.25 + 2.49 = 5.35 <> 173 = 175, mâu thuẫn = Đáp án À bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
а Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 

3.25 + 2.49 = 5.35 <> 173 = 175, mâu thuẫn => Các đáp án A và C bị loại. 
Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: để tố 
3+2=5 @ 5 = 5, đúng = x = 0 là nghiệm của phương trình 
=> Đáp án D bị loại. 


Do 40, viéc lua chon дар án B là dúng дап. 


mà 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận và máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


п Nhập 3.25* + 2.49* - 5.35* ta ấn: 

3 25 Агрндх Иоан 5 35 [д1рнд|х 

" Khi đó, ta thử với các giá trị x = 0 và x = 1: 

В | |[ d 

= x = 0 là nghiệm của phương trình = Các đáp án C và D bị loại. 

¡ R DES. 

=> x = 0 không là nghiệm của phương trình => Đáp án A bị loai. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


= Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ (tương tự 
Bài 23), cụ thể với phương trình: оа? + a (ab)* + а,Ь = 0, 


Khi đó, chia hai vế của phương trình cho b™ > 0 (hoặc a*, (a.b)*), ta được: 


а 2х а x 
о, Ө + |а) +а, = 0 
а x 
расї = 5 ‚ diéu kiện t > 0, ta được: а Ё + et + а, = 0. 


Mó rộng: Với phương trình mü có chúa các nhân tử a”, b”, (а,Ь), ta thực hiện theo 
các bước sau: 


Bước 1: Chia hai vế của phương trình cho b* > 0 (hoặc а®, (a.b)?. 


b 
Bước 1: Giải phương trình mới. 


f 
Bước 2: Đặt t = 5 , điều kiện hẹp t > 0. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, 2 chúng ta thực hiện các phép thử từ 
trái qua phải và từ phải qua trái với việc lựa chọn các giá trị x thuận lợi cho mỗi phép thử. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử sử dụng máy tính CASIO fx-570MS 
chúng ta thực hiện tương tự như trong các bài tập khác. 





Bài 25. Phương trình 27* + 12* = 2.8* có tập nghiệm là: 
А.Т = {1}. В.Т = {0}. С.Т = {-1}. D. Cå A, B, C. 


Dáp só trăc nghiêm B. 


09 








> Lời giải tự luận: Chia cả hai vế của phuong trình cho 8*, ta được: 


277 үө зү“ үзү 
шы 48) = 
Đặt t = B ‚ điểu kiên t > 0 ta biến đổi phương trình về dạng: 


3 x 
E+1⁄2Z043(-1)(+t+2)=0©t-1=0@œt=1© |Š) = | <> x< = 0. 


Vậy, phương trình có tập nghiệm T = {0}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với x = 1 thay vào phương trình ta thấy: 
27 + 12 = 2.8 <> 39 = 16, mâu thuẫn => Các đáp án А và D bị loại. 

Với x = 0 thay vào phương trình ta thấy: 

1+1=2, đúng = x = 0 là nghiệm của phuong trinh. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 

cách thực hiện theo thứ tự: 

Nhập 27* + 12* - 2.8" ta ấn: 
7 трна 12 дгрнд A s АгрнАх 


Khi đó, ta thử với các giá tri x = 2 và x = 1: 


cad: В 
= Các đáp án A và D bi loai. 
CALd: ИШИП: 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 
Bài 26. Phương trình 1 - 6lgxÍx + 2= 0 có tập nghiệm là: 
A. T = {10; 100}. B. T = {10; 1000}. 
С.Т = {1; 100). D. T = {1; 1000}. 
Dáp só trác nghiêm A. 
> Lời giải tự luận: Điều kiện x > 0. 
Biến đổi phương trình về dạng: 
2 Glg - 6. lgx +2 = 0 lgx- 3lgx + 2 = 0. 


>” ч. 
199 
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Đặt t = lgx, ta biến đổi phương trình về dạng: 


1.1... 
Vậy, phương trình có tập nghiệm là T = {10; 100). 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
= Với x = 10 thay vào phương trình ta thấy: 

51710 - 6lg V10 + 2 = 0 @ 0 = 0, đúng = Các áp án C và D bị loai. 
5 Với x = 100 thay vào phuong trình ta thấy: 

51801007 - 610100 + 2 = 0 <— 0 = 0, đúng. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 
2 Glg : 6.- lgx + 2 =0 lgx- 3lgx + 2 = 0. 

Với x = 10 thay vào phương trình ta thấy: 
10210 - 3lg10 + 2 =0 < 0 = 0, đúng = Các đáp án C và D bị loại. 

-= Với x = 100 thay vào phương trình ta thấy: 
102100 - 3lg100 + 2 =0 < 0 =0, đúng. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận và sử dụng máy tính CASIO fx – 570MS: 


Biến đổi phương trình về dạng: 


1 
9 (3180)? -6.218х+2=0 lgx- 3lgx + 2 = 0. 


Nhập lgˆx - 3lgx + 2 ta ấn: 
ALpnAIxBEEI:fRfarrnAxiI› 


Khi đó, ta lần lượt với các giá trị x = 10 và x = 100: 


10 0 
=> х = 10 là nghiệm của phuong trình => Các đáp án C và D bị loại. 
1008 L d 


= x = 100 là nghiệm của phương trình => Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 











= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 





= Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ dạng 1 cho 


phương trình logarit, cụ thể nếu đặt t = log x thì: 


log, x = tk, với x > 0 
1 _.. 
log a= —,vói0 <xz1. 
ле lá DÁN cả 
Trong lời giải trên, các em học sinh rất dễ mắc lỗi biến đổi: 
lgx’ = 3102х (biến đổi đúng là 102х° = 9lgˆx). 
= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, chúng ta thực hiện tương tự như 


những bài toán khác. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp tự luận, chúng ta thực hiện 


biến đổi qua phương trình về dạng tường minh hơn để việc thực hiện các phép thử 
được dễ dàng. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử sú dụng máy tính CASIO fx-570MS, 


chúng ta thực hiện một bước đệm (biến đổi phương trình về dạng mới) để việc khai báo 
hàm số vào máy tính được thuận tiện hơn. 


Bài 27. Phương trình гов: (х1)? +log,(x— 1) =4 có tập nghiệm là: 


` 
98) 


A.T= 22, з, B.T= [a 
16 16 
Сте (1753). D. T= (-1:-3|. 
16 16 
Бар só trác nghiêm А. 


> Lời giải tự luận: Điều kiện x > 1. 
Biến đổi phương trình về dạng: log2(x – 1) + 3log;(x~1)~4=0. 
Đặt t = log (x - 1), phương trình có dạng: . 


` z3 

t=z1 [ogœ-Dsi |“ |" 

0де кред е Жы ы 
ор„(х—1)= а? 16 


Vày, phuong trinh có táp nghiệm T = te: 3 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 





а Với x = 3 thay vào phương trình ta thấy: ов 22 +log,2”=4 < 1 + 3 = 4, đúng 


=> х = 3 là nghiệm của phương trình => Các đáp ап B và D bị loại. 
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" Vìx=- = vi phạm điều kiện có nghĩa (x - 1 > 0) của logarit nên đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 


" VỊ x = -3 vi phạm điều kiện có nghĩa (x - 1 > 0) của logarit nên các đáp án B và D 
bị loại. 


17 д. 
Vóix = i thay vào phuong trinh ta thãy: 


1 1 1 
—log2——+log,——=4 < 16 - 12 = 4, đún 
д 52162 02163 Š 


= x= = là nghiệm của phương trình => Đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: có điều kiện: 
x- 1 > 0 Z x > 1 = Các đáp án B, C và D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап А là đúng dàn. 
Bài 28. Phương trình 4log x + log 3 = 3 có tập nghiệm là: 
A.T= 9). B. T = {у3; 3Ì. C. T = {3 v6]. D. T= (53; 9}. 
Бар số trắc nghiêm B. 
> Lời giải tự luận: Điều kiện x >0. 


Biến đổi phương trình về dạng: 





1 
4. logx + log 3 = 3 < 2log x + =3 


log, х 
Đặt t = log x, phương trình có dang: 
1 = 1 log, x =1 sas 
2t+ - =3 2 -3t+ 1 = 0— 1 — < 
t | = — log, х = x=x3 


Vậy, phương trình có tập nghiệm T = {3 ; 3) 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 
" Vì x = 1 vi phạm điều kiện có nghĩa của cơ số logarit nên đáp án A bị loại. 
a Với x = v3 thay vào phương trình ta thấy: 
4log 43 + 108.53 =3 42-5 4213232 3, đúng 


=>х = v3 là nghiệm của phương trình => Đáp án C bị loại. 








a Với x = 3 thay vào phuong trinh ta thấy: 


4109,3 + log 3 = з +1=3‹>3=3,йапр 

=> x = 3 là nghiệm của phuong trình => Đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 
в Với x = 9 thay vào phương trình ta thấy: 

409.9 + log 3 = 3<> 4+ ; = 3, mâu thuẫn 


=> x = 9 không là nghiệm của phương trình => Các đáp án A và D bị loại. 





а Với x = 4/3 thay vào phương trình ta thấy: 

Дор, 43 + log „3 =3©4 5. +2=3 «3 = 3, đúng 

=> х = 4/3 là nghiệm của phương trình => Đáp án СЫ loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 


Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Nhập 4log,x + log 3 ta ấn: 

|5 xiEifff [з В Ai s:^|x 
a Khi đó, ta thử với các giá trị x = 1,x = V3 và x = 3: 

| 


= x = 1 không phải là nghiệm => Đáp án A bị loại. 











tị 
z 
rà 
© 
чә 2) 





— х= 13 là nghiệm của phương trình => Đáp án С bị loại. 
3B 


=> х = 3 là nghiệm của phương trình => Đáp án D bị loại. 





| 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап В là đúng дап. 


Bài 29. Phương trình I+log,x _ 1+1ов„х có tập nghiệm là: 
5 png 


1+ log, x l 1+ log; x 
Á,1=11l;3'} B.T={1; 3*}. C.T={1; 3°}. D. T = 11; 35}. 


Đáp số trắc nghiêm С. 
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> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 


I Ì 
I+log,x _ Ta 08, X 


2+2log,x _ 12+4log, x 


1+ log, x I+ орх 2+log,x 12+3log,x 


Đặt t = log x, (điều kiện t z -2 và t z -4) phương trình có dang: 
2 l t=0 log, х = 0 =] 
ОИЕ о во |198 х 
2+t 12+31 t= x=35 


=—5 log, x=—5 


Vậy, phương trình có tập nghiệm T = (1; 3°}. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 kết hợp tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 


I 
I+logx IT2lg X 2+2logx 12+4log,x 


2+log;x Ë 12+3log, x 


| 1 
1 м5 ова x il+ д ОЁ X 
Ta lần lượt đánh giá: 
a Với x = 3” thay vào phương trình ta thấy: 


2+2log.3” 12 Ы = Е | 7 
> < 2-6 _ 12-12 < 4 = 0, màu thuàn 
2+log,3™ 12+3log;3” 2= 3. 12—9 
=> x = 3° không là nghiệm của phương trình => Đáp án A bị loại. 

Với x = 3“ thay vào phương trình ta thấy: 


2+2log,3* 12+4log,3' SN сас Жо 
24108,35 12+3108,37 7 2-8 12-12) P5 

= x = 3° không là nghiệm của phương trình => Đáp án B bị loai. 
Với x = 3” thay vào phương trình ta thấy: 


2+2log,3” 12+4log,3” 2—10 12-20 
2+108,37 12+3log,3” 2-5 12-15 
— x = 3° là nghiệm của phương trình. 


asa đún 
3g 9 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 kết hợp tự luận: Biến đổi phương trình về dạng: 


1 . 
1+108;х _ Ta NESA 


2+2log,x 12 +410р, x 


1+ Iog,x 1+ lop, 2+log,x 12+3log,x 











Ta lần lượt đánh giá: 
a Với x = 36 thay vào phương trình ta thấy: 


2+2log3° 12+4log3”“ - 2- — А В 
ae З ссии = 2-12 12-2 <> ~=2, mâu thuẫn 
2 +108; 3 12+ 3102,3 2-6 12-18 2 


=> х = 36 không là nghiệm của phuong trinh => Đáp án D bị loại. 
a Với x = 35 thay vào phuong trình ta thấy: 





2+2108,3° 12+4log,37 c„2-10_12-20 _8_8 dún 
nga? ааа ng рав тазе 
=> х = 35 là nghiệm của phương trình. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 30. Phương trình Іор, х“ - log x? + 6log.x.log x = 2 có tập nghiệm là: 


1 1 
A жыр, B.T= z 5р 
т=} 8) £ 
1 1 
С Те =? D.T= 4; v5}. 
tứ: 2] tự 5) 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Điều kiện x > 0. 
Biến đổi phương trình về dạng: 
4log x - 3log x + 6log x.log,x - 2 = 0 < (2log x - 1)(3log x + 2) = 0 
1 
2log,x—1=0 logx=-—~ х= 4/5 


3log,x+2=0 “ | 2 | = 
орх = —-—- 34. 


Vậy, phương trình có tập nghiệm Т = É: \/5 | ; 


% 


¬ 
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NGUYÊN НАМ, TÍCH PHÂN 
VÀ ÚNG DUNG 





CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM 
NGUYÊN HÀM 





` KIËN THÚC CO ВАМ 





: 1, Khái niệm nguyên hàm 

Định nghĩa: Cho hàm só f(x) liên tục trên khoång I. Hàm só F(x) được gọi là nguyên 
hàm của hàm số f(x) trên I nếu Е(х)= (х) với mọi x thuộc I. 

Định lí: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng thi: 

a. Với mọi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x). 


b. Ngược lại, nếu G(x) là một nguyên hàm bất kì của f(x) thì tón tại hằng số C sao cho 
G(x) = F(x) + C với mọi x thuộc I. 


Ký hiệu họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) là Jfx)dx. Vậy ta viết: 
[Кх)ах = F(x) + C. 

Ta сб: |f(x)dx = F(x) + С — Е(х) = f(x) 

_2. Bảng các nguyên hàm 


Nguyên hàm các hàm số sơ cấp Nguyên hàm các hàm số sơ cấp 
thường gặp hợp (với u = u(x)) 


[dx=x+C 
[x“dx = хе" + C, z -1 
0+1 


[= щы + С,х=0 
[е'ах = е + С 
[ахах = 


x 


2 +C,0<azl 
Ina 
[cosxdx = sinx + C 


[sinxdx = - COSX + C 





[du=u+C 
0+1 
[u*.du = +С, -1 
а +1 


[# = шу + С, и = u(x) #0 
u 


[e"du = e + C 
Гадаа = 2 + С,0<аж1 
Ina 


[ cosudu = sinu + C 


[sinudx = - cosu + C 








1. laf(x)dx = а |f(x)dx, với a z 0. 
2; [е (х) + g(x)]dx= [ f(x)dx + | gœ)dx. 
3. |0) dt = F(t) +С [f(u)du = F(u) + C. 





Các phương pháp đổi biến số được sử dụng khá phổ biến trong việc tính tích phân. 
Cơ sở của phương pháp đổi biến số là công thức sau: 

Định lí: 

a. Nếu Íf(x)dx = F(x) + C và u = ф(х) là hàm số có đạo hàm thì ff(u)du = F(u) + C. 

b. Nếu hàm số f(x) liên tục thì khi đặt x = ọ(t) trong đó Ф(0) cùng với đạo hàm của 
nó @ (t) là những hàm số liên tục, ta sẽ được Jf(x)dx = ІФ (t)].œ (dt. 

Từ đó, chúng ta thấy có hai phương pháp đổi biến gọi là dạng 1 và dạng 2. 

Để sử dụng phương pháp đổi biến dạng 1 tìm nguyên hàm của hàm số f(x) chúng ta 
thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Chọn x = ф(%), trong đó ọ(t) là hàm số mà ta bi cho thích hợp. 

Bước 2: Lấy vi phân dx = @'(t)dt. 

Bước 3: Biểu thị f(x)dx theo t và dt. Giả sử rằng: f(x)dx = g(t)dt. 

Bước 4: Khi đó: Í f(x)dx = [g(t)dt. 

Lưu ý: Các đấu hiệu dẫn tới việc lựa chọn ẩn phụ kiểu trên thông thường là: 


В ы iÈ T 
x =la lsint với —-— <t <— 
2 2 


x=lalcost với 0 <t <t 


_ йез INTO } 


với te [0,z] {5 
t 2 
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х =la апі với —7m/2<t< w/2 


x=lalcott với <t<m 


x = a.cos2t 


(x—a)(b—x) x=a+(b-a)sin?t 





Để sử dụng phương pháp đổi biến dạng 2 tìm nguyên hàm của hàm số f(x), chúng 
ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Chọn t = ф(х), trong đó ф(х) là hàm số mà ta chọn cho thích hợp, rôi xác 
định x = y(t) (nếu có thể). 

Bước 2: Xác định vi phân dx = @'(Ðdt. 

Bước 3: Biểu thị f(x)dx theo t và dt. Giả sử rằng f(x)dx = g(t)dt. 

Bước 4: Khi đó: I = [g(t)dt. 

Lưu ý: Các dẫu hiệu dẫn tới việc lựa chọn ẩn phụ kiểu trên thông thường là: 


Hàm f(x, 2/@(x)) = 4 ф(х) 


а.ѕіпх + b.cosx 
Нат fix)y==——— — [t= tan (với cos— 29) 
c.sInX + d.cosx + e 


Vói x + a > 0 và x + b > 0, dàt: 

t= Yx+a +wx+b 
Với x + a < 0 và x + b < 0, đặt: 
t= 























1 


\|/(х + а)(х +b) 


Hàm f(x) = 










-X-a + А: 





5. Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần 


Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần được sử dụng khá phổ biến trong việc tìm 
nguyên hàm. Cơ sở của phương pháp là định lí sau: 
Định lí: Nếu u(x), у(х) là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên I thì: 
lu(x).v'(x).dx = u(x)v(x) - Ív(x).ư(x).dx 


hoặc viết Ju.dv = uv - ао. 











Để tìm nguyên hàm của hàm só f(x) bằng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, 


ta thực hiện theo các bước sau: 


Bước 1: Biến đổi: I = ff(x)dx = Ïf,(x).£@)dx. 
u=f (x) ee Н 

dv = Ё, (х)ах 4 

Bước 3: Khi dó: I = uv - |vdu. 


Bước 2: Đặt: | 


Lưu ý: Khi sử dụng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm, 


chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 


a. Lựa chọn phép đặt dv sao cho v được xác định một cách dễ dàng. . 
b. Tích phân bất định [уйи được xác định một cách dễ dàng hơn so với L. 








CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


È 


Bài 1. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) = cosx và F(0) = 0 thì F(x) là: 


A. l + sinx. . B. sinx. C. 1 - sinx. D. -sinx. 


Бар só trác nghiêm B. 


> Hời giải tự luận: Với hàm só f(x) = cosx thì: F(x) = sinx + C. 


Khi đó, để F(0) = 0 điều kiện là: 
0 = sin0 + C & C = 0 > F(x) = sinx, ứng với đáp án В. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 


a Nguyên hàm của hàm số f(x) = cosx có dạng Е(х) = sinx + C nên các đáp án 


C và D bị loại. 


ò 


Vì sin0 = 0 nên dáp án A bi loai. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 

a Vì (sinx)` = cosx nên các đáp án C và D bị loại. 

Với x = 0 thì 1 + sin0 = 1 nên đáp án A là đúng. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 3: Ta lần lượt đánh giá: 

a Vì sin0 = 0 nên các đáp án A và C bị loại bởi khi đó F(0) = 1. 






BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


п Với hàm số trong B thì: f(x) = F(x) = cosx, thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

" Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Tính nguyên hàm của hàm số. 

Bước 2: Xác định C bằng việc sử dụng giả thiết đồ thị hàm số y = F(x) đi qua điểm M. 

" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 chúng ta loại trừ dán bằng việc thực 
hiện theo hai bước: 


Bước 1: Sử dụng bảng nguyên hàm có bản, еи ta loại bó được сас đáp án C và D 
bởi nó không có dang - sinx. 


Bước 2: Tính giá trị của sinx tại x = 0, để loại bỏ được đáp án A. 


" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 chúng ta loại trừ dân bằng việc thực 
hiện theo hai bước: 


Bước 1: Sü dụng định nghĩa nguyên hàm, chúng ta loại bỏ được các đáp án C và D. 


Bước 2: Thử tại x = 0 cho đáp án A, để khẳng định được đáp án A là sai. Từ đó khẳng 
định việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 3 chúng ta thực hiện phép thử theo các 
đáp án. 
Bài 2.Cho hàm số y = Е s Néu F(x) là mót nguyën hàm cüa hàm só và dó thi cúa hàm 


số y= F(x) đi qua điểm M 20) thì F(x) là 


A. y3 - tanx. B. - tanx. С. - з + tanx. D. . tanx. 


Dáp só tràc nghiém A. 





> Lời giải tự luận: Với hàm só y = — thì: F(x) = tanx + C. 
COS 


Khi đó, để đồ thị của hàm só y = F(x) di qua điểm M [z o) điều kiện là: 
v3 


0 =tanc ит => F(x) = tanx - 33, ứng với đáp án D. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: Ta lần lượt đánh giá: 





A ` +2 ` x 1 
Nguyên hàm cúa hàm só y = 
cos? 


có dang F(x) = tanx + C nên các đáp án 
A và B bi loai. š 












v3 


Vì tan — Sa nên đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 
Vì (tanx) = 





— nên các đáp án A và B bị loại. 
COS X 


A 


a Vóix = —< thi 2 + ап = 0 nên đáp án р là đúng. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng дап. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: Ta lần lượt đánh giá: 

Vì tan— = ЕЧ пёп сас дар ап А уа C biloai bói nó khóng di qua М. 

а Với hàm số trong B thì: f(x) = Р(х) = - у = không thỏa тап => Đáp án B bị loại 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đến i | | 

® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

a Trong cách giải tự luận, chúng ta thực hiện tương tự bài 1. 


= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1, chúng ta loại trù dần bằng việc thực 
hiện theo hai bước: 

Bước 1: Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản, chúng ta loại bỏ được các đáp án À và B 
bởi nó không có dạng -tanx. 

Bước 2: Tính giá trị của tanx tại x = =» dé loai bô đugc đáp án C. 


a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2, chúng ta loại trừ dần bằng việc thực 
hiện theo hai bước: 


Bước 1: Sử dụng định nghĩa nguyên hàm, chúng ta loại bỏ được các đáp án А và В. 
Bước 2: Thử tại x = — cho dáp án D, để khẳng dinh được đáp án D là đúng dàn. 
a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 3 chúng ta thực hiện phép thử theo các 


đáp án. | 

Bài 3. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) = 2x + 1 và F(2) = 2 thì F(x) là: 
А.х +Хх- 1. В.х°+х-2. C. x° +x - 3. D.x?+x-4. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Với hàm số f(x) = 2x + 1 thì: F(x) = x + x + C. 
Khi đó, để F(2) = 2 điều kiện là: 





Bài 4. Cho F(x) là nguyên hàm của f(x) = 
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2 = 4 + 2 + C < C = -4 — F(x) = x° + x - 4, ứng với đáp án D. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Tü trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
" Với hàm số trong A thì: 
Е(2) =4+2- 1 = 5, không thỏa mãn => Đáp án A bị loại 
Với hàm số trong B thì: 
Е(2) =4+2 - 2 = 4, không thỏa mãn = Đáp án B bị loại 
Với hàm số trong C thì: 
F(2) = 4+ 2 - 3 = 3, không thỏa mãn = Đáp án C bị loại 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với hàm số trong D thì: Е(2) = 4 + 2 - 4= 2, thỏa mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


1 và F(2) = 1. Khi đó F(8) bằng: 
x+1 


А. 153. В. 13 + 1. С. 103 +2. D. 103 + 3. 


Бар só tràc nghiém В. 





> Lời giải tự luận: Với hàm só f(x) = — thì: F(x) = In|x + 1| + C. 
Khi dó, dé F(2) = 1 diéu kiên là: 
1=]n|j2+1|+C<— C=1-In3— F(x) =In|x +1|+ 1 - In3 
= F(8) = In|8 + 1| + 1 - In3 = 2]n3 + 1 - In3 = In3 + 1, ứng với đáp án B. 


= Nhận xét: Như vậy, với dạng câu hỏi trên chúng ta chỉ có thể lựa chọn được đáp án 


đúng bằng cách làm tự luận. 


Bài 5. F(x) = cos”3x là một nguyên hàm của hàm số: 


A. f(x) = -2sin3x. B. f(x) = 6sin3x. 

C. f(x) = -6sin3x.cos3x. D. f(x) = 6sin3x.cos3x. 

Dáp só trác nghiém C. 

> Lời giải tự luận: Та có: Е'(х) = (cos?3x)` = -6cos3x.sin3x, ứng với đáp án C. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với hàm số trong A thì: 








F(x) = -2fsin3x.dx = Zoos Зх +С, không thỏa тап => Đáp án A bị loại 


Vói hàm só trong B thì: 
F(x) = 6|sin3x.dx = -2cos3x+C, không thỏa mãn => Đáp án B bị loại 

Với hàm số trong C thì: | 
Е(х) = -6|sin3x.cos3x.dx = -3|sin6x.dx = 2 со бх+С = 2 (0cov3x +1)+ C 
= cos23x + C + 1, thỏa mãn khi C = -1. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Tü phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 

= Với hàm số trong D thì: 

F(x) = 6[sin3x.cos3x.dx = 3|sin6x.dx = - = cos 6x+C = Е. (2cos23x + 1) + С 


= -cos23x + С > 1, không thỏa тап => Đáp án D bị loại. 
в Với hàm số trong C thì: 
F(x) = -6]sin3x.cos3x.dx = -3|sin6x.dx = Zoos 6x+C = 2 Ocos3x +1)+C 
= cos23x + C + 1, thỏa mãn khi C = -1. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 
= Nhận xét: Như vậy, với dạng câu hỏi trên, việc lựa chọn đáp án bằng cách làm tự 
luận đơn giản hơn rất nhiều so với phép thử. 
Bài 6. F(x) = sin3x.cos2x là một nguyên hàm của hàm số: 
А. 3cos3x.cos2x. B. -2sin3x.sin2x. 
С. sin3x.cos2X. D. 3cos3x.cos2x - 2sin3x.sin2x. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Ta có ngay: 
Р(х) = 3cos3x.cos2x - 2sin3x.sin2x, ứng với đáp án D. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá với dạng hàm số F = uv: 
Đáp án А bị loại bởi nó là dạng шу. 
Đáp án B bị loại bởi nó là dạng v.u. ° 
Đáp án C bị loại bởi với dang hàm só da cho không thể có Е' = F. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


0 


Mà 
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Bài 7. F(x) = — là một nguyên hàm của hàm số: 
X — 


Al. Б. Си Dini 
x-1 (x —1)° (x-1) 
Đáp số trắc nghiêm D. 





> Lời giải tự luận: Ta có ngay: 
—1—(х+1) 2 
Шс гн к= ; 
( ) (x-1ÿŸ (x-1Ÿ 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: 





ứng với đáp án D. 





= Với dạng hàm số F = 2 (bậc nhất trên bậc nhất) thì đạo hàm của nó luôn có dạng 
у 


hằng số trên mẫu số bình, do đó các đáp án А và B bị loại. 








Với hàm số trong C thì: 
Ба) = f 2dx ___2_ „c-Œ-C-2 
(x — 1)° x—1 х—1 
TH C€ =] = Р” . . 
Сх-С-2 _ x+1 «> , vô nghiệm => Đáp án C bị loại. 
х—1 х—1 -C-2=1 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dàn. 
2 — 
Bài 8. F(x) = = là một nguyên hàm của hàm só: 
X — 
А. 4x+t1. p. 4-1, C. АЕС D. a. 
(x-2) (x -27 . (x — 2) (x-2) 
Бар só trác nghiêm C. 








> Lời giải tự luận 1: Ta có ngay: 
(г (2x—2)(x —2) — (х? —2x +3) _ N 4 a 1 





, ứng với đáp án C. 
(x — 2)° (x-2Ÿ 5 P 
> Lời giải tự luận 2: Ta có: 
3 | 3 х®—-4х+1, ТОЕ 
Е(х) =х + БЫС) => Р(х) = 1 - Ho "слу 7 ứng với đáp án C. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


Hàm số bậc hai trên bậc nhất khi lấy đạo hàm luôn có dạng bậc hai trên mẫu số 
bình, do đó các đáp án A và B bị loại. 








a Với hàm số trong C thì: 
pue là go о тү. dx =x+———=—————. 
(х) | (x—2) j (х=2)у у x-2 x—2 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 








2 





Bài 9. у = F(x) = = 


+ 1 ` A A ` 2 ` A 
| là một nguyên hàm của hàm số: 


Ñ§C  ° лел, c. 2L, р 
(x — 1° (x— 1) (x +1)° (х+1)* 
Đáp số trắc nghiệm А. 


2х(х-1)—(х°+1) _ х?—2х-1 
(х—1)? е) 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Та lần lượt đánh giá: 


> Lời giải tự luận: Ta có ngay: y = 


Với hàm số dạng y = — ta luôn có đạo hàm với mẫu số bình phương (cụ thể 
V 


= a thi chúng ta loại trừ ngay được các đáp án C, D. 





a Với hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất thì ở đạo hàm y ta luôn có w là một đa 
thức bậc hai, suy ra đáp án B bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


Bài 10. y = F(x) = (x - (х - 2)(x - 3) là một nguyên hàm của hàm số: 


А. (x - 1)(x - 2)(х - 3). | В. (x - 2)(x - 3). 
C. 3x° - 12x + 11. D. 3x7 - 12x + 11. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Ta có ngay: 

у = (x - 2)(x - 3) + (x - 1)(x - 3) + (x - 1)(x - 2) = 3х2 - 12x + 11. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá với dạng hàm só y = uvw: 
в Đáp án A bị loại bởi với dạng hàm đa thức không thể có y = y. 
Đáp án B bị loại bởi nó là dạng пум. 

a Đáp án C bị loại bởi bậc của y không thể bằng bậc của y. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

Bài 11. Cho hàm số f(x) = x + E. Một nguyên hàm của f(x) bằng: 
A. x2 + 2ln|x| + 2009. ` в i + 21n|x| + 2009. 
C. x? - 2ln|x| + 2009. D. x - 2ln|x| + 2009. 
Đáp số trắc nghiêm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: F(x) = 1х + 2 Jax = 2 + 2In|x| + С 


=> một nguyên hàm của f(x) là 22 + 2In|x| + 2009, ứng với đáp ап В. 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với F(x) = x? + 2In|x| + 2009 trong đáp án A thì: 
f(x) = (x? + 2ln|x| + 2009) = 2x + Н => Dáp án А bi loai. 
" Với F(x) = == + 2In|x| + 2009 trong ae: án B thi: 
f(x) = (у + 2ln|x| + 2009) = x +Š, dúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Từ phải qua trái) - Học sinh tự thực hiện. 
Bài 12. Cho hàm số f(x) = sin2x. Một nguyên hàm của f(x) bằng: 


1 
А. -cos2x. B.- l cos2x. C. -2cos2x. D. 3 Cos2x. 


Dáp só trác nghiém B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
F(x) = |sin2x.dx = - ` cos2x + C — hàm số f(x) có một nguyên hàm là - ; со$2х. 
> Lựa chọn đáp án bàng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
= Với F(x) = -cos2x thì: 
f(x) = а = 2sin2x > páp án A bi loai. 
a VỚI F(x) = - > cos2x thi: f(x) = (- 2 cos2x) = = sin2x, dúng. 
Do đó, việc Y: chọn đáp án B là đúng dàn. 
Bài 13. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 1 - x có dang: 
A.2x + >ë + C. В.2х- о + C. C.x- 2 + C. D.x +ë +C. 
Dáp só tràc nghiém C. 
> Lời giải tự luận: Ta có: F(x) = [(1 - x)dx = x - 2х + С, ứng với đáp án С. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Tù trái qua phải): Та lần lượt đánh giá: 
а Với F(x) = 2х + x + C trong dáp án A thì: 
f(x) = (2x + 2х +С) =2 + x > Đáp án A bị loại. 
в Với F(x) = 2x - a + C trong dáp án B thi: 


Қх) = (2x- 2+0) = 2-х > Đáp án B bị loại. 












a Với F(x) = x - 2 + С trong đáp án C thì: f(x) = (х - x +C) =1-х, dúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Tù phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với Е(х) =x + ix + C trong дар án D thì: 
fx) = (x + $x? + C) = 1 +x= Đáp án D bị loại. 
Với F(x) = x - ix + C trong dáp án C thi: f(x) = (x - sử + С) = 1 - x, đúng. 
Do dó, viéc lua chon дар án C là dúng дап. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: 
а Để có 1 trong f(x) thì trong F(x) phải có x, do đó các đáp án A và B bị loại. 
Để có -x trong f(x) thì trong F(x) phải có c6 đo đó đáp án D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 14. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x° - 9 có dang: 
А. X°- 9х + C. В. x* + 9x + C. C. x? + 9x + C. D. x° - 9х + C. 
Đáp só trắc nghiệm А. | 
> Lời giải tự luận: Ta có: F(x) = |(4° - 9)dx = x! - 9x + С, ứng với đáp án A. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) = х* - 9x + C trong đáp án A thì: f(x) = (x° - 9x + С) = 4x° - 9, đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dán. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: 
Để có 4x2 trong f(x) thì trong F(x) phải có х“, do đó các đáp án C và D bị loại. 
а Để có -9 trong f(x) thì trong F(x) phải có -9x, do đó đáp án В bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 


Bài 15. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = ~Ý s. có dang: 
© X 


A. J S Pasa: B. Е 
3 x | 3 x 
1/53 1 п ЕП 1 

ĐA X ——+x+C. Бе x (е 

x x 


Đáp số trắc nghiệm В. 
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> Lời giải tự luận: Ta có: 

F(x) = IỆ k-i Jax = "EET , úng vói đáp án. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) = se $ =+ х +С trong đáp án A thì: 


f(x) = це se): БУХ --7 +1 => Đáp án A bi loại 
a Với F(x) = ү „б trong дар án B thi: 
X 


1 1 ү 1 1 
f(x) = (уе +c) = 2x- , đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Ta с luot dánh giá: 
1 
a Để có -— trong f(x) thì trong F(x) phải cóc —, do đó các đáp án C và D bị loại. 


" Trong 7 của đáp án A có chúa x, suy ra E phåi chúa 1 vn thuẫn), do đó đáp 
án À bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là. đúng đắn. 


Bài 16. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = (x + 2)(x + 3) có dạng: 


Ао н BE: Lực E 
3 2 3 2 
1 5 1 5 

С. —х?+ —x? + 6x + C. D. =x? + —x° + 8x + C. 
3 2 3 7 


Бар só trác nghiém C. 
> Lời giải tự luận: Та có: F(x) = | (x+2)(x+3)dx = Í (x2 + 5x + 6)dx 
= = + Zg + 6x + C, úng vói đáp án C. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử - Học sinh tự thực hiện theo hai hướng (từ trái 
qua phải và từ phải qua trái). 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Biến đổi hàm số về dạng: 

f(x) = х2 + 5x + 6. 
Ta lần lượt đánh giá: 
a Để có 5x trong f(x) thì trong F(x) phải có z 2, do dó các dáp án A và B bi loai. 


(15 











s Để có 6 trong f(x) thì trong F(x) phải có бх, do đó đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 
2 


Bài 17. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = < ë dang: 
X 


1 
A.x - 6x +С, В. = - 3x + C. C. 2x? + 3x +C. D.x? + 6x + С. 
Бар só tràc nghiém B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
2 = 
F(x) = | (x HẠ 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


= [(x —3)dx = 2 - 3x + C, úng vói dáp án B. 


Với Е(х) = x° - 6x + C trong đáp án A thì: 
f(x) = (x? - 6x + С) = 2x - 6 > Đáp án A bị loại. 
в Với F(x) = e - 3x + C trong đáp ш B thi: 
Кх) (сж - Зх +С) =х-3 = x, đúng 
Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Viết lại hàm số dưới dạng: f(x) =x- 3. 
Ta lần lượt đánh giá: 
Để có x trong f(x) thì trong F(x) phải có Ly, do đó các đáp án A và D bị loại. 
a Để có -3 trong f(x) thì trong F(x) phải có -3x, do đó đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 





Bài 18. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = có dạng: 
А. 4ln(1 + х2) + C. В. 3ln(1 + х2) + C. 
С. 2ln(1 + x?) + C. D. In(1 + x?) + C. 


216) 


Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: ` có: 


[roodx жа de pars 
l+x 


= ]n(1 + x) + C, ứng với đáp án D. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép hạ 1 (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) = 4ln(1 + x?) + C trong đáp án A thì: 







BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


2x _ 8x 
l+x? l+x 








f(x) = [4ln(1 + х2) + Ср = 4. > = Đáp án À bi loại. 


" Bởi các đáp án A, B, C, D chỉ khác nhau ở hệ số và giả thiết cho hệ số 2 (tức 8:4 = 2) 
nên ta loại bỏ tiếp được các đáp án B và C. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
н Với F(x) = In(1 + х?) + C trong đáp án D thì: 
о) = [In(1 + x) + СЇ = - — 





= => Đáp án D đúng. 

+X 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dàn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

= Trong cách giải tự luận chúng ta đã sử dụng phép biến đổi để xuất hiện dạng —. 
u 


Đới với các hàm số hữu tỉ, chúng ta có hai nghiệm hàm mở rộng: 








d 
= = lIn +а|+С 
x +a 2 
ЖЖ. + C, với, a = 0. 
х“ -a 2a х+а 








" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải), chúng ta sử dụng 
định nghĩa nguyên hàm cùng với việc đánh giá hệ số của các đáp án trắc nghiệm để loại 
bỏ ngay được A, B, C. 


a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái), chúng ta thấy nó 
đúng nên dừng lại ở đó và khẳng định việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


Bài 19. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2008 = có dang: 
А.х - sinx + C. B.x + sinx + C. C.x - cosx + C. D. x + cosx + C. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
[fax = J2co#' = dx = |(1 + cosx)dx = x + sinx + С, úng vói dáp án B. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) = x - sinx + C trong đáp án A thì: 


f(x) = (x - sinx + CY = 1 - cosx = 2sinẺ => Đáp án À bị loại. 








Với F(x) = x + sinx + C trong đáp án B thì: 


f(x) = (x + sinx + C} = 1 + cosx = 2с0# = => Đáp ар В đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng dàn. 
== Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


a Trong cách giải tự luận chúng ta đã sử dụng công thức hạ bậc để đưa về hàm lượng 
giác bậc thấp. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta sử dụng định nghĩa nguyên 
hàm cùng với phép biến đổi tổng thành tích. 
Bài 20. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = е(1 + e>) có dạng: 
A..e*- x + C. B.e*+ x + C. C. e*+ x+ C. D.e*- x+ C. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
[ї(х)ах = Je{1 + e*)dx = [(e* + 1)dx = е* + x + C, ứng với đáp án B. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Tù trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với F(x) = e - x + C trong đáp án A thì: 
f(x) = (e*- x + С) = e*- 1 = e*(1 - e*) => Đáp АВИВА, 
a Với F(x) = e* + x + C trong đáp ап B thì: 
f(x) = (e° +x + CY = e* + 1 = e(1 + е*) => Đáp án B đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Tù phải qua trái) - Học sinh tự thực hiện. 























Bài 21. Cho hàm số f(x) = „и => . Khi dó: 
х? +3х +2 
А. [†Œ)dx = = l —Ê + C. B. [fŒœ)dx Si NT la 
x+2 
C. [одах = n 2 + C. D. [fŒœ)dx = P + C. 
x — | x+1 








Бар só trác nghiém В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


đx dx 1 
f d = | =u asss ШЕ], a луу б, N 
кайыс SE) эра" Í—¬- — Je 





= In|x + 1| - In|x + 2| + C = п + С, ứng với đáp ар В. 













BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - КЇ THỊ THPT 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 


f(x) = Ë 
1 








X—2 
1 





+c) = [In|x - 2| - In|x - 1| + C? 
1 
Ох-2 x-i (Œ-l@&-2) x —3x+2 
s= VỚI F(x) trong đáp án B thì: 


=> Dáp án А bi loai. 


x+] 


f(x) = С 
X 
l 











+c) = [In|x + 1| - In|x + 2| + CỲ 
„2 
1 








_ =— — = ————— > рарап B dúng. 
х+1 х+2 (x+DG+2) х°+3х+2 Р 5 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp phép đánh giá: Ta lần lượt thấy: 

Vì x? + 3x + 2 = (x + 1)(х + 2) nên nguyêm hàm của nó không thể chứa 
X- lvàx- 2. Do đó, các đáp án A và C bị loại. 


= Với F(x) trong đáp án B thì: 


а +c) = [In|x + 1| - In|x + 2| + C? 


х) = С a 


1 
x+] x+2 (x+1](x+2) х?+3х+2 











=> Đáp ап B đúng. 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап B là đúng dàn. 

< Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận, chúng ta đã sử dụng phương pháp phân tích để tìm nguyên 
hàm các hàm số hữu tỉ. 


Cu thể, với hàm số đã cho ta phân tích: 


1 1 А B (A+B)x+2A+B 
43x42 (X+DŒX+2) х+1 xi2 7 GŒ+@&+2 2 
Ta được hằng đẳng thức: 
1=(А+В)х+2А +В. (1) 


Để xác dinh А, B trong (1) ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 


Cách 1: (Phương pháp đồng nhất hệ số): Đồng nhất đẳng thức, ta được: 


A+B=0 А =1 - 
2A+B=1 7 |B=-1: 











Cách 2: (Phương pháp trị số riêng): Lần lượt thay x = 1, x = 2 vào hai vế của (1) 
ta được A = 1 và B = -1. 
1 1 1 


СТАУ ТАСОС —= = —— = : 
x+3x+2 х+1 x+2 





Bài toán tiếp theo sẽ mở rộng cho dạng nguyên hàm này. 

a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, chúng ta cần sử dụng một phép biến 
đổi logarit để đơn giản phép tính đạo hàm. 

= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp với phép đánh giá, chúng ta loại 
bỏ ngay được các đáp án А và C thông qua việc phân tích hàm số f(x) dưới dấu tích phân. ` 























Bài 22. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = > i có dang: 
x — 
A. 2ln|x - 1| + In|x + 1| + С. B.2In|x - 1| - In|x + 1| + C. 
C. In|x - 1| + 2lIn|x + 1| + C. D.In|x - 1| - 2ln|x + 1| + C. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta phân tích: 
x+3 x+3 _ А " B (A+Bx+A-B 
x -1 (x-D@+D x-1 х+1 (x-DG+1 
A+B=1 А=2 Sa. 2 1 
© = = = Р 
2 1 
Khi dó: [то)ах J - L a= amn- 1| - In|x + 1| + C, ứng với дар án B. 
x-1 x 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 


2 1 3x+1 
+ = 
x-1 x+1 x-i 











f(x) = (21n|x - 1| + In|x + 1| + CY = 
=> Đáp án A bị loại. 
Với F(x) trong đáp án B thì: 











f(x) = (2ln|x - 1| - In|x + 1| + CY = : = 
=> Đáp ап B đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng айп, 


х) 





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - K] THỊ THPT 


> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Ta phân tích: 














x+3 Я х +3 _ А B ` (А+В)х+А-В 
x1] (х-1)(х+) x-1 х+1 — (x-D(x+1) 
А+В=1 A=2 x+3 2 ] 
= = = —, 
A-B=3 B=-1 х2-1 x—1 х+1 


Suy ra, hệ số của I|x - 1| và In|x + 1| theo thứ tự bằng 2 và -1. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Bài 23. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos2x.cosx có dạng: 


А . l. ; 
A. - sin3x - = sinx +C. B. — sin3x - 2 sinx + C. 
1. ыз [Ё 1 Ea 
C. —sin3x + — sinx + C. D. —sin3x + —sinx + C. 
6 2 2 6 
Dáp só tràc nghiém C. 


> Lời giải tự luận: Та có: 

[tooax = 2Í (cos3x + cosx)dx = = sin3x + -sinx + C, ứng với đáp án C. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với F(x) trong đáp án A thì: 

f(x) = F (x) = 2 cos3x - = cosx = Đáp án A bị loại. 

в Với F(x) trong đáp án B thì: 
fx) = Е(х) = _ cos3x - > cosx = -sin2x.sinx => Đáp án B bị loại. 
в Với F(x) trong đáp án C thì: 
х) = Е(х) = _ Cos3x + _созх = cos2x.cosx => Đáp án С đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với E(x) trong đáp án D thì: 


f(x) = F(x) = 2 cos3x + = cosx => Đáp án D bị loại. 





a Vói F(x) trong dáp án C thi: 
х) = Р(х) = 2 cos3x + e cosx = cos2x.cosx => Dáp án С đúng. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 








® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


a Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng phương pháp phân tích để tìm nguyên 
hàm dựa trên các phép biến đổi tích thành tổng. Cụ thể, chúng ta có: 


соѕх.соѕу = n [cos(x + y) + cos(x - y)] 
sinx.siny = $ [cos(x - y) - cos(x + y)] 
sinx.cosy = š [sin(x + y) + sin(x - y)] 
cosx.siny = n [sin(x + y) - sin(x - y)] 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 và 2 chúng ta thực hiện từ trái qua 
phải và từ phải qua trái. 


Bài 24. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos*x có dạng: 


A. L (3x + 2sin2x + 1 мх) Бб В. (3x - 2sin2x + 1 їх) #È 
1 ; 1. 1 . Ех 

C. x (3x + 2sin2x - | sin4x) + С. D. 3 (3x - 2sin2x - Ñ sin4x) + C. 

Đáp số trắc nghiệm А. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
А 1 
[ї(х)ах = [costx.dx = Í (== dx = а) (1 + 2cos2x + соѕ22х)ах 


1 
20 + 2cos2x + 5 (1 + cos4x)|dx = [(3 + 4соѕ2х + cos4x)dx 


1 
5 (3x + 2sin2x + — іла) + C, úng vói dáp án A. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 
1 
f(x) = F(x) = 1 (3 + 4cos2x + cos4x) = z (3 + 4cos2x + 2cos22x - 1) 


1 2 
4 (1 + 2cos2x + cos”2x) = (=> = cosx => Đáp ап А đúng. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng dàn. 
Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
| Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng phương pháp phân tích để tìm nguyên 
hàm dựa trên các công thức hạ bậc. 


һы 


222) 










BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THỊ THPT 


Cụ thể, chúng ta sử dụng các công thức sau: 


l—cos2x, 


Sin?x = : COS“x 


_ l+cos2x. 


> 


т о 07 Зсоѕх + соѕ Зх 
3sin x sin ЗХ, c6 8 
4 4 


được sử dụng trong các phép hạ bậc mang tính cục bộ. 


sin?x = 


e Hàng đẳng thức: sin2x + cos2x = 1. được sử dụng trong các phép hạ bậc mang tính 
toàn cục cho các biểu thức, thí dụ: 


sin*x + cos*x = (sin?x + соз?х)? - 2sin2x.cos2x 


=]. lun l =1 2 
= 1 - z 502x = 1 - 7 (1 - соѕ4х) = --соз4х + 7. 


ѕіпёх + со$°х = (sin2x + cos2x)š - 3sin2x.cos2x(sin2x + cos2x) 
= 1 - ТУЕ l- З т - COS4X) = СА Э. 
4 8 8 
Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta thực hiện từ trái qua phải và 
nhận thấy đáp án A là đúng nên dừng phép thử tại đây. 
Bài 25. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sin“x + cos“x có dạng: 


1 1 1 1 
А. = SQ Жы w Lược . 
Л (3х + | cos4x) + C. B 1 (3x | cos4x) + С 


С. (Зу + 1 gin4x) + С. D. 1 (3x - 1 sin4x) + C. 
4 4 4 4 


Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: (Sử dụng phép hạ bậc đơn): Biến đổi f(x) về đạng: 


2 2 
f(x) = (sin2x)? + (cos?x)? = ==” + =” 


+ Lcos2x= 1 + L l+cos4x 
2 2 2 


a2 (3 + cos4x). 
2 4 


N| — 


Khi đó: 
[Оох = 2803 + cosb)dx= 1 (ax + 1-зп4х) + C, ứng với đáp án C. 
> Lời giải tự luận 2: (Sử dụng phép hạ bậc toàn cục): Biến đổi f(x) về dạng: 
VT = sinˆx + cos*x = (sin2x + cos2x)? - 2sin2x.cos?x | 


| к 1 
=1- 1 пх = ааа Е — (3 + соѕ4х). 
2 2 4 











Khi dó: f f(x)dx = _[ (3 + cos4x)dx = 2 (3х + 2 sin4x) + С, ứng với đáp án С. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 


. 1 
а Vói F(x) = А (Зх + T соз4х) + C thi: 


Grae G ону које ñ Югов 
=> Các đáp án А và B bị loại. 


Với F(x) = 2 (3х : L singa) + C thi: 


fx) = Е(х) = G - cos4x) => Í(0) = 5 z sint0 + cos*0 = 1 
— Dáp án D bi loai. | 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận 1 chúng ta sử dụng phép hạ bậc đơn để đưa hàm số về dạng 
dë lấy nguyên hàm. 

Trong cách giải tự luận 2 chúng ta sử dụng phép hạ bậc toàn cục dë đưa hàm số về 
dang dé lấy nguyên hàm. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử chúng ta thực hiện từ trái qua phải. luy 
nhiên, với phép thử đó vì đáp án C đúng với giá trị x = 0 nên chuyển qua đáp án D để 
nhận xét được rằng đáp án này là sai. Từ đó, khẳng định việc lựa chọn đáp án C là đúng 
đắn - Các em học sinh cần ghi nhận ý tưởng này để sử dụng trong các phép thử mà ở đó 
việc biến đổi lượng giác về hàm số ban đầu là phúc tạp. | 


1 
Bài 26. Họ nguyên hàm của hàm só f(x) = Nang có dạng: 
| (1 __ ҳ? у 


А. 1-х? + C. B.—— +C. С.ху1-х°+ C. Di t, 
1-х 1—х 

Đáp số trắc nghiệm В. 

> Lời giải tự luận: Đặt x = cost, 0 < t < л suy га: 


РЕ (сб: 








dx = -sint.dt và f(x).dx = - шы 


sin? t sin? t 


X 


Khi đó: [f(Œœ)dx = [d(cott) = cot t + C = ——- + С, ứng với đáp án B. 
| (cot t) Ду Š P 


2) 






BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
н Với F(x) = V1— x° + C thì: 


f(x) = (41-х? + C) 








-= > Páp án А bị loại. 
ahi — “Ja P 











лака та +O 
ор 2 
Ç р 2 1 
5) ЖО =. КЕЗ u m= = „сыл быыл. 
(x) ма | 237; (1х2) ар an ung 


Do đó, việc lựa chọn ү án B là ои dàn. 


\(—х°)” = sin°t và cot t = 





iex 


| =sint 
là bởi: 0 < t < T > sint > 0 > e AEN сб T E o 
Bài 27. Họ nguyên hàm của hàm só f(x) = (4x - 1)? có đạng: 
A. + (x +С. B. 2 (4х- П) С. 
С. E 4x- 1) +C. D. = (4x - t +C. 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: Đặt t = 4x - 1 suy ra: dt = 4dx và f(x).dx = геа. 
Khi dó: 
Jrooax = еа = + C= — (4x - 1)! + C, ứng với đáp án С. 
> Lời giải tự luận 2: Ta biến đổi: f(x) = 64x3 - 48x? + 12x - 1. 
Khi đó: | f(x)dx = [(64х° - 48x? + 12x - 1)dx = 16x! - 16x + 6x2 - x + C 


= ЕЗ (256х* - 256x? + 96x? - 16x + 1) +С - ЕЕ 
16 16 


= Е (4х - 1)* + C ứng với đáp án C. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Та lần lượt đánh giá: 


1 
Vói Е(х) trong дар ап A thi: f(x) = 12 (4х - 1) + Ср = 4(4х - 1} => Đáp án А bị loại. 








Bởi các đáp án A, B, C, D chỉ khác nhau ở hệ số và giả thiết cho hệ số 1 (tức 16:16 = 2) 
nên ta loại bỏ tiếp được các đáp án B và D. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 28. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2xVx” +1 có dạng: 


3 3 


А. sứ +1)? +C. B. sứ +1)? +C. 


С. Ede tI PC. D. зү ЕЕС. 


Đáp số trắc nghiệm В. | 
> Lời giải tự luận: Đặt = үх? +1 suy га: 
| а 
a| = ŽE = ^® хах = tdt và f(x).dx = 2. 


оза. 
Khi dó: | f()dx = 2]е4 = Ze +C= sứ + D: + C, úng vói дар án В. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 
f(x) = e. + p | = р = (х? + у = x\x?+l > Đáp án А Ы loại. 
Bởi các đáp ап А, B chỉ khác nhau ở hệ só và giả thiết cho hệ số 2 nên việc lựa chọn 
đáp án B là đúng đắn. 

Bài 29, Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = ѕіпіх.соѕх có dạng: | 
A. 5 sinx + C. В. Н ѕіп?х + С. С. ~sinx + C. D. : ѕіп?х + C. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Đặt t = sinx, suy ra dt = cosx.dx và f(x).dx = “а. 

Khi dó: ff (x)dx = [ийе = 26 +С = sin’ + C, úng vói đáp án D. 
> Lua chon dáp án bång phép dánh giá: Ta có: 
(sin°x)' = 5ѕіп*х.соѕх = cần hệ số : để khử 5. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
sinx 














Bài 30. Họ nguyên hàm của hàm só f(x) = có đạng: 
cos“ x 
1 1 
дыг ы В. - + G. С. Же D. 7#. 
sin x COSX | ` соѕх sinx 


Đáp số trác nghiệm C. 










BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN T0ÁN - K] THITHPT 























> Lời giải tự luận: Đặt t = cosx suy ra: dt = -sinx.dx và f(x).dx = - = 
1 
Khi dó: [fœdx = к. Е + С, ứng với đáp án С. 
t t COS X 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
= Với F(x) trong đáp án A thì: 
l | КОКТУ ОЕ 
f(x) = - - 5с = со = Các đáp án А và D bị loại. 
sinx sin“ x 

Vói F(x) trong dáp án B thì: 

f(x) = - + с| = = => Đáp án B bị loại. 

COSX cos” x 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 31. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sinxv/2cosx –1 có dang: 
1 
А. я ý2cosx—1 + С. В. E М(2соѕх – 1) + С. 
С. = V2cosx=] + С. D. -Z JÍ@eosx=D) +C. 
Đáp số trắc nghiêm B. 
> Lời giải tự luận: Đặt t = У2соѕх —1 suy ra: 
sin x.dx sin x.dx 
dt = -————— = - <> sinx.dx = -tdt và f(x).dx = -t°dt. 
X2cosx – 1 t x) 


Khi dó: [tooax = -fedt = 2 б +С = 1 М(2соѕх —1) + С, ứng với đáp án В. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thú: Та lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 


Қх) =F(x) = - ш = Сас дар ап А уа C bi loai. 
Vói F(x) trong дар án B thi: 
f(x) = Р(х) = sinxv2cosx —1, đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. 
Bài 32. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x.e" *! có đạng: 
деке SỐ, кз +С. C. е +С. Dae hạn,” 


Đáp số trắc nghiệm C. 








Bài 33. Họ nguyên hàm của hàm só f(x) = z 
E 





> Lời giải tự luận: Đặt t = x° + 1 suy ra: dt = 2x.dx và f(x).dx = e'dt. 
Khi dó: | f(x)dx = fedt = е C = е" +C, ứng vói đáp án C. 


> Lựa chọn đáp án bàng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 
f(x) = Е'(х) = (е + 2x? е) — Các đáp án A và D bị loại. 
a Với F(x) trong đáp án B thì: f(x) = Р(х) = -2x e — Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


tanX 





— có dạng: 
OS X 


A. cưng G, В.е +С, C. -etnx + С. D. -e% + C. 
Бар só trác nghiém В. 


зо о? е А ч а ` 
> Lời giải tự luận: Đặt t = tanx suy ra: dt = — và f(x).dx = edt. 
COS“ X 





Khi đó: f f@)dx = [edt = e + C еч + C, ứng với đáp án В. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
= Với F(x) trong đáp án A thì: | 

К) =) 5 





— = Các đáp án А уа D bi loại. 
sin” x 
Vói F(x) trong dáp án B thi: 


tanx 


f(x) = Р(х) = 





đúng. 


cos? x 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап B là đúng dàn. 


x 





Bài 34. Họ nguyên hàm của hàm só f(x) = Ta] có dạng: 
А. 4ln(e + 1) + C. В. 3In(e* + 1) + C. 
C. 2ln(e* + 1) + C. D. (е + 1) + C. 


Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Đặt t = e* + 1 suy ra dt = e*dx và f(x).dx = " | 
Khi dó: [fŒœ)dx = = = In|t| + C = In(e + 1) + С, ứng với đáp án D. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Та có: 

(и DỊ =—= 





— = Đáp án D là đúng đắn. 
eE] 
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có dạng: 





Bài 35. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 
X.ÌnX 


A. lnx + C. В. In(Inx) + C. C. -In(Inx) + C. D. -Inx + C. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Đặt t = Ìnx suy ra dt = = và f(x).dx = £ ; 


Khi dó: [Тох = JŽ = | + C = In(Inx) + C, ứng với đáp án B. 
> Lựa chọn đáp án bàng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
a Với F(x) trong đáp án A thì: 

х) = Р(х) = - — Các đáp án A và D bi loai. 
Vói F(x) trong đáp án B thì: 

' 1 
fx) = Px) = C84) = —— đúng, 
Ínx x.ÌÏnx 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 36. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x.e* có dạng: 

А. x.e* + C. B.xete+C С. х.е - е + С. D. х.е" - С. 
Đáp số trắc nghiệm С. 


u=x du = dx 
> Lời giải tự luận: Đặt: 


ау = e" уже 
Khi đó: | f(x)dx = x.e* - Јеах = x.e* - е* + C, ứng với đáp án C. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
a Với F(x) trong đáp án A thì: f(x) = Р(х) = e + x.e* => Các đáp án А và D bị loại. 
а Với F(x) trong đáp án B thì: 
f(x) = Р(х) = e + x.e* + e* = 2e* + x.e* => Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 37. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x.lnx có dạng: 


1 

A. x.Inx -x+ C. В. 2x°.Inx - e + C. 
| 1 

C. x.Inx +х+С. D. л Јах + X1 С> 


Бар só {тас nghiém B. 











u=]nx ' 


> Lời giải tự luận: Đặt: | 


dv =x.dx 
Khi dó: 

[†Œœ)dx = хаах - ax = 2x".Inx - Lg + C, úng vói đáp án B. 
> Lựa chọn đáp án bàng phép thứ: Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án A thì: 

f(x) = F(x) = lnx + 1 - 1 = Inx = Các đáp án А và C bị loại. 
= Với F(x) trong đáp án B thì: f(x) = Р(х) = x.Ìnx + Е X- 2x = x.lnx, đúng. 


2 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Bài 38. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x.sinx có dạng: 


ИА 


А. X.sinx - cosx + С. В. x.sinx + cosx + С. 
С. -х.соѕх - sinx + С. D. -х.соѕх + ѕіпх + С. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Đặt: Ë 5 е г. 

ау =sinx.dx V=—-COSX 


Khi đó: 
ff (x)dx = -x.cosx + |cosx.dx = -x.cosx + sinx + С, ứng với đáp án D. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (Tù trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Với Е(х) trong đáp án А thì: 
f(x) = Р(х) = sinx + x.cosx + sinx = 2sinx + x.cosx => Đáp án A bị loại. 
a Với F(x) trong đáp án B thì: 
f(x) = F(x) = sinx + x.cosx - sinx = x.cosx > Đáp án B bị loại. 
Với F(x) trong đáp án C thì: | 
f(x) = Е'(х) = -cosx + x.sinx - cosx = -2cosx + x.sinx = Đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (Từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với F(x) trong đáp án D thì: | 
f(x) = Р(х) = -соѕх + x.sinx + cosx = x.sinx, dúng. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: 
= Để có được biểu thức x.sinx sau phép lấy đạo hàm thì F(x) phải chứa x.cosx, do đó 


các đáp án A và B bị loại. 


=" Với F(x) trong đáp án C thì: 
f(x) = F(x) = -cosx + х.5іпх - cosx = -2cosx + x.sinx => Đáp án C bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dàn. 


Bài 32. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x.cosx có dạng: 


А. -x.sinx - cosx + C. B. x.sinx + cosx + C. 
C. -x.cosx - sinx + C. D. x.cosx + sinx + C. 
Đáp số trắc nghiệm B. 

> Lời giải tự luận: Đặt: | 
Khi dó: 


j: (x)dx = x.sinx - |sinx.dx = x.sinx + cosx + C, ứng với đáp ап B. 


dv =cosx.dx Vv=sinx 


u=x e 
=> 


> Lựa chọn đáp án bang phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
5 Với F(x) trong đáp án A thì: | 
f(x) = F(x) = -sinx - x.cosx + sinx = _x.cosx > Бар án А bi loai. 
Vì А уа B chi khác nhau về dấu nên đáp án B là đúng. 
Do dó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp đánh giá: Ta lần lượt đánh giá: 





a Để có được biểu thức x.cosx sau phép lấy đạo hàm thì F(x) phải chứa x.sinx, do đó 


các đáp án C và D bị loại. 


Với F(x) trong đáp án A thì: 
f(x) = Р(х) = -sinx - x.cosx + sinx = -х.соѕх > Đáp án A bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
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KIEN THÚC CO BẢN 


Khái niệm tích phân 





Định nghĩa: Cho hàm số f(x) liên tục trên khoảng I và a, b là hai số bất kì thuộc I. 
Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì hiệu số F(b) - F(a) được gọi là tích phân của f(x) 
b 
từ a đến b và kí hiệu là [†(x)dx.. 


a b 
Ta có cóng thúc Niuton - Laipnit: | f(x)dx = 





> = F(b) - F(a). 
b a 
Chú ý: Tích phân |! (x)dx chỉ phụ thuộc vào f, a, b mà không phụ thuộc vào cách 
ký hiệu biến số tích phân Vì vậy, н có thé viét: 


F(b) - F(a) = | f(x)dx = | f(t)dt = | f(u)du =... 


Định 16 Cho hàm số у = f(x) liên tục, không âm trên khoảng I và a, b là hai số thuộc 
I (a < b). Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục hành 
và hai đường thẳng x = a, x = b là: 


S= jia. 


Các tính chất của tích phân 





Giả sử các hàm số f(x), g(x) liên tục trên khoảng I và a, b, c là ba số bất kì thuộc I. 
Khi đó ta có các tính chất sau: 


Tính chất 1: |†(x)dx = 0 
b a 
Tính chất 2: | f(x)dx = - [fŒœ)dx | 
а b 
b b 
Tính chất 3: f kf(x)dx =k f f(x)dx, уб1 ke R. 
b b b : 
Tính chất 4: |10) + вах = [f@&)dx + [в(х)йх. 


с b ` c 
Tính chất 5: [f(x)dx = [†@)dx + [fooax. 
a a b 
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Tính chất 6: Nếu f(x) > 0, Wxe[a; b] thì јео > 0. 

Tính chất 7: Nếu f(x) > g(x), Vxe [a; b] thì јео > > вода 

Tính chất 8: Nếu m < f(x) < M, Vxe [a; b] thì m(b - a) < тодик <М(Ь - а). 

Tính chất 9: Cho t biến thiên trên đoạn [а; b] thì G(t) = | f(x)dx là nguyên hàm của 
f(t) và G(a) = 0. 

Để tính h (x)dx ta sử dụng: 

a. Bảng nguyên hàm các hàm số sơ cấp cơ bản. 


b. Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng cách thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Thiết lập môi trường bằng cách ấn: 


Bước 2: Để tính | f(x)dx, ta khai báo theo cú pháp: 
RN < hàm só fœ) > Ma Bị BEI. 
| 3. Phương pháp đổi biến số 
Các phương pháp đổi biến số được sử dụng khá phổ biến trong việc tìm nguyên 
hàm. Cơ sở của phương pháp đổi biến số là định lí sau: 
[rtuoolu'oodx = [rayu ‚ với а = u(a) và В = иф). 
4. x Phuong pháp tích phân từng phần 


Cơ sở của phương pháp tích phân Nạn. phần là công sau: 
|тоо v'(x).dx = Р јо u'(x).dx. (1) 


Dë sử dụng (1) trong việc tính tích phân I= | f(x)dx ta thực hiện các bước: 





Bước 1: Biến đổi tích phân ban đầu về dạng: ` 
b 


I= [f@œ)dx = [r (х)4,(х)йх 
u=f (x) | 
dv = f, (х)ах V 


b 


Bước 3: Khi đó: = uv|" - [уйи 


Bước 2: Đặt: | 








Chú ý: Khi sử dung phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân, chúng ta 
cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

1. Lựa chọn phép đặt dv sao cho v được xác định một cách dễ dàng. 

2. Tích phân ja được xác định một cách dé dàng hơn so với 1. 


3. Chúng ta cần nhớ các dạng cơ bản sau: 

Dạng 1: Tích phần I = Íx*]nxdx, với ae R \{-1} khi dó dàt u = Inx. 

Dang 2: Tích phân I = [P(x)e=*dx (hoặc I= [P(x)e*dx ) với P là một đa thức thuộc R 
[X] và ae R“ khi đó đặt u = Р(х). 


Dang 3: Tích phân I = [Р(х)зїп охах (һоас [PG0cosoxax) với P là một đa thúc 
thuộc R [X] và ae R“ khi đó đặt u = Р(х). 


Dạng 4: Tích phân I = [e**cos(bx)dx (hoặc [e**sin(bx)dx) với a, b z 0 khi đó 
đặt u = cos(bx) (hoặc u = sin(b#)). 
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IB) c ÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI 





Bài 1. Tích phân [ох + 1)ах bằng: 
А. 0. | В. 1. G: 2. D.3. 
` Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
јоз +1)dx = (x? + х) = 2, ứng với đáp án С. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử th máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


море [1 
I › aLrA|xIE: ВоВ: ВЕ 3 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Dựa theo tính chất 8, bằng cách lập luận: 
1<2x+1<3, với Vxe[0; 1]=1-0< [@x+Dx <3(1 -0) 
<>l< [ох +1)dx < 3 = Các đáp án А, ч và D bi loai. 


0 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 





“ч. 
34) 
fj 
Ỷ 
7 н? 





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - K] THỊ THPT 


“ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

5 Trong cách giải tự luận, chúng ta sử dụng bảng nguyên hàm các hàm số sơ cấp cơ 
bản và định nghĩa tích phân để tính. 

5 Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx-570MS, 
chúng ta sử dụng chức năng tính tích phân của máy tính, điểu này giúp giảm được thời 
gian. Tuy nhiên, các em học sinh cần lưu ý: 

e Với các đáp án lẻ thì cần tính gần đúng chúng để so sánh với kết quả nhận được 
từ máy tính. 

e Với các hàm số lượng giác thì cần thiết lập đơn vị đo tương ứng. 

" Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá, chúng ta sử dụng tính chất 8 để 
loại trừ ngay được các đáp án B, C và D. Từ đó, khẳng định được việc lựa chọn đáp án 
A là đúng đắn. 

Với bài toán này, việc sử dụng phương pháp đánh giá chỉ mang tính minh họa bởi 
phép tính tích phân quá đơn giản. 
Bài 2. Tích phân |Ë (x+1)dx bằng: 

A0 ВЕ С. 10, D. 


Dáp só tràc nghiém B. 


Q | — 


> Lời giải tự luận: Ta có: 


21 -i 
[earna = [ее + х?)ах - [see] = = , úng vói đáp án B. 
0 


4 
> Ёз chon dáp ап so phép thử kết hợp sử n máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


ШЕ 
ШАГЫ ДЕГЕНДЕЙ! ШШШ EBI os 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап B là đúng đắn. 





4 
Bài 3.Tích phân | х(у/х —x°)dx bằng: 
0 
А226 Быз с. 284, р, 384, 
5 5 5 5 
Dáp só trác nghiém B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


fsx — х?)ах = |(х? —x°)dx = Б ca) 
0 0 


кс 








4 











> Lua chon dáp án bàng phép thú két hop sú dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


мора 
л хсч аа Ани 


—51. 
Do dó, viéc lua diối đáp án B là đúng đắn. 
Bài 4. Tích phân [® bàng: 
2 
A. n>. В. 1п2. С. 103. р, 2. 


рар só trắc nghiệm А. 





3 3 А 
> Lời giải tự luận: Та có: | г „ =1п3-1п2= Inż, úng vói đáp án A. 
X 
2 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


I 0 сади B Bs 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Dựa theo tính chất 8, bằng cách lập luận: 


1 1 li 
L 2 < 1 với Vxe 2; 3] > _@- 2<] [а <2 @-2) 
3 x 2 x 2 
1 rdx 1 
Э — < >> Các đáp án В, C và D bi loai. 
2 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 
4 2 
Bài 5. Tích phán f dx bằng: 
x 
2: 
a s HC... сс6 "o 
12 12 12 12 


Đáp số trắc nghiêm B. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 


и с Is РЕ \ 
(5+2) ах -f(x +2) = Ë -+2х| 2 219 к 
2 А 2 X 3 х ж. 11 















BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - K] THỊ THPT 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570M6: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


ГАГ нА | 1 [рна ХИВ 2 8 10 
Е 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап В là đúng dàn. | 
> Lựa chọn đáp án bàng phép đánh giá: Dựa theo tính chất 7, bằng cách lập luận: 
2 4 2 4 
I 1 1 
x + — >2, với Vxe [2; 4] = |+) >4 > 2) ах > [аах = 8 
X x З X : 
=> Các đáp án A, C và D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
3 
Bài 6. Tích phân [ух + 1dx bằng: 
0 14 19 
А. 0. В. 2. С. —. D. —. 
Бар só tràc nghiém C. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
| О ИО р тй 
[Ух+1ах =[(x+1)?dx = (КТ = —> ứng với đáp án C. 
0 0 0 


> Lua chon dáp án bàng phép thú két hop sú dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thú tự: 


ODEJ| 1 
@Ё == BBB: BE 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Dựa . tính chất 8, bằng cách lập luận: 
1<xx+1<2, với Vxe|0; 3] = 1(3 - 0) < Kay <2(3 - 0) 


©=3< Kz ldx < 6 > Các đáp ап А, B và D bị loại. 
Do dó, viéc а chọn дар ап C là đúng đắn. 
1 
Bài 7. Tích phân f (e* +1)dx bàng: 


0 
А. е. В. 2е. С. 2e + 1. р.е+1. 
Đáp số trắc nghiệm А. 








‚ > Lời giải tự luận: Та có: 


1 
[S +1)dx = (č +x), =e + 1 - 1 = e, ứng với đáp án A. 


0 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


| 
АРНА [| АтрндК  : 08: 08 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Dựa theo tính chất 8, bằng cách lập luận: 
1 
2<e*+]l<e+l, với Vxe [0; 1] = 2(1 - 0) < е +1)dx <(e + 1)(1 - 0) 


1 0 
©2< Í(e*+1)dx < e + 1 => Các đáp án B, C và D bị loại. 
0 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 


1 
Bài 8. Tích phân Је" + 3. dx báng: 
A x+1 


2 š А 2 
АСВ р Рр 
2 2 2 2 
2 2 
С. айдөш. D. аа 
2 2 2 2 


Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 


1 3 1 
|| a Jes д” +3mlx+1) 
x+1 2 


0 


1 


2 
= © 5312-2, ứng với дар án В. 





0 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5 - 
Học sinh tự thực hiện. 


л/4 
Bài9.Tích phân f (sinx + cosx)dx bằng: 


0 


А. 3 В. v2. C.1. D.0. 
Dáp só trác nghiém C. 
> Lời giải tự luận 1: Ta có: 


Tr/4 т/4 mx/4 
| (sinx + cosx)dx = V2 | sn[x+ 2) =— 2 х1. 
0 0 


= 1, йпеубі đáp án С. 


0 












А1ТАР TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - Kì THỊ THPT 


> Lời giải tự luận 2: Ta có: 
1/4 
f (sinx +cosx)dx = (-cosx + sinx) l; = 1, ứng với đáp án С. 
0 


> Lựa chọn đáp án bàng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


(Thiết lập đơn vị do rad) 
К АгрнА ХВ 88 тРнА В 





оЙ SHirr| x 4 8 
Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng đắn. 
1/4 
Bài 10. Tích phân f (sinx —— ы Jax bằng: 
Man sin” x 
А. 2. В. 4. С. 6. D. 8. 


Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Та có: 





Tt/4 
А 4 т , Л,* / А 
f (sinx sera Ja = (—cosx +4cotx)| ” =8, ứng với đáp án D. 
E sin^ X -1/4 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 
cách thực hiện theo thứ tự: 


(Thiết lập đơn vị đo rad) 
Е АРНА 8 4 @ |[Атрнд\хЙ@& 
@Бш=\х 4 Ë siirï z 4 El 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 





16 
`9 4 A dx 
Bài 11. Tích phân |—————— 
тея 
А. 12. В. 10. С. 8. D. 6. 
Đáp só trắc nghiệm А. 


bằng: 


> Lời giải tự luận: Ta có: 5—5 «ыы Н 222208 si» Jx+9+x]dx 
š; | 9% 
= — 05 =J = 12, úng với đáp án A. 
0 





Ка 
65) 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử két.hop sử dụng máy tính CASIO fx - 570M5: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Mope a 
LIL E LP 
Шой 6 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng dán. 


2 
Bài 12. Tích phân f IxIdx bằng: 
-1 


А. 0. В. > | C. D. 


Nja 
nju 


Dáp só trác nghiêm C. 


> Lời giải tự luận: Vì qua x = 0 hàm só y = x đổi dấu từ - sang + nên: 


0 2 


2 
СЕ аарак ак ae 5 


-1 


x? 
-+ >—= 
-1 2 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hop sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 


bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


мозг 
ЕЕ Рола: а: ВЕ 


Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng dàn. 


= Š „ứng với đáp ánC. 








0 


Bài 13. Tích phân | IInxldx bằng: 


1/е 


TEN po Cor piès 
e е е е 
Бар só trác nghiém B. 


> Lời giải tự luận: Vì qua x = 1 hàm só y = Inx dói dãu tü - sang + nên: 


[IInxid = [Imxi& + пах = = _ [хах + [ох 


1/е 1/e Ше 
Я Е 2 ГА /„* / [4 
=-хаах-1„ + х(@ах-1) = 2-4, ứng với đáp án В. 
e 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5: 
bằng cách thực hiện theo thú tự: 


[МОРЕ] 1 
_ BWA енд КЕШН ШАНА e е B 


1.264 


Do đó, việc lựa chọn дар án B là нй dàn. 








BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THỊ THPT 


Bài 14. Tích phân f соѕх 1 ах bằng: 
0 
А. 0. В. 1. C 2; D. 3. 


Бар só tràc nghiém С. 


К `. . 2. A T ` м 2» м ` A 
> Lời giải tự luận: Vì qua x = 2 hàm só у = cosx đổi dấu từ + sang - nên: 


л/2 Р п/2 т 
ficosx ax = = | псов тех + f I cosx Idx = f cosx.dx к f cosx.dx 
л/2 0 п/2 
= sin x|” Š sin Х|, = 2, ứng với đáp ап С. 





> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570M5: 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Mopp] 
MODE море море MODE i [н МОРЕ 2] (Тїїёїїйрдотуїдотаа) 


Ш2ЁЁ 


Do đó, việc lựa chọn "т án С ЈА айар dàn. 





2 5 2 
Bài 15. Biết [fœdx = -4, [тооах = 6, giá trị của [tooax bằng: 
1 1 2 
A.-4. B. 6. C2: D. 10. 
Dáp só trăc nghiêm D. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


5 2 3 5 5 2 
[tooax = |rooax + | #х)йх < [#(х)ах = [tooax - |rooax = 10, ứng với đáp án D. 
1 1 2 2 1 1 


3 4 4 
Bài 16. Biét ff (z)dz = 3, [fax = 7, giá trị của f f(t)dt Бапа: 
0 0 3 


А. -4. В. -10. C. 10. D.4. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
4 3 4 3 4 
[fŒ)dx = [fŒdx + [toodx = [сах + [сда 
0 0 3 0 3 


4 4 3 
© [taya = [foodx - [fdz = 7 - 3 = 4, ứng với đáp án D. 
3 0 0 





Оа; 





b 
Bài 17. Biết [(œ—1)dx = 0, khi đó b nhận giá trị bằng: 
0 


A.b=0 hoặc b = 1. B. b = 0 hoặc b = 2. 
C.b= 1 hoặc b = 3. D. b = 2 hoặc b = 3. 


Đáp số trắc nghiệm B. 


b 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
1 


0= [к -Dax = =) С 
0 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 





0 


b-b< 8 ứng với đáp án В. 


Dựa theo tính chất 1, chúng ta thấy ngay b = 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. Do đó, 
các đáp án C và D bị loại. 


: 1 
Vóib = 1, ta dugc: fe- 1)dx = tổ _x] 
0 


1 


= > +0 => Đáp án А bị loại. 


0 





Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570M5: Ta 
lần lượt có: | 

a Dựa theo tính chất 1, chúng ta thấy ngay = 0 thỏa mãn điều kiện đầu bài. Do dó, 
các đáp án C và D bị loại. | 

Với b = 1, ta ấn: 

RAraAxf:RoR8ñRB | 

=> Đáp án А bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570M5: Ta 
lần lượt có: 


a Với b = 3, ta ấn: 


АТРНАХ i O E i- 

= Các dáp án C và D bi loai. 

a Với b = 2, ta sử dụng dấu con trỏ trên máy tính để sửa 3 thành 2 rồi ấn: 
а .- L 9 

=> b = 2 thỏa mãn => Đáp án A bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 






24 


~ 
ia Ки 


) 
/ 







BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THỊ THPT 


Bài 18. Biết fax -4x – 9)ах = -18, khi dó a nhàn giá trị bằng: 

E B.a=2. С.а=3. D. Са А,В, C. 
Бар só tràc nghiém D. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 

-18 = |x? -4x -9)dx = (x° —2x? -9x )| = аз. 2a? - 9a 

«= а? - 2a? - 9a + 18 = 0 <= (a - 2)(a2 - 9) = 0 < a = 2 hoặc a = +3, 
Vậy, với a = 2 hoặc a = +3 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Ta có: 

-18 = fex -4x —9)dx = (x —2x7 -9х)| = а? - 2а? - 9а 

0 


<= а? - 2а? - 9a + 18 =0 @ a = 2 hoặc а = +3, bằng cách ấn: 


MopEJMoprjMops|! || > |3] 

(BE TDP 
[Y| 
tị 3 


Vậy, với a = 2 hoặc a = +3 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS - 
Bạn đọc tự thực hiện tương tự bài 17. 

8 Chú ý: Các bài tiếp theo minh họa một số phương pháp tính tích phân (phương 
pháp phân tích, phương pháp đổi biến và phương pháp tính tích phân từng phần). 


























2 
Bài 19. Tích phân }—2%— bằng: 
IX —3х 
_Á,-Ìn2. B. -2ln2. C. 2102. D.ln2. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
а ? 8 _ 3 А В _ (А+В)х-3В 
Lời giải tự luận: Ta có: “na. + SC nh 
A+B=0 lang коо. SỈ 
ава ВЕУ ш шш 
Khi dó: 
2 “Зах 2 dx 2ах | 2 , hi 421A Á 
о = - ia =(In|x - 3| - In|x|) /; = -2ln2, ứng với đáp án B. 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


EN Ë Рта Ва |8 з грн 8 
AAL 





| —1.3863] 
Do đó, việc lựa chọn đáp ап B là đúng дап. | 


n/2 
Bài 20. Tích phân J cosx.cos2x.dx bằng: 


-7/2 


A.1, B. 
3 


Đáp số trắc nghiệm B. 


шо | м 
Ф 
g 

Q) | +. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 


Tr/2 п/2 
1 
| COSX.COS2X.dx = 5 | (cos3x + cosx)dx 


-п/2 -7/2 
I л/2 


z 1 (Esin3x+sinx | 
2 \3 





С ‚ ứng với đáp án В. 
=п/2 3 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


MODH MODE МОРЕ (Thiết lập don vị do rad) 
[ШЕ АРНА EIB 2 arpu A BB | 
Esar 2 suirr x 2 B m _L 0.6666 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 


т/12 
Bài 21. Tích phân | cos?’ x.dx bằng: 


0 

















ATEI, B.n +3. Сы, р. 7-3. 
24 12 12 24 
Đáp số trắc nghiệm А. | 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
п/12, п/12 


| d+oos2x)dx = (хазах) 
) I 


л/12 
| соз? x.dx = EES, 


0 24 








là 
2 





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THỊ THPT 





> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 

(Thiết lập đơn vị do rad) 

R88 А1рнд ЫЙ Й 05и" o BE 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 
I 
Bài 22. Tích phân f (3х + 2)' dx bằng: 
-i 


А. 62, p c рш, 
5 5 5 5 

Đáp số trắc nghiệm D. 

> Loi giải tự luận 1: Đặt t = Зх + 2 suy ra dt = Зах. 

Đổi cận: 

“ Với x= -I thìt= -1 

s Với x= 1 thìt= 5. 

Khi đó: | Gx+2)'4: = Sjea = Ze = úng vói dáp án D. 

> Lời giải tự luận 2: Ta viết lại tích phân dưới dang: 





1042 


1 1 
f (3х+2)*а4х = ZJ Gx+2)'dGx +2) = бей | = , úng vói dáp án D. 
-1 - -1 





-1 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


EB sarna m. 08:88: 8: БЕ 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. - 





Bài 23. Tích phân 15 ГАА рав апа; | 
А. 0. В. -2. C2: D. 4. 
Đáp số trắc nghiệm A. 


> Lời giải tự luận 1: Đặt t = x° + 1 suy ra dt = 2xdx. 
Đối cận: 

Với x = -1 thì t= 2 

Với x = 1 thi t = 2. 








1 2x.dx 





Khi dó: 152 Т | 


> Lời giải а luận 2: Ta viết lại tích phân duói dang: 
L2xdx _ ` d(x? +1) 
| “ái . “+1 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Ё 2 Ai.pHA|x|EÑÑ[ALrnA| Х Ë 


= | т 0, (vì hai cận bằng nhau), ứng với дар án А. 
2 3 | 





= (№ 1х? +1 | = 0, úng vói дар ап А. 





k'u 


Do дб, viéc lua chon дар án А là dúng dán. 

3 + 1)ах 

2 6х2 

A. 108. B.InŠ. C.In2. р.7. 
8 8 8 


bà 


Bài 24. Tích phân jË 


Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Đặt t = х2 + x - 2 suy ra dt = (2x: + dx 
Dói càn: 
s Với x = -1 thì t= -2 


МА 1 ` 5 
a Vóix= — thit= -— 
2 4 


1/2 -5/4 dt = | 
Khi đó: | С^ Dx „СФ L (miti) 2, ứng với đáp án С. 
а X +x—2 -2 t 7 8 


> Lời giải tự luận 2: Ta viết lại tích phân dưới dạng: 
1/2 (2x +1)dx 1⁄2 а +x—2) 
BK FD орокко 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570M5: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


море 
2 АРНА : BEI Ar Pn k АРНА В 26 
ma: m A- 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 25. Tích phân | х? +16ах bằng: 
0 


Nói B. s. ' р. 22. 
3 3 


= (ml? Tu aa 2) “= In, ứng với đáp án C. 


3 3 
Đáp số trắc nghiệm В. 
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> Lời giải tự luận 1: Đặt t = Vx? +16 suy ra dt = hay x.dx = t.di. 
giải tự luận 1: Đặt t= Jx? +16 suy = А 

Dói сап: | 

a Với x = 0thit=4 

a Với x = 3thit=5 








Khi đó: 


3 | 1 i Ы / / 
[x Vx? +16dx = | dt = —| = “Т, ứng với đáp án B. 
0 4 


4 





> Lời giải tự luận 2: Ta viết lại tích phân dưới dạng: 


3 2 13 2 l 2 1 2 2 3 i 61 1 АС 7 / 
К x“ +16ах “к +16)? d(x +16)= =.=(х +16)? = -7 › ứng với đáp án B. 
0 0 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


[ШАтРнА К @ АРн  6@@0@ 5 [2034 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап B là đúng dàn. 


n/2 
Bài 26. Tích phân | Cosx.dx băng: 
o I+sinx 


А. 4ln2. В. 3102. _— G.2In2 D. ln2. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận 1: Đặt t = 1 + sinx suy ra dt = cosx.dx. 
Đối cận: 
a Với x = 0 thì t= 1 
Vớix= > thì t=2. 
Khi đó: 
== cosxdx 2 


2 
252: д | = + f. / , Д 
п ` ; (init ), 102, ứng với đáp ап D 


> Lời giải tự luận 2: Та viết lại tích phân dưới dang: 


| cosx.dx Í d(1 +sinx) 





= (Inll+sinx y” = ]n2, úng vói dáp án D. 


o lItsnx о l+sinx 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


MODB[] 
= MODH MODE TER HE = lập đơn vị do rad) 
| ШТ ЦЕ 


Do đó, việc lựa chọn đáp á án D là đúng đắn. 








п/12 dx Я 
Bài 27. Tích phân Ja ==, 
> (1 + tan 3x)cos” 3x 
A. In2. Ёё, o p 
2 3 4 
Бар só trác nghiém C. 
Lời giải tự luận 1: Đặt t = 1 + tan3x suy ra dt = z ; 
COS“ 3x 
Dói càn: 
= Vóix=0tht=1 
з Với x= = thit=2 
бїх= > thìt= 2. 
ТЕ 4 1 ¬" SEPRE 
Khi đó: Í—— —..= ко [ы эы (111), = 2 ing với dáp án C. 
> (1+tan3x)co23x 31t 3 э 


Lời giải tự luận 2: Ta viết lại tích phân dưới dạng: 


x12 102 


2 (In |! + tan 3x|)|, уз 





“з ы шї i d(1 + tan Зх) _ 
› (1 + tan 3x)cos” Зх 3 5 l+tan3x 


ứng với đáp án С. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử Không máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


Mona [1 
vopi морнар: 









` láp don vi do rad) 


zW- 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là оч дап. 
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п/3 





Bài 28. Tích phân | báng 
п/4 
А, Шо, бы. D. In3. 
4 3 2 


Đáp số trắc nghiệm А. 








x< t,e a?o A + ш. 
>” Loi giải tự luận 1: Đặt t = tanx suy ra; dt = 
cos? 








“in 
I 2tanx 2t 
SIR2X—= — у. 
1 + tan“ х 1+1 
Đối cận: 
" Vớix= — thit=1 
z,» 7 \ 
a Vói x = x thit = v3, 
Khi đó: 
1/3 
để TT In3 
i sef ша e| = hia adii , úng vói đáp án A. 
дуа Sin 2X 21 t 2 4 


> Lời giải tự luận 2: Ta viết lai tích phân dưới dang: 

















2 dx ` dx 17 dx “co: 
g sin2x 2,„SỈnX.COSX 27, tanx.cos? x ` 2 tả. an x 
з У3 h3 , P Es: 
= (а Itanx |) = = T ứng với đáp an A. 
> Lời giải tự luận 3: Ta viết lại tích phân dưới đạng: 
м2 dx = ыа s ' cosx sin x dx 
ma Sin2x 2 | sin X.COS x x 2 ак SinX cosx 
1 š m/3 In⁄3 In3 z z,» / / 
= 2 UnlsinxI~In | cosx ЈИ = 2 = Fa ung või dáp ап А. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
Bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


— 
MODE MODE] MODEMODE [2] — (7hiế lập don vi do rad) 
К: В 2 [aLpHA| x B 
Darij Биет л ЁЁ 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап А là đúng đắn. | 




















Bài 29. Tích phân bằng: 
P = cos2x Š 
А. УЗ, в. V2, С. 1. D.0. 
2 2 2 
Đáp só trắc nghiệm C. 
а Š u dx dt 
> Lời giải tự luận 1: Đặt t = tanx suy ra; dt = nơ ZE + їап2х)ах => dx = — AT 
I-tanx  l-t T 2 
cos2x = ыл а => 1+ с052х = 1 + Toán ср, 
Đối cận: 
a Với x = 0 thì t= 0 
з Vói x = | thit=1 
п/4 
РУ ах 1! 1 [т Ç s.. 2 
: E === = =! = 7, Е 
Khi dó | теор = 01 |; z» ứng với đáp án C 
> Lời giải tự luận 2: Ta viết lại tích phân dưới dang: 
п/4 п/4 17% 
dx dx 1 z4 1 
s s С T = d(tanx) = —(tanx =—, 
| 1+cos2x | 2соѕ? х | а 2L ), эң ứng với đáp ап С. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: 
ly: cách thực hiện theo thứ tự: 


MODE [I 
моо; Mone aE MODE 2 (Thiết lập đơn vi do rad) 
TE o a 

ВоВ Батл BB 


Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng dàn. 


n/2 


Bài 30. Tích phân f cos`x.sin” хах bằng; 
0 





EN B. С. Бы 
15 i 5 15 
Бар số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta biến đổi: 
x/2 л/2 ; I x/2 
cos” x.sin” xdx = | (1 —sin2 x).sin” x.cosxdx = [ (sin? x —sin” x).cos xdx. 
0 0 0 


Đặt t = sinx, khi đó dt = cosxdx. 









BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT 


Đối cận: 





уы >=. 
2 


7/2 


Khi dó: b x.sin” хах = је —t')dt = G Ë - s| = 


о = — = Ứng với đáp án В. 


> Lua “han dáp án lấn: phép thử: a dung máy nh CASIO fx - 570MS, 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 





MODE long морвморв[2] (Thiết lập don vị do rad) 
1[Ñ ХАгРнАХЙ з а л xi8 
10 Sari: 20 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng đắn. 





= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận chúng ta thấy nó có dạng: R(sinx, -cosx) = -R(sinx, cosx). 
và theo lý thuyết thì phép đổi biến là t = sinx. 


Tuy nhiên, bài toán trên còn có thể được giải bằng việc biến đổi biểu thức 
cos”x.sin”x về dạng tổng của các hàm lượng giác, cụ thể: 
З 1... 
COS”X.Sin?x = Л sin22x.cosx = sũ - COS4X).COSX 


1 
= 1 (соѕх - cos4x.cosx) = š [cosx - 5 (cos5x + cos3x)] 


со 


= = (2cosx - cos5x - cos3x). 
Trong cách lua chon dáp án bàng phép thú vói máy tính CASIO fx-570MS, các em 
học sinh nhớ rằng cần phải có động tác thiết lập đơn vị đo phù hợp. 


Bài 31. Tích phân [2x.Inx.dx bằng: 
1 


1 2 1 2 1 2 D 1 2 
Ф277 . ° — . e 7 - . о т - 1 . 
А. (e +1) В. (e +2) С. — (e 2) 2 (© ) 
Đáp số trắc nghiệm А. 


u=lnx да =- ах 


Чу = Duy” 
v=x 


> Lời giải tự luận: Đặt: | 


е е 1 
Khi đó: [2x.nx.dx = хах - [хах =e- се 
1 1 





= L (e + 1), ứng với đáp án А. 


51 
251]. 








> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Sử dung máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 
cách thực hiện theo thứ tự: 


| 
[ 2 АРНА [АРНАЙ : Blarpual e - 


Do đó, việc lựa chọn đáp án А là đúng dàn. 





I | 

Bài 32. Tích phân [xe'dx bằng: 

0 
Aei B.e-1. G: L. D. 0. 
Dáp só trăc nghiêm C. 


Vòi diều "1 .-- du=d 
> Lời giải tự luận: Đặt | = еи 


dv = ехіх у= ех 





А 1 

1 

0 ~ | ax = e- ех 
0 


> Lựa chọn đáp án bàng phép đánh giá: Với xe [[0; 1], ta lần lượt đánh giá: 





Khi đó: I = xe* o = 1, ứng với đáp án C. 


1 
хе* > 0 => | xe'dx > 0 = Đáp án D bị loại. 
0 
1 1 
хех < ех => [xe'dx < [e ax = elo =е- 1—= Các дар án А và B bi loai. 
0 0 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thứ: Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 
cách thực hiện theo thứ tự: 


ERaiznAlBiWfSmriieiarrn^ Шо B: BE: 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 
л/3 
Bài 33. Tích phânI= | x.cosxdx bằng; 


0 


А. УЗ 1 в. 743.2, С, SỐ ¿2 р. 9/3 +1. 
6 2 6 6 6 2 
Бар só trác nghiém А. 
а „2ø A ` u=x d =d 
> Lời giải tự luận: Đặt: | «> | : . j 
dv = cosxdx v=sinx 
л/3 3 
. LẠ . = T 3 3 £ f, / LẠ 
Khi đó: І = x.sinx |” - | sinxdx = — + COSX иы 28 - > ứng với đáp án A. 
0 
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> Lựa chọn đáp án bằng phép đánh giá: Với xe С z , ta lần lượt đánh giá: 
1/3 
X.cOsx > 0 => f x.cosxdx > 0 = Đáp án B bị loại. 


0 


л/3 п/3 2 1/3 


X 
X.COSX < x => f x.cosxdx < f хах ал 


2 


T 
ата 0.5483 





0 0 0 


= Các đáp án C và D bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS, bằng 
cách thực hiện theo thứ tự: 


Bo Bi[ sHirr z ВВЕ 0.4069 


Do dó, уїёс lua сһоп дар án А là dúng дап. 











r. 


IẾN THÚC CO В 








Khái niêm sõ phúc | 

Định nghĩa 1: Một số phúc là một biểu thúc dang a + bi, trong đó a, b là các số thực 
và số i thỏa mãn Ë = -1. Kí hiệu số phức đó là z và viếtz=a+bi. ¡ được gọi là đơn vị ảo, 
a được gọi là phần thực và b được gọi là phần ảo của số phúc z = a + bi. 

Chú ý: 

1. Mọi số thực a được coi là một số phức có phần ảo bằng 0, tức là z= a + 0.i,ac В. 


2. Số phức có phần thực bằng 0 được gọi là số ảo (còn gọi là thuần ảo): 
z=0+bi(beR);i=0+1i= li. 

Định nghĩa 2: Hai số phức z = a + bi (a, be R), 2 = a + bì (a,b'e К) bằng nhau 
nếu và chỉ nếu: a = a, b = b. 


Khi đó, ta viết z = z. 





Biểu diễn hình học số phức 

Mỗi số phức z = a + bi (a, be R ) được biểu diễn bởi điểm M(a; b). Khi đó, ta thường 
viết M(a + bi) hay M(z). Gốc O biểu diễn số 0. 

Mặt phẳng tọa độ với việc biểu diễn số phức được gọi là mặt phẳng phúc. 

Trục Ox gọi là trục thực. 


Trục Oy gọi là trục ảo. 





Định nghĩa 3: Tổng của hai số phứcz, =a + b i, z, = a, + Ъ,1 (а„Ь,,а„ b, e 8#) là số phúc 

Zz +z, = (a +а,) + (b, + b.)i. 

Như vậy, để cộng hai số phức, ta cộng các phần thực với nhau, cộng các phần ảo 
với nhau. 
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Tính chất của phép cộng số phức 


1. (Tính chất kết hop): (Z +Z) +Z,=Z + (z, + 2,) với mọi Z, Z,,Z, € С. 
2. (Tính chát giao hoán): Z +Z, =Z, +2, vóimoiz,z, Є C. 
3. (Công vói 0): z+0=0+z=zvóőimoize C. 


4. Với mỗi số phúc z = a + bi (a, be R ), nếu kí hiệu só phúc -a - bi là -z thì ta có: 
z + (-2) = -z + Z = 0. 
-z được gọi là số đối của số phúc z. 
Định nghĩa 4: Hiệu của hai số phúcz, = а, + b i, z, = а, +01 (a, b, a,„b,e R) là tổng 
của z, với -z,, tức là: 
Z-Z, = Z, + (-z,) = (a - a,) + (b - b.)i. 
Y nghĩa hình học của phép cộng và phép trừ số phúc 
Mỗi số phức z = a + bi (a, be R ) được biểu diễn bởi điểm M(a; b) cũng có nghĩa là 
vectơ OM. 
Khi đó, nếu u,, u, theo thứ tự biểu diễn số phức z,, z, thì: 
u, + u, biểu diễn số phức TrZ 
=u, - u, biểu diễn số phúc z - z, 
4. Phép nhân số phức 
Định nghĩa 5: Tích của hai số phúcz =a + b i, z, = a, + bì (а, b,a,b,e IR) là số phức 
Z.Z, = a a, - b b, + (a b, - a b)i. 
Từ định nghĩa, ta có: 
Với mọi số thực k, và mọi số phức a + bi (a, be R): 
kía + bi) = ka + kbi. 
a 0z = 0 với mọi số phức z. 


Tính chất của phép nhân số phức 


1.(Tính chất giao hoán): 212, = 1,2, với mọi z,, z, € С 
2. (Tính chát két hop): (2,7„)2, = z (z,z,) với mọi z, Z„ z, є С 
3. (Nhân với 1): 1.7 = 7.1 = z với moiz e С 


4. Tính chất phân phối (của phép nhân đối với phép cộng): 


z (Z, + Z,) = 22, + 212, VỚI moi Z, Z, Z Є С. 








Só phức liên hợp và môdun của só phúc 


Định nghĩa 6: Số phúc liên hợp cůaz = a + bi (a, be R ) là a - bi và được kí hiệu bởi z. 
Như vậy, ta có: 





z = a+bi = a - bi. 
Nhận xét: Tü định nghĩa ta thấy: 
1. Số phức liên hợp của Z lại là z, tức là z = z. Vì thế người ta còn nói z và z là hai 
số phức liên hợp với nhau. 
2. Số phức liên hợp khi và chỉ khi các điểm biểu diễn của chúng đối xứng nhau qua 
trục Ox. 


Tính chất 


1. Với mọi z, z, € C ta có: 





21 +7, =Z, + 2, 212) = 21-22 
2. Vói moi só phúc z, só 7.7 luôn là một số thực, và nếu z = a + bi (a, be R ) thì: 
2.2 = а? +b. | 
Định nghĩa 7: Módun của số phúc z = a + bi (a, be R ) là số thực không âm xa? +b2 
và được kí hiệu là |z]. 
Như vậy, nếu z = a + bi (a, be R ) thì: 
|z| = Vzz = va? +b 
Nhận xét: 
1. Nếu z là số thực thì môđun của z là giá trị tuyệt đối của số thực đó. 
2.7 = 0 khi và chỉ khi |z] = 0. 
_ Phép chia cho số phức khác 0 








Định nghĩa 8: Số nghịch đảo của số phúc z khác 0 là số z! =. : 2. 
' Zl 
Thuong 2_ của phép chia số phức z cho số phúc z khác 0 là tích của Z với só phúc 
Z, ' 





. 2 2 f. ` Z 
nghịch đảo của z, tức là — = z.z". 





Z 
Nhu vậy, nếu z z 0 thì: 
LẠC ZZ 
Z [7]? ' ' Mo 


ГА / ГА xX 7 2 z Z ‚7 A ? ‚/ 7' 2 А А 2 2 ` x ^^ 
Chú у: Có thé viét — = ‚г = — nên để tính — ta chỉ việc nhân cả tử và màu só 
7, 7, 7.7, Z 








Nhàn xét: 


f. КЕ | 
1. VỚI z z 0, o = уч шшр 
Z 
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2; Thương = — là số phúc w sao cho zw = z. Từ đó, có thể nói phép chia (cho só phức 


khác 0) là phép toán ngược của phép nhân. 





Ë 


Bài 1. Phần thực của số phúc z = Ži là: 
A.0. p2. C.5. 
Dáp só tràc nghiém A. 

Bài 2. Phần thực của z = 2i là: 
A.2. В. 21. С. 0. 
Đáp số trắc nghiệm C. 

Bài 3. Phần ảo của z = -2i là: 
А. -2. В. –21. С. 0. 
Đáp số trắc nghiệm А. 

Bài 4. Môdun của số phức z = -3 + 4i bằng: 


А.1. В. 2. ČNI. 


Dáp sõ trác nghiêm D. 
> Lời giải tự luận: Та có: 
|z| = \C3°+4? = V25 =5, ứng với đáp án D. 
Bài 5. Môđun của 1 - 2i bằng: 
A.3. В. V5, Со. 
Dáp só trác nghiém В. 
> Lời giải tự luận: Та có: 
|z| = J? +(-2} = X5, ứng với đáp án B. 


Bài 6. Mô đun của -2iz bằng: 


A.~2|zl. В. /2z. C.2|z|. 


Đáp số trắc nghiệm C. 


CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


D. 2. 








> Lời giải tự luận: Giả sử z = a + bi, khi đó: 


-21z = -2i(a + bi) = 2b - 2аі > 
|-2iz | = оъ)? + 2a? = 210° +a” =2z|, ứng với đáp án C. 
Bài 7. Số z + z là: 
A. Số thực. В. Số ао. С. 0. D. 2. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Giả sử z = a + bi, khi đó: 
z =a-bi— z+ z = (a + bi) + (a - bi) = 2a, là số thực. 
Bài 8. Số z- z là: 
A.Sốthực. В. бао. со D.2i. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Giả sử z = a + bi, khi đó: 
z =a - bi = z - z = (a + bi) - (a - bi) = 2bi, là số ảo. 
Bài 9. Số i + (2 - 4i) – (3 - 21) có: 
A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -1. 
B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 1. 
C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 1. 
D. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -1. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
i + (2 - 4i) - (3 - 2i) = -1 - i, ứng với đáp án D. 
Bài 10.56 (V2 + 3i)? bằng: 
А.-7 + 6/21. В. -7 - 642i. С.7 + 642i. Р.7-6./21. 
Đáp số trắc nghiệm А. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


(42 + 3i} = -7 + 63/21, ứng với đáp án А. 
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` РО ОКУ EN 
Bài 11. Số e báng: 








37 В. (1-1). C.1- i D.i. 
Бар só tràc nghiém В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
1 l. 2=. Vị] | L 1., An. 
— =—.+i = —.(1—i) = = - —l,ứng với đáp án B. 
їз. Par И шшр 
_ ¬ 
Bài 12.Số ———— bằng: 
1L, 
2 х2 
Ali, p. 13i, С. 1.031. р. 2123, 
2 2 2 2 О: 2 2 
Бар só {тас nghiém A. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
1 , f, / Lá 
—— = а газ, = ПЕЕ ЕРТЕГ dáp án A. 
1 3. 2 K SS a 
5 р д 
Bài 13. Số 3—41 bằng 
4—1 
16 : 1 А 
Â\ Е О | Сос б 
17 17 17 17 17 17 17 17 


Đáp só trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
3-4 4-4)4-i 1 р Жс `. `. rẽ. 
— = — — = —(3-41)(4 +1) = — - —i,ứng với đáp án C. 
&—1 4⁄ a 1 TA х ) 17 17 Š P 


Bài 14. Cho z = -5 + о khi dó 1 bằng: 
Z 





1 3 
Edra Босо с.-1 + УЗ p. - УЗ 
2 2 2 2 2 2 2 

Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
= 
1 = 1 = 2 2 = МИЕ БИНЕ ns `. - Уз úng vói dáp án D. 
Е Izl 2 ЫЕ: 2.0 
аза 
2 2 





А 





Bài 15. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phúc z thoả mãn |z - i| = 1 là: 


A. Đường tròn tâm 1(0; 1) bán kính R = 1. 
В. Đường tròn tâm 1(0; 1) bán kính R = 2. 
C. Đường tròn tâm 1(1; 0) bán kính R = 2. 
D. Đường tròn tâm 1(1; 0) bán kính R = 1. 


Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Với số phức z = x + yi (x, y€ R ) được biểu diễm bởi điểm М(х; у). 
Ta có: 
1=lz—i|=lx+yi~il=lx+ (y- Dị|= үх +(у-1Ў 
< х? + (y - 1)? = 1. 
Vậy, tập hợp điểm M thuộc đường tròn tâm I(0; 1) bán kính R = 1. 


Bài 16. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn 





14| = |Z -3 + 4iļ là: 
A.6x+8y-25=0. ` B.3x + 4y - 12 =0. 
C.6x + 8y + 25 = 0. D. Зх + 4y + 12 = 0. 


Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Với số phức z = x + yi (x, ye К) được biểu điễm bởi điểm M(x; y). 
Ta có: 

|= |z - 3 +4 

©|x+yi|=|x+yi -3+4i|=|x- yi - 3 + 4i| = |x - 3 + (á - y)il 


< J +y = J@&x-3}`+(4-y)” ©6x+ 8y - 25 =0. 


Vậy, tập hợp điểm M thuộc đường thẳng (d): 6x + 8y - 25 = 0. 


Bài 17. Số z? + (z )? là: 


A. Số thực. B. Số ảo. | CO. D.2i. 
Đáp số trắc nghiệm A. | 
> Lời giải tự luận: Với số phúc z = a + Ы (а, be К), ta có: 

z2 + (Z) = (a + bi)? + [a + bi) = (a? - b?) + 2abi + (a? - b?) - 2abi = 2(a? - b?). 


Vậy, số 22 + (z) là một số thực. 
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7. 


Bài 18. Số ————_ là: 


z? +(®) 


А. Só thuc. В. Só ао. C. ¡. D. 2. 
Dáp só trác nghiêm B. 


> Lời giải tự luận: Với só phúc z = a + bi (a, be R ), ta có: 
2—2 _ (a+bi)-a+bi _  2bi __ b 


z +(z} (a + bi)? +(a+bi} С 2(a'—3ab?) - ET 


A a Z Z ` A * 
Vày, só = là một số ảo. 


>й 


—\2 
Bài 19. Số 2A là: 
1+ zz 


А. Số thực. B. Số ảo. C. 0. D. -21. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Với số phức z = a + bi (a, be R ), ta có: 
—\2 ——2 
2 -(z) _ (a+bi”-[a+bi) аы асыу 4аь 
1+22 1+(а+Ы)(а+Ы)  I+(a+bi(a-bi) 1+а?+Ь? ` 
A A Z - (z) X 2 
Vậy, số ————— là một số ảo. 
1+ 22 
Bài 20. Phương trinh iz + 2 - і = 0 (với ẩn z) có nghiệm là: 
A.1+ li. B.1+21. C. 1 - 2i. О, 1-1. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận 1: Với số phúc z = a + bi (а, be R). 
Ta có: 


0=1z+2-i=i(a+bi)+2-i=(2-b) + (a-l)i 


ЧИМ Т ДГ ЕК ТОУ 550p 
aai ызы ЛТ i, ứng với đáp i 
> Lời giải tự luận 2: Ta biến абі: 

iz+2-i=0@iz=i-2<e>z= Š = (1-2)(4) = 1+ 2i, ứng với đáp án B. 


ов 











Bài 21. Phương trình (2 + 3i)z = z - 1 (với ẩn z) có nghiệm là: | 
Ет ак 0.88 1 3. 


„к=; я | ° + 1. 3 1. 
10 10 10 10 10 10 10 10 


Đáp số trắc nghiệm C. 


о 


> Lời giải tự luận 1: Với số phúc z = a + bi (а, be R). 
Та có: (2 + 3i)z=z- 1 < (2 + 31)(а+ bị) =a +bi- 1 


о 
< 2а - ЗЬ + (3a + 2b)i = a - 1 + bi < НЕ 
a—3b=-—l =—1/10 
1 U <>z=--— + Š i ứng với đáp án С. 
3a+b=0 b=3/10 10 10 


> Lời giải tự luận 2: Ta biến đối: 
l (=з... TS 


(2+3i)z=z-1<> (1+3i)z=-1<©z= Da "ЫЫ" 


úng vói дар ап С. 
Bài 22. Phương trình (2-i)z -4=0 (với ẩn z) có nghiệm là: 
8 4. 8 4. 8 4. 8 4. 
= - і Itoi .-— - 1 cÝ= + <i. 
a 5 5 Р 5 5 C 5 5 ы 5 5 
Dáp só trác nghiém A. 


> Lời giải tự luận 1: Với só phức z = a +bi(a, be R). 
Ta có: 
0= (2-1)2 -4=(2-i)a+bi - 4= (2 - D(a - bi) - 4 
= (2a - b - 4) - (a + 2b)i 


2a-b-4=0 2a-b=4 a=8/5 
—(а + 21) =0 a+2b=0 b=-4/5 


ứng với đáp án A. 
> Lời giải tự luận 2: Ta biến đối: | 
(2-i)z-4=0<>z кые 2 ыл, 





= 8 4 8 4. ⁄ Lê , 
«>®= 7 = —+—1 = = - _l,ứng với бар án A. 
` i S ng 
Bài 23. Cho só phúc z = x + yi (х,у € R). Khi z + i, phần thực của số phức 211 y 
; 2—1 


x +y +1 x +y —1 ` х2 вуг –1 х? +y +1 
х? +(у+1) СЕ L. =l x + (y -1)° 
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Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
z+i _ x+yi+i _ x+(y+li _ [x+(y+l)i]llx-(y- 01] 


2-1 x+yi-i x+(y-Di x’ +(y -1 
_ ( +y – 1) +2хі 
x? (у — 1)? l 
x +y —l 


Do dó, só phúc w có phân thuc là — >. 
x“+(y-]) 














KIEN THÚC CƠ BẢN 
Căn bậc hai của số phức 


Định nghĩa: Cho số phúc w. Mỗi số phúc z thỏa mãn z? = w được gọi là một căn bậc 


hai của w. 


(với 


Nói cách khác, mỗi căn bậc hai của w là một nghiệm của phương trình z? - w = 0 
ар 2). 

Рё tìm căn bậc hai của só phúc w, ta có hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Nếu w là số thực (tức là w = a): 

Với a > 0 thì w có hai căn bậc hai là + /а. 

a Với a < 0 thì w có hai căn bậc hai là +i V-a . 


Trường hợp 2: Nếu w = a + Ы (a, be R và b z 0) thì z = x + yi (x, ye R ) là căn bậc hai 


сйа w khi và chi khi: 
2 = w © (x + уі)? = a +bi 
ERE) а І x-y =a 
< (2 - у) + 2xyi = a + bi © 
2xy=b 


m" 


Ghi nhó vê сап bâc hai сйа só phúc w: 

ө w = 0 có đúng một căn bậc hai là z = 0. 

e w z 0 có dúng hai càn bàc hai là hai só dói nhau (khác 0). 
Đặc biệt: 

e Số thực dương a có hai căn bậc hai là + va. 


e Số thực âm a có hai căn bậc hai là +iv-a . 


` 





Phương trình bậc hai 

Cho phương trình: Ax? + Bx + C = 0, với A, B, C là những số phức và А = 0. 
Xét biệt thức А = B? - 4AC, ta có các trường hợp: | 
Trường hợp 1: Nếu Л z 0 thi phương trình có hai nghiệm: 

" -В+ӧ POR -B-ò 


Z 
! 2А ОА 
trong dó ó là một căn bậc hai của А. 





264) 
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Đặc biệt: 
п Nếu Л là số thực dương thì phương trình có hai nghiệm: 
ко -B + JA x. ức Б -B – А 
= —— vàz = — —.. 
2A 2A . 
Néu A là só thuc âm thi phuong trinh có hai nghiêm: 
Su —=B+Iv-A "TRS =B-Iv-A | 


i 2A š 2А 


7, 


Trường hợp 2: Nếu D = 0 thì phuong trình có nghiệm kép Z =Z, = P: 


D 
Chú y: 


1. Mọi phuong trình bậc hai (với hệ số phức) có hai nghiệm phúc (có thể trùng nhau). 
2. Phương trình: 
АА. ЕДА. 2A =0 
trong đó Ap A, -~ A là n + 1 số phức cho trước, А # 0 và n là một số nguyên duong 
luôn có n nghiệm phức (không nhất thiết phân biệt). 





s CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


P 


Bài 1. Các cán bàc hai сйа só phúc -i là: 
да в.+У2 (1-1). с.+У2 (1+). DI- 09). 
2 2 2 2 
Бар só trác nghiém В. 
> Lời giải tự luận: Giả sử số z = x + yi (x, ye К) là căn bậc hai của -i, tức là ta có: 


-i= (x + уі)? = х? - у? + 2xyi 


X = = 2 
едЕ ы. z E a ssp 
X —y ш х=+у к 2 | 
2xy=-1 : 2ху = –1 v2 
bi nong 
Vậy, 56 -i có hai căn bậc hai là «ЗЇ (1-j) 
Bài 2. Các căn bậc hai của số phức 4i là: 
_Á.+⁄2(1+j). B. +(1 +i. C. +(1 - i). D. + V2 (1 - i). 


Dáp só trác nghiêm A. 
> Lời giải tự luận: Giả sử só z = x + yi (x, ye R ) là căn bậc hai của 4i, tức là ta có: 


4i = (x + yi)? = x° - у? + 2xyi 





G6 





кеш а х=у= 4/2 
< < < 


2xy=4 2xy=4 x=y=-V2 
Vậy, số -i có hai căn bậc hai là + 42 (1+1). 

Bài 3. Các căn bậc hai của số phức 1 + 4 v3 118: | | 
A. +43 (2 - i). B.+(2-i43).. C.+(2 +153). р. +43 (2 +). 
Đáp số trắc nghiệm C. i 
> Lời giải tự luận: Già sử số z = x + yi (x, y€ R ) là căn bậc hai của 1 + 43 i, tức là ta có: 


1+443і= (х+ уі)? = х2 - y + 2xyi 


2x3 
x =y =1 y= X | = 2N3 _ 243 
= в” nã"... Т li AE: 
` |2ху = 443 (22) =1 S -12=0 х? =4 
X 
x=2 уйу =x/3 


<> 
х= 2 уйу = 1/3 


Vậy, só 1 + 413 i có hai căn bậc hai là +(2 + i43). 
Bài 4. Trên tập số phức, số nghiệm của phương trình x(x - 1)(х° + 4) = 0 bằng: 


A. 1. B.2. C3: D. 4. 
Đáp số trắc nghiêm D. 

Bài 5. Phương trình 2? + 2z + 5 = 0 có nghiệm là: 
А„1 +1. B.1 +21. C.-1 + 21. D.-1 +1. 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Phương trình có D = -4 < 0 nên nó có hai nghiệm Z, = -1 + 2i. 
Lưu ý: Cũng có thể sử dụng phép biến đổi: 
7?2?+2z+5=0€©(z+ 1)=-4©z+1=+2i<©z,,=-1+ 21. 
Bài 6. Phương trình z? + (1 - 3i)z - 2(1 + i) = 0 có nghiệm là: 
A.2i và -1 +1. В. +21. © GŒ.-l#l D.i và -1 + 2i. 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Phương trình có: | 
D = (1 - 3i} + 8(1 + i) = -8 - 6i + 8 + 8i = 21. 
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Giả sử số d = x + yi (x, ye R ) là căn bậc hai của D = 2i, tức là ta có: 
21 = (X + уі)? = x° - y? + 2xyi 
x2—y2=0 X = +y а а 
<> <—? © ; 
2ху=2 xy=l x=y=-l 
Tức là, biệt số A có hai căn bậc hai là +(1 +1). 


Nên phương trình đó có hai nghiệm phân biệt là: 


2 = 31-1+(01+0 — 24, = = УЕ 
2 2 
Bài 7. Hai số phức có tổng của chúng bằng 4 - i và tích của chúng bằng 5(1 - i) là: 
A. 3 và 1-1. B. 3-1 và 1. C. 3i và 4 - 4i. D. 3 + và 1 - 21. 


Бар só {тас nghiém D. 

> Lời giải tự luận: Với hai số phúc z , z, thỏa mãn diéu kiện đầu bài, ta có: 
Z +z, =4-i 
lê = 501—1) 


suy ra Z z, là nghiệm của phương trình: 
z - (4-1)z+ 5(1-1)=0 
phương trình có A = (4 - i} - 20(1 - i) = -5 + 12i. 
Giả sử số d = x + yi (x, ye R) là căn bậc hai của A = -5 + 12i, tức là ta có: 


-5 + 12i = (x + yi} = x° - у? + 2xyi 


6 
уук: 6 
= |х У s 3 е ш 
2xy =12 ‚ (6Ý ¬- 
х — — =—5 х'+5х°—-36=0 
< у=? о е 
JL X=-2Vvày=-—3 


Tức là, biệt số A có hai căn bậc hai là +(2 + 3i). 
Nên phương trình đó có hai nghiệm phân biệt là: 


_ 4-i+(2+3i) _ 4-i-(2+3i) _ 


жы 3 +i z= 1-24. 
Bài 8. Phương trinh 2 + 1 = 0 có nghiệm là: 
. ` . ° + . 2 : 
A. IŁ vạ , p iti уал. с 1500 vài, p 1®®? và. 








2 2 Е 0 
Бар só їтас nghiém В. | 












> Lời giải tự luận: Ta biến đổi phương trình về dang: 


z, =—1 
(2+ 1)(2-z+1)= 0 = р =0 И 1513. ứng với đáp án В. 
Bài 9. Phương trình 2* + 4 = 0 có nghiệm là: : 
А. +(1+1) và +(1-i). _ Е В. (1+1) và +(2 - í). 
C. +(2 + i) và +(1 - 1). D.+(2 + i) và +(2 - i). 


Đáp số trác nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Ta biến đổi phương trình về dạng: 
2: 21 (1) 


4 _ 
2=-45 2 2i (2) 





а Già SỬ só z ы x+yi (x,yeR ) là căn bậc hai của 21, tức là ta có: 
21 = (x + уі) = х - у? + 2xyi 
?—v?= =+ =y= 
э е ë ы 
Suy ra, phuong trinh (1) có hai nghiệm là +(1 + i). 
Giả sử số z = x + yi (x, ye R ) là căn bậc hai của -2i, tức là ta có: 
-2i = (x + уі)? = x° - y’ + 2xyi 
2 Ly? = =+ x=—y=1 
ш коз К к Е ag 
Suy ra, phuong trinh (2) có hai nghiêm là (1 - 1). 
Vày, phuong trinh да cho có bón nghiêm là +(1 + i) và +(1 - 1). 
Bài 10. Để phương trình (với ẩn z) z? +bz+c=0nhànz=1+ ¡ làm một nghiệm điều kiện là: 
A.b=l,c=-1. B. b = 2, c = -2. C. b = -2, c = 2. D0=teéf: 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Để z = 1 + i làm một nghiệm của phương trình điều kiện là: 


е | ы: b+c=0 b=-2 
0=(1 +i) +b(+ï)+c=(b+c)+(b+2)i<© balso c=2 


Vậy, với b = -2 và c = 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
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DẠNG LƯỢNG GIÁC СОА Số PHÚC WÀ ÚNG DỤNG 





KIẾN THÚC CƠ BẢN 





P 


1. Số phức dưới dang lượng giác 


Định nghĩa 1: (Acgumen của số phúc z + 0): Cho số phức z + 0. Gọi M là điểm trong 
mặt phẳng phức biểu diễn số z. Số đo (radian) củà mỗi góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối 
OM được gọi là một acgumen của z. 


Chú ý: 

1. Nếu ф là một acgumen của z thì mọi acgumen của z có dạng ф + 2kr, ke Z. 

2. Hai số phức z và 12 (với z z 0 và l là số thực dương) có cùng acgumen. 

Định nghĩa 2: (Dạng lượng giác của số phức): Dạng z = r(cos@ + i.sino), trong đó 
r > 0 được gọi là dạng lượng giác của số phúc z = 0. Còn dạng z = a + bi (a, be В) được 
gọi là dạng đại số của số phúc z. 

Nhận xét: Để tìm dạng lượng giác r(coso + і.ѕіпф) của số phức z = a + bi (a, be R) 
khác 0 cho trước, ta thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tìm r: đó là môdun của z, r = va” + bỶ ; số r đó cũng là khoảng cách từ gốc 
O đến điểm M biểu diễn số z trong mặt phẳng phức. 

Bước 2: Tìm Фф: đó là acgumen của z, @ là số thực sao cho coso = : và sing = 2, 
số @ đó cũng là só đo một góc lượng giác tia đầu Ох, tia cuối ОМ. 

Chú ý: 

1.|z| = 1 khi và chỉ khi z = соѕф + i.sino (фє R). 

2. Khi z = 0 thì |z| = r =0 nhưng acgumen của z không xác định (đôi khi coi acgumen 
của 0 là số thực tùy ý và vẫn viết 0 = 0(cos@ + i.sino)). 


3. Cần để ý đòi hỏi r > 0 trong dạng lượng giác r(cos@ + i.sin@) của số phức z z 0. 





2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác 
Định lí: Nếu z = г(соѕф + i.sino) và Z = r (cos + i.sin@') với r, r > 0 thì: 


zz = 1r[cos(0 + Фф’) + i.sin(@ + @)] 
= = = [cos(@ - @”) + і.ѕіп(ф - ф)] khi r > 0. 

thủy y: Nếu các điểm М, М biểu diễn theo thứ tự các số phức z, z khác 0 thì acgumen 
của - — “1а só do góc luong giác tia dáu OM; tia cuói OM. 





беэ 








Công thức Moa-vrơ (Moivre) và ứng dụng 
Công thức moa-vrơ: Với mọi số nguyên dương n, ta có: 


[r(cosọ + i.sin@)]* = 1"(соѕпф + і.ѕіппф). 
Khir = 1, ta được: 


(cos@ + i.sin0)" = cosnọ + і.ѕіппф. 
Опр dụng vào lượng giác: Та có: 
(соѕф + i.sin@)° = cos3@ + i.sin3o. 
Mặt khác, sử dụng khai triển lũy thừa bậc ba ta được: 
(соѕф + і.ѕіпф)? = соѕ? + 3cos?@.(i.sin@) + Зсоѕ.(ї.ѕіпф)? + ѕіп?Ф. 
Từ đó, suy ra: 
cos30 = cos?@ - 3cosQ@.sin”@ = 4cos°p - 3cosQ, 
sin3@0 = 3cos?@.sino - sin?@ = Зѕіпф - 4sinọ. 
Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác: Số phức z = г(соѕф + і.ѕіпф), r > 0 có 
hai căn bậc hai là: Vr [so +isin P 


А P.. Фф p . . (Ф 
- NJTY| COS— +1.SIn— | = r| СО$| —+ T |+1.SIn| —+7r А 
sẽ | 2 2) *| Е J Е ) 


CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ТААС NGHIỆM 






0 


8 
Bài 1. Dạng lượng giác của số phức z = 1 + i43 là: 
A. С sinz) J i B. 2 — апт. 
3 3 | 3 3 
С. đói а. D. Бок сары 
3 co 3 3 
Dáp só trác nghiém A. 
> Lời giải tự luận 1: Với z = 1 + 13, ta có: 
Môdun r= vI+3 =2, 


е5 26k Ея 

Acgumen Фф thỏa тап соф = 5 Và sing = 2 => chon ọ = 2 | 
Từ đó, suy ra z = 2|sos3+ sint) I 

> Lời giải tự luận 2: Ta biến абі: 


z=]l+ BE = БЕЗ = Jessia], 


2 
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Bài 2. Giả si số phúc z # 0 có dạng lượng giác z = r(cos@ + i.sinọ). Dang luong giác сйа só 


phức = = 14: 

A. и + i.sino). В. 1 (cos@ + і.ѕіпф). 
r 

С. 2r(cos@ + і.ѕіпф). D. 2 (соѕФ + і.ѕіпф). 
: 


рар số trác nghiệm В. 


] 
> Lời giải Tag Số phức і có môdun TT" =з - và acgumen bằng ф nên có dạng: 
7, 2.7, 


— - (cosp+ i 1.sin@), ứng với đáp án В. 


— 


7, 


Bài 3. Giả sử só phúc z có dạng lượng giác z = г(соѕф + і.ѕіпф). Dạng lượng giác của số phức 
kz (k e R `) là: 


А. -kr(cosọ + 1.5їп). В. -2kr(cos@ + 1.5їпф). 
C. kr(cos@ + 1.51пф). D. 2kr(cos@ + i.sino). 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Số phúc kz có môdun |kz| = |k|r và acgumen bằng p nếu k > 0 
và là ф + л nếu k < 0 nên có dạng: 


từ гв +1.51п Фф) nếu k > 0 


—kr[cos(p+ л) +і.ѕіп(ф+ л)] пёшк<0 ` kr(cos@ + 1.5їпф), 


ứng với đáp án С. 


Bài 4. Dạng lượng giác của số phức (1 - i V3 )(1 + i) là: 
A.- 52 (=) + 2) В. 52 |) + |) : 
С. - Va| cos Ë F Е) р. ЕЕЗ + 1) 


Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


(1-i43)(1+i)= (а) (тая) 


= 2/2 СЕЗЕ) 


= >z cos) + а) ‚ ứng với đáp án В. 








Bài 5. Dạng lượng giác của số phức 21( 3 — i) là: 


A. ЕТТИ В. 2 РАЗ А . 
3 3 3 3 

C.3 SOS рй Н D. {|с Л tin | 
3 3 3 3 


Бар só tràc nghiém D. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 
| ' an СА Е E E 
2i(43 -i)=2+23i=4 ое еве ‚ ứng với đáp ап D. 


; E 
Bài 6. Dạng lượng giác của số phức > >; là: 


A. СЕ + 6] В. ат: + (2) : 
2 4) ` À 4 “a 4 4 
1 JU y TP Su Кр T T 

C. — re s . Sen . D. баа ЕК 1 í eY K > 
Т соз л + т — (сыш 


Бар số trắc nghiệm В. 





2-21 1. . 
s Ө 


= №2 №02 = Анат), úng vói дар ап В. 


2\2 2 2 








> Lời giải tự luận: Та có: 


Bài 7. Giá trị của (x3 – i)° bằng: 
` A.25. B.1. C.-1. D. -25. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 


S 122 ` = Сее) 


6 


= (43 – D$ = o] = 25 | соз(—т)+1.вїп(—т) | = -25. 


j 2004 
Bài 8. Giá trị của = bằng: 


1 В. С. р, 


I 22004 ° 21002 i u 22004 ; 


7 21002 ° 


Бар số trắc nghiệm C. 


272) 









BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - K] THI THPT 






> Lời giải tự luận: Ta có: 


i _ (I+) а vs | 3 





(9 А) 


\/2 2004 
š Cát 1 
= É | сов(—501т) +1.вїп(—501л)| =- s 
21 
i 5+3i/3 

Bài 9. Giá trị của | ——— äng: 

Giá tri cüa = $] băng 

А. 1. H.2 C. o. р. 421 


Бар số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


5+3i3 _ (5+3iv⁄3)1+2i43) = spa đồ -2| 8 


Sai 
1=2i43 13 2 2 


eai] 
-lias -Pece 


= (2) | cos(-77) + i.sin(-77) | = 2%. 


Bài 10. Dạng lượng giác của số phức 1 - мап là: 




















1 1 
A. |) + is =5 | B. Jes|~§) + Е) . 
соѕ 2 5 5 ӨНҮ 5 5 
5 5 
1 T.. T 1 РЕБЕ: 
С. СЭ) р. COS—+i.sin— |. 
T 5 5 ‚т 5 5 
cos— ` sin— 
5 5 
Dáp só trác nghiém A. 
T siny 1 T.. T 
> Lời giải tự luận: Ta có: 1 - itan— =1-i— > = = cos isin; 
5 cos КЕ 





= l СӨ 4 (1) А апо VỚI đáp án A. 
T 5 5 


cos— 
5 








Bài 11. Dang luong giác сйа só phúc tan = +ilà: 


A l көк ia RE бы Сн С . 
T 8 8 . T g g 
COS— sin — 
8 
EE cos ыл +i.sin| ——— p._1 cos _ In +i.sin _1т 
T 8 8 . Tr 
COS—— «іп 
8 8 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
ấm . п 51t : 7 : m . 
tan— +i=coti——— | +i=cot| ç | +1= cot— +1 
8 2 8 8 g 
COS v„ SĨ 7q. . 71T 
=———Š- +i= — |cos—+isin— |, ứng với đáp án B. 
. Tr . Tr 8 8 
Sin—— sın 





PHUONG PHÁP TO 
ÔNG GIAN 


TRONG KHÔI 
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1. Hệ tọa độ trong không gian 


Định nghĩa: Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được 
goi là hệ trục tọa độ trong không gian. 

Kí hiệu Oxyz hoặc (O, ï, j, k) với ï, j,k là các vectơ đơn vị 
lần lượt nằm trên ba trục đó. 





“ Điểm O được gọi là gốc tọa độ. 
в Trục Ох được gọi là trục hoành, trục Oy được gọi là trục tung, trục Oz được gọi 
là trục cao. 
Ta chú ý rằng: 
=P =k =ilvàÏ,j=j.k=K.i=0, 
2. Tọa độ của điểm 
Та có: 
M(x;y;z) < ОМ =xÏ +y] +2&. 
Chú ý: Та có các kết quả: 
M e (Оху) © z =0, tức là М(х; у; 0). 
М є (Oyz) <> x = 0, tức là M(0; y; 2). 
M e (Oxz) у= 0, tức là М(х; 0; 2). 
M e Ox <> y = 0 và z =0, tức là M(x; 0; 0). 
M є Oy @ x = 0 và z = 0, tức là M(0; y; 0). 
M є Oz & x = 0 và y = 0, tức là M(0; 0; z). 











Tọa độ của vectơ 





Та có: 
y(x; y;Z) © V =XĨ +yj +Zk. 
Chú ý: 
1. Cho vectơ v khi đó tón tại duy nhất điểm A sao cho v = OA. 
Gọi A, А„ Ap A theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của A lên các 
trục Ox, Oy, Oz và mặt phẳng (Oxy). 





Ta có: 
ОА = ОА + АА = ОА, + ОА, + ОА, suy ra x, y, z là các tọa độ tương ứng của các 
điểm A, А, A, trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. 
2. Nếu v (x; y; z) thìx= V.i,y=V.j,z=v.k. 
Đối với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ү, (х,; у,; 2,) và v, (х,; у„ 2,) ta có 
các kết quả sau: 
X, = X; 
а. V, = V, S iy, =y; 
Z, = Z, 
b. ау, = (ax; ay; az), với o € R 
с. ау, + bv, = (ох, + Bx; ау, + Ву, az, + Bz), với a, В є R 
d. v. V, = x x, + y y, + 212, 
e.|v |= зг = үх ty tối 
XiX, + У,У, +7 122 


f. cos(V,, У, = TE 
у, ) хт +у +22 WR +y? +22 


g. v. L v, © v..V, = 0 < xx, + y y, + 22,= 0 





Liên hệ giữa tọa độ của vecto và tọa độ hai điểm mút 

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm А(х,;у,; 2 л) và B(X, уь; Zp) ta có các kết quả sau: 
AB= (х, `X. Ys Ya 2 7). 

b. АВ = | АВ | = VOB +34} + (Yp y.) +Œa 24) 


с. Điểm М chia đoạn thẳng AB theo một tỉ só k (túc là MA = kMB) có tọa độ là 
kea - kx, . Уд — Sân Ку» | 24 — kZp } 


; ? 


l-k ` 1-К đt 
d. Trung điểm I của đoạn AB có tọa độ рылык 


$ 


2 2 


Сло) 
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5. Tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ 


Định nghĩa: Tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ v (x; y; z ) và v, (х,;у,;2,) 
kí hiệu | Ÿ,, Ӯ, ] là một vectơ v được xác định bởi: 
У, 21|. 


V ,У = ° 
nhện liêu | 


Các tính chất: Та có: 
a.[Ý,,Ý;] = 0 khi và chỉ khi hai vectơ Ÿ, và v, cùng phương. 


Z, X 


XI yı 
X, У, 


L “pl. 


9 





з, 

















b. Vecto [ ý,, ý; | vuông góc với hai vectơ v, và ç, 

с. |[Y;, Ý; ]| = |Ý,.| v. |.sina, trong đó a là góc giữa hai vectơ v, và Ӯ,. 

Diện ү tam giác: Dién tích саа AABC со các dinh duoc cho bói cóng thúc: 
S 2 (АВ, АС] |= 2 АВ A€lsin(AB, АС). 


ЛАВС 
Điêu kiện đồng phẳng của Ба vectơ 
Định lí: Điều kiện cần và đủ để ba vectơ Ý,, $, và v, đồng phẳng là: [Ý,, v, ].; = 0. 
Như vậy, với V, (х; Y; Zz) 5. (х,; у, z, và ý; (X; у„ z) thì Ý,, V, và v, đồng phẳng 
khi và chỉ khi: 




















7. 
АРЧА 
Thể tích hình hộp: Thể tích У của hình hộp ABCD.A B Ср, được cho bởi công thức: 
=|[AB,AC1.AD | 
Thé tích | điện: Thể tích V của tứ diện ABCD được cho bởi công thức: 
= _ САВ, АС]. АР | 


6 Phương trình mặt cầu 
Định lí: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I(a; b; с) và bán kính R có 
phương trình: 
(S): (x - а)? + (y - b} + (z - с)? =R. (1) 
Phương trình (1) gọi là phương trình chính tắc của mặt câu. 
Vậy, ta được: 


(5): |. I(a;b;c) 


BnR < (С): (x- а)? + (y - b} + (z - c)? =R. 












Chú y: Ta có: 
Mặt cầu tâm O bán kính R có phương trinh х? + y? + 2? = RẺ. 


Mặt cầu đơn vị có phương trình х? + у? + 2? = 1. 
Định lí: Trong không gian Oxyz, mặt (S) có phương trình: 
(S): х2 + y? + 22 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0, (2) 
với а? + b? + с? - d >0 là phương trình của mặt cầu tâm а; b; c) và bán kính 


R= ya? +b? +c? -d. 


Phương trình (2) gọi là phuong trình tổng quát của mặt câu. 


A „САС PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 





Bài 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gốc O có tọa độ là: 
А. (0; 0; 0). В. (1; 0; 0). C. (0; 1; 0). D. (0; 0; 1). 
Đáp số trắc nghiệm A. 

Bài 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ i có tọa độ là: 
A. (0; 0; 0). B.(1; 0; 0). C. (0; 1; 0). D. (0; 0; 1). 
Đáp số trắc nghiệm B. 

Bài з. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ 7 có tọa độ là: 
А. (0; 0; 0). B. (1; 0; 0). С. (0; 1; 0). D. (0; 0; 1). 
Đáp số trắc nghiệm C. 

Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ k có tọa độ là: 
A. (0; 0; 0). B.(1; 0; 0). C. (0; 1; 0). D. (0; 0; 1). 
Đáp số trắc nghiệm D. 

Bài 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ u = i> 2j + 3k có tọa a dó là: 
A. (1; -2; 3). В. (1; 2; 3). С. (-1; 2; -3). D. (-1; -2; 3). 
Đáp số trắc nghiệm А. 

Bài 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ її = 3j - 2K có tọa độ là: | 
A. (0; -3; 2). В. (0; 3; 2). С. (0; -3; -2). D. (0; 3; -2). 
Бар só tràc nghiém D. 
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Bài 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ u = 31 - k có tọa độ là: 


А. (3; 0; 1). В. (3; 0; -1). С. (-3; 0; -1). D. (-3; 0; 1). 


Бар số trắc nghiệm В. 





Bài 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ ú = k + 4i - 2 j có tọa độ là: 
A. (4; -2; 1). B. (1; 4; -2). C. (-2; 4; 1). D. (-1; -4; 2). 
Dáp só trác nghiém A. 
® Chú ý: Để không bị nhầm lẫn khi xác định tọa dó vectơ thông qua biểu thúc chứa 
ba vectơ cơ sở i, j, k các em hãy luôn viết lại nó dưới dạng xi + yj+ zk (theo đúng thứ tự). 
Bài 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ u (2; 1; -1) và v (2; 1; a). Để u = v 
điều kiện là: 
А.а= 0. ` В.а= 1. С.а= -1. D. Vó nghiém. 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Ta có điều kiện là: -1 = a?, vô nghiệm. 
Vậy, không tôn tại a để u = v. 


—> 


Bài 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ u (0; 1; -5) và v (0; a; b). Để u = v 


_ điều kiện là: 
A.a=b=l. B.a=b=5. 
C.a=1 và b = -5. D.a=-5vàb=1. 


Đáp số trắc nghiệm C. 
Bài 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ u, (3; -4; -2), и, (1; 0; -3). Vecto 
и =3u, +2u, có tọa độ là: 
A. (11; -12; -12). B. (11; 12; 12). 
C. (-11; 12; 12). D. (-11; -12; -12). 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Ta có: ü =3u, + 2u, = 3(3; -4; -2) + 2(1; 0; -3) = (11; -12; -12). 
Vậy, ta có u (11; -12; -12). 


® Chú ý: Bài tập trên rất đơn giản nhưng lại rất dễ nhầm lẫn, do đó các em học sinh 
cần thận trọng. 


@э 








Bài 12. Trong không gian với hệ toa dó Oxyz, cho hai vecto u, (-1; -3; 6), u, (2; 1; -5). Vecto 


u =2u- 5и, có tọa độ là: 
А. (12; 11; -37). В. (-12; -11; 37). 
С. (12; 11; 37). D. (-12; -11; -37). 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 

u =2u - 5u, =2(-1; -3; 6) - 5(2; 1; -5) = (-12; -11; 37). 
Vậy, ta có u(-12; -11; 37). 


® Chú ý: Với những biểu thức chứa ba vectơ, để đảm bảo tính chính xác, các em 


học sinh hãy kiểm tra kết quả bằng máy tính CASIO Ёх-570М5. 





Bài 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a (-2; 3; 1), Б(5; -7; 0) và c (3; - 2; 4). 


Vecto її = 2а + b - 4€ có toa độ là: 
A.(11; 7; 14). B.(11; 7; -14). C. (-11; 7; -14). D.(-11; -7; -14). 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
u =2a + b - 40 = 2(-2; 3; 1) + (5; -7; 0) - 43; - 2; 4) = (-11; 7; -14). 
Vậy, ta có u(-11; 7; -14). 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Bằng cách thực 


hiện theo thứ tự: 


Thiết lập môi trường làm việc với vectơ cho máy tính bằng cách ấn: 
= Để nhập toa độ cho vectơ a ta ấn: 
Бинс @ 2 8з 1 

s Dë nhàp toa dó cho vecto b taấn: 


Быетуст|[11[2[31 msma, о B 


Để nhập toa độ cho vectơ c ta ấn: 


Бнтетуст[1|[3][31 5 882 8 : В 
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a Để tính ử = 2a +b - 4€ taấn: 


тышаш а ты. 


чы 


Vậy, ta duoc ü (-11; 7; -14), ứng với đáp án C. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

" Trong cách giải tự luận chúng ta sử dụng các tính chất của các phép toán vectơ 
để tính. i 

" Trong cách lựa chọn đáp án bằng việc sử dung máy tính CASIO fx-570MS chúng 
ta sử dụng chức năng tính vectơ của máy tính để tìm tọa độ của vectơ u. Tuy nhiên, hầu 
hết các em học sinh khi lần đầu đọc cách làm đó đều có chung một nhận định là nó “quá 
phúc tạp” và sẽ mất thời gian hơn cách giải bằng tự luận. Điều này hoàn toàn sai, nhất là 
với những vectơ có tọa độ lẻ. 


Bài 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ (2: =, 2] có độ dài bằng: 


ды l. В. V207, Ga ыл, 
6 6 6 6 
Dáp só trác nghiém A. 


> Lời giải tự luận: Та có: 


„16 < 
"|= ү) Еге 7 ứng với đáp án А. 


> Lựa chọn đáp án Э; việc sử Ж máy tính а fx - 570MS: Bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: 


[МОРЕ] Monal ODE [3] 
БШЕТ|УуСТ[1|[1][(31Ё@1 42 4 5 2 Е 
ОЕ КЫП veis] В 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn. 


Bài 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ "Ë – 3; 3 u, SẼ =: -š} 


Vecto u = Зи - 2u, có độ dài bằng: 











A ./5209 B 45409 C 4/5609 | D 2/5809 
„шмше, TH ее M 


Đáp số trắc nghiệm B. 








> Lời giải tự luận: Ta có: 


ư=3u-2u = P= 3 - Pt: -2 
2 3 3 


| 8 
= 200 (28-3) “(т-у | 
2 3 2 3 


Tù dó, suy ra: 






1 1225 \/ 
= үзг” , ứng với đáp án D. 


2 
2 = |—+——+25 
3 жә 4 9 


> Lua сһоп дар ап báng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Bằng cách thực 


hiện theo thứ tự: 


5111111018: 2 (э 2 5 8 
БитЕТуст|1 |[2][51 1 ma э 88:28 


з БыЕТУСТ[3]1 2 Бн, уст[э]2Ё 
Sart Aod SHET venis] 4 El 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


Bài 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ [1 Z -2) và 55 – 5; J : 
Giá trị a.b bằng: 


Âu Ba. K ы 
6 6 6 6 
Đáp số trắc nghiệm A. 


> Lời giải tự luận: Ta có: 


= Q4 1 23 4 5 13 
= ].—+—. —5 ——— = ————] ni, ГА r h | 
авес 720—375 ç > ứng với đáp án А 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570М5: Bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: | 


БшЕТуСт[1|[1|[3| 1 1 2 [2 m. 8 
Бите] уст1][2][3! 4+ 5 @5 5 H- 
SHIET|VCT|[3] ¡ БнтЕТ| УСТ [> |[1 JSHIET|VCTI|5 |2 

— 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng дап. 


Bài 17. Trong không gian vói hê toa dó Oxyz, cho ba vecto a (-2; 3; 1), b (5; -7; 0) và c (3; - 2; 4). 
Giátria (b + с) bằng: 





282) 






BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌTHITHPT ˆ 


A. -39. В. -33. C. 33; D. 39. 
Бар só {гас nghiém A. 
> Lời giải tự luận: Та có: 
a(b +) = (-2; 3 1)[(5; -7; 0) + (3; - 2; 4)] = (-2; 3; 1)(8; -9; 4) = -39, 
ứng với đáp án A. 
> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: 







SHIFT [VCT] PI B A 
SHIFT|jVCT| oW- U- 
m. m m 


Do dó, viéc lua chon dáp án A là dúng dàn. 
Bài 18. Irong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a(2;-1;3), bq; -3; 2) và c (3; 2; -4). 
Vecto v thỏa mãn a.v = -5, V.b = -11 và с. = 20 có tọa độ là: 
А. (2; 3:2). B. (2; 3; -2). C. (2; -3; -2). D. (-2; -3; -2). 
Dáp só trác nghiém B. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Giả st V (x; у; 2), 
ta biến абі điều kiện về dạng: 
2х -у+32= —5 х= 2 


х-3у+22=-11 © \У=3 — У(2; 3; -2) bằng cách ấn: 
Зх +2у –42= 20 ==? 


AON B. BƏsB: Ba B.B: B:B:BE4B> 
lãi 
[vị з 3 
M а -2 


Мау, ta duoc v (2; 3; -2). 












Bài 19. Trong không gian với hệ tọa dó Oxyz, cho vectơ a (1; -3; 4). Vecto Ъ (2; у; 7) cüng 
phuong vói vecto a khi: 


A.y=-3vàz=4. B. y = -6 và z = 8. €. y = 6 và Z = -8. D.y = 3 và z= -4. 
Đáp số trắc nghiệm B. | 
> Lời giải tự luận: Ta có: 


2 y 7 z=8 


“йр = с & MA => b (2; -6; 8), ứng với đáp án B. 
Bài 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ {- 1; = 2) Уесіс 5-5 X sb; >) 


vuóng góc vói vecto a khi: x 
А. 4a + 3b + 3c = 0. | B. 4a - 3b + Зс = 0. 

С. 2a + 3b + Зс = 0. D. 2a - ЗЬ + 3c = 0. 

Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải еа Та có: 
а L b Фа. -06 2-2,2 = = 0 < 2а - 3b + 3c =0 
ứng với đáp án D. 


= Nhận xét: Như vậy, qua 20 bài toán trên chúng ta đã sử dụng các kiến thức rất cơ 
bản của vectơ trong không gian để thực hiện chúng. Tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm tới 
các bài toán về tọa độ của điểm trong không gian. 


Bài 21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm afs; = -] уа B(s; . 2] ; 
Нау lua chon két диа dúng: 


A. AB (17; 1; 1) và [AB] = ./291. B. AB|- chỗ, b) v và [AB|= i 
C. AB (-17; -1; -1) và [AB| = V291. D. AB| “hỗ: 3) và [AE] = с | 


Бар số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: 


ng với đáp án B. 





Bài 22. Trong không gian với 1 toa a Oxyz, cho ba điểm A (3; -1; 2), В(-5; 3; -2), С(1; 2; -3). 
Tọa độ trọng tâm AABC là: 
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A. l5: _ -1}. В. Е а. =1) C. Е ы J! 
ee 3 3 3 3 


Đáp số trắc nghiệm B. 






> Lời giải tự luận: Trọng tâm G của DABC có tọa độ: 


3—5+1 -l+3+2 2-2-3 1 4 
G = |—— —- = |——;—;—1 |, ứng với đáp án B. 
| 3 3 3 | É 3 J Š P 


Bài 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(9; 0; 0), B(0; 9; 0), C(0; 0; 9). 
Tọa độ hình chiếu vuông góc H của O lên (ABC) là: 
A. (9; 9; 9). В. (9; 6; 3). C. (3; 3; 3). D. (3; 6; 9). 
Đáp số trắc nghiệm C. 





> Lời giải tự luận: Nhận thấy rằng O.ABC là hình chóp đều nên H chính là trọng 
tâm của DABC, nên có tọa độ: 


G3; 3; 3), ứng với đáp án C. 


Bài 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm M(1; 2; 3), N(-1; 0; 4), P(2; -3; 
1) và Q(2; 1; 2). Cặp vectơ cùng phương là: 


A.MNvàPQ.  B.MP và NQ. C.MQvàNP. D. Không tổn tai. 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với đáp án A thì: 
MN(-2; -2; 1) và PQ(0; 4; 1) > MN và PQ không cùng phương 
=> Đáp án А bị loại. 
"= Với đáp án B thì: 
МР (1; -5; -2) và NQ(3; 1; -2) > MP và NQ khóng cüng phuong 
= Đáp án B bị loại. 
Với đáp án C thì: 
MQ(I; -1; -1) và NP (3; -3; -3) => MQ và NP cùng phương. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (Tù phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
= Với đáp án C thì: 
МО (1; -1; -1) và NP (3; -3; -3) => МО và NP cùng phương. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 








œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên chúng ta sử 
dụng các phép thử: 
в Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thú 1, chúng ta cần thực hiện ba phép thử. 
a Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2, chúng ta cần thực hiện hai phép thử. 
Bài 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(2; 0; 0), N(0; -3; 0) và P(0; 0; 4). 
Nếu tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ của điểm Q là: 
А. (-2; -3; 4). B. (3; 4; 2). C. (2; 3; 4). D. (-2; -3; -4). 
Đáp số trắc nghiệm C. 
> Lời giải tự luận 1: Giả sú Q(x; у; z). Khi đó, để MNPQ là hình bình hành, 
điều kiện là: 
/ — = ж 
MN = QP — MN = OB < (-2; -3; 0) = (-x; -y; 4 - z) 
—2 =—X x: = 2 
«> 4-3=-Yy © +у=3 < 0(2; 3; 4), ứng với đáp án C. 
0 = 4 —7 7, == 4 
> Lời giải tự luận 2: Giả sử Q(x; y; z). Khi đó, để MNPQ là hình bình hành, 
điều kiện là MP và NQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 
Gọi L, J theo thứ tự là trung điểm của MP và NQ, ta có: 


1(1; 0; 2) vaz 222. z), 


x/2=1 
3 x=2 

I=J© 122 =0 © 1y=3 00; 3; 4), ứng với đáp án C. 
z/2=2 z=4 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1.1: (Từ trái qua phải): Để MNPQ là hình 
bình hành, điều kiện là MN =QP, với MN (-2; -3; 0). 
Ta lần lượt đánh giá: 
a Với đáp án A thì QP (2; 3; 0) nên đáp án A bị loại. 
a Với đáp án B thì QP (-3; -4; 2) nên đáp án B bị loại. 
Với đáp án C thì QP (-2; -3; 0) = MN. 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng dàn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1.2: (Từ phải qua trái): Để MNPQ là hình 
bình hành, điểu kiện là MN = ОР, với MN (-2; -3; 0). 
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Ta lần lượt đánh giá: 

" Với đáp án D thì QP (2; 3; 8) nên đáp án D bị loại. 

= Với đáp án C thì QP (-2; -3; 0) = MN. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2.1: (Tù trái qua phải): Để MNPQ là hình 


bình hành, điều kiện là MP và NQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, với trung điểm 
I của MP là I(1; 0; 2). 


Ta lần lượt đánh giá: 

= Với đáp án A thì trung điểm của NQ có tọa độ (-1; -3; 2) nên đáp án A bị loại. 

" Với đáp án B thì trung điểm của NQ có tọa độ Ë К J nên đáp án B bị loại. 
Với đáp án C thì trung điểm của NQ có tọa độ (1; 0; 2) = L 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2.2: (Tù phải qua trái): Để MNPQ là hình 


bình hành, điều kiện là MP và NQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, với trung điểm 
I của MP là I(1; 0; 2). 


Ta lần lượt đánh giá: 

a Với đáp án D thì trung điểm của NQ có tọa độ (-1; -3; -2) nên đáp án D bị loại. 

= Với đáp án C thì trung điểm của NQ có tọa độ (1; 0; 2) = L 

_ Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 

= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

= Trong cách giải tự luận 1, chúng ta đi tìm tọa độ điểm Q thông qua điều kiện _ 
MN =QP để MNPQ là hình bình hành. 

Trong cách giải tự luận 2, chúng ta đi tìm tọa độ điểm Q thông qua điểu kiện MP 
và NQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường để MNPQ là hình bình hành. 

= Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1.1 và 1.2, chúng ta kiểm tra điều kiện 
MN =QP theo hướng từ trái qua phải và từ phải qua trái. | 

в Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 2.1 và 2.2, chúng ta kiểm tra điều kiện 


MP và NQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường theo hướng từ trái qua phải và từ phải 
qua trái. 
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Bài 26. Trong không gian với hệ tọa độ (O; i; j; k), tích có hướng [ï, j] bằng: 
А. i. | В. j. СЕ D. (1; 1; 1). 
Đáp số trắc nghiệm С. 

Bài 27. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a (1; 0; -1), b (2; 1; 1). Vectơ nào 
sau đây vuông góc với cả а và 0: 
А. (1; 1; 0). B. (0; 1; 0). C. (1; -3; 1). D. (1; 3; 1). 


Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Vectơ vuông góc với cả ä và b là: 


Iz,5]=| 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 


0 -1 
1 1 


1 0 
2 1 


, 


Ы 


1 2 








P 1 











| = (1; -3; 1), ứng với đáp ап С. 


а Với vectơ trong đáp án A, ta có: 
a.(1; 1;0) = (1; 0; -1).(1; 1; 0) =10 => Đáp án A bị loại. 
Với vectơ trong đáp án B, ta có: 
3 (0; 1; 0) = (1; 0; -1).(0; 1; 0) =0 = à 1 (0; 1; 0), thỏa mãn 
b.(0; 1; 0) = (2; 1; 1).(0; 1; 0) = 1 0 = Đáp án B bị loại. 
= Với vectơ trong đáp án C, ta có: 
a.(1; -3; 1) = (1; 0; -1).(1; -3; 1) = 0 = a 1(1; -3; 1), thỏa mãn 
6.01; -3; 1) = (2; 1; 1).(1; -3; 1) =0 = b 1(1; -3; 1), thỏa mãn 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
в Với vectơ trong đáp án B, ta có: 
-a(1;3; 1) =(1;0; -1). (1; 3; 1) =0 = a L (1; 3; 1), thỏa mãn 
Б.(1;3; 1) = (2; 1; 1). (1; 3; 1) = 6 + 0 => Đáp án D bị loại. 
a Với vectơ trong đáp án C, ta có: 
a.(1; -3; 1) Е (1; 0; -1).(1; -3; 1) = 0 => a.L(1; -3; 1), thỏa mãn 
b.(1; -3; 1) = (2; 1; 1).(1; -3; 1) =0 = b.L(1; -3; 1), thỏa mãn 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
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> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: 


SHIETvCT|¡ L i ËB B| BS B 
БшШЕТуСТ[1|[2)[3! 2 8: В: В 





sariya]: Бнтєт|уст[3]2 8 
>] 
[ГЕ 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 28. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a (-2; 3; 1), b (5; -7; 0) và c (3; - 2; 4). 


Vecto [ä, b + с] có tọa độ là: 


A. (21; 16; 6). B. (21; 16; -6). C. (21; -16; -6). D. (-21; 16; -6). 


> Lời giải tự luận: Ta có: b + © = (5; -7; 0) + (3; - 2; 4) = (8; -9; 4), 


3-: - sọ, 
_ |9 4 


. 
Ы 


4 86| 8 


> Lựa chọn đáp án bằng việc sử dụng máy tính САЅІО fx - 570MS: Bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: 














3 ГА LER] # £ 
2) = (21; 16; -6), ứng với đáp án В. 








Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 


Bài 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 1; 1), B(5; 1; -2), C(7; 9; 1). 
Diện tích của AABC bằng: 


А. V481 (đvdt). В. V461 (дуан). С. 4441 (ауар). D. 4421 (dvdt). 
Đáp số trắc nghiệm A. 





Gs 





> Lời giải tự luận: Ta có: AB (4; 0 -3) và AC (6; 8; 0), 


-3 4 
0 6 


S „= ГАВ, АС]|= 2 


ДАВС 2 2 














о —3| ја 0 
8 O| 6 8 
= 104 -18; 32)| = V481 (đvdt), ứng với đáp án А. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dung máy tính CASIO fx – 570MS: Та có: 


AB (4; 0 -3) và AC (6 8; 0), S,se= > ГАВ, AC]| = 2.1004, -18; 32)| = V481 (дуй), 


bằng cách ấn: 





Eana] -g -A-O 
sHETIvCT||i |2 b B Ва ғ Во B 
нтс]: Бнҥтуст[з\2 88 
| —18| 
| > 
Abd БНІЕТ vcs] 
P- 


Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng dàn. 

Bài 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(2; 3; 1), B(4; 1; -2), C(6; 3; 7), 
D(-5; -4; 8). Thể tích của tứ diện ABCD bằng: 
A. (avti).  B.20(đvi). с. 22 (avi). р. — (äv). 
Бар só trác nghiém D. 
> Lời giải tự luận: Ta lần lượt có: AB (2; -2; -3), AC (4; 0; 6), АР (-7; -7; 7), 


-3 2 
6 4 


tà) 


|> -2 
“| lh N = (-12; -24; 8), 








р 2: 
[АВ, АС] = Е 


< 


—. — — 1 
ILAB, АС], AD| = z |C12; -24; 8).(-7; -7; 7)| = Z 140 


ее: 
ABCD 6 
= D , ứng với đáp án D. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Та có: 
AB (2; -2; -3), АС (4; 0; 6), AD(-7; -7; 7), | 


: 1 КЕ А c м5 < г f a A 
Уо 6 I[AB, AC], AD| = A , ứng với đáp án D bằng cách ấn: 
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B B 


Do đó, việc lựa chọn дар án D là đúng đắn. 


Bài 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu: (S): x? + y? + z? - 2x + 4y-6z-2=0 
có tâm Туа bán kính R là: 


A. (1; -2; 3) và R = 12, В. I(-1; 2; -3) và R = 16. 
C. l(1; -2; 3) và R =4. D. I(-1; 2; -3) và R = 4. 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Ta có a = 1, b = -2 và c = 3 nên có: a? + b? + è - d = 16 > 0 từ đó 
suy ra, tâm I(1; -2; 3) và bán kính R = ма? +6? +c -d =4, 
Bài 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu: (S): x? + y? + 22 - 8x + 2y + 1 = 0 có 

tâm I và bán kính R là: 

А. 1(4; -1; 0) và R = 16. B. I(4; -1; 0) và R = 4. 

C. I(-4; 1; 0) và R = 16. D. I(-4; 1; 0) và R = 4. 

Dáp só trác nghiém B. 

> Lời giải tự luận: Ta có a = 4, b = -1, c = 0 và d = 1 nên: a? + b? + c? - d = 16 từ đó, 
suy ra mặt cầu có tâm I(4; -1; 0) và bán kính R = Va? +b? +c -d =4. 


Bài 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu: (S): 3x? + 3y? + 322 + 6x - 3y + 15z 
- 2 =0 có tâm [I và bán kính R là: 


Ân... | 5z] Бе TNG 
I 1; -~> me Il; ->| và R= —. 
| 2 3 ARS оз 6 

1 5 
lÍ—b 2:~5 | và R= S9, frl; -5|уак= Z6, 

2. 2 6 2 2 6 
Đáp số trắc nghiêm D. 


> Lời giải tự luận: Viết lại phương trình dưới dạng: 


X+}?1/2+2-y+5ø- Š =0, 











Si VN: 49 TET y 
„c=-7 Vàd=-7 nên: a? +b? +c -d= — > 0 từ đó, suy ra mặt 


2| — 


cầu có tâm (-һ 2 -š] và bán kính R = 25 


Bài 34, Mặt cầu (S) với tâm 1(-1; 3; 0) và bán kính R = 3 có phuong trinh: 


А. (x + 1) + (y - 3)? + 22 = 3. В. (х + 1)2 + (y - 3)? + 22 = 9. 
С. (x - 12 + (y + 3 + 2? = 3. D. (x - 1) + (y + 3)2 + 22 = 9. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận 1: Mặt câu (S) có: 

Tâm 1(—1; 3; 0 

R=3 
> Lời giải tự luận 2: Ta có: М(х; y; z) є (5) © IM = R © IM’ = R° 


< (5): (x + 1)? + (y - 3)? + 22 =9, ứng với đáp án B. 


< (x + 1)2 + (y - 3) + Z = 9. 


Dó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 


Bài 35. Mặt cầu (S) với tâm I(2; .. 3) và di qua điểm A(3; -4; 4) có phương trình: 


A.(x+2)2 + (y - 12 + (2+ 3) = 11. В. (х+ 2) + (y- 1?+(z+3)2= v11. 
С. (х - 2)? + (у + 1) + (z - 3)? = 11. D. (х - 2)? + (у + 1) + (z - 3)? = J11. 


Бар só tràc nghiém C. 
> Lời giải tự luận 1: Mặt cầu (S) có: 


Tâm 1(2; —1; 3) 
(5): > qua A(3; – 4; 4) 


BO: a 0; —1; 3) 
К =ІА = 3/11 
< (8): (х - 2)? + (y + 1)2 + (z - 3 = 11, ứng với đáp án C. 
> Lời giải tự luận 2: Ta có: М(х; y; z) є (5) © IM = IA <> IM’ = ТА? 
< (х- 2) + (y+1+ (2-3) =11. 
Dó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Mặt cầu có tâm I(2; -1; 3) nên các đáp án A và B bị loại. 
a Với đáp án D thì: (3 - 2)? + (-4+ 1} + (4-3} = УП @11= УП >A g (8) 
— Đáp án D bị loại. 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
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© Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận 1, chúng ta đi xác định tâm và bán kính của mặt cầu (S), từ 
đó nhận được phương trình chính tắc của (S). 


" Trong cách giải tự luận 2, chúng ta sử dụng phương pháp qui tích để xác định 
phương trình của (S). 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, thông qua tọa độ tâm I chúng ta loại 
bỏ được các đáp án A và B. Cuối cùng, để lựa chọn được đáp án đúng chúng ta kiểm tra 
điều kiện (S) đi qua điểm A. 

Bài 36. Mặt cầu (S) đường kính AB với А(1; 3; 2), B(3; 5; 0) có phương trình: 

A. (x -2} + (y -4} + (z - 1)2 = 2. B. (x + 2) + (y + 4)2 + (z + 1)2 = 3. 

C. (x + 2)2 + (y + 4)2 + (z + 1) = 2, D. (x - 2)2 + (y - 4}? + (z - 1} = 3. 

Đáp só trắc nghiệm D. 

> Lời giải tự luận 1: Mặt cầu (S) có: 

Tâm Па trung điểm AB Tâm 1(2; 4; D 

(9: Таа kính R -22 TA R =3 

<> (S): (x - 2)? + (y - 4}? + (z - 1)? = 3, ứng với đáp án D. 
> Lời giải tự luận 2: Ta có: 

M(x; y; z) є (S) © МА L МВ < MA.MB =0 

(1 - x; 3 - y; 2 - z).(3 - x; 5 - y; -z) = 0 

© (1 - x).(3 - x) + (3 - y).(5 - y) + (2 - z).(-z) =0 

< x° +y + Z° - 4x- 8y - 2z + 18 = 0 <> (x - 2}? + (y - 4)? + (z - 1)2 = 3. 
Dó chính là phương trình mặt cầu (S) cán tìm. 
> Lời giải tự luận 3: Ta có: 

M(x; y; 2) є (5) < DMAB vuông tại M © MA? + МВ? = АВ? 

< x +y +2 - 4х - 8y - 2z + 18 =0 < (х - 2}? + (у - 4? + (2- 1} = 3. 

Đó chính là phương trình mặt cầu (S) cần tìm. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

a Ta có: 2R = АВ = 4/(3-1) +(5-3) +022) = 243 R= V3 


=> Các đáp án Ауа C bị loại. 








Vói дар án B thi: 
(1+2+(3+4}?+(2+1=3<>67=3= А g (S) > Đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dán. 


œ Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 

Trong cách giải tự luận 1, chúng ta đi xác định tâm và bán kính của mặt cầu (S), từ 
đó nhận được phương trình chính tắc của (S). 

= Trong cách giải tự luận 2 và 3, chúng ta sử dụng phương pháp quï tích để xác 
phương trình của (S) và chuyển nó về dạng chính tắc để lựa chọn được đáp án đúng. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử, thông qua độ dài của bán kính R, 
chúng ta loại bỏ được các đáp án A và B. Cuối cùng, để lựa chọn được đáp án đúng, 
chúng ta kiểm tra điểu kiện (S) đi qua điểm A. 
Bài 37. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm А(1; 3; 2), B(3; 5; 0) và có tâm thuộc trục Ох có phương 

trình: 

А. x? + (y -2)2 + 22 = 50. B. (x + 2)2 +y + 22 = 22. 

C. (x - 5)? + у? + 22 = 29. ”. (х - 5) + у? + 2? = 5. 

Đáp số trắc nghiệm С. | 

> Lời giải tự luận 1: Mặt cầu (S) có tâm I є Ох, có dang: (S): (x - a} + y? + 2 = №. 
(1-а)? +3 +2? =R? 
(3-а)? +5? = R2 
Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng: (S): (x - 5)” + у? + 2? = 29. 


Vì A, B e (S) nên ta có hệ: =a=5vàRˆ.=29. 


> Lời giải tự luận 2: Mặt cầu (S) có tâm I(a; 0; 0) và vì nó đi qua A và B nên: 


IA = IB © 1А? = IBR e (1 - а)? + 32+ 22 = (3- а)? + 5 а = 5. 
Tâm I (đi Tâm 1(5; 0; 0) 
ĐiquaA `“ `“ |R=IA=/29 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 


Vậy, ta có: (S): | <> (5): (x - 5)2 + у? + 2? = 29. 


Với mặt cầu trong đáp ап A, có tâm I(0; 2; 0)Ох nên đáp án A bị loại. 


=" Với mặt cầu trong đáp án B có tâm thuộc Ох, ta thay tọa độ điểm A, B vào và 
nhận thấy: 


(1 + 2)2 + 32 + 22 = 22 < 22 = 22, đúng. 
(3 + 2)? + 52 = 22 < 50 = 22, mâu thuẫn => Бар án B bị loại. 
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" Với mặt cầu trong đáp án С có tâm thuộc Ох, ta thay tọa độ điểm А, B vào và 
nhận thấy: 
(-5+3ˆ+2?=29<29=29, đúng. 
(3 - 5)? + 5° = 29 < 29 = 29, đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án С là đúng dàn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
" Với mặt cầu trong đáp án D có tâm thuộc Ох, ta thay tọa độ điểm А, B vào và 
nhận thấy: 
(1-5) + 32 + 22 = 5 < 29 = 5, mâu thuẫn => Đáp án D bị loại. 
" Với mặt cầu trong đáp án С có tâm thuộc Ох, ta thay tọa độ điểm A, B vào và 
nhận thấy: 
| (1 -5P + 32 + 22 = 29 < 29 = 29, đúng. 
(3 - 5)2 + 5? = 29 < 29 = 29, đúng. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
Bài 38. Mặt cầu (S) đi qua ba điểm А(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và tâm I nằm trên mặt 
phẳng (P): x +y + z - 3 = 0 có phương trình: 


A.x+y?+z2-2x+1=0. В. x +y +Z -2y+1=0. 
С.х? + у + 22 -2z+1=0. D. х? + у? + 22 - 2х - 2y - 22 +1 = 0. 
Рар só trác nghiém D. 


> Lời giải tự luận: Giả sử phương trình mặt cầu (S) có dang: 
(S): X° + y? + 22 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0, điều kiện a? + b? + c? - d> 0. 
Vì A, B, C e (S) và I e (P) nên ta có hệ: 
I-2a+d=0 
I-2b+d=0 
I-2c+d=0 
a+b+c-3=0 
Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng: 


—=a=1,b=1,c=1,d= 1, thỏa mãn điều kiện (*). 


(5): х? + у? + 22 -2x-2y-2z+1=0. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1.1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 


п Với mặt cầu trong đáp án A không di qua điểm B nên đáp án А bị loại. 


@3 








Với mặt cầu trong đáp án B không di qua điểm A nên đáp án B bị loại. 

Với mặt cầu trong đáp án C không đi qua điểm A nên đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1.2 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 

Với mặt cầu trong đáp án А có tâm 1(1; 0; 0) = A nên đáp án A bị loại. 

Với mặt cầu trong đáp án В có tâm I(0; 1; 0) = B nên đáp án B bị loại. 

Với mặt cầu trong đáp án C có tâm 1(0; 0; 1) = C nên đáp án C bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 

Với mặt cầu trong đáp án D có tâm I(1; 1; 1) thuộc (P), ta thay tọa độ điểm A, B, 

C vào và nhận thấy: | 
1-2+1=0<0= 0, đúng <А є (S) 
1-2+1=0<0= 0, đúng <> В є (S) 
1-2+1=0<0 = 0, đúng <> С є (S) 

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng dàn. 

Bài 39. Mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp S.ABC với S(3; 1; -2), AG; 3; -1), B(2; 3; -4), C(1; 

2; 0) có phương trình: 

A.X +y +Z -5x-7y+8=0. B.x2+y°+Z- 5x- 7y + 32+ 14=0. 

C.x?+y°+Z - 5х + 3z + 21 = 0. D.x? + у + Z - 7y + 3z + 29 = 0. 

Đáp số trắc nghiệm В. 

> Lời giải tự luận 1: Giả sử mặt cầu (S) có phương trình: 

(S): 2 + у? + 22 - 2ax - у - 2cz + d = 0, điều kiện а? + b’ + œ - d> 0. 

Điểm S, A,B,C € (S), ta được: | 
6a+2b—4c—d=14 a=5/2 
10а+65—2с—4=35 E b=7/2 
4a+6b—8c—d=29 с=—3/2 
2a+4b—d=5 d=14 


, thỏa mãn điều kiện. 


Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng: 
(S):x?+y?+Z- 5x- 7y + 3z + 14 = 0. 
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> Hướng dẫn lời giải tự luận 2: Nhận xét rằng: 
SA = SB = SC =3, AB = BC = CA = 4/18 
suy ra 5.ABC là hình chóp tam giác đều. 
> Hướng dẫn Lời giải tự luận 3: Nhận xét rằng: 
SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. 
> Hướng dẫn Lời giải tự luận 4: Nhận xét rằng SA, SB, SC đôi một vuông góc với 
nhau và bằng nhau, do đó mặt cầu ngoại tiếp hình chóp chính là mặt cầu ngoại tiếp 
hình lập phương sinh bởi SA, SB, SC là SBDC.AB,D,C. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử - Học sinh tự thực hiện. 


м. 
Ж 


FEE 
N 
М 














PHƯƠNG TRÌNH МАТ PHẲNG 


}; KIẾN THÚC CƠ BÁN 






Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng 

Định nghĩa 1: Hai vectơ khác vec tơ không a, b gọi là cặp vectơ chỉ phương (vtcp) 
của mặt phẳng (Р) nếu chúng không cộng tuyến và các đường thẳng chứa chúng đều 
song song với (P) (hoặc nằm trên (P)). | 

Chú y: | 

(i). Mỗi mặt phẳng có nhiều cặp vectơ chỉ phương. 

(ii). Hai mặt phẳng phân biệt có cùng một cặp vectơ chỉ phương thì song song với 
nhau. 


(iii). Một mặt phẳng (P) được hoàn toàn xác định nếu biết một điểm M và cặp vtcp 
(a; b) của nó. 





5 


Định nghĩa 2: Vecto n là vtpt của mặt phẳng (Р) <= | 


z 0 
1 (Р) 
Nhàn xét: 


7i 


1. Nếu T là vtpt của mặt phẳng (P) thì mọi vectơ kn với k z 0 đều là vtpt của mặt 
phẳng đó. 


Ө! 


2. Nếu n là vtpt và (а; b) là cặp vtcp của mặt phẳng (P) thì: THỦ vê Tước [а; Ъ]. 
L 


Bi 
S, °! 





phuong trinh tóng quát của mặt phẳng 

Mặt phẳng (P) trong không gian Oxyz có phương trình tổng quát: 

(Р): Ax + By + Cz + D = với А? + B’ + C > 0 (1) 

nhận vectơ n (A, B, C) làm vtpt. | 

Một số trường hợp đặc biệt 

1. Nếu D = 0, mặt phẳng (P) đi qua gốc toa độ. _ 

2. Nếu А = 0, B0, C z 0, mặt phẳng (P): By + Cz + D = 0 sẽ chứa hoặc song song 


với trục XOx. 


O N 
Є) 
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Tương tự: 

a. Mặt phẳng (P): Ax + Cz + D = 0 sẽ chứa hoặc song song với trục yOy. 

b. Mặt phẳng (P): Ax + By + D = 0 sẽ chứa hoặc song song với trục z Oz. 

3. Nếu А =0, B = 0, C z0, mặt phẳng (P) có dạng (P): Cz + D = 0 sẽ chứa hoặc 
song song với trục Ох và y'Oy nên nó song song hoặc trùng với mặt phẳng хОу. 

Tương tự: 

a. Mặt phẳng (P): Ax + D = 0 sẽ song song hoặc trùng với mặt phẳng yOz, 

b. Mặt phẳng (Р): By + D = 0 sẽ song song hoặc trùng với mặt phẳng xOz. 

Đặc biệt, các phương trình x = 0, y = 0, z = 0 theo thứ tự là phương trình của các mặt 
phẳng toa độ yOz, xOz, хОу. 

4. Nếu А z0, B+0, Cz0, D0 thì bằng cách đặt: a = - 2,b= - P c=- Š ta duoc: 


(к чы а ы (2) 


Phương trình (2) gọi là phương trình đoạn chắn của mặt phẳng (Р). 
5. Chia hai vế của phương trình (1) cho M = VA?’ +B? +C? . Khi đó, đặt: 
A= =,В,= ¬¬ “D, = 2 ta được 
(Р): Ax +B y +C +D, =0у6ї А0 + Bo + Có = 1, (3) 
Thông trình (3) được gọi là phương trình pháp dạng của mặt phẳng (P). 
+ - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 
Cho điểm М(х, „у,, 2) và mặt phẳng (P) có phương trình: 
(Р): Ах + By + Cz+D =0. 
Khoảng cách hình học từ M đến (P) được tính bởi công thức: 
ам, (P) = [А®%м + Вум+ Сам + DỊ, 
⁄ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Bài 1. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1; 2; 1) và hai mặt phẳng: 
(a): 2x + 4y - 6z - 5 = 0, (В): x - 2y - 3z = 0. 
Mệnh để nào sau đây đúng? 





a. (B) đi qua A và song song với (o). 
b. (B) không đi qua A và song song với (o). ` 












c. (B) di qua A và không song song với (o). 


d. (B) không đi qua A và không song song với (o). 
Đáp số trắc nghiệm D. | 
Bài 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm М(-1; 1; 1), N(2; 4; 3). Một vectơ 
pháp tuyến của mặt phẳng (OMN) có tọa độ là: 
A.(1I;5;6). ` B. (1; -5; 6). С. (1; 6; -5). D. (6; 1; 5). 


Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luận: Gọi n là một vtpt của mặt phẳng (OMN), ta có: 
OM(1; 1; 1), ON(2; 4; 3) 
1 1||L -1 
4 313 2 


-1 1 
2 4 


* 


'ầ=[ØM,ON] =| 











J = (-1; 5; -6) 


chọn n (1; -5; 6), ứng với đáp án В. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với đáp án A thì: 

.OM =-1+5 +6= 100 n không vuông góc với OM => Đáp án A bị loại. 
Với đáp án B thì: 

ñ.OM =-1-5+6=0>n LOM 

TON =2-20+18=0= п LON 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng дап. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (Từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với đáp án D thì: 

mOM=-6+1+5=0=>m LOM 

H.ON = 12 + 4+ 15 = 31 #0 => m không vuông góc với ON 

=> Đáp án D bị loai. 
Với đáp án C thì: 

T.OM =-1+6-5=0 >n LOM 

m.ON =2 +24- 15 = 110 = T không vuông góc với ON - 


= Đáp án C bị loại. 
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= Với đáp án B thì: 

n.OM=-l-5+6=0=nLOM 

n.ON =2-20+18=0—=n LON 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Gọi Tỉ là 

một vtpt của mặt phẳng (OMN), ta có: ОМ(-1 ;1;1), ON(2; 4; 3) 

n = [ОМ, ON] = (-1; 5; -6) 
báng cách thuc hiên theo thú tu: 
Thiết lập môi trường làm việc với vectơ cho máy tính bàng cách ấn: 
" Để nhập toa độ cho vectơ OM và vectơ ON ta ấn: 
sHIFT|vcrj[¡][¡][› ËB a m: а: = 
SAE 2 4 Es Е 
= Để tính toa độ của n ta ấn: 


SHIFTJVCT||3 |1 ỂÑ[§HirT|jvcri|[5 |2 8 
>] 
[>] 


Do đó, việc lựa chọn đáp án В là đúng đắn. 


= Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 


Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện tính tích có hướng của hai vectơ OM 
và ON dựa trên các định thức cấp 2. 


Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 và 2 chúng ta kiểm tra điều kiện để 
vectơ n vuông góc với các vectơ OM và ON dựa trên tích vô hướng. 

Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử với máy tính CASIO fx-570MS, chúng ta . 
sử dụng chức năng tính tích có hướng của hai vectơ của máy tính, điểu này giúp giảm 
được thời gian. 

Bài 3. Mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1; 2; 3) và có vtpt m (2; -1; 3) có phương trình: 

A.(P):2x-y+3z- 4=0. B.(P):2x-y+3z-9=0. 

C.(P):x-y+3z-4=0. D.(P):x-y+3z-9=0. 


Đáp số trắc nghiệm B. 








> Lời giải tự luận: Mặt phẳng (P) được cho bởi: 


б 105015” ЖО о a 
vtpt n(2;— l;3) 
¿> (P): 2x - y + 3z - 9 = 0, ứng với đáp án B. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
н Mặt phẳng (P) có vtpt 1 (2; -1; 3) nên các đáp án C và D bị loại. 
a Thay tọa độ của А(1; 2; 3) vào đáp án A, ta thấy: 
21-2+3.3-4=0<>5=0=—>A є (Р) => Đáp án À bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dàn. 
Bài 4. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 1; 4), B(-2; -3; 2) có phuong trình: 
А. (Р): 2х + 2у+2-3 = 0. В. (Р): 2х + 2у+2-1 = 0. 
С. (В): х+2у+22-3=0. _. р. (P): x + 2y + 2z - 4= 0. 
Đáp số trắc nghiệm В. | | | 
> Lời giải tự luận: Mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB được cho bởi: 
qua I là trung điểm AB a I(0;—1;3) qua1(0;— 1;3) 
vtpt AB ово) ФР): р 5(2;2;D 
< (Р): 2х + 2(у+ 1) +2-3 = 0 < (Р): 2х + 2у+2-1= 0. 


(Р): 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

s Với hai điểm А và B ta có BA (4; 4; 2) 

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB phải có vtpt cùng phương với vectơ BA, 
nên các đáp án C và D bị loại. 

Gọi I là trung điểm AB, ta có I(0; -1; 3), khi đó: 

e Với đáp án A, ta thấy: 2.0 + 2.(-1) + 3- 3=0<>-2=0=>l£ (P) > Đáp án A bị loại. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
Bài 5. Mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2; -1; 1) và có cặp vtcp à (2; -1; 2), b(3; -2; 1) có 


phương trình: 
A.(P):x-z-1=0. | В. (P): x + 2y = 0. 
С. (P): Зх + 4y-z-1=0. D. (Р): 3x + 4y - 2-3 = 0. 


Đáp số trắc nghiệm С. 
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> Lời giải tự luận: Gọi ñ là vtpt của mặt phẳng (P), ta có: 
|а авт + "а 
Lb -2 1| |1 3| 3—2 
Mặt phẳng (P) được cho bởi: 
qua A(2;-1;]) 
(P): | N 
vtpt n(3;4;— 1) 








< (Р): 3.(x -2) +4.(y + 1) - 1.(z - 1) = 0 
<> (P): 3x + 4y - z - 1 =0, ứng với đáp án C. 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Gọi n là vtpt của 
mặt phẳng (P), ta có: 
ñ Lb 
bằng cách thực hiện theo thứ tự: 


te © ñ =[ä,b]=(3;4;-1) 


a Thiết lập môi trường làm việc với vectơ cho máy tính bằng cách ấn: 


= Để nhập toa độ cho vectơ OM và vectơ ON ta ấn: 


5н1ғ1үс11382 88: 2 Е 
5н1+1с1(10213 B @2 Е B 


в Dé tính toa độ của п ta ấn: 





БшЕТУСТ[3]1 Бҥнєт|уст|[3]2 
[> | | 4 
[> | 


Mặt phẳng (P) được cho bởi: 
p): s л b aq ыл уо 

vtpt n(3;4;— 1) 

<> (Р): 3x + 4y - z - 1 =0, ứng với đáp án С. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 


в Với (P) cho bởi đáp án A có vtpt n (1; 0; -1) ta nhận thấy n không vuông góc với b, 
nên đáp án A bị loại. 


= Với (P) cho bởi đáp án B có vtpt n(1; 2; 0) ta nhận thấy пт không vuông góc với b, 
nên đáp án B bị loại. 
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Với (P) cho bởi đáp ап C có vtpt n (3; 4; -1) ta nhận thấy: 
na =6-4-2=0<c©n la 
mb=9-8-1=0@mLb 
3.2+4(-1)-1-1=0&0=0 A e (P) 

Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (Tù phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với (P) cho bởi đáp án D có vtpt n (3; 4; -1) ta nhận thấy: | 
32+4(-1)-1-3=0<— -2=0— A e (P) > Đáp án D bị loại. 
Với (P) cho bởi đáp án C có vtpt n (3; 4; -1) ta nhận thấy: 
па =6-4-2=0©п1а 
nb=9-8-1=0©nLb 
3.2+4(-1)-1-1=0<0=0©А є (Р) 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng дап. 
® Nhận xét: Như vậy, để lựa chọn được đáp án đúng cho bài toán trên thì: 
Trong cách giải tự luận chúng ta thực hiện tìm vtpt của mặt phẳng (P) thông qua 
tích có hướng của hai vtcp. Từ đó, thiết lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A 
với vtpt n. 
Trong cách giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx-570M5, chúng ta tận 
dụng chức năng của máy tính để tính vtpt n. 
Trong cách lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 và 2 chúng ta cần kiểm tra ba điều 
kiện đólà: A є (P); nla _ vàn Lb. 
Và với mỗi đáp án, nếu một trong ba điĉu kiện không thỏa mãn thì đáp án đó bị loại. 


Bài 6. Mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1; 1; 0), B(1; 0; 0) và C(0; 1; 1) có phương trình: 


А. (Р): 2х-у+2-1= 0. | В. (Рр): х+ 22-1 = 0. 
С. (Рр): х+2- 1 = 0. D. (Р): 2х-у+2-1 = 0. 
`Бар só trắc nghiệm С. 


_> Lời giải tự luận 1: Gọi n là vtpt của mặt phẳng (P), ta được: 
АВ (0; -1; 0) và AC (-1; 0; 1) 


ое . P s 5... ... 
r [а 90 об een 









BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - K] THỊ THPT 


Phương trình mặt phẳng (P) được cho bởi: 
(P): to A(1;1;0) 
vtpt n(—1;0;— 1) 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Gọi n là vtpt của 
mặt phẳng (P), ta có: 


< (P): x +z- 1 = 0, ứng với đáp án C. 


АВ (0; -1; 0) và AC (-1; 0; 1) => n = [ AB, АС] = (-1; 0; -1) 
báng cách thuc hién theo thú tu: 
" Thiết lập môi trường làm việc với vecto cho máy tính bằng cách ấn: 
=" Để nhập toa độ cho vectơ AB và vectơ AC ta ấn: 
sivatag m Á B 
Бшетуст[11[2]3!@@ : Bo: 


" Để tính toa độ của n ta ấn: 





SHIFTIVCT[5] 1 EÑSHirr|vcri[5]z 8 | 
>] 0 
|») 


Phương trình mặt phẳng (Р) được cho bởi: 
qua А(1;1;0) ; Рр 
(Р): _ < (P): x +z- 1 = 0, ứng với đáp án C. 
vtpt n(—1;0;— 1) 
> Lời giải tự luận 2: Giả sử mặt phẳng (P) có phương trình: 
(Р): Ах + By + Cz + D =0 với A? + В? + С? >0. 
Vì A, B, C thuộc (P), ta được: 
A+B+D=0 A=-D 
А+0=0 ¿+ 4B=0 
B+C+D=0 C=-D 


Từ đó, ta được: 
(P): -Dx - Cz + D <> (P): x + z - 1 = 0, ứng với đáp án C. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: (Từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với (P) cho bởi đáp án A ta nhận thấy: 
2.1-1-1=0=©0=0©А є (Р) 
2.1-1=0<1=0-В её (Р) = Đáp án A bị loại. 












а Với (P) cho bởi đáp án B ta nhận thấy: 


1+2.1-1=0<0=0ФА є (Р) 

1-1=-0<=0=0©В e (Р) 

2.1- 1=0<>1=0—>C ё (Р) = Đáp án B bị loại. 
a Với (Р) cho bởi дар án С ta nhận thấy: 

1-1=0< 0=0<A є (P) 

1-1=0<>0=0©>Be(P) 

1-I1=0<©0=0<>Cc(P) 





Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (Từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với (P) cho bởi đáp án D ta nhận thấy: 
21-1-1=0<>0=0<©Aece(P) 
21-1=0<1=0>В є (P) > Đáp án D bị loại. 
Với (P) cho bởi đáp án C ta nhận thấy: 
1-1=0<0=0©А є (P) 
1-1=0<=0=0©В є (Р) 
1-1=0<=0=0 С є (Р) 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 7. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm М(1; 0; 0), N(0; 2 ; 0) và P(0 ; 0; 3). Mặt 
phẳng (MNP) có phương trình: 


А. бх + 3y + 2z- 6 = 0. В. х+у+2-6 = 0. 
С. бх + 3у + 22 - 1 = 0. D. бх + 3у + 22+ 1 = 0. 
Đáp số trắc nghiệm А. 


> Lời giải tự luận: Vì M, N, P theo thứ tự thuộc các trục Ох, Oy, Oz nên phương trình 
mặt phẳng (MNP) có dạng: 


(MNP): а <> (MNP): 6x + 3y + 2z - 6 = 0, ứng với đáp án А. 


® Nhận xét: Ngoài cách giải trên, chúng ta đều biết rằng còn có thể thực hiện bài toán 
trên theo các cách (tương tự như trong bài 6) sau: 
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a. Lời giải tự luận 1; 

b. Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS; 

c. Lời giải tự luận 2; | 

d. Lựa chọn đáp án bàng phép thử 1: (Từ trái qua phải); 

e. Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (Từ phải qua trái). 
Bài 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho điểm I(1; 2; -5). Gọi M, N, P lần lượt là hình 

chiếu của điểm I trên các trục Ox, Oy, Oz. phương trình mặt phẳng (MNP) là: 

А. 10x - 5у + 22-1 = 0. В. 10x + 5y - 2z - 10 = 0. 

С. 10x - 5y - 2z - 1 =0. D. 10x + 5y - 2z + 10 = 0. 

Đáp số trắc nghiệm B. 

> Lời giải tự luận: Vì M(1; 0; 0), N(0; 2; 0), P(0; 0; -5) theo thứ tự thuộc các trục 
Ох, Oy, Oz nên phương trình mặt phẳng (MNP) có dạng: 

(MNP): PF =1 © (MNP): 10x + 5y - 2z - 10 = 0, ứng với đáp án B. 

= Nhận xét: Ngoài cách giải trên, chúng ta đều biết rằng còn có thể thực hiện bài 
toán trên theo các cách (tương tự như trong bài 6) sau: 

a. Lời giải tự luận 1; 

b. Lời giải tự luận kết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS; 

c. Lời giải tự luận 2; 

d. Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: (Từ trái qua phải); 

e. Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (Từ phải qua trái). 
Bài 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x - 2y + z + 6= 0 và 

điểm M(1; 1; 0). Khoảng cách từ М đến mặt phẳng (P) bằng: 

А. 6. В.2. C. 0. р. 3, 

Бар só {тас nghiém B. 

> Lời giải tự luận: Та có: 


12-2+61 


mm. 2, ứng với đáp án B. 
EJ 


d(M, (P)) = 








Bài 10. Trong không gian với hệ toa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình: 
(Р): x+ 2y - 2z+ 5=0. Khoảng cách từ M(t; 2; -1) đến mặt phẳng (P) bằng 1 khi và chỉ khi: 


Ta t=-20 
A.t=-8. ` A C.t= -14. p.| | 
Ms sử t=-8 t=-2 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Ta có: 
1 = d(M, (P)) = |+4+2+51 <> |t + 11| =3 
f2 1C 


t+11=-3 t=-l4-, r.*® r / 
©» “> , ứng với đáp ап В. 
(+11=3 t=-8 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử - Học sinh tự thực hiện. 


Bài 11. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 4x - 3y + 2z + 28 = 0 và điểm 1(0; 1; 2). 
Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: 


А.ж + (y - 1)? + (z - 2} = 29. 
B. x? + (y - 1)? + (z -2y ==. 
C. x? + (y + 1)? + (z + 2)? = 29. 
D. x? + (y + 1) + 2+2=2. 
Đáp số trắc nghiệm А. 


> Lời giải tự luận: Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P) nên có bán kính là: 
1-3+4+281 _ J | 


F 5 s S 0 


Tâm I(0; 1; 2) 
R = 4/29 


> Lựa chọn đáp án bằng trích lược tự luận: Та lần lượt đánh giá: 


Mặt cầu (S) có: (S): | <> (S): 2 + (y - 1)2 + (z - 2)? = 29, ứng với đáp án A. 


в Mặt cầu (S) có tâm I(0; 1; 2) nên các đáp án C và D bị loại. 
Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P) nên có bán kính là: 
1-3+4+281 


тетет 


Do đó, việc lựa chọn đáp ап А là đúng dàn. 


= V20 =s Đáp án B bị loại. 
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Bài 12. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho: (Р): Зх + 4z + 12 = 0 và (5): x? + у? + (z - 2)?= 1. 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 
А. (P) đi qua tâm mặt cầu (S). 
B. (P) cắt (S) theo một đường tròn và (P) không qua tâm (S). 
C. (P) tiếp xúc mặt cầu (S). 
D. (P) không cắt (S). 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Mặt cầu (S) có tâm I(0; 0; 2) và bán kính R = 1, từ đó suy ra: 


|8+12l 
= =4> R. 


V3 +4 


Vậy, ta có kết luân (P) không cắt (S) ứng với đáp án D. 


I(0; 0; 2) є (P), d(I, (P)) = 


Bài 13. Trong không gian với hệ toa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng: 
(P)x+y+ M2 = 0 và (Q):-x+z+ v3 =0. 
Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là: 
A. 120°. B. 30°. С. 90°. D. 60°. 
Đáp số trắc nghiệm B. 
> Lời giải tự luận: Gọi a là góc giữa (P) và (Q), ta có: 
Thứ = 5 < а = 30°, ứng với đáp ап В. 


Bài 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: 


COSQ = 


(S): x? + у? +Z2- 4х + 2y + 2z - 3 = 0. 
Mặt phẳng tiếp diện của mặt câu (S) tại điểm M(0; 1; -2) là: 


A.2x-2y+z-4=0. B.2x-y-z=0. 
С. 2х - 32-6 = 0. D.2x-2y+z+4=0. 
Đáp số trắc nghiệm D. 


Lời giải tự luận: Mặt cầu (S) có tâm I(2 ; -1 ; -1) và bán kính R = 3. 
Mặt phẳng tiếp điện của mặt cầu (S) tại điểm M(0; 1; -2) là: 
| ‚ Jqua M(0; 1; —2) 


i y < (Р): 2х - 2(у- 1) + (2+2) = 0 
vtpt МІ(2; — 2; 1) 








< (Р): 2x - 2y + z + 4 = 0, ứng với đáp án D. 


> Lua chon dáp án bàng phép thú kết hợp tự luận: Mặt cầu (S) có tâm I(2; -1; -1) 
và bán kính R = 3. 


Ta lần lượt đánh giá: 


Mặt phẳng (P) cho trong đáp án A không đi qua M nên đáp án A bị loại. 
Mặt phẳng (P) cho trong đáp án B không đi qua M nên đáp án B bị loại. 
Mặt phẳng (P) cho trong đáp án C đi qua M và ta có: 
14+3—61 1 
d(I, (Р)) = ———— = — + К Đáp án C bị loại. 
а вна 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
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PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THĂNG 





KIẾN THÚC CO BẢN 





1. Vectơ chỉ phương của đường thang 
Định nghĩa 1: Một vectơ а khác 0 gọi là vectơ chỉ phương (viết tắt vtcp) của đường 
thẳng (d) nếu giá của a song song hoặc trùng với (d). 
Nhận xét: 
=" Nếu a là vtcp của đường thẳng (d) thì mọi vectơ ka với k z 0 đều là vtpt của (d). 
Một đường thẳng được hoàn toàn xác định khi biết một vtcp của nó và một điểm 
mà nó đi qua. 


2. Phương trình tham số của đường thẳng 


Ta có: 
бшм EE, X=X,+a,t 
(d): ОО < (d: iy=y ta,tt,te R. 
vtcpa(a,;a,;a,) 
Z= Zo +a t 


Phương trinh (1) với diéu kiện а? + а; + аз > 0 được gọi là phuong trinh tham số 
của đường thẳng. 


Các trường hợp riêng: 


1. Nếu a, = 0, ta được: 


Х = Х( 
(d): 3Y =Y +а,, {є R Í 
Z= Z, + a,t 


là đường thẳng có vtcp a (0; а; а,) do đó nó vuông góc với Ox (song song với 
_ mặt phẳng Oyz), cắt Ох tại điểm có hoành độ х. 
2. Nếu a, = 0, ta được: 
X=Xạ +аџ 
(9): +Y=Yo te R 
Z= 7, а, 
là đường thẳng có vtcp a (a ; 0; a.) do đó nó vuông góc với Oy (song song với 
mặt phẳng Oxz), cắt Oy tại điểm có tung độ у. 


WN 





⁄ 





3. Nếu a, = 0, ta được: 
X=Xụ +а;і 
(d): y=ygs+a,t,te R 


Z = Zo 


là đường thẳng có vtcp a (a ; а,; 0) do đó nó vuông góc với Oz (song song với 
mặt phẳng Oxy), cắt Oz tại điểm có cao độ z. 





Phương trình chính tắc của đường thẳng 
Ta có: 
Qua M,(x;;yo;Zo) ¿> (d): оао у АТ 


уісра(а,;а,;а,) a, a, a 











2:25 


3 


Tü đó, đường thẳng (d) di qua hai điểm М (x,, Y, 2,) và M.(%, Y» 2,), ta có: 


(d): s SA К Мр» Ер = "ca 
` [Qua М, (х,;у,;2,) х,-Х У-У 2-5 





Phương trình tổng quát của đường tháng 
Vì đường thẳng (d) trong không gian có thể xem là giao tuyến của hai mặt phẳng 
(Р) và (P) nào đó, nên phương trình tổng quát của (d) có dạng: 
(d): Ax+By+Cz+D =0 (1) 
` |A,x+B,y+C,z+D,=0 (2) 
trong đó (1), (2) theo thứ tự là phương trình của mặt phẳng (P ), (P). 


với điều kiện А :B :C # A.:B,:C,, 


Khi đó, một vtcp a của đường thẳng đó được xác định bởi: 


B, C, 
B, C, 


C, A, 
C, A, 


A, B, 
A, B, 


„ 


3 























Góc giữa hai đường thẳng 
Gọi a = g((d ),(4,)), 0 < a < 90° và а,Ь theo thứ tự là vtcp của (d ), (d,), khi đó: 
Iä.bl 


cosa = ——————~. 
Ial.Ibl 


— 


Nhận xét rằng (d,).L(d,) < cosa = 0<>ä.b =0, 





Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 


Trong không gian Oxyz, cho điểm M và đường thẳng (d) có vtcp a . Khi đó khoảng 
cách từ điểm M đến đường thẳng (d) được cho bởi: 









BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - КЇ THỊ THPT 


d(M, (d)) = ШЕ , trong dó М là điểm bất kỳ thuộc (d). 


la 
7. Khoảng cách giữa hai đường tháng chéo nhau 


Định lý 2: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau (d ), (d.) theo 
thứ tự có vtcp ä,, ä;. Khi đó khoảng cách giữa (d ), (d) được cho bởi: 
d((d ), (4)) = llasa, ММ, І 


а,,а,] | 
trong dó M , M, là các điểm bất ky theo thứ tự thuộc (d ), (d ). 
J, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Bài 1. Irong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 
x=l-2t 
(d): Jy=1+t ЄК. 
z=t+2 
Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d): 
А. (-2; 1; 2). В. (-2; 1; 1). С. (2; -1; -1). D. (2; -1; -2). 
Đáp số trắc nghiệm В. | 
> Hướng dẫn: Тоа dó vtcp của đường TT (d) cho dưới dạng tham số chính là hệ 
số của t ở hệ phương trình đó. 
Bài 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 
x=-t-2 
(d): 42y=2+6t,teR. 
z=0 
Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d): 
А. (-1; 3; 0). В. (-2; 1; 0). C. (-1; 6; 0). D. (2; -6; 0). 
Đáp số trắc nghiệm A. 
> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình tham số của đường thẳng về dạng: 
x=-2-t 
(đ):4y= 1+3t,te R = vtcp a(-1; 3; 0), ứng với đáp án А. 
2= 0 





8° Nhận xét: Một vài học sinh khi thực hiện bài toán trên chỉ lưu ý tới hệ số của t 
nên lựa chọn đáp án C, hãy ghi nhớ rằng, với phương trình tham số của đường thẳng thì 
hệ số của x, y, z luôn bằng 1. 












Bài 3. Trong không gian với hệ tọa dó Oxy, cho đường tháng (d) có phương trình: 


—X=3t+2 
(d):jy=1-t ,te R 
z=3 
Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d): 
А. (3; -1; 3). В. (-3; - 1; 0). С. (3; - 1; 0). D. (-3; 1; 3). 


Đáp số trắc nghiệm В. 


> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình tham số của đường thẳng về dạng: 
x = -2 - 3t 
(d):‡y=1-t ,teR = vtcp a(-3; - 1; 0), ứng với đáp án A. 
z = 3 
Bài 4. Trong không gian với hệ tọa dó Oxy, cho đường thẳng (d) có phuong trình: 


Түк Леа жч 


2 —3 | 
Vecto nào sau đây là vecto chỉ phương của đường thẳng (д): 
A. (2; -3; 0). B. (-2; 3; 0). C. (2; -3; 1). D. (-2; -3; -1). 
Đáp số trắc nghiệm C. 


> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình của đường thẳng về dạng: 


(d): 5-35 _. => vfcp a (2; -3; 1), ứng với đáp án С. 
Bài 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 


(s Бу s 





2 3 5 
Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d): 
A. (2; 3; 5). B. (-2; -3; -5). C. (-2; 3; -5). D. (2; -3; 5). 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình của đường thẳng về dạng: 


(d): = -2 -=— => vfcp a (2; -3; 5), ứng với đáp án D. 


Bài 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 











а): 125 S2 1222-1. 

(0: 1-5. узт 22- 

Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d): 

A. (2; 1; -2). В. (-2; 1; -2). C. [2 >; +1] D. |= >: -2] 


Đáp số trắc nghiệm C. 
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> Lời giải tự luận: Biến đổi phương trình của đường thẳng về dạng: 


х—1 y+ 5. т 1 , ГС А А 
(d): шшш a= = => vtcp Е -1), úng vói đáp án C. 


Bài 7. Trong khóng sấu với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 
(d): е 
Зх+у-–52+1= 0 
Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d): 
A. (1; -1; -1). В. (4; 3; 3). С. (3; 11; 4). D. (3; -11; 4). 
Đáp số trắc nghiệm С. 
> Lời giải tự luận: Ta có vtcp a của đường thẳng (d) được cho bởi: 
ЫР 2 | Цр ~ 
1 |5733: 1 
> Lời giải tự luận kết hợp sử dung máy tính CASIO fx - 570MS: Bằng cách thực 
hiện theo thứ tự: 
Thiết lập môi trường làm việc với vectơ cho máy tính bằng cách ấn: 


Để nhập toa độ cho vectơ (1; -1; 2) và vecto (3; 1; -5) ta ấn: 
SHrTrivcr[¡](¡J[sJf:. В: а> а 
внғ1ус1[1 021318 В : @5 В 


а Để tính toa độ của а ta ấn: 


9 





| = (3; 11; 4), ứng với đáp ап С. 











sairiiVcii[3] 1 Бн уст[3) 2 B 
P| 
>] L— 4 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 


X=-t—-2 
(9): 4y=2+2t,teÑ, 
z=0 
Đường thẳng (d) đi qua điểm nào sau đây: 
А. (-2; 1; 0). В. (2; -1; 0). С. (0; -2; 0). D. (2; 1; 0). 


Đáp số trắc nghiệm С. 












> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (tü trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với điểm cho bởi đáp án A, ta có: 

Baga fei 

l=2+2t <> bế 1, vô nghiệm => Đáp án A bị loại. 





0=0 2 
а Với điểm cho bởi đáp án B, ta có: 
-]=2+2t < 3 , vô nghiệm => Đáp án B bị loại. 
0=0 z 
а Với điểm cho bởi đáp án C, ta có: 
0=-t~2 
-2=2+2t < t= -2. 
z=0 


Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (tü phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
Với điểm cho bởi đáp án D, ta có: 

2=—t—2 t=—4 

1=2+21 < 1 ; vô nghiệm => Đáp án р bị loại. 


2= 0 2 
Với điểm cho bởi đáp án С, ta có: 
0=-t—2 
-2=2+2t <> t = -2. 
z=0 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 


Bài 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 
аш жо 





3 2 4 
Đường thẳng (d) di qua điểm nào sau đây: 
A. (2; -1; 5). B. (4; -1; 5). CELS): D. (4; -1; -5). 


Đáp số trắc nghiêm В. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với điểm cho bởi đáp án A, ta có: 
2—1, -l+3 5-1 1 


— = ] = Â Д А 4 A . i. 
3 2 Í <> Ñ 1=1, vô nghiệm => Đáp ап A bị loại 
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" Với điểm cho bởi đáp án B, ta có: 
4-1 -1+3 5—1 А : 
— = ©1=1=], thỏa mãn, 


Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái) - Học sinh tự thực hiện. 
Bài 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (đ) có phương trình: 


Х-у+2-3 = (0) 
(d): 4777 
2х +у-32+2 = 0 





Đường thẳng (d) di qua điểm nào sau đây: 
А. (1; -1; 1). B. (0; 0; 3). C. (2; 0; 1). D. (3; 1; 1). 
Đáp số trắc nghiệm А. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
a Với điểm cho bởi đáp án A, ta có: 
1+1+1-3=0 0=0 ,„ А 
< thóa тап. 
s s; 
Do 40, viéc lua chon dáp ап А là dúng dàn. 
Bài 11. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trinh: 
x =2t 
(d):y=1-t,te R. 
®=2+{ 


Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng (d)? 


x=2-2t x =2t x=4+2t х=4—2{ 
А. Ју=- B.4y=l+t C.4y=1-t D.4y=—l+t 

z=3+t 2=2 +1 z=4+t z=4-—t 
Đáp số trắc nghiệm D. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 

" Đường thẳng (d) có một vtcp a (2; -1; 1) nên các đáp án А và B bị loại. 

Đường thẳng (d) đi qua điểm M(0; 1; 2), thay tọa độ của М vào phương trình 
‚ đường thẳng trong C ta thấy: 

0=4+2t t=~2 


I=l-t < 41=0 , vô nghiệm = Đáp án C bị loại. 
2=4+1 = —2 


Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 








Bài 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(-2; 1; 1) và đường thẳng (d) có 
phương trình: 
x=l+2t 
(d): 4y=-1-t,telR 
z=3+t | 
Phương trình mặt phẳng (Р) qua M và vuông góc với đường thẳng (d) là: 
А.2х+у-2+4= 0. | B.2x-y+z+4=0. 
C. 4x - 2y + 2z + 7 = 0. D.x+y-z+2=0. 
Đáp số trắc nghiệm В. 
> Lời giải tự luận: Gọi a là một vtcp của (d), ta có a (2; -1; 1). Khi đó: 
qua M(-2; 1; 1) 
(P): | К 
vtpt a(2; —1; 1) 
< (Р): 2x - y + z + 4 = 0, ứng với đáp ап B. 


e (Р): 2.(х +2) -1.(y-1)+1.(z-1)=0 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thú: Ta lần lượt đánh giá: 

Mặt phẳng cho trong đáp án А đi qua M nhưng có vtpt n (2; 1; -1) nên không thể 
vuông góc với (d), do đó đáp án A bị loại. 

Mặt phẳng cho trong đáp án B đi qua M và có vtpt n (2; -1; 1) nên vuông góc với 
(đ), do đó nó thỏa mãn. 

Do đó, việc lựa chọn đáp án B là đúng dán. 
Bài 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 2; 3) và đường thẳng 

(Пу có ә — . Mặt phẳng chứa điểm M và đường thẳng (d) có phương trình: 


1... 
А. 5х + 2у - 32+1 = 0. В. 2х + 3y - 52 = 0. 
С. 2х + Зу - 52+ 7 = 0. D. 5х + 2y - 32 = 0. 
Đáp số trắc nghiệm D. | 


> Lời giải tự luận: Mặt phẳng thỏa mãn: 

qua M(1; 2; 3) qua M(1]; 2; 3) 
P): = Ё: <> (Р): ы 

саруїср a(l; —1; 1) và b(1; 2; 3) vtpt n(5; 2; —3) 
< (Р): 5x + 2y - 3z = 0, ứng với đáp án D. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: 
Mặt phẳng (P) chứa (d) nên phải đi qua gốc O(0; 0; 0) do đó các дар án A và C bị loại. 


> 
lồ 
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a Mặt phẳng (P) cho bởi đáp án B không đi qua điểm M nên đáp án B bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 
Bài 14. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (o) và đường thẳng (A) có: 
x=1+3t 


(а): 2х+у+2+5 = 0% (А): 4y=3—-t ,te R. 
z=2—Ä3t 


Тоа độ giao điểm của (A) và (o) là: 
A. (-2; -1; 0) B. (-5; 2; 3). G.(1:3: 2). D. (-17; 9; 20). 
Đáp số trắc nghiệm D. 
> Lời giải tự luận: Thay phương trình của (A) vào (а) ta được: 
2(1+3t)+3-t+2-3t+5=0<>2t=-l12«©t=-6 
= (A) A (а) = {M(-17; 9; 20)}, ứng với đáp án D. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 
Thay tọa độ của điểm trong đáp án A (thuộc (a)) vào phương trình đường thẳng (A) 
ta thấy: 
2 =l+3t t=-] 
-l=3-t < 11=4 ‚уб nghiệm > Đáp án A bị loại. 
0=2—3t t=2/3 
Thay tọa độ của điểm trong đáp án B (thuộc (а)) vào phương trình đường thẳng (A) 


ta thấy: 
-5=l+3t  |f=~Z 
2=3-t <&Jt=1 ‚уб nghiệm > Đáp án B bị loại. 
3=2-31 кле 


Thay tọa độ của điểm trong đáp án C (thuộc (A)) vào phương trình mặt phẳng (а) ta 
thấy: 
2+3+2+5=0<> 12 =0, mâu thuẫn => Đáp án C bị loại. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn. 


> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 





a N 


x 





= Thay toa độ của điểm trong đáp án D vào phuong trình mặt phẳng (а) và đường 


thẳng (A) ta thấy: 
-34 + 9 + 20 + 5 =0 @ 0 = 0, đúng 
—17=l+3t 
9=3-t <= -6, có nghiệm. 
20=2-3t 


Do 40, viêc lya chon дар án D là dúng дап. 





Bài 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho: (d): £ =P —-1 -722 và (P):x-y+z-2=0. 
gkhóng g xyz — y 
Giao điểm của d уа (Р) có tọa độ là: 


A. E 2; 7) В. (0; 1; 2). С. (1; -1;0). D.(1; 4; 0). 
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Đáp số trắc nghiệm B. 


> Lời giải tự luậnkết hợp sử dụng máy tính CASIO fx - 570MS: Xét hệ phương trình 
tạo bởi (d) và (Р): 
yal 0620 2x-y=-l x=0 
2 3 ©@13⁄4-z=-2 œ1y=1 = (d) n (P) = {М(0; 1;2)}, 
—y+z—2=0 x—y+z=2 z=2 


bằng cách thực hiện: 


MODE|MODEIMODR 

ве. B @ Ë 

заве 60A 

Bas 2-A д 
|» | 
Га ЕКЕНИ: 


Bài 16. Trong không gian tọa dó Oxyz, cho điểm M(3; 3; 0) và mặt phẳng (Р) có phương trình: 
(P): x + 2y - z - 3 =0. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên (P) là: 


A. (3; 3; 0). В. (-2; 0; 1). E on 1), D. (0; 5; -2). 





x — |> 








Đáp só trác nghiệm С. 
> Lời giải tự luận 1: Mặt phẳng (P) có vtpt n(1;2; -1) 
Gọi (d) là đường thẳng qua M và vuông góc với (P), ta được: 


М3,3,0) х=3+1 

uaM3,3, 

GÌ" Т <> (d):Jy=3+2t,teR. 
vfcp n(1,2,— 1) bani 





3) 
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Hình chiếu vuông góc H của A lên (P) chính là giao điểm của (đ) và (P), do đó: 
3+t+2(3+ 20) +t-3=0<>t=-l —>H(2; 1; 1). 

> Lời giải tự luận 2: Mặt phẳng (P) có vtpt n (1; 2; -1) 

Già sử Н(х; у; z) là chiếu vuông góc H của А lên (P), suy ra: 

х+2у-2-3= 0) х= 2 

=== х-3 у-3 2 1у=1 = Н(;1;1). 

аниа P7 si. ше 

> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1 (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: 





өү = т có 
АН 1 (Р) 


н Với điểm Н trong đáp ап А, ta lần lượt kiểm tra: 
Thay vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy: 
3+6-3=0 < 6 =0, mâu thuẫn > Đáp án А bị loại. 
= Với điểm H trong đáp án B, ta lần lượt kiểm tra: 
Thay vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy: 
-2-1-3=0<>0=0, đúng. 
Та có: 
НМ (5; 3; -1) = HM không vuông góc với (Р) => Đáp án B bị loại. 
п Với điểm H trong đáp án C, ta lần lượt kiểm tra: 
Thay vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy: 
2+2-1-3=0<>0=0, đúng. 
Ta có: НМ (1; 2; -1) = HM 1 (P), thỏa mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
> Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2 (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: 
a Với điểm H trong đáp án D, ta lần lượt kiểm tra: 
Thay vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy: 
10+ 2 - 3 = 0 < 9 = 0, mâu thuẫn = Đáp án D bị loại. 
" Với điểm H trong đáp án C, ta lần lượt kiểm tra: 
Thay vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy: 
2+2-1-3=0<>0=0, đúng. 
Ta có: HM (1; 2; -1) => НМ 1 (Р), thỏa mãn. 
Do đó, việc lựa chọn đáp án C là đúng đắn. 
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